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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 

- Tên công ty viết tắt: HALONG CANFOCO 

- Địa chỉ văn phòng: Số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam (Nay là Số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Nguyễn Anh Tuấn 

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

- Điện thoại: 0225.3836692  Fax: 0225.3836155 

- Email: halong@ canfoco.com.vn Website: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0200344752 do Phòng đăng ký kinh 

doanh trực thuộc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 

03 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16 tháng 05 năm 2025. 

2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (GIAI ĐOẠN 1)” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu 2, Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại 

Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có):  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số DM 931711 (số vào sổ cấp GCN: CT09169) ngày 20 tháng 05 năm 2024 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này: 

+ Quy mô của dự án được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công: Dự án có tổng vốn đầu tư 80.644.476.000 đồng, thuộc dự án nhóm C (Dự án sản 

xuất nông nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng theo Khoản 3, Điều 11, Luật 

Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024). 

- Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 thì cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chế biến nông sản. Căn cứ theo quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
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10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, 

ngành nghề sản xuất của dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án nhóm III theo 

quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. Dự án thuộc đối tượng quy định 

tại số thứ tự 2, mục II, phụ lục V (Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước 

thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản 

lý theo quy định về quản lý chất thải), Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Theo Khoản 1, Điều 39 và Khoản 4, Điều 41 Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 và Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 

năm 2025 Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dự án thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

- Nội dung Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường được trình bày theo biểu mẫu quy 

định tại phụ lục IX (Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

nhóm III ), Phụ lục kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô diện tích: 20.004 m2. 

- Quy mô công suất: 50 tấn hạt sen nguyên liệu (sen lụa đạt chuẩn)/ tháng. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 3 

 

Hình 1. 1. Quy trình chế biến hạt sen nước đường đóng hộp 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ chế biến hạt sen nước đường đóng hộp: 

- Nguyên liệu đầu vào: Hạt sen tươi được thu mua từ đài sen sau thu hoạch và vận 

chuyển trực tiếp đến nhà máy để sơ chế. Ngoài ra, hạt sen lụa được nhập từ các nhà cung 

cấp uy tín, đảm bảo chất lượng đầu vào ổn định. 

- Sơ chế hạt sen tươi từ đài sen: 

+ Kiểm tra nguyên liệu: Đài sen trước khi đưa vào sơ chế được công nhân kiểm tra và 

phân loại theo mức độ chất lượng. Lựa chọn đài sen loại đúng độ tuổi, không quá già, 

không quá non, vẫn còn tươi. Nếu đài sen non thì thu hồi thấp, hạt sen nhỏ, không bở, 

không thơm ngon, còn nếu đài sen già thì khó làm lụa, hạt sen dễ bị ố vàng, dễ biến đổi 

suy giảm chất lượng. 

+ Lấy hạt: Sau khi đã phân loại đài sen, công nhân tiến hành lấy hạt, đồng thời loại bỏ 

những hạt sen không đạt tiêu chuẩn. 

+ Sơ chế hạt: Tại đây công nhân tiến hành các công đoạn lột vỏ, làm lụa và lấy tâm 

sen. Các công đoạn này cần sự khéo léo tránh cắt lẹm vào hạt sen gây hư hỏng. Công 

nhân thực hiện lột lớp vỏ ngoài của hạt sen, phần thịt được cho vào chậu nước để làm 

mềm vỏ lụa, sau đó vớt ra để ráo và chuyển đến khâu làm lụa.  

Làm lụa là khâu đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cũng như kinh nghiệm để cho ra hạt sen 

chất lượng. Hạt sen chất lượng khi giữ được độ trắng, bóng, không bị ố vàng hay thâm 

nâu. Cuối cùng công nhân thực hiện lấy tâm sen. 

Quá trình sơ chế hạt làm phát sinh chất thải rắn như vỏ xanh, vỏ lụa được thu gom 

dưới dạng chất thải rắn công nghiệp thông thường; nước thải phát sinh từ công đoạn 

ngâm hạt sen được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý 

trước khi xả ra môi trường. Tâm sen được bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

- Kiểm tra: Kết thúc quá trình sơ chế hạt sen, đánh giá lại chất lượng sản phẩm kết 

hợp với kiểm tra chất lượng hạt sen lụa được mua từ nhà cung cấp trước khi đưa vào 

chế biến. 

- Chần, luộc: Để loại bỏ mùi bùn và một số tạp chất như bụi bẩn được chần sôi sau 

đó luộc chín trước khi đóng hộp. Ngoài ra, chần sôi còn có mục đích tiêu diệt vi sinh 

vật, bất hoạt enzym là các tác nhân gây hư hỏng và biến đổi chất lượng (màu sắc, mùi 

vị) bằng nhiệt độ nước từ 95 – 100ºC; biến đổi tính chất hóa lý của nguyên liệu có lợi 

cho thoát ẩm, tăng độ xốp do sự thủy phân pectin, phá vỡ liên kết màng tế bào, đặc biệt 

là lớp tế bào về mặt nguyên liệu, tạo các vết nứt nhỏ li ti trên bề mặt, gia tăng cho thoát 

hơi nước của nguyên liệu. 

Để gia tăng hiệu quả, có thể bổ sung một số phụ gia thực phẩm chống oxy hóa để 

ngăn ngừa biến đổi màu sắc (sẫm màu: do phản ứng caramel, melanoidine) như citric 

acid. 

- Vào hộp: Sản phẩm sau khi chần và để ráo sẽ được cho vào hộp (lon thiếc, nhôm). 

Hạt được cân khối lượng trước khi cho vào lon hoặc cho vào lon rồi cân và điều chỉnh. 

Khối lượng sản phẩm hạt sen khi xếp vào lon chiếm khoảng 42 – 43,9% khối lượng tịnh 

của lon. 
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- Rót nước đường: Sau khi hạt được cho vào lon, tiến hành rót nước đường, tỷ lệ sen 

: nước đường là 1 : 1,4, đảm bảo độ ngọt và độ ẩm phù hợp. 

- Ghép nắp: Sử dụng máy ghép nắp tự động để tiến hành ghép nắp ngay sau khi rót 

nước đường, tránh để lâu gây biến màu và dễ bị nhiễm trùng. Đảm bảo nắp phải được 

ghép kín. Khâu đóng hộp là khâu mở nên cần đặc biệt chú ý kiểm soát côn trùng và động 

vật gây hại, an toàn vệ sinh cá nhân theo GMP (quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ trùm 

tóc, ...) 

- Rửa hộp: Sau ghép nắp, hộp đã được ghép kín được chuyển sang khu vực rửa hộp 

bằng băng chuyền để làm sạch hộp bằng nước. Các hộp sen nước đường thành phẩm 

được chuyển đến khâu tiệt trùng, phần nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của nhà máy để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

- Tiệt trùng: Để tiêu diệt vi sinh vật tồn tại trong sản phẩm đến mức tối đa cho phép 

để nó không có khả năng làm hư hỏng sản phẩm, bất hoạt enzym giúp lưu trữ sản phẩm 

trong thời gian hạn sử dụng. 

Sản phẩm được xếp vào 4 xe đẩy và đẩy vào buồng tiệt trùng, khóa kín bằng cửa chịu 

áp lực. Khí nóng được cấp từ lò hơi qua van tuyến tính, nhiệt độ đạt khoảng 118ºC, áp 

suất 1,7 bar. Khí nóng được thổi qua bộ trao đổi nhiệt và phân phối đều trong buồng. Hệ 

thống PLC điều khiển nhiệt độ, thời gian tiệt trùng một nồi khoảng 110 phút. 

Sau khi tiệt trùng phải xả khí từ từ trong thiết bị ra ngoài để tránh hiện tượng phồng 

hộp và các hộp sen được làm nguội nhanh trong nồi tiệt trùng đến nhiệt độ trung tâm 

hộp đạt từ 40ºC trở xuống. Quá trình làm nguội càng nhanh càng tốt. Nếu không làm 

nguội thì hộp sẽ tiếp tục bị nung nấu và làm thực phẩm quá chín, ảnh hưởng đến chất 

lượng đồ hộp. 

- Bảo ôn: Nhằm phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện. Sau khi làm nguội, sản 

phẩm được chuyển đến xếp ở hầm đông để tiến hành bảo ôn sản phẩm trong khoảng 7 

– 15 ngày để kiểm tra chất lượng. Nhiệt độ bảo quản duy trì từ 25ºC đến 35ºC, độ ẩm 

dưới 60%. 

- Kiểm tra thành phẩm và đóng gói: Đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản 

phẩm đạt yêu cầu về chất lượng trước khi bao gói. Sản phẩm được lưu trữ tại kho lạnh  

ở nhiệt độ 25ºC đến 30ºC, tránh ánh nắng để sẵn sàng xuất kho tiêu thụ. 

❖ Danh mục các thiết bị, máy móc chính phục vụ sản xuất: 

Bảng 1. 1. Danh mục thiết bị máy móc chính phục vụ sản xuất của dự án 

STT 
Tên máy móc, thiết 

bị 
Số lượng Xuất xứ 

Tình 

trạng 

Công đoạn 

sử dụng 

1 
Bộ dụng cụ (bàn ghế, 

cân, rổ rá, …) 
1 bộ Việt Nam Mới 100% 

Công đoạn 

nhập nguyên 

liệu, sơ chế 

2 

Máy ghép Thái Lan 1 

đầu tự động, công 

suất 40 hộp/phút 

2 máy Thái Lan Mới 100% Ghép nắp 
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STT 
Tên máy móc, thiết 

bị 
Số lượng Xuất xứ 

Tình 

trạng 

Công đoạn 

sử dụng 

3 

Máy ghép Thái Lan 4 

đầu tự động, công 

suất 80 hộp/ phút 

1 máy Thái Lan Mới 100% Ghép nắp 

4 

Nồi tiệt trùng Thái 

Lan 4 xe/mẻ + khay 

sọt 

1 cái Thái Lan Mới 100% Tiệt trùng 

5 
Hầm đông (cont lạnh, 

máy 2 cấp) 20 feet 
3 cái Mỹ Mới 100% 

Công đoạn 

bảo ôn 

6 
Kho lạnh bảo quản 

chứa 20T 
1 cái LD Mới 100% 

Bảo quản 

sản phẩm 

7 Máy in số Hitachi 1 cái Nhật Bản Mới 100% 
In hạn sử 

dụng 

8 Máy nén khí 22KW 1 máy Nhật Bản Mới 100% 
Cấp khí cho 

nồi tiệt trùng 

9 Lò hơi 1,5 tấn/giờ 1 lò Việt Nam Mới 100% 

Cấp hơi 

nóng cho nồi 

tiệt trùng 

10 
Xe nâng kích tay 

2,5T 
2 cái Việt Nam Mới 100% 

Vận chuyển 

nguyên liệu 

và sản phẩm 

11 Xe nâng 2,5T 1 cái Nhật Bản Mới 100% 

Vận chuyển 

nguyên liệu 

và sản phẩm 

12 
Máy phát điện dự 

phòng 100KVA 
1 máy Nhật Bản Mới 100% 

Sự cố mất 

điện 

13 Bộ vật tư sửa chữa 1 bộ Việt Nam Mới 100% 

Bảo trì, sửa 

chữa máy 

móc sản xuất 

14 Kho lạnh bảo quản 1 bộ LD Mới 100% Bảo quản 

15 Hầm cấp đông 1 bộ LD Mới 100% Bảo quản 

16 Trạm biến áp 1 bộ LD Mới 100% Cấp điện 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, 2025) 

- Thông tin chi tiết về hồ sơ kỹ thuật của lò hơi công suất 1,5 tấn/giờ: 

+ Kiểu lò: Tổ hợp buồng đốt phụ, ống nước ống lửa, tuần hoàn tự nhiên 

+ Công suất thiết kế: 1,5 tấn hơi/giờ 

+ Áp suất thiết kế: 10 kg/cm2 
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+ Áp suất làm việc (max): 6 - 7 kg/cm2 

+ Áp suất thử thủy lực: 14 kg/cm2 

+ Nhiệt độ hơi bão hòa: 165ºC 

+ Hiệu suất lò hơi: 85%  2 

+ Nhiên liệu đốt: Trấu rời, mùn cưa, củi băm, viên nén trấu/ gỗ, than cám indonesia 

+ Nhiệt độ khói thải: 120ºC 

+ Nguồn điện sử dụng: 380 VAC - 3 pha - 50Hz 

+ Tiêu chuẩn chế tạo: Theo TCVN 6413 - 1998 và TCVN 7704 - 2005 

+ Chế độ làm việc: Điều khiển bằng tay hoặc tự động 

+ Kiểu cấp nhiên liệu: cấp qua phễu định lượng 

+ Tiêu hao nhiên liệu: 400 kg/ giờ 

- Nguyên lý hoạt động của lò hơi: Lò hơi được thiết kế sao cho quá trình hoạt động, 

vận hành được cả hai chế độ tự động và bằng tay. Trong đó, hầu như các thiết bị truyền 

động đều được điều khiển bởi biến tần để điều chỉnh tốc độ sao cho công suất của lò đáp 

ứng với nhu cầu sử dụng nhiệt thực tế của nhà máy. Cụ thể: 

+ Nhiên liệu từ kho chứa nhiên liệu được gàu tải cấp lên phễu chứa trung gian, sau đó 

được vít cấp liệu vào buồng đốt. 

+ Gió cấp 1 từ quạt gió đi qua bộ sấy không khí, tận dụng nhiệt thừa của khói nóng 

gia nhiệt cho không khí trước khi thổi vào buồng đốt. 

+ Nước cấp từ bể chứa được bơm cao áp qua bộ hâm nước, tận dụng nhiệt thừa của 

khói nóng gia nhiệt cho nước trước khi cấp vào bên trong lò hơi. 

+ Không khí nóng và nhiên liệu được đưa vào trong buồng đốt, tại đây xảy ra quá trình 

cháy nhiên liệu, truyền nhiệt cho các dàn ống bên trong lò hơi. Khói nóng tiếp tục qua 

phần đối lưu của thân lò, truyền nhiệt cho nước trong thân lò. Nước trong các dàn ống 

và trong thân lò được gia nhiệt đến sôi và sinh hơi. Hơi nước được dẫn qua hệ thống 

đường ống đến các thiết bị sử dụng hơi nước. 

+ Buồng đốt của lò hơi được thiết kế và thi công đặc biệt, đảm bảo cho hệ thống lò 

hơi hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài và nâng cao hiệu suất quá trình cháy kệt nhiên 

liệu trong buồng đốt. Nhiệt độ buồng đốt thấp hơn 850ºC. Hệ thống gió cấp 2 được bố 

trí một cách tối ưu trong buồng đốt nhằm bổ sung oxy cho vùng hoàn nguyên. Điều này 

làm giảm tối đa sự hình thành CO sinh ra trong quá trình cháy nhiên liệu. 

+ Khí thải sau khi ra khỏi bộ thu hồi nhiệt, nhiệt độ nhỏ hơn 120ºC sẽ được dẫn vào 

hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường xung quanh thông qua ống khói 

phát thải. 

+ Tro xỉ sẽ được đưa ra ngoài buồng đốt thông qua các vít xả dưới đáy lò, cát tầng sôi 

được tách ra thông qua thiết bị sàng rồi tuần hoàn cấp lại bổ sung vào buồng đốt. 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án chế biến hạt sen nước đường đóng hộp với công suất 50 tấn sen nguyên liệu 

(sen lụa)/ tháng. Trong đó có 25 tấn sen nguyên liệu (sen lụa)/ tháng được sơ chế từ đài 

sen tại nhà máy và 25 tấn sen nguyên liệu (sen lụa)/ tháng được thu mua của các cơ sở 

cung cấp hạt sen lụa. 

 

Hình 1. 2. Hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

4.1.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ giai đoạn thi công  

Vật tư thi công như xi măng, đá, cát xây, sắt, thép, bê tông thương phẩm, ... được vận 

chuyển từ cửa hàng vật liệu xây dựng và trạm bê tông trên địa bàn xã Trường Xuân và 

phường, xã lân cận. 

Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng cơ bản được xác định theo khối lượng thi công 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc. Khối lượng được tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án 

TT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Bê tông thương phẩm Tấn 8.001 

2 Bê tông nhựa nóng Tấn 1.200 

2 Thép các loại Tấn 600 

3 Cát xây tô Tấn 255 

4 Đá các loại Tấn 320 
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TT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

5 Xi măng Tấn 500 

6 Gạch xây tường Tấn 400 

7 Gạch lát nền Tấn 105 

8 Sơn nước, sơn lót sơn tường Tấn 5 

9 Panel PU Tấn 5 

10 Bột trét Tấn 22 

11 Sơn dầu và dung môi kg 500 

12 Que hàn kg 560 

13 Tôn lợp m2 3.638 

14 Cống nước mưa Hệ thống 1 

15 Cống nước thải Hệ thống 1 

16 Giàn giáo Bộ 2 

17 Trạm biến áp Bộ 1 

18 Hệ thống điện (dây điện CADIVI, kim chống sét) Hệ thống 1 

19 Thiết bị vệ sinh (bồn cầu, lavabo, vòi nước, ….) Hệ thống 1 

Tổng Tấn 11.414 

Ghi chú: khối lượng vật tư không bao gồm giàn giáo, cống đúc sẵn, các vật tư điện 

nước bên trong công trình.  

(Nguồn: Dự toán khối lượng vật tư của nhà thầu thi công, năm 2025) 

Đối với nhiên liệu sử dụng, nhu cầu nhiên liệu cho các thiết bị máy móc chính sử 

dụng dầu DO theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định 

mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng như sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng dự án 

TT 
Tên máy 

móc, thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhiên 

liệu sử 

dụng 

Khối lượng 

dầu DO 

(kg/ngày) 

1 
Máy ủi 110 

CV 
Chiếc 2 

Trung 

Quốc 
2024 Dầu DO 80,04 

2 
Máy đào gầu 

0,8 m3 
Cái 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 113,1 

3 
Ô tô tưới nước 

5 m3 
Cái 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 40,02 
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TT 
Tên máy 

móc, thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhiên 

liệu sử 

dụng 

Khối lượng 

dầu DO 

(kg/ngày) 

4 
Máy rải đá 60 

m3/h 
Cái 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 52,2 

5 

Máy đầm 

bánh hơi tự 

hành 16T 

Cái 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 66,12 

6 

Đầm bánh 

thép tự hành – 

trọng lượng 

10T 

Cái 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 45,24 

7 
Máy trộn bê 

tông 250 lít 
Cái 3 Nhật Bản 2024 Điện - 

8 
Cần trục ô tô 

10T 
Chiếc 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 64,38 

9 
Cần trục bánh 

hơi 16T 
Chiếc 2 Nhật Bản 2024 Dầu DO 57,42 

10 
Đầm dùi 

1,5kW 
Chiếc 5 Nhật Bản 2024 Điện - 

11 Đầm bàn 1kW Chiếc 5 Nhật Bản 2024 Điện - 

12 
Máy hàn 

23kW 
Cái 5 

Trung 

Quốc 
2024 Điện - 

13 Máy khoan Cái 5 
Trung 

Quốc 
2024 Điện - 

(Nguồn: Thống kê các thiết bị chính theo bảng tổng hợp máy và tính toán lượng nhiên 

liệu theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015) 

Ghi chú: Khối lượng riêng của dầu DO ở 15ºC: 0,87 kg/lít. 

4.1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất phục vụ giai đoạn vận hành 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng tại dự án được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất phục vụ vận hành dự án 

trong giai đoạn ổn định 

STT Danh mục nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/ 

Số lượng 

Công đoạn sử 

dụng 

1 Đài sen (gương sen) Tấn/ tháng 80 Nguyên liệu chính 

2 Hạt sen lụa Tấn/ tháng 25,6 Nguyên liệu chính 
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STT Danh mục nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng/ 

Số lượng 

Công đoạn sử 

dụng 

3 Đường Tấn/ tháng 40 
Pha dung dịch nước 

đường 

4 Acid citric Tấn/ tháng 12,7 
Pha dung dịch nước 

đường 

5 
Chất chống oxy hóa 

(E223) 
Tấn/ tháng 0,2 

Đóng hộp sen nước 

đường 

6 Chất ổn định (E509) Tấn/ tháng 0,5 
Đóng hộp sen nước 

đường 

7 Lon thiếc, nhôm Tấn/ tháng 16,3 
Đóng hộp sen nước 

đường 

8 Thùng carton Tấn/ tháng 6,9 

Đóng gói hộp sen 

nước đường thành 

phẩm 

9 Trấu rời Tấn/ tháng 60 
Nhiên liệu đốt của 

lò hơi 

Thành phần, tính chất của một số hóa chất sử dụng tại dự án: MSDS đính kèm phụ 

lục 

Bảng 1. 5. Thành phần, tính chất hóa chất sử dụng tại dự án 

TT Tên hóa chất Thành phần Đặc tính hóa lý 

1 
Chất chống oxy hóa 

(E223) 

Natri metabisulfite 

≥ 98% 

 - Trạng thái: chất rắn, màu trắng 

- Độ pH: 4,0 – 4,8 (dung dịch 5%, 

20ºC) 

- Tỉ trọng: 1,4 – 1,48 kg/lít 

- Độ hòa tan: nước 650 g/l (20ºC) 

2 Chất ổn định (E509) 
Canxi clorua: 25% - 

45% 

- Trạng thái: chất lỏng, không 

màu, không mùi 

- Độ pH: 10 - 11 (dung dịch 

100%, 20ºC) 

- Tỉ trọng: 1,4 g/cm3 (dung dịch 

40%) 

4.2. Nguồn cung cấp điện 

4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Nguồn cung cấp điện cho giai đoạn xây dựng của dự án được đấu nối từ lưới điện 

trung thế 3 pha 15(22)KV/50Hz trên tuyến đường ĐT844. Nguồn điện cấp cho giai đoạn 

xây dựng chủ yếu phục vụ cho hoạt động vận hành các thiết bị, máy móc thi công và 

chiếu sáng. Nhu cầu sử dụng điện ước tính vào khoảng 10.000 kWh/tháng. 
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4.2.2. Giai đoạn vận hành 

Dự án sau khi xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ đấu nối từ lưới điện trung 

thế 3 pha 15(22)KV/50Hz trên tuyến đường ĐT844. Dự án sử dụng 1 trạm biến áp 560 

KVA và máy phát điện dự phòng công suất 100 KVA. 

 Theo kế hoạch sản xuất dự kiến của Công ty, lượng điện tiêu thụ tối đa trung bình 

khoảng 3.000 kWh/tháng. Mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ cho quá trình chiếu 

sáng sinh hoạt và phục vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty. 

4.3. Nguồn cung cấp nước 

4.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Nguồn cung cấp nước trong giai đoạn xây dựng được lấy từ nguồn nước thủy cục. 

Nước cấp được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động như: trộn vữa, xịt rửa phương 

tiện, sinh hoạt của cán bộ - công nhân thi công. 

- Số lượng công nhân làm việc tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng khoảng 60 

người với định mức nước cấp 45 lít/người/ ngày (Theo TCVN 13606:2023). Lưu lượng 

nước cấp cho sinh hoạt là 2,7 m3/ ngày đêm. 

- Nước phục vụ cho thi công xây dựng và tưới đường, sân bãi ước tính khoảng 2,0 

m3/ngày. 

→ Như vậy, tổng lưu lượng nước cấp trong giai đoạn thi công xây dựng là 4,7 

m3/ngày. 

4.3.2. Giai đoạn vận hành 

Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nguồn nước thủy cục trên đường nội bộ Cụm 

công nghiệp đấu nối về bể chứa nước ngầm theo đường ống HDPE D63mm, dài 45m. 

Từ bể nước ngầm, nước được trạm bơm gồm 1 máy bơm cấp cho bồn chứa nước trên 

máy nhà xưởng theo đường ống HDPE D50mm, dài 60m. Nước từ bồn chứa cấp cho 

các điểm dùng nước theo hệ thống đường ống, mạng lưới đường ống dạng mạch hở với 

đường kính ống cấp D50mm được đặt dưới mép vỉa hè các công trình với độ sâu chôn 

ống tối thiểu 0,7m. 

Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy được bơm từ bể nước ngầm theo đường ống 

thép D150mm, dài 160m. 

Nhu cầu sử dụng nước của dự án cho từng đối tượng dùng nước như sau: 

a. Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt của công nhân: 

Tại dự án chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp nên không sử dụng nước cho hoạt động 

nấu ăn. 

Lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên tại Dự án được tính toán theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng là 45 

lít/người/ngày: 

Qsh
 = 157 người × 80 lít/người/ngày = 12.560 lít/ngày = 12,56 m3/ngày 

Trong đó: Số lao động làm việc tại dự án là 157 người; số ca làm việc 01 ca/ngày, 

08 giờ/ca, 06 ngày/tuần, 312 ngày/năm. 
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b. Nhu cầu cấp nước cho quá trình sản xuất: 

❖ Nước sử dụng cho công đoạn ngâm hạt sen (trước khi làm lụa): 

Theo định mức sử dụng nước tham khảo của các cơ sở sản xuất ngành nghề tương tự 

thì trung bình khi ngâm 1 kg hạt sen nguyên liệu cần sử dụng 30 lít nước. Dự án làm lụa 

khoảng 1 tấn hạt sen/ ngày, tương đương lượng nước cấp sử dụng khoảng 30 m3/ngày. 

❖ Nước sử dụng cho công đoạn chần, luộc: 

Theo định mức sử dụng nước tham khảo của các cơ sở sản xuất ngành nghề tương tự, 

quá trình chần, luộc sử dụng nước với tỷ lệ khối lượng nước : hạt sen là 2 : 1, tương 

đương 1 tấn hạt sen cần 5 m3 nước. Dự án chần, luộc khoảng 2 tấn hạt sen/ ngày, vậy 

lượng nước cấp sử dụng khoảng 10 m3/ngày. 

❖ Nước sử dụng cho công đoạn pha nước đường: 

Dựa vào tỷ lệ khối lượng hạt sen : nước đường là 1 : 1,4, vậy khi đóng hộp 2 tấn hạt 

sen/ ngày cần pha 2,8 tấn nước đường/ ngày. Với khối lượng đường sử dụng trong 1 

ngày là 1,6 tấn và khối lượng riêng của nước là 1.000 kg/m3, như vậy lượng nước cấp 

sử dụng cho công đoạn pha nước đường trong 1 ngày được tính toán như sau: 

(2,8 tấn nước đường – 1,6 tấn đường) × 1.000 kg nước/ m3 = 1,2 m3/ngày 

❖ Nước cấp cho vệ sinh làm sạch hộp sen nước đường thành phẩm:  

Với quy mô của dự án mỗi ngày đóng hộp 2 tấn hạt sen nguyên liệu, quy cách hộp 

sen nước đường có 42 – 43,9% khối lượng hạt sen/ hộp (hộp sen nước đường có khối 

lượng tịnh 460g). Như vậy, năng suất mỗi ngày là 10.000 hộp hạt sen nước đường. 

Theo định mức sử dụng nước tham khảo của các cơ sở sản xuất ngành nghề tương tự 

thì trung bình khi rửa 1 hộp nhôm cần sử dụng 1,5 lít nước. Vậy lượng nước cấp sử dụng 

cho công đoạn này khoảng 15 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho nồi tiệt trùng: 

Với quy mô của dự án mỗi ngày đóng hộp 2 tấn hạt sen nguyên liệu, nồi tiệt trùng 

hoạt động 10 mẻ/ ngày. Nước cấp lần đầu vào nồi tiệt trùng là 10 m3, sau mỗi mẻ nước 

được châm thêm 10% lượng nước cấp ban đầu để bù vào lượng đã mất do bay hơi. Như 

vậy lượng nước cấp sử dụng cho công đoạn này là 19 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho lò hơi: 

Định mức cấp nước là 1 tấn hơi tương đương 1 m3 nước khi lò hoạt hơi hoạt động với 

công suất tối đa. Như vậy lượng nước cấp cho lò hơi là: 

Qlh = 1,5 tấn hơi/giờ × 1 m3/tấn hơi × 8 giờ/ngày = 12 m3/ngày 

Định kỳ khoảng 1 tháng sẽ xả đáy lò hơi 1 lần với lượng xả đáy lò hơi khoảng 2% là 

0,24 m3/tháng. 

❖ Nước sử dụng để vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất: 

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thau/ chậu, dao ước tính khoảng 5 m3/ngày. 

- Định mức cấp nước vệ sinh 1 máy ghép nắp là 1,0 m3/ ngày. Dự án sử dụng 3 máy 

ghép nắp, như vậy lượng nước cấp cho hoạt động này là 3 m3/ngày. 
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❖ Nước sử dụng để vệ sinh nhà xưởng: 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

thì nước vệ sinh nhà xưởng có định mức 0,4 lít/m2 sàn. Dự án chỉ thực hiện vệ sinh sàn 

khu vực pha dung dịch nước đường, diện tích khoảng 500 m2. Lượng nước vệ sinh nhà 

xưởng: 

 Qvsnx = 500 m2 × 0,4 lít/m2/ngày = 200 lít/ngày = 0,2 m3/ngày 

c. Nước cấp cho hoạt động tưới cây: 

Với tổng diện tích đất cây xanh của nhà máy là 4.002,2 m2, định mức cấp nước tưới 

cây 3 lít/m2.ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD). Lượng nước cấp cho tưới cây như sau: 

Q2 = (4.002,2 m2 × 3 lít/m2.lần tưới)/1000 = 12 m2/lần tưới 

Nhu cầu nước cấp cho ngày dùng nước lớn nhất tại dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

STT 
Mục đích sử 

dụng 

Số lượng/ 

khối lượng 

Định mức 

cấp nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

1 

Nước cấp cho 

sinh hoạt của 

công nhân viên 

157 người 

80 

lít/người/ngày 

QCVN 

01:2021/BXD 

12,56 12,56 

2 

Nước cấp cho 

hoạt động sản 

xuất 

- - 75,2 64 

2.1 

Nước sử dụng 

cho công đoạn 

ngâm hạt sen 

(trước khi làm 

lụa) 

1 tấn hạt 

sen/ ngày 

30 lít/ kg hạt 

sen 
30 30 

2.2 

Nước sử dụng 

cho công đoạn 

chần, luộc 

2 tấn hạt 

sen/ ngày 

5 m3/ tấn hạt 

sen 
10 10 

2.3 

Nước sử dụng 

cho công đoạn 

pha nước đường 

2 tấn hạt 

sen/ ngày 
- 1,2 - 

2.4 

Nước sử dụng 

cho công đoạn 

rửa hộp sen 

nước đường 

thành phẩm 

10.000 hộp 

sen thành 

phẩm/ngày 

1,5 lít nước/ 

hộp 
15 15 
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STT 
Mục đích sử 

dụng 

Số lượng/ 

khối lượng 

Định mức 

cấp nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

2.5 
Nước cấp cho 

nồi tiệt trùng 
10 mẻ/ ngày 

- Cấp lần đầu: 

10 m3 

- Cấp bổ 

sung: 1 m3/mẻ 

19 9 

3 
Nước cấp cho lò 

hơi 
1,5 tấn/giờ 1 m3/ tấn hơi 12 

0,24 m3/ 

tháng (xả 

đáy) 

4 

Nước sử dụng 

để vệ sinh máy 

móc, thiết bị sản 

xuất 

1 lần/ngày - 8,0 8,0 

4.1 
Vệ sinh thau/ 

chậu, dao, … 
1 bộ dụng cụ - 5,0 5,0 

4.2 
Vệ sinh máy 

ghép nắp 
3 máy 1 m3/ ngày 3,0 3,0 

5 

Nước sử dụng 

để vệ sinh nhà 

xưởng 

500 m2 

0,4 lít/m2 sàn 

QCVN 

01:2021/BXD 

0,2 0,2 

6 Tưới cây 4.002,2 m2 

3 lít/m2/ lần 

tưới QCVN 

01:2021/BXD 

12 
Thấm vào 

đất 

Tổng cộng 120,02 85,1 

Ngoài các mục đích sử dụng nước trên, dự án còn sử dụng nước cho công tác phòng 

cháy chữa cháy. Lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥ 20 l/s; số lượng 

đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥ 2 (theo QCVN 06:2021/BXD). Tính lượng 

nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 40 phút là: 

Qcc = 20 lít/giây.đám cháy × 3 đám cháy × 40 phút × 60 giây/1.000 = 144 m3 

→ Phương pháp cấp nước chữa cháy: Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy được bơm 

từ bể nước ngầm theo đường ống thép D150mm, dài 160m và bố trí 3 trụ chữa cháy 

ngoài nhà xưởng.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Vị trí dự án đầu tư 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản” được thực hiện tại Khu 2, Cụm công nghiệp – 

Dịch vụ thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp trên khu đất có 

tổng diện tích 20.004 m2. Vị trí dự án có các hướng tiếp giáp cụ thể như sau: 

- Phía Bắc: Tiếp giáp đất lô C2 của Cụm công nghiệp. 
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- Phía Đông: Tiếp giáp đất lô C4 của Cụm công nghiệp. 

- Phía Nam: Tiếp giáp đường Nguyễn Văn Hưởng. 

- Phía Tây: Tiếp giáp đường quy hoạch nội bộ của Cụm công nghiệp. 

Tọa độ địa lý của dự án: 

Bảng 1. 7. Tọa độ giới hạn khu đất dự án 

Tên 

điểm 

Tọa độ (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105º, múi chiếu 3º) 

X (m) Y (m) 

M1 1178141.627 584839.443 

M2 1178145.753 584833.961 

M3 1178414.448 584860.347 

M4 1178406.813 584938.099 

M5 1178171.950 584915.034 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 17 

 

Hình 1. 3. Vị trí dự án trên ảnh chụp vệ tinh và các đối tượng xung quanh 

(Nguồn: Truy xuất Google Earth, tháng 02/2024) 

Khu 2 

 CCN DV TM Trường Xuân 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 18 

 

Hình 1. 4. Vị trí dự án trên bản đồ quy hoạch Cụm công nghiệp Dịch vụ thương mại Trường Xuân
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a. Đất trống tiếp giáp dự án về phía 

Đông 

 

b. Đường Nguyễn Văn Hưởng tiếp giáp 

dự án về phía Nam 

Hình 1. 5. Một số hình ảnh các đối tượng tiếp giáp xung quanh dự án 

- Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân nằm trong xã Trường Xuân, 

tỉnh Đồng Tháp là nơi có vùng nguyên liệu lúa chiếm 1/4 diện tích toàn tỉnh, hệ thống 

giao thông tương đối hoàn chỉnh về cả đường bộ và đường thủy. Về đường giáp với 

đường tỉnh ĐT844 và đường Nguyễn Văn Hưởng. Về đường thủy, bờ kênh neo đậu tàu 

thuyền của Cụm công nghiệp đã có bờ kè BTCT kiên cố dọc theo chiều dài khu đất Cụm 

công nghiệp. Hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng trên đường Nguyễn Văn Hưởng phía 

trước dự án đã được xây dựng. 

- Dự án có vị trí thuận lợi về đường bộ và đường thủy, cách thị trấn Mỹ An (cũ) 

khoảng 16 km về phía Đông Nam, cách sông Tiền khoảng 40 km về phía Nam (theo 

đường chim bay). 

+ Về đường bộ: nơi giao nhau giữa 2 tuyến đường tỉnh ĐT844 và ĐT845, nối liền 

ĐT837 và cách quốc lộ N2 khoảng 16 km. 

+ Về đường thủy: nằm giữa 2 tuyến kênh Tư Mới và kênh Đồng Tiến, gần với tuyến 

kênh Phước Xuyên. 
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- Xung quanh dự án chỉ có các nhà máy sản xuất, không có các đối tượng nhạy cảm 

như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn thiên 

nhiên. Các đối tượng xung quanh khu vực dự án được thể hiện như sau: 

+ Về phía Đông: Cách Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp khoảng 200 

m. Bên ngoài ranh giới là đất vườn và nhà dân sinh sống ven kênh Tư Mới cách dự án 

khoảng 550 m. Bờ bên kia kênh là trung tâm xã Trường Xuân tập trung dân cư sinh 

sống và các công trình công cộng, cơ quan hành chính, trường học, công trình văn 

hóa,… 

+ Về phía Nam: Giáp đường Nguyễn Văn Hưởng với làn đường rộng 12 m. Bên kia 

đường là vùng đất nông nghiệp trồng lúa của người dân. 

+ Về phía Tây: Giáp với đất trống Cụm công nghiệp. Đối tượng tiếp theo là kênh neo 

đậu ghe tàu của Cụm công nghiệp rộng khoảng 213 m cách dự án khoảng 500 m. Bờ 

bên kia kênh là khu 1 của Cụm công nghiệp hiện đã có các công ty đang hoạt động như 

Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm One – One Miền Nam, 

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên.  

+ Về phía Bắc: Giáp với đất trống Cụm công nghiệp. Đối tượng tiếp theo đến ranh 

giới Cụm công nghiệp là ao sinh thái cảnh quan của Cụm công nghiệp rộng 40 m. Bên 

ngoài ranh giới là đất vườn và nhà dân sinh sống ven kênh Đồng Tiến cách dự án khoảng 

676 m. Bờ bên kia kênh là đất nông nghiệp trồng lúa của dân. 

5.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 20.004 m2 thuộc thửa đất số 178, tờ bản đồ 

số 18 tọa lạc tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.  

Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 931771 (Số vào sổ cấp GCN: 

CT09169) ngày 20 tháng 05 năm 2024 với mục đích sử dụng đất là đất cụm công nghiệp, 

thời hạn sử dụng đến ngày 20 tháng 03 năm 2074. 

 

Hình 1. 6. Hiện trạng khu đất dự án 
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5.4. Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình của dự án 

Với tổng diện tích của dự án là 20.004 m2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án được phân 

bổ như sau: 

Bảng 1. 8. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 3.638,0 18,19 

2 Đất sân bãi, giao thông 5.998,3 29,99 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 4.002,2 20,01 

4 
Đất dự trữ (xây dựng nhà xưởng - giai 

đoạn 2) 
6.365,5 31,82 

 Tổng 20.004,0 100,00 

Khối lượng các hạng mục công trình của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1. 9. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Số 

tầng 

Chiều 

cao (m) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Đất xây dựng công trình 3.638 - - 18,19 

I Hạng mục công trình chính 2.600 - - 13,00 

1 Nhà xưởng và nhà văn phòng 2.400 1 9,9 12,00 

2 Nhà nguyên liệu và lò hơi 200 1 6,6 1,00 

II Hạng mục công trình phụ trợ 838 - - 4,19 

3 Nhà bảo vệ 36 1 4,5 0,18 

4 Nhà để xe 402 1 4,5 2,01 

5 
Nhà máy phát dự phòng và trạm 

biến áp 
200 1 6,6 1,00 

6 
Trạm xử lý nước cấp và bể dự 

phòng 
200 1 6,6 1,00 

7 Cổng chính 18 m - - - 

8 Cổng phụ 15 m - - - 

III 
Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
200 - - 1,00 

9 
Trạm xử lý nước thải và tập kết 

rác 
200 1 6,6 1,00 

- Trạm xử lý nước thải 177,46 - - 0,89 

- Kho CTRCNTT 16,1 1 6,6 0,08 
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STT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Số 

tầng 

Chiều 

cao (m) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Kho CTNH 6,44 1 6,6 0,03 

B ĐẤT SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ 5.998,3 - - 29,99 

C ĐẤT CÂY XANH, THẢM CỎ 4.002,2 - - 20,01 

D 
ĐẤT DỰ TRỮ (Xây dựng nhà 

xưởng – giai đoạn 2) 
6.365,5 - - 31,82 

 Tổng 20.004 - - 100 

(Nguồn:Chủ đầu tư, năm 2025) 

5.4.1. Hạng mục công trình chính 

Hạng mục công trình chính của dự án gồm 1 nhà xưởng sản xuất. 

- Kết cấu: 

+ Cấu trúc chịu lực chính: Móng đơn kết hợp móng bằng bê tông cốt thép; đà kiềng, 

cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; vì kéo mái bằng thép chịu lực với khẩu độ lớn hơn 

20 m; nhịp cột lớn nhất 11m, bước cột lớn nhất 7,4m. 

+ Vật liệu sử dụng chính: Công trình sử dụng vật liệu chịu lực chính là bê tông cấp độ 

bền B22,5, cốt thép AI (Rs = 225 Mpa), cốt thép AII (Rs = 280 Mpa) và cốt thép AII 

(Rs = 365 Mpa), vì kèo thép SS400 (f = 245 Mpa). Vật liệu bao che chính là nền bê 

tông, tường xây gạch sơn nước, xà gồ thép, mái lợp tôn. 

5.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Nhà văn phòng 

- Nhà văn phòng bố trí bên trong nhà xưởng chính. Nhà văn phòng bố trí bên trong 

nhà xưởng nên có kết cấu của nhà xưởng. 

- Phân khu chức năng gồm sảnh chính; phòng thu mua, sản xuất, gia công; phòng 

giám đốc; phòng chủ quản; phòng họp. 

b. Nhà bảo vệ  

- Nhà bảo vệ có diện tích xây dựng là 36 m2. 

- Công trình được bố trí tại cổng chính của dự án, bảo vệ kiểm soát công nhân viên 

ra vào dự án. 

- Công trình có kiến trúc, kết cấu tương tự nhau theo kiểu công trình cấp 4. Kết cấu 

nền móng bê tông cốt thép, mái bê tông, tường gạch sơn trít hoàn thiện. Tổng chiều cao 

đến đỉnh mái là 4,5 m. 

c. Nhà để xe 

- Nhà để xe có diện tích xây dựng: 402 m2, chiều cao công trình là 4,5 m. 

- Kiến trúc: Có kiến trúc hiện đại, thiết kế 1 tầng. 

- Kết cấu: Nền móng, cột, đà, sàn có kết cấu bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic. 
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d. Nhà máy phát dự phòng và trạm biến áp 

- Công trình có kết cấu khung cột BTCT, vách xây tường, sàn trần BTCT, mái lợp 

tôn. Công trình có diện tích 200 m2, chiều cao 6,6 m. 

- Dự án sử dụng 1 trạm biến áp 560 KVA và máy phát điện dự phòng công suất 100 

KVA. 

e. Cổng 

- Dự án thiết kế 1 cổng chính rộng 18 m, cánh cổng là cổng xếp inox điện. Biển hiệu 

xây gạch trát vữa xi măng và ốp đá granit, gắn chữ nổi. Ngoài ra, dự án còn thiết kế 1 

cổng phụ rộng 15 m. 

f. Hệ thống cấp nước 

- Kết cấu tuyến thoát:  

+ Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt ngầm dưới lòng đất. 

+ Nước được lấy từ hệ thống cấp nước đã có trong khu vực. 

- Hướng thoát: Hệ thống đường ống, mạng lưới đường ống cấp nước cho nhà máy 

dạng mạch hở với đường kính ống cấp D50 được đặt dưới mép vỉa hè các công trình với 

độ chôn sâu ống tối thiểu là 0,7m. 

- Cấp nước PCCC: Mạng lưới cấp nước PCCC sử dụng ống thép D150 các họng cứu 

hỏa được nối với các tuyến ống đảm bảo khoảng cách giữa các họng cứu hỏa không 

vượt quá 150m. 

Bảng 1. 10. Các thông số của mạng lưới cấp nước tại dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước HDPE-D63 m 45 

2 Ống cấp nước HDPE-D50 m 110 

3 Ống cấp nước HDPE-D150 cái 160 

4 Đồng hồ và van khóa nước bộ 1 

5 Trụ PCCC ngoài nhà bộ 7 

6 Máy bơm nước cái 2 

g. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện cấp cho nhà máy được lấy từ đường dây điện trung thế cấp cho khu vực 

cụm công nghiệp dẫn đến trạm biến áo trong quy hoạch nhà máy. 

- Hệ thống đường dây hạ thế được lấy từ trạm biến áp cấp cho các công trình được 

chôn ngầm dưới đất. 

- Hệ thống điện chiếu sáng được chôn ngầm đến chân cột đèn chiếu sáng Led 100W 

trong khu vực nhà máy. 
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Bảng 1. 11. Các thông số của mạng lưới cấp điện tại dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường dây cấp điện trung thế vào TBA m 30 

2 Đường dây điện hạ thế cấp cho công trình m 195 

3 Đường dây điện chiếu sáng m 650 

4 Đèn chiếu sáng cái 14 

5 Tủ điện tại các công trình cái 8 

6 Trạm biến áp cái 1 

7 Hố hạ đường dây điện chôn ngầm cái 4 

h. Hệ thống sân đường nội bộ 

- Hệ thống giao thông được quy hoạch với tổng diện tích 5.998,3 m2. Hệ thống đường 

giao thông nội bộ chạy ngang dọc và bao quanh các công trình chính để thuận tiện cho 

việc vận chuyển hoàng hóa. 

- Nền sân, đường đều có độ dốc 2% về hai phía mương thoát nước mưa dọc hai bên 

đường nội bộ để chảy vào mương thoát dẫn ra kênh neo đậu ghe tàu của Cụm công 

nghiệp. Hai bên sân, đường đều có kết cấu + bờ vỉa bằng bê tông nhựa. 

- Kết cấu thiết kế sân bãi, đường nội bộ của dự án như sau: 

+ Độ rộng mặt sân, đường 8,0 – 14,0 m. 

+ Bê tông đá 1×2 M300 mm, dày 200 mm. 

+ Cấp phối đá dăm K98, dày 400 mm. 

+ Lớp vải địa kỹ thuật. 

+ Lớp đất san nền K95 dưới cùng. 

i. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ 

Nhằm tạo cảnh quan chung cho toàn bộ dự án và góp phần giảm thiểu các tác động 

từ hoạt động sản xuất của dự án đến môi trường xung quanh và góp phần điều hòa vi 

khí hậu. Tại dự án quy hoạch diện tích trồng cây xanh là 4.002,2 m2, chiếm 20,01% tổng 

diện tích dự án, đảm bảo đạt tỷ lệ cây xanh tối thiểu 20% theo QCVN 01:2021/BXD. 

Cây xanh được bố trí dọc theo hàng rào dự án tại một số vị trí và hai bên vỉa hè đường 

nội bộ dọc theo các nhà xưởng và công trình phụ trợ.  

5.4.3. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố 

a. Công trình xử lý nước thải tập trung  

- Dự án xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày đêm để 

thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

- Quy trình công nghệ: Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nước 

thải sản xuất, nước xả đáy lò hơi) → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể 
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tạo bông → Bể tuyển nổi (DAF) → Bể trung gian → Bể UASB → Bể anoxic → Bể 

aerotank → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Đấu nối vào cống thoát nước chung 

của CCN trên đường Nguyễn Văn Hưởng → Kênh neo đậu ghe tàu của CCN. 

b. Công trình xử lý khí thải lò hơi 

- Quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Thiết bị Cyclone chùm → Thiết bị lọc túi vải 

→ Quạt hút → Ống thải đạt theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

- Lưu lượng thiết kế: 3.200 m3/ giờ. 

c. Công trình lưu giữ chất thải rắn – chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): Dự án không bố trí kho chứa tập trung, chỉ trang 

bị thùng rác bằng nhựa dung tích 60 – 120 lít, được bố trí tại các khu vực nhà văn phòng, 

nhà bảo vệ, xưởng sản xuất, kho chứa chất thải. Hằng ngày công nhân dọn vệ sinh của 

nhà máy thu gom và phân loại chất thải từ thùng nhỏ, tập kết các thùng chứa dung tích 

lớn (thùng 120 lít) và tập kết các thùng chứa dung tích lớn này tại khu vực tập kết rác 

trước cổng dự án để chuyển giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT): 

+ Nhà chứa tro: Bố trí bên trong kho trấu + lò hơi, diện tích 50 m2. 

+ Nhà chứa chất thải rắn công nghiệp hỗn hợp (gương sen rỗng, vỏ sen, vỏ lụa, hạt 

sen hỏng, bao bì thải, phế liệu): 16,1 m2. 

- Chất thải nguy hại (CTNH): 01 nhà chứa có diện tích 6,44 m2. 

Các nhà chứa CTRCNTT và CTNH có kết cấu nền móng BTCT và láng vữa, chống 

thấm, cao hơn cốt nền đường đảm bảo kín khít và không bị nước mưa chảy tràn vào bên 

trong; tường xây gạch và sơn trít hoàn thiện có cửa khép kín không bị nước mưa tạt vào 

bên trong. Nhà chứa CTNH có bố trí hố thu gom chất lỏng chảy tràn. 

5.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Số lượng công nhân xây dựng: 60 người 

- Thời gian thi công: Thi công xây dựng 6 tháng và lắp đặt thiết bị máy móc trong 

khoảng 2 tháng. 

- Quy trình thi công: 

+ Thi công nền móng: Nền móng kết cấu bê tông cốt thép, lưới thép lót móng được 

gia công bằng phương pháp thủ công theo đúng tải trọng thiết kế tại dự án; bê tông sử 

dụng trộn thủ công công bằng máy trộn. 

+ Xây dựng khung: Khung cột BTCT. Hệ khung chịu phần lớn tải trọng đứng (hoạt 

tải, tĩnh tải). 

+ Xây dựng sàn: Trong quá trình triển khai thiết kế xây dựng sàn, tùy theo điều kiện 

kỹ thuật và khả năng thi công thực tế, lõi vách cứng có thể chịu được cấu tạo để cho 

phép thi công bằng cốp pha trượt và ứng dụng thép dự ứng lực căng theo chiều đứng, 

như vậy sẽ rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thi công. 

+ Thi công xây dựng vách công trình: 
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Công trình nhà xưởng thiết kế tường: Tường xây gạch mác 75 với vữa xi măng mác 

50, trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện cao 2,5 m sau đó dựng vách tole lên đến đỉnh 

mái. Thiết kế cửa cuốn lá sắt, cửa sổ nhôm kính trong lùa 4 cánh, khung kính lấy sáng 

và cửa sổ nhôm kính mờ lật 1 cánh. 

Sử dụng cốt pha định hình. Khi thi công cốt pha đảm bảo bề mặt bê tông phẳng, 

không vênh, không rỗ. Cốt pha móng và cốt pha cột được kiểm tra tim tuyến bằng máy 

trắc đạc, đảm bảo đúng tim như bản vẽ thiết kế công trình. 

Các công trình phụ trợ nhỏ lẻ khác xây dựng tường gạch. 

+ Thi công hoàn thiện công trình: Tiến hành trát vữa xi măng và quét hóa chất chống 

thấm cho công trình. Sử dụng giàn giáo hỗ trợ khi thi công trên cao và sử dụng lưới che 

chắn khi chà nhám để hạn chế phát tán bụi ra xung quanh. 

+ Thi công lắp đặt thiết bị, máy móc: Quá trình lắp đặt sử dụng xe cẩu để nâng nhấc 

các thiết bị nặng. Sử dụng thiết bị hàn, cắt kim loại để hàn ghép các mối nối và cố định 

máy móc, thiết bị. Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng công đoạn, làm tới 

đâu thu dọn tới đó để bảo đảm rút gọn thời gian thi công lắp đặt, bảo đảm an toàn giao 

thông và hạn chế các tác động có hại do bụi, khí thải,…đến môi trường không khí xung 

quanh dự án. 

5.6. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 12. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Hoạt động 

Thời gian 

Năm 

2024 

Năm 2025 Năm 2026 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

1 
Chuẩn bị đầu tư dự 

án 
        

2 
Thực hiện thủ tục 

pháp lý 
        

3 

Xây dựng dự án + 

Lắp đặt trang thiết 

bị, máy móc 

        

4 
Vận hành thử 

nghiệm 
        

5 
Sản xuất chính 

thức 
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5.7. Nguồn vốn đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 80.644.476.000 đồng (tám mươi tỷ sáu trăm bốn mươi 

tư triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). Trong đó, vốn tự có là 28.144.476.000 

đồng chiếm 35% và vốn vay là 52.500.000.000 đồng chiếm 65%. 

Bảng 1. 13. Bảng tổng hợp sử dụng vốn của dự án 

TT Khoản chi phí Thành tiền (đồng) Ghi chú 

1 Chi phí xây dựng 43.505.660.000 Đã bao gồm VAT 

2 Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị 14.883.000.000 Đã bao gồm VAT 

3 Chi phí quản lý dự án 1.540.000.000 Đã bao gồm VAT 

4 Chi phí san lấp mặt bằng 9.681.936.000 Đã bao gồm VAT 

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.163.380.000 Đã bao gồm VAT 

6 Chi phí vốn lưu động 4.020.500.000 Đã bao gồm VAT 

7 Chi phí dự phòng 3.850.000.000 Đã bao gồm VAT 

 Tổng cộng 80.644.476.000 Đã bao gồm VAT 

5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Giai đoạn xây dựng 

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long sẽ trực tiếp quản lý dự án với sự hỗ 

trợ của ít nhất 01 đơn vị tư vấn giám sát xây dựng. 

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu 

tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư sẽ lập Ban quản lý dự án để quản lý và điều hành 

việc thực hiện dự án với các vị trí chủ chốt có đủ năng lực theo các quy định của Nhà 

nước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Sơ đồ tổ chức thi công được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình độ của cán 

bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Sơ đồ tổ chức 

hiện trường thi công gồm 03 bộ phận: 

+ Bộ phận chỉ huy chung tại trụ sở. 

+ Bộ phận chỉ huy tại công trình. 

+ Bộ phận thi công trực tiếp. 

b. Giai đoạn vận hành 

Tổng số lượng cán bộ - nhân viên làm việc tại dự án: khoảng là 157 người. 

Bảng 1. 14. Số lượng lao động làm việc của dự án 

TT Nội dung Số người 

1 Ban giám đốc 2 

2 Trưởng phòng, điều hành phòng ban 5 
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TT Nội dung Số người 

3 Quản lý xưởng + nhân viên gián tiếp 10 

4 Công nhân trực tiếp 140 

 Tổng 157 

Ngày làm việc 01 ca/ngày, 08 tiếng/ca. Chế độ làm việc 312 ngày/ năm. Các công 

nhân sẽ được làm việc theo ca và thay phiên nhau. Các quy định về giờ giấc và chế độ 

làm việc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phân công làm việc theo ca, …) sẽ được 

Công ty thực hiện đúng theo Luật lao động.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh và phân vùng 

môi trường 

- Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Chính phủ đã có Quyết định 

611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu hình thành một khung tổng thể, có 

tính thực tiễn cao, thống nhất trong ngành và thống nhất với các quy hoạch khác. Như 

vậy, với việc dự án đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đầu tư công trình 

bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất các sản phẩm thì dự án 

phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng quy hoạch phân vùng bảo vệ 

môi trường quốc gia. 

- Đối với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ: với quan điểm coi trọng công tác BVMT, dự án hoàn toàn phù hợp với các quan 

điểm, mục tiêu và tầm nhìn về kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường như: ngăn 

chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cụ thể là các tác động 

xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và các sự cố môi trường được chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát thông qua việc dự án thực hiện đầu tư các công trình bảo vệ môi trường; 

giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại v.v.. 

theo đúng quy định. 

- Đối với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17 tháng 12 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ: dự án hoàn toàn phù hợp với quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về 

đẩy mạnh thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

- Đối với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050  theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ: dự án phù hợp với mục tiêu góp phần vào tăng trưởng kinh tế xanh ở 

khía cạnh thực hiện tốt công tác thu gom và ký hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn 

phát sinh với các đơn vị có chức năng thu gom. 

- Đối với quy định bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp và phân vùng môi trường: Dựa 

trên quy hoạch tỉnh Đồng Tháp tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 

2024 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050: Theo Điểm 1, Khoản IX, Điều 1 Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11 tháng 

01 năm 2024 của Thủ tướng chính phủ địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Trường Xuân, 

huyện Tháp Mười (nay là xã Trường Xuân) thuộc phân vùng bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp là vùng khác (là các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

ngoại trừ phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải). 
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- Ngoài ra, Dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp cũng như bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp thông qua việc đầu tư ngành nghề nằm trong các ngành nghề thu hút 

đầu tư của cụm công nghiệp. Cụ thể: 

+ Cụm công nghiệp – Dịch vụ Trường Xuân có tổng diện tích 93,126 ha, được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-UBND-HC ngày 01 

tháng 08 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 

số 850/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 09 năm 2014 của UBND Tỉnh về việc thành lập 

Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân tại xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười. 

+ Ngành nghề thu hút đầu tư trong cụm công nghiệp bao gồm: 

▪ Các nhóm ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc; 

▪ Chế biến lương thực, xay xát, lau bóng gạo xuất khẩu; 

▪ Cơ khí, vật liệu xây dựng; 

▪ Dật may, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; 

▪ Chợ nông sản, kho chứa, bảo quản sau thu hoạch; 

▪ Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp; 

▪ Dịch vụ giới thiệu sản phẩm hàng hóa; 

▪ Dịch vụ thương mại tổng hợp, tài chính, tín dụng; 

▪ Chế biến nông sản, thực phẩm. 

Dự án đầu tư chế biến nông sản hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của CCN 

cũng như bảo vệ môi trường CCN. 

Đồng thời, Dự án đã được UBND xã Trường Xuân chấp thuận Quy hoạch tổng mặt 

bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến nông sản của Công ty Cổ phần Đồ hộp 

Hạ Long tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân theo công văn số 

211/UBND-KT ngày 12 tháng 08 năm 2025. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải 

2.1. Khả năng tiếp nhận nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án được thu gom, xử lý bởi hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 150 m3/ngày đêm đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT, giá trị 

cột B sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Cụm công nghiệp, từ hệ thống 

thoát nước tiếp tục thoát ra kênh neo đậu ghe tàu của Cụm công nghiệp thông ra kênh 

Đồng Tiến. Do đó, không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận. 

2.2. Đối với bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động của dự án có phát sinh bụi, khí thải từ các nguồn như: khí thải lò 

hơi; khí thải từ máy phát điện dự phòng; bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận 

chuyển,.... Hầu hết các nguồn thải điểm đều được thu gom, xử lý hoặc kiểm soát và giảm 

thiểu tùy theo nồng độ phát sinh, đảm bảo các quy chuẩn môi trường quy định; các 
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nguồn thải còn lại nếu có đều được kiểm soát và giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể.   

Ngoài ra, dự án nằm trong CCN Trường Xuân, phù hợp với ngành nghề đầu tư trong 

CCN nên hoàn toàn đảm bảo khả năng chịu tải về môi trường theo đánh giá tác động 

môi trường của CCN. Đồng thời, khu vực CCN khá thông thoáng, gần kênh và đồng 

ruộng xung quanh nên chất lượng môi trường không khí tương đối tốt. 

2.3. Đối với chất thải rắn 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 

rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án được Chủ dự án thu gom, quản lý và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Do đó, 

không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận.  
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

a. Dữ liệu về môi trường nước mặt  

Nguồn nước mặt chủ yếu được cung cấp bởi sông Tiền qua hệ thống kênh, rạch lớn 

trong khu vực như kênh Dương Văn Dương, kênh Nguyễn Văn Tiếp, kênh Phước 

Xuyên, kênh Đồng Tiến. 

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Đồng Tháp 

năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Hiện trạng chất lượng 

nước mặt của kênh Đồng Tiến được quan trắc đại diện bởi 1 mẫu tại đầu nguồn kênh 

Đồng Tiến, xã An Long (ĐT_NM12) cách dự án khoảng 24 km và 1 mẫu tại cầu Tràm 

Chim, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (ĐT_NM13) cách dự án khoảng 44 km. 

Theo đó, các điểm quan trắc này nằm khá xa dự án (lớn hơn 6 km) nên kết quả gần như 

không có tính tham khảo. 

b. Dữ liệu môi trường không khí 

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Đồng Tháp 

năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Hiện trạng chất lượng 

môi trường không khí trong khu vực được thể hiện qua mẫu không khí sau: 

+ Mẫu không khí tại cổng Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân 

(ĐT_KK16) 

+ Tọa độ vị trí lấy mẫu (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105º, múi chiếu 3º): X 

= 1178320; Y = 583889. 

Bảng 3. 1. Hiện trạng môi trường không khí tại cổng Cụm công nghiệp Trường 

Xuân 

STT 
Thời gian quan 

trắc năm 2024 

Thành phần 

Bụi lơ lửng 

(μg/Nm3) 

CO 

(μg/Nm3) 

SO2 

(μg/Nm3) 

NO2 

(μg/Nm3) 

1 Tháng 03 199,4 7.208 17,0 13,5 

2 Tháng 06 194,9 6.280 15,4 11,0 

3 Tháng 09 158,9 4.370 13,7 10,8 

4 Tháng 12 138,5 8,183 8,2 20,7 

QCVN 05:2023/BTNMT 300 30.000 350 200 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Đồng Tháp 

năm 2024) 
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Bảng 3. 2. Hiện trạng môi trường không khí tại cổng Cụm công nghiệp Trường 

Xuân (tiếp theo) 

STT 
Thời gian quan trắc 

năm 2024 

Thành phần 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Nhiệt độ 

(ºC) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

1 Tháng 03 61,8 34,6 65,1 0,6 

2 Tháng 06 62,5 34,5 69,4 1,8 

3 Tháng 09 68,5 32,7 71,0 0,9 

4 Tháng 12 63,5 30,6 70,0 1,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Đồng Tháp 

năm 2024) 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng không khí tại khu vực cổng vào Cụm công 

nghiệp Trường Xuân có các thông số bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO đều đạt so với QCVN 

05:2023/BTNMT.  

Chỉ tiêu tiếng ồn dao động từ 61,8 – 68,5 dBA < 70 dBA so với QCVN 

26:2010/BTNMT. Chỉ tiêu tiếng ồn thay đổi theo từng thời điểm. Tại giờ cao điểm, xe 

cộ lưu thông và vận chuyển tập trung cao nên tiếng ồn phát sinh cao hơn. 

c. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật có thể bị tác động bởi dự án 

Hệ sinh thái trên cạn là các vườn sinh thái nông nghiệp trồng cây ăn quả, hoa màu. 

Hệ sinh thái dưới nước chủ yếu là các đồng ruộng, ao nuôi trồng thủy sản, các vùng 

đất ngập nước khác. 

- Đối với phiêu sinh thực vật: Theo kết quả ghi nhận, có tổng cộng 422 loài phiêu 

sinh thuộc phân bố theo 07 nhóm ngành chính: Chlorophyta (Tảo lục), Chrysophyta 

(Tảo ánh vàng), Cyanobacteria (Vi khuẩn lam), Euglenozoa (Tảo mắt), Myzozoa, 

Ochrophyta (Tảo khuê), Streptophyta (Tảo vòng). Trong đó, các ngành Ochrophyta và 

Chlorophyta chiếm ưu thế trong thành phần loài. 

- Số lượng thực vật phiêu sinh ở khu vực có sự thay đổi tùy theo mùa. Số lượng thực 

vật phiêu sinh ở khu vực khảo sát thay đổi từ 650 – 2.032.000 cá thể/lít (mùa khô) và 

1.100 – 49.000 cá thể/lít (mùa mưa). Trong các loài thuộc ngành Cyanobacteria (Vi 

khuẩn lam), có 29 loài khuẩn lam cố định đậm, hầu hết các loài này được tìm thấy trên 

các cánh đồng. 

+ Mùa khô, loài Melosira granulata chiếm ưu thế ở các kênh Hồng Ngự, Nguyễn Văn 

Tiếp, Dương Văn Dương; loài Euglena tripteris chiếm ưu thế ở các kênh Phước Xuyên, 

Tân Thành, Nguyễn Văn Tiếp. Các loài này chỉ thị cho loại nước sulfat. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 34 

+ Mùa mưa, loài Melosira granulata chiếm ưu thế ở hầu hết các kênh rạch, loài 

Synedra ulna chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡg nhiễm bẩn chất hữu cơ chiếm ưu 

thế ở kênh Phước Xuyên và kênh Tháp Mười khu vực Mỹ An. 

- Đối với phiêu sinh động vật: Kết quả ghi nhận được 68 loài thuộc phân bố theo 07 

nhóm lớp và 05 dạng ấu trùng bao gồm: Rotatoria (Trùng bánh xe), Cladocera (Râu 

ngành), Copepoda (Chân chèo), Ostracoda (Giáp trai), Protozoa (Nguyên sinh), Larvae 

(Ấu trùng), Oligochaeta (Giun ít tơ), Coelenterata (Ruột khoang). Trong đó, nhóm 

Rotatoria chiếm ưu thế trong thành phần loài. Số lượng động vật phiêu sinh biến thiên 

tùy thuộc vào mùa mưa và mùa khô. 

+ Các loài Nauplius copepoda, Polyarthra vulgaris, Thermocyclops hyalinus và ấu 

trùng hai mảnh vỏ chiếm ưu thế trong mùa khô. Các loài Nauplius copepoda, 

Thermocyclops hyalinus, Polyarthra vulgaris, Brachionus quadridentatus, Rotaria 

neptunia chiếm ưu thế trong mùa mưa.  

+ Có thể thấy vào mùa khô, mức độ nhiễm bẩn hữu cơ trong môi trường nước acid 

cao hơn mùa mưa, được thể hiện bằng loài trùng bánh xe Brachionus quadridentatus 

chiếm ưu thế trong đó có khu vực thuộc kênh Nguyên Văn Tiếp, kênh Phước Xuyên, 

kênh Tháp Mười. 

- Đối với thực vật thủy sinh khác: Lục bình, rau muống, rong, bèo, nghễ,... 

- Đối với động vật thủy sinh khác: Các họ cá (các lóc, các sặc, cá linh, cá rô,...), tôm, 

tép, cua, .... 

(Nguồn: Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp 05 năm giai đoạn 2016-

2020) 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án 

(nếu có) 

Toàn bộ diện tích khu đất dự án là đất có mục đích sử dụng là đất cụm công nghiệp 

được nhà nước cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án không có sử 

dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vùng đất ngập nước 

quan trọng và di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận. 

Vị trí dự án cũng cách xa các đối tượng nhạy cảm về môi trường như: di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. 

Do đó, trong khu vực thực hiện dự án không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường 

khả năng bị tác động, không có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng 

như không có các loài đặc hữu khác.  

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Yếu tố địa lý, địa hình 

❖ Điều kiện về địa lý 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” được thực hiện tại khu 2, Cụm 

công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã 
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được quy hoạch tách biệt với dân cư sinh sống xung quanh, điều này tạo điều kiện thuận 

lợi trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án, giúp hạn chế các tác động trực tiếp 

đến dân cư xung quanh. 

Bản thân Cụm công nghiệp có vị trí địa lý tương đối thuận lợi – là trung tâm giao lưu 

kinh tế và trung tâm của vùng sản xuất lúa gạo Đồng Tháp Mười. Do đó, dự án nằm 

trong Cụm công nghiệp nên có vị trí vô cùng thuận lợi cả về giao thông đường thủy, 

đường bộ và nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào và phân phối sản phẩm đầu ra và thoát 

nước thải. Bởi CCN có một kênh đào là kênh neo đậu ghe tàu được đào thông từ kênh 

Đồng Tiến vào. 

Giao thông chính trong xã là trục đường tỉnh ĐT845 theo hướng Bắc - Nam, chệch 

hướng Tây Bắc – Đông Nam, là đường nhựa được nâng cấp vào năm 2021. Trục đường 

tỉnh ĐT844 cắt ngang xã ở phía Bắc theo hướng Tây - Đông, giao với đường ĐT845. 

Phần phía Đông Bắc xã kênh Phước Xuyên. 

Hầu hết dân cư tập trung ở khu vực quanh chợ Trường Xuân nằm ở phía Đông Bắc 

của xã, về hướng Tây của chợ là Cụm công nghiệp Trường Xuân, với diện tích 93,126 

ha gồm khu nhà máy xay xát lúa gạo và khu sản xuất thực phẩm, bánh kẹo. 

❖ Về địa hình 

Xã Trường Xuân nói chung và khu vực dự án nói riêng trong đó có nguồn tiếp nhận 

của dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, nằm ở vùng phía Bắc sông Tiền có địa hình 

dạng lòng chảo, thấp dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ sông Tiền vào nội đồng. 

Cao độ vùng phía Bắc song Tiền phổ biến từ 1 m – 2 m, cao nhất 4,10 m, thấp nhất 

0,77m. Cao độ hiện trạng dự án đã đạt cao độ hoàn chỉnh theo cao độ đường ĐT 844, là 

vùng nằm trong đê bao chống lũ của huyện nên có khả năng khống chế mực nước trong 

mùa mưa lũ. 

b. Điều kiện khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

Xã Trường Xuân mang đặc điểm khí hậu chung của tỉnh Đồng Tháp. Đây là khu vực 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đối gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ cao và ổn định, chi làm 

2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mua khô. Số liệu từ Viện Khí tượng thủy văn về điều kiện 

khí tượng của khu vực dự án được thể hiện như sau: 

❖ Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí gần mặt đất và các nguồn nước. Nhiệt độ không khí càng cao thì tác 

động của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường càng mạnh, nghĩa là tốc độ lan truyền và 

chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường càng lớn. Nhiệt độ không khí còn làm 

thay đổi quá trình bay hơi của các oxit axít. 

Tại khu vực của dự án, nhiệt độ trung bình hàng tháng khoảng 27,7ºC. Trung bình 

tháng cao nhất là 29,5ºC, tháng thấp nhất là 25,9ºC. 

❖ Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí cũng là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến 

các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển và quá trình trao 

đổi nhiệt của cơ thể con người. 
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Độ ẩm trung bình tháng của khu vực dự án vào khoảng 82,7%. Độ ẩm cao nhất đạt 

88% và độ ẩm thấp nhất đạt 77,6%. 

❖ Chế độ mưa 

Chế độ mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Khi mưa rơi sẽ cuốn theo 

bụi và các chất ô nhiễm có trong khí quyển cũng như các chất ô nhiễm trong mặt đất, 

nơi mà nước mưa sau khi rơi sẽ chảy qua. Chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất 

lượng khí quyển và môi trường khu vực. Mùa mưa ở khu vực dự án thường xảy ra trong 

từ tháng 5 đến tháng 11, tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 9. Lượng mưa lớn 

nhất đạt 488 mm (năm 2023). 

❖ Nắng và bức xạ 

Chế độ nắng liên quan chặt chẽ tới chế độ bức xạ và tình trạng mây. Khu vực dự án 

có tổng số giờ nắng bình quân tháng trong năm đạt 161,6 giờ. Năm 2023, số giờ nắng 

cao nhất là tháng 3 (273,1 giờ), giờ nắng thấp nhất là tháng 9 (101 giờ). 

❖ Chế độ gió 

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm lan tỏa càng xa nguồn phát thải 

và nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng. Hướng gió thay đổi làm cho mức độ ô 

nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng biến đổi theo. 

Đồng Tháp chịu ảnh hưởng của chế độ gió khác nhau tuỳ thuộc vào mùa trong năm 

và hệ thống hoàn lưu gió mùa nên tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của bão và áp thấp nhiệt đới. 

Khu vực dự án có tốc độ gió trung bình khoảng 1 ÷ 1,5 m/s. Hướng gió khu vực dự 

án thay đổi theo mùa, thường thịnh hành hai hướng gió chính: Gió mùa Đông Bắc (từ 

tháng 11 đến tháng 4) và gió mùa Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10). Do nằm sâu trong 

đất liền, hướng gió mạnh thường là Tây đến Tây Nam. 

Nhận xét: Nhìn chung, điều kiện khí tượng của khu vực dự án có những ưu điểm 

nhất định. Một năm có hai mùa mưa và mùa nắng rõ rệt. Giờ nắng nhiều, độ ẩm cao 

thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng cũng như việc triển khai nhà máy sản xuất 

cho dự án. Tại khu vực hoạt động của dự án theo thống kê trong nhiều năm qua, không 

có thiên tai, bão lũ nghiêm trọng. Hiện trạng mưa nắng trong khu vực có tính chất ổn 

định, không xảy ra nhiều biến cố về thời tiết. 

c. Hệ thống sông, suối, kênh rạch khu vực tiếp nhận nước thải 

Kênh neo đậu ghe tàu là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án (Nước thải phát sinh 

tại dự án sau xử lý đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Cụm công nghiệp, từ hệ 

thống thoát nước chung của Cụm công nghiệp sẽ xả ra kênh neo đậu ghe tàu) sau đó 

thông ra kênh Đồng Tiến. Kênh keo đậu tàu thuyền dài khoảng 615 m, rộng khoảng 120 

m, thông ra kênh Đồng Tiến cách dự án khoảng 452 m. 

Kênh neo đậu ghe tàu hiện sử dụng cấp nước cho các mục đích có yêu cầu chất lượng 

nước thấp như tưới tiêu, rửa đường; tiếp nhận nước thải của dự án và các đơn vị sản xuất 

kinh doanh khác trong CCN. Lưu lượng dòng chảy kênh neo đậu ghe tàu tối thiểu là 50 

m3/s.  
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Kênh Đồng Tiến có chiều rộng khoảng 90 m, độ sâu vào mùa lũ khoảng 11 – 12 m, 

độ sâu vào mùa kiệt khoảng 4 – 5 m. Lưu lượng nước trong kênh vào mùa kiệt là 135 

m3/s, diện tích mặt cắt ướt của kênh khoảng 450 m2, vận tốc dòng chảy trung bình vào 

khoảng 0,3 m/s. 

(Nguồn: Báo cáo “Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu 

(đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp) đến năm 2020 – tầm nhìn đến năm 2030)). 

d. Chế độ thủy văn của nguồn nước 

Chế độ thủy văn khu vực dự án chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn Đồng Tháp bởi 

dòng chảy thượng nguồn sông Cửu Long, mưa nội đồng và thủy triều biển Đông phân 

thành hai mùa rõ rệt: 

- Mùa kiệt: Trùng với mùa khô và thường nối tiếp sau mùa lũ từ tháng 12 đến tháng 

6 năm sau. Chế độ thuỷ văn trong sông, kênh rạch chịu tác động trực tiếp của thuỷ triều 

biển Đông. Vào thời điểm này, mực nước trên sông rạch xuống tới mức thấp, nhất là 

vào trung tuần tháng 4 dẫn đến nguy cơ thiếu nước tại một số nơi trong huyện, đặc biệt 

là các vùng bị nhiễm phèn cao. Biên độ các tháng mùa kiệt lớn, biên độ bình quân từ 0,4 

- 1,7 m. 

- Mùa lũ: Trùng với mùa khô và bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Do địa phương của 

khu vực dự án nằm ở phía Bắc của sông Tiền, là khu vực đầu nguồn của luồng lũ nên lũ 

về vùng dự án tương đối sớm, thông thường thời điểm ngập lũ sẽ là trước ngày 15/8. 

Khu vực xã là nơi giao nhau của 4 con kênh lớn: kênh Dương Văn Dương, kênh Nguyễn 

Văn Tiếp, kênh Phước Xuyên, kênh Đồng Tiến. Do đó, khu vực xã nói chung và dự án 

nói riêng chịu tác động của dòng chảy lũ từ sông Tiền theo kênh Đồng Tiến, kênh 

Nguyễn Văn Tiếp phân vào, dòng tràn biên giới Campuchia theo kênh Phước Xuyên 

phân vào. Có thể thấy, khu vực xã Trường Xuân là nơi giao hòa của nhiều luồng lũ nên 

lưu lượng dòng lũ tại khu vực dự án tương đối lớn với độ sâu ngập lũ là 1- 2 m. Trong 

điều kiện lũ lớn tương đương với đỉnh lũ năm 2000 độ sâu ngập lũ có thể lên đến 4,25m. 

Dòng chảy lũ thời kỳ đầu tập trung vào lòng dẫn, sau đó vượt qua bờ bao tràn đồng, 

hướng chảy dòng lũ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.  

Khả năng tiêu thoát lũ trong khu vực kém, do các kênh nối sông Tiền với sông Vàm 

Cỏ Tây theo hướng Tây - Đông như Đồng Tiến, Nguyễn Văn Tiếp phụ thuộc vào khả 

năng tiêu thoát lũ của sông Vàm Cỏ Tây. 

Mặc dù nằm trong khu vực đầu nguồn của luồng lũ nhưng do địa hình dự án được tôn 

cao lên 1,5 m nên vùng dự án không bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ. 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh Quy hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020) 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp dự án “Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông 

Tiền và sông Hậu (đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp) đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 

2030) 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

 Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thoát nước chung của Cụm công 

nghiệp sau đó thoát ra kênh neo đậu ghe tàu sau đó thông ra kênh Đồng Tiến cách dự án 

830 m.  
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Tuy chất lượng nước mặt trong kênh neo đậu ghe tàu không đạt quy chuẩn nhưng do 

kênh có lưu lượng dòng chảy lớn, thông ra sông Tiền, hoàn toàn có thể tiếp nhận lượng 

nước thải của dự án vào mùa kiệt theo kết quả đánh giá tại mục 2.1 chương 2. 

Bên cạnh đó, do kênh có lưu lượng tương đối lớn nên chất lượng nguồn nước không 

có nhiều biến động lớn mà chủ yếu biến động theo triều cường và theo mùa trong năm. 

Tác động chủ yếu của việc xả thải vào mùa kiệt là làm ảnh hưởng đến khả năng tự làm 

sạch của nguồn nước cũng như khả năng tiếp nhận của nguồn nước.  

Màu sắc nước, mùi của nước nguồn tiếp nhận bình thường, không có dấu hiệu bất 

thường, không có sự phát triển quá mức của các loài sinh vật. 

2.3. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công 

trình thủy lợi (nếu có) 

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi nên không có đơn vị quản lý công 

trình thủy lợi. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long phối hợp với đơn vị phân tích Công ty TNHH 

Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam thực hiện lấy mẫu giám sát 

chất lượng môi trường nền. Kết quả phân tích môi trường nền được trình bày như sau: 

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí lấy mẫu: Không khí xung quanh tại vị trí dự án tiếp giáp đường Nguyễn Văn 

Hưởng về phía Nam (K1) 

- Ngày lấy mẫu: 28/07/2025; 29/07/2025; 30/07/2025 

- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng ráo 

Bảng 3. 3. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả Giá trị 

QCVN 
QCVN áp dụng 

28/07 29/07 30/07 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 56,7 58,2 54,7 ≤ 70 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

2 Bụi mg/Nm3 0,173 0,176 0,168 ≤ 0,3 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

3 NO2 mg/Nm3 0,065 0,064 0,065 ≤ 0,2 

4 SO2 mg/Nm3 0,074 0,072 0,079 ≤ 0,35 

5 CO mg/Nm3 < 8,3 < 8,3 < 8,3 ≤ 30 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 

không khí. 
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Nhận xét chung: Qua kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi, các loại khí và tiếng 

ồn đều thấp hơn ngưỡng quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

không khí xung quanh QCVN 05:2023/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. Điều này chứng tỏ môi trường không khí khu vực dự 

án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Bên cạnh đó, kết quả này cũng được xem là môi trường 

nền đặc trưng của khu vực dự án, căn cứ trên kết quả này để đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của dự án đến môi trường xung quanh hoặc tác động của môi trường xung quanh đến 

dự án khi dự án đi vào hoạt động. 

3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu đất bên trong khu vực dự án 

- Ngày lấy mẫu: 28/07/2025; 29/07/2025; 30/07/2025 

- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng ráo 

Bảng 3. 4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

03:2023/ 

BTNMT, 

loại 3 
28/07 29/07 30/07 

1 pH - 6,98 6,87 7,05 - 

2 Asen (As) mg/kg 
KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
200 

3 
Cadimi 

(Cd) 
mg/kg 

KPH 

(LOD=0,15) 

KPH 

(LOD=0,15) 

KPH 

(LOD=0,15) 
60 

4 Chì (Pb) mg/kg < 10 < 10 < 10 700 

5 Đồng (Cu) mg/kg 25,3 27,8 22,6 2.000 

6 
Crom tổng 

(Cr) 
mg/kg 

KPH 

(LOD=5) 

KPH 

(LOD=5) 

KPH 

(LOD=5) 
250 

7 Kẽm (Zn) mg/kg 136 115 107 2.000 

Ghi chú: 

- (*) Tham khảo QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

- KPH: Không phát hiện  LOD: Ngưỡng phát hiện 

Nhận xét chung: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường của dự án cho thấy, 

tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép - QCVN 

03:2023/BTNMT (đất sử dụng cho mục đích công nghiệp). Như vậy, chất lượng môi 

trường đất hiện nay của dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt kênh neo đậu ghe tàu cách dự án khoảng 500 m về phía 

Tây . 
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- Ngày lấy mẫu: 28/07/2025; 29/07/2025; 30/07/2025 

- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng ráo 

Bảng 3. 5. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/ 

BTNMT, 

mức A 
28/07 29/07 30/07 

1 pH - 7,54 7,49 7,47 6,5 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 3 2 3 ≤ 4 

3 DO mg/L 6,21 6,37 6,19 ≥ 6 

4 COD mg/L < 10 < 10 < 10 ≤ 10 

5 TSS mg/L 13 11 9 ≤ 25 

6 
Tổng 

Nitơ 
mg/L 

KPH 

(LOD=0,2) 

KPH 

(LOD=0,2) 

KPH 

(LOD=0,2) 
≤ 0,6 

7 
Tổng 

Photpho 
mg/L 

KPH 

(LOD=0,02) 

KPH 

(LOD=0,02) 

KPH 

(LOD=0,02) 
≤ 0,1 

8 Coliform MPN/100ml 1,1×102 94 79 ≤ 1.000 

Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

Nhận xét chung: Kết quả phân tích mẫu nước mặt cho thấy chất lượng nước trong 

kênh đều đảm bảo theo giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT, giá trị cột A. 

Điều này cho thấy môi trường nước mặt tại kênh neo đậu ghe tàu khu vực dự án chưa 

có dấu hiệu ô nhiễm. Đồng thời, kênh này chủ yếu phục vụ neo đậu ghe tàu của CCN 

Trường Xuân, không sử dụng cấp cho các mục đích sinh hoạt nên không gây ảnh hưởng 

gì đáng kể đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các đơn vị sản xuất trong CCN. 
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Hình 3. 1. Một số hình ảnh lấy mẫu nền tại dự án 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, dự án “Nhà máy chế 

biến nông sản (giai đoạn 1)” có tiêu chí môi trường như dự án nhóm III. Do đó, theo 

quy định tại phụ lục IX Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự án không phải thực hiện nội dung 

đánh giá, dự báo tác động môi trường. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

- Dự án thuê lại đất của Cụm công nghiệp, vì vậy các hoạt động di dân, tái định cư đã 

được Cụm công nghiệp thực hiện trước đó. Do đó, khi dự án được triển khai thực hiện, 

tại dự án không phát sinh các tác động liên quan đến việc chiếm dụng đất, di dân, tái 

định cư. 

- Loại hình chế biến nông sản của dự án hoàn toàn thích hợp với điều kiện môi trường 

tự nhiên trong khu vực và lĩnh vực thu hút đầu tư của cụm công nghiệp. 

- Dự án xây mới hoàn toàn trên khu đất được quy hoạch sẵn của cụm công nghiệp, 

mặt bằng khu đất tương đối bằng phẳng với độ cao hiện trạng trung bình + 3,45 m, do 

hiện trạng mặt bằng để lâu nên có cỏ dại mọc hoang nhưng khá thưa thớt và không đáng 

kể nên không cần phát quang mặt bằng. Báo cáo tiến hành đánh giá các hoạt động trong 

quá trình triển khai thi công xây dựng của dự án, từ đó đề xuất các biện pháp bảo vệ môi 

trường tương ứng: 

+ Hoạt động vận chuyển vật tư, thiết bị và máy móc phục vụ thi công xây dựng; 

+ Hoạt động thi công xây dụng phần nền móng công trình: ép cọc, đổ móng cho hệ 

thống nhà xưởng, nhà nguyên liệu và các công trình nhà phụ trợ như nhà bảo vệ, trạm 

xử lý, trạm biến áp, ... 

+ Hoạt động thi công phần tường gạch, trát vữa, sơn nước tới trần cho các công trình: 

nhà xưởng và nhà văn phòng, nhà bảo vệ, nhà nguyên liệu và lò hơi, nhà máy phát dự 

phòng và trạm biến áp, nhà rác. 

+ Hoạt động thi công phần tường và mái nhà xưởng và các khu nhà phụ trợ: tạo khung 

xà gồ vách và mái, lợp tole mái và phần tường bằng tole cán sóng. 

+ Hoạt động thi công phần trần bê tông sơn hoàn thiện công trình phụ trợ còn lại như: 

nhà bảo vệ, nhà máy phát dự phòng và trạm biến áp, kho rác, ngoài ra trần các khu vực 

còn sử dụng các loại lưới trang trí hoàn thiện tùy thuộc vào thiết kế. 

+ Hoạt động thi công các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải, 

bể chứa nước sinh hoạt, kho rác, nhà giữ xe. 
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+ Hoạt động thi công các công đoạn hoàn thiện, lắp đặt các hệ thống dẫn nước, thoát 

nước mưa, nước thải, hệ thống PCCC. 

+ Hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất ở các khu vực theo 

thiết kế và thiết bị văn phòng, trạm cân, ... 

2.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nước thải trong giai đoạn xây dựng chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng và nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị xây dựng. 

2.1.1.1. Nước thải sinh hoạt 

a. Lưu lượng, thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng phát thải: 

Hoạt động thi công xây dựng: Số lượng công nhân viên tham gia thi công ước tính 

tối đa khoảng 60 người. Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống 

và công trình – Yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân lao động là 45 

lít/người/ca, với mỗi ngày làm việc 1 ca, mỗi ca 8 giờ. Ước tính lượng nước thải bằng 

100% lượng nước cấp, vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng là: 

60 người × 45 lít/người/ca × 1 ca = 2.700 lít/ngày = 2,7 m3/ngày 

- Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt: 

Bảng 4. 1. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) 

TT Thành phần Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

40:2025/ 

BTNMT, 

cột B 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng 

1 pH - - - - 6 – 9 

2 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 100 220 350 ≤ 80 

3 

Nhu cầu oxy 

sinh hóa 

(BOD5) 

mg/L 110 250 400 ≤ 60 

4 

Nhu cầu oxy 

hóa học 

(COD) 

mg/L 250 500 1.000 ≤ 90 

5 

Amoni (N-

NH4
+), tính 

theo N 

mg/L 12 25 50 ≤ 10 

6 
Tổng Nitơ (T-

N) 
mg/L 20 40 85 ≤ 40 
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TT Thành phần Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

40:2025/ 

BTNMT, 

cột B 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng 

7 
Tổng Phốt 

pho (T-P) 
mg/L 4 8 15 ≤ 6 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L 50 100 150 ≤ 30 

9 
Tổng 

Coliform 
MPN/100mL 106 -108 107 - 108 107 - 109 ≤ 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm 

Minh Triết, 2008) 

Nhận xét: Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ ô nhiễm rất cao. Do đó, 

phải có phương án thu gom để xử lý sơ bộ nhằm giảm nồng độ ô nhiễm. 

- Tác động: Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất 

hữu cơ cao (từ nhà vệ sinh). Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các 

loại Carbonhydrate, Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy 

thì vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên 

thành CO2, N2, H2O, CH4, ... Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả 

năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 biểu diễn 

lượng oxy cần thiết mà vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có khả năng 

phân hủy sinh học có trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng 

chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ 

nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt 

còn có một lượng chất rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn 

tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại những nguồn này xấu đi. Do đó, nguồn thải này 

cần có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp, đảm bảo quy chuẩn quy định. 

Kết luận: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không lớn. Tuy nhiên, nếu không 

có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường cao.  

b. Công trình, biện pháp xử lý 

Sử dụng nhà vệ sinh di động. Với số lượng công nhân tối đa 60 người, nhà thầu sẽ bố 

trí nhà vệ sinh di động có tối thiểu 2 buồng. Dự án ký hợp đồng thu gom với đơn vị có 

chức năng để tiến hành thu gom định kỳ. 

2.1.1.2. Nước thải xây dựng 

a. Lưu lượng, thành phần và tính chất nước thải xây dựng 

- Lưu lượng phát sinh: 

+ Nước thải từ quá trình trộn vữa: Nguồn thải này hầu như phát sinh không đáng kể, 

chủ yếu do bị tràn ra trong quá trình trộn và tự thấm. Do đó, lưu lượng nước thải từ quá 

trình trộn vữa rất thấp, không gây tác động đáng kể nên báo cáo bỏ qua đánh giá nguồn 

này. 
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+ Nước thải rửa phương tiện thi công: Phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa bánh xe các 

phương tiện vận chuyển, nước thải này không phát sinh liên tục mà chỉ thực hiện trong 

các trường hợp phương tiện vận chuyển bị bám bẩn nhiều, đặc biệt vào mùa mưa. Theo 

TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn nước dùng để 

rửa xe là 300 lít/xe. Nhưng vì rửa bánh nên lượng nước dùng chỉ khoảng 100 lít/xe. Lưu 

lượng nước thải xây dựng do quá trình rửa bánh phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu được tính toán như sau: 

Qxd = 7 xe/ngày × 100 lít/xe = 700 lít/ngày = 0,7 m3/ngày 

+ Nước thải vệ sinh các dụng cụ: Phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa cát lẫn đá dăm 

dính vào dụng cụ xây dựng, nước thải này chỉ phát sinh vào cuối ca làm việc của công 

nhân, trung bình lượng nước rửa mỗi dụng cụ xây là 10 lít, mỗi lần rửa khoảng 90 dụng 

cụ. Lượng nước thải này được tái sử dụng cho quá trình trộn vữa tại dự án. Lưu lượng 

nước thải xây dựng do quá trình rửa các dụng cụ xây được tính toán như sau: 

Qdc = 90 dụng cụ × 10 lít/dụng cụ = 900 lít/ lần rửa/ngày = 0,9 m3/lần rửa/ngày 

- Thành phần phát sinh: Nước thải rửa phương tiện chứa lẫn cát bụi nên có hàm lượng 

chất rắn lơ lửng khá cao (nồng độ trung bình khoảng 150 - 280 mg/lít). Ngoài ra, việc 

rửa các phương tiện máy móc dẫn đến nước thải chứa dầu mỡ khoáng nhưng nồng độ 

thấp, hầu như không phát hiện, nồng độ phát hiện dao động từ 1,5 – 8,6 mg/lít (Nguồn: 

Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe 

trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, ISSN 1859-1531 - Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019). 

- Tác động: Nguồn thải này sẽ làm gia tăng độ đục của nguồn nước mặt xung quanh, 

gây tắc nghẽn cống rãnh hiện hữu trên các tuyến đường nội bộ trong Cụm công nghiệp 

tiếp giáp dự án do chứa hàm lượng lớn TSS như bùn cặn, đất, cát, đá, ... Đồng thời chúng 

còn ảnh hưởng đến hoạt động thi công như tạo vũng, ảnh hưởng đến hoạt động di 

chuyển, vận chuyển nguyên vật liệu của công nhân. Tuy nhiên, tần suất rửa xe diễn ra 

rất thấp (khoảng 1 lần/tuần) nên tác động sẽ không đáng kể nếu dự án bố trí thời gian 

rửa phương tiện, thiết bị và có biện pháp xử lý thích hợp. 

Kết luận: Nước thải từ hoạt động rửa phương tiện phát sinh với lưu lượng thấp nhưng 

cũng cần có giải pháp thu gom thích hợp để tránh gây tắc nghẽn cống rãnh xung quanh. 

b. Công trình thu gom, xử lý nước thải xây dựng 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thoát nước thải trong quá trình xây dựng 

- Nước thải từ hoạt động rửa bánh xe được thu gom và dẫn qua hố lắng sơ bộ (hố đất 

có lớp cát bên dưới) tại khu vực rửa bánh xe. Hố lắng có kích thước 1,5m × 1,0m × 

1,5m. Tại bể lắng, các cặn rắn trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể và nước thải phía 

trên sẽ được thu gom theo đường ống và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

CCN. Bể chứa này sẽ được san lấp bằng phẳng khi quá trình xây dựng hoàn thành. Có 

thể tận dụng nước thải tại hố lắng sơ bộ để tuần hoàn cho mục đích rửa bánh xe. 

Nước thải xây dựng 
Hệ thống thoát nước 

chung của CCN 
Lắng sơ bộ 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 46 

- Chỉ rửa bánh xe, không xịt rửa thân, gầm để tránh nhiễm bẩn các thành phần nguy 

hại như dầu, mỡ khoáng. 

2.1.1.3. Nước mưa chảy tràn 

a. Lưu lượng, thành phần và tính chất nước mưa 

Nước mưa được quy ước là nước sạch có thể thải ra nguồn tiếp nhận mà không qua 

xử lý. Tuy nhiên nước mưa rửa trôi các tạp chất trên mặt đất, đường sá, … nên sẽ bị ô 

nhiễm một phần do các chất hữu cơ, chất rắn hòa tan, chất rắn lơ lửng cũng như các chất 

dinh dưỡng có trong đất. 

- Lưu lượng phát sinh: 

Dựa theo TCXDVN 51:2008 – Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu 

chuẩn thiết kế, lưu lượng nước mưa chảy tràn tại dự án được tính theo công thức sau: 

Q = q × Cdc × F 

Trong đó:  

+ Q: Lưu lượng nước mưa (l/s). 

+ q: Lượng mưa tính theo ngày, m/ngày. Theo QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, lượng mưa ngày 

cao nhất là 183,6 mm/ngày (Trạm khí tượng Cao Lãnh – Đồng Tháp). 

+ F: Diện tích khu vực dự án (m2). 

+ Cdc: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán. Chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 5 (Theo bảng 3-3, mục 3.8 

của TCXDVN 51:2008/BXD). Hiện trạng dự án là khu đất trống, vì vậy hệ số dòng 

chảy là Cdc = 0,4. 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trong ngày có lượng mưa cao nhất chảy qua diện 

tích toàn dự án trong giai đoạn xây dựng:  

Q = 183,6 × 20.004 × 0,4 /1000 = 1.469 (m3/ngày) 

- Thành phần và tính chất: 

Nước mưa chảy tràn khi qua các bề mặt sẽ lôi kéo bụi, đất, cát đá vào nguồn nước 

mặt xung quanh làm tăng độ đục và hàm lượng các chất hữu cơ. Cụ thể về thành phần 

và tính chất nước mưa được trình bày trong bảng bên dưới: 

Bảng 4. 2. Thành phần nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng Photpho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của Viện vệ sinh dịch tễ, 2005) 
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- Tác động: Nước mưa chảy tràn qua khu đất xây dựng khi có mưa lớn sẽ lôi kéo đất, 

cát đá vào các nguồn nước mặt xung quanh gây bồi lắng và làm gia tăng độ đục của 

nguồn nước; gây tắc nghẽn cống rãnh thu – thoát nước mưa hiện hữu xung quanh. Bên 

cạnh đó, nước mưa còn tạo vũng gây cản trở thi công trên công trường và ảnh hưởng 

đến điều kiện vệ sinh khu vực công trường. Ngoài ra, nếu không quản lý tốt chất thải từ 

hoạt động sinh hoạt, hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc sẽ lôi kéo các đụn rác, chất 

thải, dầu mỡ này vào nguồn nước gây ô nhiễm thứ cấp. 

Kết luận: Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng tác động thấp đến môi 

trường xung quanh cũng như điều kiện vệ sinh môi trường khu vực thi công dự án. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và chống ngập úng trong quá trình xây 

dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu thoát 

nước tốt ngay tại khu vực thi công xây dựng và không ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Quản lý điều kiện vệ sinh môi trường bề mặt khu vực thi công: Rác thải để đúng nơi 

quy định, thường xuyên quét dọn, đảm bảo bề mặt sạch sẽ và thông thoáng, không gây 

cản trở quá trình thoát nước và gây ô nhiễm thứ cấp. 

- Để hạn chế tình trạng ngập úng xảy ra, tiến hành đào các mương, rãnh thoát nước 

vào 1 hố lắng, sau đó đặt bơm và ống tạm thải vào hố ga thoát nước mưa của CCN. Sau 

khi kết thúc thi công sẽ hoàn trả lại mặt bằng ban đầu. 

- Không tập kết vật liệu gần khu cống rãnh, đường thoát nước. 

2.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

2.1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Khối lượng và thành phần phát sinh 

- Khối lượng phát sinh: Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng, hệ số phát thải chất thải rắn lấy bằng 0,9 kg/ngày. Tuy nhiên, 

công nhân trong giai đoạn này chỉ làm việc theo ca tại dự án dẫn đến lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh ít hơn nhiều so với điểm dân cư, do đó hệ số phát sinh chất thải rắn 

tại dự án được lấy bằng 30% so với định mức chất thải rắn tính theo đầu người. Với tổng 

số công nhân tham gia thi công tối đa là 60 người, khối lượng rác thải sinh hoạt của công 

nhân thi công tại dự án: 

60 người × 0,9 kg/người/ngày × 30% = 16,2 kg/ngày 

- Thành phần phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ - công nhân viên làm việc tại dự án thông qua các hoạt động ăn uống với các 

thành phần bao gồm: thức ăn thừa, hộp cơm, vỏ trái cây, túi nilong, vỏ đồ uống, chai 

thủy tinh, ... 

- Tác động: Đối với chất thải rắn sinh hoạt nếu lượng chất thải rắn sinh hoạt không 

được thu gom đúng nơi quy định và có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ra các tác động 

sau: 

+ Ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường xung quanh. 
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+ Gây mùi hôi do sự phân hủy các chất hữu cơ trong thực phẩm thừa, vỏ trái cây; tác 

động tiêu cực môi trường không khí khu vực dự án và lân cận. 

+ Tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh, côn trùng: ruồi, muỗi, gián,... phát triển 

gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. 

+ Gây cản trở, tắc nghẽn đường ống và dòng chảy. 

+ Mất mỹ quan của khu vực dự án. 

Kết luận: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng có khối 

lượng lớn. Nếu không được thu gom, xử lý tốt chúng sẽ gây tác động đến điều kiện vệ 

sinh cũng như chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Tất cả rác sinh hoạt của công nhân được thu gom và tập trung vào 4 thùng chứa chất 

thải bằng nhựa có dung tích 60 lít/ thùng đặt tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân. Chủ 

dự án (hoặc nhà thầu xây dựng) hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý với tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

Thực hiện phân loại rác theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 9368/BTNMT-

KSONMT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch 

số 235/KH-UBND ngày 04/08/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch phân loại, 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Hình 4. 2. Phân loại rác tại nguồn 

Chất thải có 

khả năng tái sử 

dụng, tái chế 

Bao bì/ thùng 

rác màu vàng 

(có dán nhãn) 

Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt 

Đơn vị có chức năng thu gom 

(Hợp đồng thu gom định kỳ) 

Chất thải thực 

phẩm 

Bao bì/ thùng rác 

màu xanh lá 

(có dán nhãn) 

 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn 

sinh hoạt phải 

xử lý 

Bao bì/ thùng 

rác màu xám 

(có dán nhãn) 

Chất thải rắn 

cồng kềnh 

(nếu có) 

 Thiết bị lưu 

chứa thích hợp 
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2.1.2.2. Chất thải rắn xây dựng 

a. Khối lượng và thành phần phát sinh 

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu phát sinh trong quá trình thi công nền móng, xây dựng 

công trình, lắp đặt thiết bị với các thành phần như: gỗ thừa, sắt thép thừa, bê tông thừa 

vón cục, cát, đá, gạch vỡ, đinh tán, … 

Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng, định mức 

hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công được quy định như sau: 

Bảng 4. 3. Khối lượng CTRXD phát sinh trong cả giai đoạn thi công 

TT Loại vật tư 
Khối lượng 

nguyên liệu (tấn) 

Tỷ lệ hao hụt 

(%) 

Chất thải 

(tấn) 

1 Sắt thép vụn 600 2,5 15,00 

2 Cát rơi vãi 255 0,5 1,28 

3 Đá rơi vãi 320 0,5 1,60 

4 Bao xi măng 500 1,0 5,00 

5 Gạch vỡ 505 0,5 2,53 

6 Bao bì sơn nước 5 0,5 0,03 

7 Bao bì bột trét 22 0,5 0,11 

 Tổng cộng - - 25,55 

Chất thải rắn xây dựng tuy có khối lượng lớn, chiếm diện tích nhưng hoàn toàn trơ 

với môi trường, không có tính chất độc hại, có khả năng tái sử dụng cao. Do đó, tác động 

của chúng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, vì chiếm diện tích nên cần thu 

gom gọn gàng. 

b. Biện pháp thu gom, xử lý 

Tiến hành thu gom, phân loại và xử lý riêng biệt đối với từng loại như sau: 

- Cốp pha thép, gỗ: Thu gom về một vị trí và sắp xếp gọn gàng, sau đó nhà thầu sẽ 

vận chuyển về vị trí kho tập kết thiết bị của nhà thầu để sử dụng lại cho mục đích thi 

công các công trình khác. 

- Bê tông thừa vón cục, đất, đá, cát, gạch vụn, xà bần: Thu gom tái sử dụng san nền 

tại dự án. 

- Sắt, thép thừa, đinh tán, bao bì xi măng: Thu gom và chuyển giao cho các cơ sở thu 

mua phế liệu. Riêng đinh tán cần thu gom vào các thùng chứa để tránh dẫm phải gây 

nguy hiểm. 

2.1.2.3. Chất thải nguy hại 

a. Khối lượng và thành phần phát sinh 

- Quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện 

vận chuyển và thi công cơ giới khoảng 7 lít/lần thay (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát 
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dầu nhớt thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo đề tài Nghiên cứu 

tái chế dầu nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ 

Quân sự thực hiện, 2002). Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: trung bình từ 3 – 

6 tháng thay nhớt 1 lần, báo cáo ước tính trong cả giai đoạn xây dựng các phương tiện 

sẽ thay nhớt 2 lần và mỗi lần thay 2 xe với lượng phát sinh khoảng 33,6 lít dầu cho cả 

giai đoạn, tương đương 29,23 kg/cả giai đoạn (khối lượng riêng của dầu là 0,87 kg/lít). 

- Giẻ lau dính dầu nhớt: Ước tính khoảng 48 kg/cả giai đoạn. 

- Quá trình hàn cắt kim loại: Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 

năm 2016, định mức sử dụng que hàn là 1,4 kg/tấn thép → 1,4 kg/tấn × 560 kg =  784kg. 

Khối lượng đầu que hàn phát sinh sau quá trình sử dụng chiếm khoảng 10% tổng lượng 

que hàn sử dụng. Như vậy, khối lượng đầu que hàn phát sinh là 78,4 kg/cả giai đoạn. 

- Hoạt động sơn trít tường: Cọ sơn, kính, găng tay ước tính khoảng 70 kg/cả giai 

đoạn. 

Khối lượng và thành phất chất thải nguy hại phát sinh được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4. 4. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án trong 

quá trình thi công xây dựng 

TT Loại vật tư 
Khối lượng nguyên liệu 

(kg/giai đoạn xây dựng) 
Mã CTNH Ký hiệu 

1 Đầu que hàn, xỉ hàn 78,4 
07 04 01 

07 04 02 
NH 

2 Dầu, nhớt thải 29,23 17 06 01 NH 

3 
Giẻ lau dính dầu, 

nhớt thải 
48 18 02 01 KS 

4 
Bao tay, cọ, kính 

dính dung môi, sơn 
70 18 02 01 KS 

 Tổng cộng 225,63 - - 

Ghi chú: NH: nguy hại; KS: Kiểm soát, phân loại theo Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT. 

- Mức độ tác động: Chất thải nguy hại có đặc tính là dễ cháy, dễ nổ, tính độc, độc 

sinh thái, tính ăn mòn và tồn tại lâu dài ngoài môi trường gây ngộ độc cho động thực 

vật. Do đó, nếu không thu gom, lưu giữ và xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước, không khí xung quanh. 

Đối với các thành phần chất thải phải kiểm soát, chúng cũng có các đặc tính nguy hại 

tương tự như chất thải nguy hại. Tuy nhiên, tùy từng thành phần mà ngưỡng nguy hại 

sẽ khác nhau. Vì vậy, để xác định chính xác là chất thải nguy hại cần phân định để xác 

định ngưỡng nguy hại. Đối với những thành phần chưa thực hiện phân định thì phải 

được xử lý như chất thải nguy hại. 

Kết luận: Chất thải nguy hại tác động đáng kể đến môi trường đất, nước, không khí. 

Do đó, cần có biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý thích hợp theo đúng quy định. 
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b. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí 4 thùng chứa dung tích 120 - 240 lít để phân loại, thu gom. 

- Kho lưu chứa: Dự án bố trí một kho chứa tạm gần khu vực nhà điều hành có diện 

tích khoảng 6 m2 để lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh. Công trình có kết cấu nền xi 

măng cao hơn mặt đất xung quanh, có mái che, dựng vách tôn và cửa khép kín, không 

bị nước mưa chảy tràn vào bên trong. Sau khi kết thúc thi công sẽ hoàn trả lại khu vực 

kho để phục vụ hoạt động của dự án. Các thùng chứa được nhà thầu di dời đi nơi khác 

để tiếp tục phục vụ công tác lưu chứa CTNH của nhà thầu ở các dự án khác. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi 

quy định. 

- Nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo đúng quy định khi kết thúc thi công xây dựng. 

- Cam kết tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 

định số 05/2025NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

2.1.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

2.1.3.1. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; tập kết nguyên, vật liệu xây dựng; 

phương tiện máy móc thi công 

a. Nguồn phát sinh 

a.1. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật 

liệu xây dựng, máy móc thi công 

- Tần suất vận chuyển: 

 Tổng khối lượng vật tư cần cho xây dựng các hạng mục khoảng 11.414 tấn với thời 

gian thi công xây dựng dự kiến là 6 tháng. Thời gian vận chuyển vật tư chiếm 80% thời 

gian thi công, như vậy trung bình mỗi ngày cần vận chuyển 95,12 tấn vật liệu. Dự án sử 

dụng xe tải 16 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu. Tùy từng thời điểm xây dựng mà tần 

suất vận chuyển sẽ khác nhau, chủ yếu tập trung trong giai đoạn thi công sân đường, hệ 

thống thoát nước và phần nền móng công trình, trong đó tập trung cao nhất và giai đoạn 

tập kết ban đầu với tần suất tối đa ước tính khoảng 6 chuyến/ngày (mỗi ngày hoạt động 

thi công 8h => trung bình 1 chuyến/giờ). 

- Đánh giá mức độ tác động: 

* Đối với bụi: 

Áp dụng công thức tính toán như sau: 
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Trong đó: 

▪ EF: Lượng bụi phát sinh, kg/xe.km; 

▪ k: Hệ số kể đến kích thước hạt bụi, k = 0,8 đối với bụi > 30 μm; 

▪ s: Hệ số kể đến mặt đường, đối với đường bê tông, đường nhựa s = 5,7; 

▪ S: Tốc độ trung bình của xe là 30 km/h; 

▪ w: Số bánh xe, W = 10 bánh; 

▪ W: Tải trọng xe, W = 16 tấn (đã bao gồm trọng lượng xe); 

▪ (365-p)/365: Hệ số ngày nắng trung bình năm, p: số ngày nắng trong năm. 

Tiếp tục sử dụng công thức Sutton ứng với các dữ liệu bên dưới, báo cáo có kết quả 

trong bảng 4.6.  

C(x,z,h) = 0,8. M.
e

[−
(z+h)2

2.σz
2 ]

+ e
[−

(z−h)2

2.σz
2 ]
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Trong đó: 

▪ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

▪ M: Công suất nguồn thải (mg/m/s), được xác định theo công thức sau: 

Mk,i = EFk,i. Qi 

→ M30 = 0,23 mg/m/s. 

Trong đó: Mk,i: Công suất nguồn thải k đối với thông số i, (mg/m/s); EFk,i: Hệ số 

phát thải của nguồn thải k đối với thông số i, (mg/xe.m); Qi: Lưu lượng phương tiện 

giao thông (xe/s), số chuyến tối đa mỗi ngày là 6 chuyến (0,208 chuyến/s). 

▪ x: Khoảng cách từ vị trí xe chạy đến điểm tính toán nồng độ ô nhiễm (m). 

▪ z: độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm, z = 1 – 4 m. Chọn z = 1 m; 

▪ h: độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh, h = 0 – 1 m. Chọn h = 0,3; 

▪ u: tốc độ gió trung bình năm tại địa phương, chọn u = 1,5 m/s; 

▪ z: hệ số khuếch tán theo phương x (m), thường được xác định theo công thức 

Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B, z 

được xác định theo công thức sau: 

σz = 0,53x0,73 
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Bảng 4. 5. Bảng biến thiên nồng độ bụi theo khoảng cách so với đường xe chạy 

Nguồn phát sinh 
Khoảng cách x so với nguồn xe chạy 

1m 3m 5m 7m 9m 11m 

C (mg/m3), v = 30 km/h 0,204 0,122 0,07 0,046 0,033 0,025 

Cnền 0,176 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 
0,3 

Nhận xét: Kết quả tính toán biến thiên nồng độ bụi do hoạt động vận chuyển cho 

thấy ở khoảng cách dưới 1 m so với đường xe chạy, nồng độ bụi sẽ vượt mức cho phép. 

Như vậy, công nhân làm việc trực tiếp tại công trình, đặc biệt là những công nhân có 

đứng gần luồng xe di chuyển sẽ bị ảnh hưởng bởi bụi phát sinh khi phương tiện giao 

thông vận chuyển ra vào là không tránh khỏi và bị ảnh hưởng thường xuyên. 

Đối với dân cư xung quanh, dự án nằm trong khu công nghiệp đã được quy hoạch 

tách biệt với khu dân cư nên ảnh hưởng bởi bụi từ hoạt động giao thông đến dân cư xung 

quanh là không đáng kể. Chỉ có dân cư sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển có thể bị 

ảnh hưởng tùy theo khoảng cách từ tim đường đến nhà dân. Tuy nhiên, mức độ ảnh 

hưởng này đã bao gồm các nguồn thải từ phương tiện khác lưu thông trên đường. 

Kết luận: Bụi từ hoạt động giao thông vận chuyển tác động trung bình đến cao đối 

với công nhân thi công; tác động thấp môi trường không khí xung quanh khu vực dự án 

và lân cận dự án. 

* Đối với khí thải: 

Tiếp tục áp dụng công thức Sutton để tính toán sự phát tán ô nhiễm khí thải do quá 

trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển với các dữ liệu sau: 

+ z: độ cao tầm hô hấp, chọn z = 1 – 2,5 m; 

+ h: độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh, h = 0,3 m; 

+ z: hệ số khuếch tán theo phương x (m), thường được xác định theo công thức Slade 

phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B, z được xác 

định theo công thức sau: 

σz = 0,53x0,73 

+ u: vận tốc gió trung bình, lấy u = 1,5 m/s theo điều kiện tự nhiên của địa phương. 

+ Chiều dài quãng đường tính cho cả lượt đi và về tối đa 600 m. 

Bảng 4. 6. Biến thiên nồng độ các chất ô nhiễm theo khoảng cách của phương tiện 

đường bộ 

Khoảng cách 
Nồng độ các chất ô nhiễm trong KKXQ 

SO2 NO2 CO 

Hệ số tải lượng theo UNEP&AIT, 2012 

(g/km) 
0,3 9,15 3,6 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 54 

Khoảng cách 
Nồng độ các chất ô nhiễm trong KKXQ 

SO2 NO2 CO 

Quy đổi ra M (mg/m.s) 0,000038 0,001144 0,00045 

Khoảng cách 1,0 m (mg/m3) 0,000034 0,001015 0,0004 

Cnền 0,079 0,065 < 8,3 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,35 0,2 30 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán, nồng độ khí thải phát sinh khi cộng với nồng độ 

không khí môi trường nền tại dự án đa số đều thấp hơn so với giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2023/BTNMT. Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật tư tác động 

thấp, trong giới hạn cho phép đến các đối tượng dọc tuyến đường vận chuyển. 

a.2. Bụi từ quá trình tập kết nguyên, vật liệu xây dựng 

- Nguồn phát sinh ô nhiễm: 

Hoạt động tập kết vật tư trong quá trình xây dựng dự án bao gồm các loại vật liệu như 

sắt thép, tôn, cát xây, gạch, bê tông tươi, xi măng. Trong đó, cát xây là vật liệu hạt dạng 

rời, có kích thước nhỏ nhất, có hệ số đồng nhất và khối lượng riêng nhỏ nên mức độ 

phát sinh bụi cao hơn các vật tư còn lại. Do đó, báo cáo tập trung đánh giá bụi phát sinh 

từ vật liệu cát. Xét từng quá trình phát sinh bụi như sau: 

- Đánh giá mức độ tác động: 

Để đánh gia mức độ tác động đến các đối tượng xung quanh, báo cáo sử dụng hệ số 

phát thải bụi đối với quá trình bốc dỡ vật tư thi công E = 0,1 – 1,0 g/m3 (theo WHO, 

1993). 

Với tần suất vận chuyển vật tư của dự án, trung bình 4 giờ có khoảng 3 chuyến xe ra 

vào, tải trọng 16 tấn (chỉ tính cho khối lượng vật tư) tương đương 8,6 m3 với khối lượng 

riêng của cát là 1,4 tấn/ m3). 

C =
E × A × 1.000

V
=

0,6 × 8,6 × 1.000

50.868
= 0,1 mg m3⁄  

Trong đó: 

▪ E: Hệ số tải lượng bụi do bốc dỡ (g/m3), chọn giá trị trung bình là 0,6. 

▪ A: Khối lượng vật tư (m3/giờ). 

▪ V: Thể tích tác động, tính cho vùng diện tích hình tròn tại khu vực bốc dỡ trong 

bán kính 90 m tính từ vị trí bốc dỡ - tức vùng hình tròn có diện tích 25.434 m2.  

V = S (m2) × H (m) = 25.434 × 2,0 = 50.868 m3 

Nhận xét: 

+ Đối với môi trường không khí xung quanh: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi 

phát sinh khi bốc dỡ vật tư từ thùng xe vận chuyển phát tán đều đến phạm vi bán kính 

90 m tính từ vị trí bốc dỡ của dự án là C = 0,1 mg/m3. Khi cộng với nồng độ bụi nền C0 

= 0,176 mg/m3 (theo kết quả quan trắc môi trường nền) thì nồng độ bụi C = 0,276 
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mg/m3, nằm trong giới hạn cho phép là 0,3 mg/m3 theo QCVN 05:2023/BTNMT đối 

với môi trường không khí. Do đó, quá trình bốc dỡ vật tư không gây ô nhiễm môi trường 

không khí xung quanh khu vực dự án và lân cận dự án trong bán kính khoảng 90 m trở 

lại tính từ vị trí bốc dỡ.  

+ Đối với môi trường làm việc của công nhân: Do công nhân làm việc trực tiếp tại 

khu vực thi công và tiếp xúc thường xuyên với vật tư nên sẽ bị ảnh hưởng cao bởi bụi. 

+ Đối với các đối tượng xung quanh: Bị tác động ở mức độ thấp. 

a.3. Bụi, khí thải từ các phương tiện máy móc thi công 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ sử dụng các thiết bị, 

máy móc phát sinh bụi và khí thải gây ô nhiễm không khí bao gồm: 

+ Xe cẩu, cần trục để cẩu các vật tư, thiết bị có khối lượng lớn: cọc bê tông và các cấu 

kiện thiết bị nặng. 

+ Máy đầm rung nền móng công trình, sân đường. 

+ Máy đào nền móng. 

+ Máy ủi san gạt nền. 

+ Máy rải đá. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

Trong quá trình thi công, quá trình vận hành các phương tiện máy móc để phục vụ 

công tác xây dựng nên sẽ phát sinh bụi và khí thải gây ô nhiễm không khí. Dựa theo 

Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định mức các hao phí xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, báo cáo tổng hợp lượng nhiên liệu tiêu 

thụ của các máy móc, thiết bị có khả năng gây ô nhiễm như sau: 

Bảng 4. 7. Thống kê dầu DO tiêu thụ của các thiết bị xây dựng 

TT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(máy) 

Định mức 

sử dụng 

(lít/ca) 

Khối lượng dầu 

DO (kg/ngày) 

(1 ngày 1 ca) 

1 Máy ủi 110 CV 2 46 80,04 

2 Máy đào gầu 0,8 m3 2 65 113,1 

3 Máy rải đá 60 m3/h 2 30 52,2 

4 Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 2 38 66,12 

5 
Đầm bánh thép tự hành – trọng 

lượng 10T 
2 26 45,24 

6 Cần trục ô tô 10T 2 37 64,38 

7 Cần trục bánh hơi 16T 2 33 57,42 

Tổng 478,5 

(Nguồn: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định mức các 

hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng) 
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Ghi chú: 

+ 1 ca/ngày, 1 ngày làm việc 8 giờ. 

+ Các phương tiện như ô tô tự đổ, ô tô tưới nước và xe bồn bơm bê tông được tính 

toán phát thải cho nguồn đường trong quá trình di chuyển nên xe không đánh giá 

trong mục này. 

+ Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ: khối lượng của dầu DO = 0,87 kg/lít.  

Trên thực tế, công tác thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ được phân chia 

theo từng công đoạn khác nhau, nhu cầu sử dụng thiết bị ở mỗi công đoạn sẽ khác nhau, 

do đó không phải tất cả các máy móc thiết bị đều thi công cùng một thời điểm. Trong 

quá trình thi công xây dựng thì công đoạn tập trung nhiều thiết bị thi công nhất là công 

đoạn làm móng lớp dưới của đường giao thông, với các thiết bị như: máy ủi, máy san tự 

hành, máy đầm rung tự hành, đầm bánh hơi tự hành, đầm bánh thép tự hành và ô tô tưới 

nước. Khí thải của các máy móc, thiết bị thi công chứa bụi và các khí: SO2, NOx, CO, 

VOC,... từ khói xăng dầu.  

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Tp.HCM, lượng khí thải thực tế 

khi đốt 1 kg dầu DO ở nhiệt độ thường (25ºC, 1 atm) khoảng 22 – 25 m3. Như vậy, với 

lượng dầu DO tiêu thụ là 478,5 kg/ngày = 59,8 kg/h = 0,06 tấn/h, lưu lượng khí đốt tối 

đa của các phương tiện thi công trong 1 giờ là:  

Q = 25 m3/kg × 59,8 kg/h = 1.495 m3/h = 0,42 m3/s 

Thực tế các máy móc, thiết bị thi công không hoạt động trong cùng một thời điểm và 

cùng tại một vị trí. Giả thiết rằng dự án như một nguồn thải, trong đó các máy móc, thiết 

bị cùng hoạt động và phát sinh bụi, khí thải, báo cáo tính toán tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm phát thải được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4. 8. Nồng độ khí thải phát sinh từ các phương tiện, thiết bị thi công 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn dầu 

DO) (*) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột C (mg/Nm3) 

1 Bụi tổng 4,3 0,0714 29,67 ≤ 100 

2 SO2 20S 0,0166 6,90 ≤ 350 

3 NOx 70 1,1630 483,08 ≤ 500 

4 CO 14 0,2326 96,62 ≤ 450 

5 VOC 4 0,0665 27,60 ≤ 150 

Ghi chú: 

+ (*): Theo WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993. 

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO là 0,05%. 

+ Tải lượng ô nhiễm (g/s)= Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x Lượng dầu sử dụng 

(kg/h)/3.600. 

+ Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s)/ Lưu lượng khí thải m3/s x 103. 
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Kết luận: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm phát thải khi các máy móc, thiết bị thi 

công cùng hoạt động trong một thời điểm với QCVN 19:2024/BTNMT, cho thấy hầu 

hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên các máy móc hoạt động 

trong điều kiện môi trường chịu tác động rộng, các máy móc thiết bị thi công không hoạt 

động liên tục cùng lúc trong cùng thời điểm mà theo kế hoạch thi công hợp lý nên tác 

động do bụi, khí thải chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân tham gia thi công xây dựng 

công trình và gián tiếp một phần tới chất lượng môi trường không khí khu vực. Đồng 

thời trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án quy định với các đơn vị thi công phải 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động của máy móc và thiết bị đến 

môi trường. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mắt kính khi cần thiết và 

nón bảo hộ nhằm bảo vệ công nhân khỏi các tác động tiêu cực của bụi đến da, mắt và 

đường hô hấp, vật dụng rơi trúng đầu. 

- Dùng bạt che phủ xe chở cát xây để tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu ra đường 

và tránh bị gió thổi tung cát trên thùng xe gây bụi. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế bụi (bố trí nhân công thường xuyên phun nước 

tại các điểm ra vào công trường, che đậy các bãi chứa vật liệu có khả năng phát sinh bụi 

cao, bố trí vị trí các bãi chứa sao cho hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến dân 

cư xung quanh ...). Có thể tận dụng thêm nước tại hố lắng nước rửa xe để tưới ẩm vật tư 

và khu vực xung quanh dự án. 

- Bố trí khu vực tập kết phù hợp, tránh ảnh hưởng đến các công nhân ở khu vực xây 

dựng và các đối tượng xung quanh. 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy 

móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, điều này sẽ giúp hạn chế được sự 

phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường. 

- Ban quản lý dự án bố trí thời gian vận chuyển vật liệu xây dựng thích hợp, tránh 

hoạt động vào giờ cao điểm (hoạt động trong khoảng từ 6 giờ đến 18 giờ). 

- Vận chuyển vật tư đặc biệt là cát với lượng đủ dùng trong thời gian ngắn sau đó tiếp 

tục vận chuyển thêm, không vận chuyển một lần nhiều vật tư vừa chiếm nhiều diện tích 

chứa, vừa làm gia tăng độ cao đụn vật tư và vừa làm gia tăng tần suất vận chuyển trong 

ngày kéo theo đó là gia tăng việc phát sinh bụi từ quá trình vận chuyển đến dân cư dọc 

đường. 

- Hạn chế nâng đổ vật tư khi trời đang gió mạnh và chọn góc để bốc dỡ sao cho khi 

nâng thùng xe, thùng xe có thể ngăn cản hướng thổi của gió nhằm hạn chế phát tán bụi 

do gió, đồng thời để tránh cộng hưởng bụi với nồng độ cao do bốc dỡ và do phát sinh từ 

bề mặt đụn vật tư. 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các phương tiện không chở quá 90% thể tích của 

thùng xe và phải được phủ kín bằng bạt, tránh tình trạng rơi vãi gạch vụn, cát, đá trên 

đường vận chuyển làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường giao thông và phát sinh bụi ảnh 

hưởng đến hộ dân sinh sống hai bên đường giao thông và người tham gia giao thông.  
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a. Tưới ẩm đụn vật liệu vào ngày nắng 

 

b. Phủ bạt kỹ lưỡng xe chở vật liệu 

  

c. Sử dụng lưới bao che công trình 

Hình 4. 3. Minh họa các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

- Sử dụng máy chà nhám tường có hỗ trợ hút bụi trong quá trình thi công hoàn thiện 

công trình. 

- Sử dụng lưới bao che để hạn chế bụi phát sinh và các vật tư thi công rơi rớt khi thi 

công trên các tầng cao gây mất an toàn và ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh. 

- Khuyến khích sử dụng bê tông đã trộn sẵn từ các nhà cung cấp bê tông tươi. 

- Tiến hành thi công xây dựng theo đúng tiến độ, đảm bảo các hoạt động thi công diễn 

ra theo đúng kế hoạch đề ra (trừ trường hợp bất khả kháng), không kéo dài thời gian thi 

công gây ô nhiễm lâu dài đến các đối tượng và môi trường xung quanh. 

2.1.3.2. Bụi, khói thải từ quá trình hàn, cắt kim loại 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh ô nhiễm: 

Việc hàn nhằm ghép nối các chi tiết lại với nhau, tạo sự liên kết vững chắc giữa các 

chi tiết. Hoạt động hàn diễn ra khi làm dầm, sàng, lắp đặt các thiết bị. Công nghệ hàn 

thường sử dụng là hàn hồ quang dùng que bọc thuốc. Quá trình này tạo ra khói hàn với 

thành phần chính là Fe2O3, SiO2, TiO2, MnO và tia hồ quang tác động trực tiếp đến công 

nhân thực hiện việc hàn. Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các máy hàn khi hoạt 

động sẽ phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói hàn chứa một lượng rất 
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lớn oxit của các kim loại mangan, niken, magie, thép và một số nguyên tố khác. Ngoài 

ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

Đối với quá trình cắt kim loại: quá trình này sẽ làm phát sinh bụi kim loại, bụi này có 

tỷ khối cao do thành phần chủ yếu là kim loại nên không có khả năng phát tán rộng. Bụi 

kim loại tuy có kích thước nhỏ nhưng thường có vận tốc cao và kèm theo nhiệt nên khi 

tiếp xúc với da có thể gây bỏng, dị ứng và viêm da. 

Đối với quá trình hàn: được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 9. Nguyên lý hàn và yếu tố phát sinh gây tác động 

Công 

nghệ hàn 
Nguyên lý tạo mối hàn 

Nguyên tác bảo vệ 

mối hàn 
Yếu tố phát sinh 

Hàn que 

bọc thuốc 

Làm nóng chảy kim loại 

dưới tác dụng của tia hồ 

quang điện 

Thuốc cháy sinh khói 

và xỉ để bảo vệ 

Khói chứa chất độc 

Tia hồ quang 

- Thành phần và tải lượng ô nhiễm: Thành phần các chất ô nhiễm có trong khói hàn 

phụ thuộc vào vật liệu hàn. Đối với hàn hồ quang, nhiệt độ cao của hồ quang khiến một 

phần dây hàn, vỏ bọc que hàn và thuốc hàn chuyển sang trạng thái hơi. Các hơi này khi 

vào không khí sẽ ngưng tụ, biến thành bụi mù và có thể lan tỏa tới đường hô hấp của 

thợ hàn. Lượng bụi trong vùng thở của thợ hàn phụ thuộc chủ yếu vào kim loại hàn cũng 

như vào kết cấu vật liệu. 

Quá trình hàn kim loại sẽ làm phát sinh khói hàn và các chất độc hại gây ô nhiễm môi 

trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động như CO, NOx, … Tải lượng các 

chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn 

như sau: 

Bảng 4. 10. Hệ số phát sinh khí thải của các loại que hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

NO2 (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2003 ) 

Dự án sử dụng que hàn có đường kính 3,2 mm. Tính toán cho đối tượng chịu tác động 

trực tiếp nhất là công nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 

12 m3 (2 m × 2 m × 3 m).  

Khi hàn liên tục thì tốc độ sử dụng que hàn của 1 người là 5 que/h. Tải lượng và nồng 

độ chất ô nhiễm từ quá trình hàn của 1 công nhân hàn tính toán như sau: 
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Bảng 4. 11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn sử dụng que hàn 3,2 mm 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn 508 2.540 211,67 5 

CO 15 75 6,25 20 

NO2 20 100 8,33 10 

Nhận xét: Nồng độ khí CO và NO2 tính toán trong phạm vi không gian hẹp bao 

quanh công nhân hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT. Riêng 

lượng khói hàn lại cao hơn tiêu chuẩn nhiều lần. 

Vì khói hàn rất độc và có nồng độ cao nên gây tác động đáng kể đến thợ hàn nếu làm 

việc trong môi trường hàn kín, chật hẹp, không được thông gió. Tuy nhiên, quá trình 

hàn khi thi công, lắp đặt diễn ra trong không gian thông thoáng và hoạt động này cũng 

không kéo dài liên tục trong suốt quá trình hàn. Kết hợp với giải pháp nghỉ ngơi 15ph 

sau mỗi 2h hàn liên tục, nên công nhân không bị tác động nghiêm trọng. 

Kết luận: Khói hàn phát sinh từ quá trình hàn kim loại khá độc hại đối với sức khỏe 

công nhân. Nhưng do không gian thi công thông thoáng, thời gian hàn không kéo dài 

nhiều giờ nên mức độ tác động không đáng kể. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

- Đối với hoạt động cơ khí, khuyến khích thực hiện ngoài trời đối với những chi tiết 

hàn, cắt không cố định vị trí thiết bị để đảm bảo không gian thoáng. 

- Đối với môi trường hàn cắt bên trong nhà, phải đảm bảo các lối ra vào được thông 

thoáng, không để thiết bị, máy móc che chắn hoặc đóng kín cửa. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn cắt: Mặt nạ hàn, găng 

tay, khẩu trang chuyên dụng, … khi thực hiện hàn, cắt kim loại. 

- Quy định thời gian nghỉ giữa ca cho công nhân. Cụ thể, sau 2 giờ hàn được phép 

nghỉ giải lao 15 phút. Hoặc cho phép công nhân nghỉ ngơi 5 – 10 phút sau mỗi mối hàn 

hoàn thành. Đặc biệt là trong quá trình lắp đặt thiết bị, máy móc. 

- Không thực hiện hàn, cắt trên hướng gió. Trong quá trình hàn cắt kim loại phải tổ 

chức che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi 

khu vực hàn cắt, không để vảy hàn có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy phải 

có biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ. 
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Hình 4. 4. Minh họa công nhân được trang bị đầy đủ mặt nạ khi thực hiện hàn 

cắt kim loại 

2.1.3.3. Bụi, hơi dung môi từ quá trình chà nhám và sơn tường 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn gây tác động: 

+ Quá trình chà nhám bề mặt tường trong giai đoạn hoàn thiện công trình. 

+ Hơi dung môi từ quá trình sơn trít tường. 

Dự án sử dụng sơn dầu và sơn nước cho quá trình sơn bao gồm sơn nước cho tường, 

sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong công trình. 

Sơn gốc nước được sử dụng phổ biến trong nhiều công trình hiện nay. Không chỉ 

mang đến bề mặt công trình đẹp, sơn gốc nước còn hội tụ nhiều ưu điểm như dễ lau 

chùi, không bám bẩn, mùi nhẹ, an toàn cho con người và thân thiện với môi trường, nhất 

là với những loại sơn cao cấp được làm từ công nghệ nhựa polymer tân tiến. Sơn gốc 

nước giữ màu lâu, chống phấn hóa tốt. Khi nước bốc hơi, những phân tử còn lại trong 

sơn sẽ tụ lạivới nhau. Những phân tử này không bị oxy hóa bởi các tác nhân của môi 

trường, ngược lại, còn hình thành một màng sơn có độ co giãn, đàn hồi tốt, không bị 

thấm nước. Hầu hết những dòng sơn nước hiện nay đều áp dụng công nghệ sản xuất đan 

chéo - CrossLinking nên trong lớp màn của sơn sẽ tồn tại các khe hở, nhờ vậy mà hơi 

nước thoát ra dễ dàng. Chính vì đặc tính này mà trong suốt thời gian dài sử dụng, lớp 

sơn nước ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, 

trong sơn cũng có nhiều hợp chất vòng, vì vậy khi tiếp xúc nhiều với mùi sơn mà không 

sử dụng khẩu trang có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích ứng mắt. 

Sơn dầu: có độ bám dính tốt và độ phủ cao, khả năng chống thấm nước, kháng vi 

khuẩn, nấm mốc cho các công trình và vật liệu giúp bảo vệ công trình trước các tác động 

của môi trường bên ngoài. Sơn dầu là hỗn hợp của chất tạo màu và dầu sơn. Sơn dầu 

hiện nay đa số cần pha loãng bằng các dung môi trước khi sử dụng. Việc sử dụng các 

dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi. Ngoài ra, 

dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc lên sẽ kết hợp với 
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không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ bắt cháy khi có nguồn nhiệt hoặc các tác nhân kích 

thích khác như tia lửa điện, hồ quang điện, ... Các dung môi hữu cơ đều độc đối với con 

người, hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đường máu và tác dụng vào da gây 

bệnh ngoài da. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ thoát ra khỏi 

bề mặt và khuếch tán vào không khí. Lượng dung môi dùng càng lớn, diện tích sơn phủ 

càng nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ 

tác dụng đến sức khoẻ con người càng nhiều. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

* Đối với bụi từ hoạt động chà nhám tường: 

Theo KS. Phan Văn Khải – Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền 

Nam, 2014: 

+ Nồng độ tại hành lang bên ngoài khu vực chà nhám tường là 1,2 mg/m3 < 4,0 mg/m3 

đối với nồng độ bụi hô hấp và 8,0 mg/m3 đối với bụi toàn phần theo QCVN 

02:2019/ΒΥΤ. 

+ Nồng độ bụi chà nhám tường với phòng có kích thước 30,78 m3 (3,0 m × 3,8 m × 

2,7 m) là 6,86 mg/m3 > 4,0 mg/m3 đối với nồng độ bụi hô hấp và 8,0 mg/m3 đối với bụi 

toàn phần theo QCVN 02:2019/BYT. 

+ Bên cạnh đó, nồng độ bụi hô hấp đo được đối với công nhân vào khoảng 3,96 - 4,28 

mg/m3 gần bằng hoặc lớn hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT là 

4,0 mg/m3. 

Do công trình dự án có quy mô lớn, khối lượng thi công chà nhám lớn nên tác động 

đến công nhân thi công và các đối tượng xung quanh được đánh giá như sau: 

+ Đối với công nhân: Chịu ảnh hưởng trực tiếp với nồng độ bụi cao do thời gian tiếp 

xúc tương đối dài, đồng thời bụi này còn có chứa hàm lượng silic đioxit nên cần có biện 

pháp bảo hộ cho công nhân để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động và có giải 

pháp giảm thiểu bụi phát sinh. 

+ Đối với các hộ dân ở khu vực lân cận dự án: Do dự án nằm trong CCN, cách xa khu 

dân cư nên tác động đến khu dân cư là không đáng kể. 

* Đối với hơi dung môi từ hoạt động sơn trít tường: 

Hơi dung môi từ hoạt động sơn trít tường chủ yếu tác động đến công nhân thi công 

trực tiếp trên công trường, đặc biệt là khi sơn trít trong môi trường kín như bên trong 

các phòng. Khu vực bên ngoài nhà thường thông thoáng hơn nên nồng độ hơi dung môi 

đã giảm đi đáng kể nên không gây tác động đáng kể đến các môi trường xung quanh. 

Khi hít phải các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) trong sơn, chúng sẽ đi vào hệ hô hấp 

gây ra các bệnh như: hen suyễn, viêm xoang và gây ảnh hưởng sợi thần kinh trung ương. 

Do đó, nếu tiếp xúc trong thời gian dài sẽ gây tác động đáng kể đến sức khỏe của công 

nhân. 

Kết luận: Bụi chà nhám và hơi dung môi từ hoạt động thi công hoàn thiện công trình 

tác động đáng kể đến công nhân thi công. Các đối tượng dân cư xung quanh tác động 

thấp hơn, chủ yếu bị ảnh hưởng của bụi. Do đó, cần có các biện pháp giảm thiểu thích 

hợp để hạn chế các tác động đến công nhân thi công và dân cư xung quanh. 
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b. Biện pháp giảm thiểu 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, mắt kính nhằm bảo vệ công 

nhân khỏi các tác động tiêu cực của bụi đến da, mắt và đường hô hấp. 

- Khi làm việc trong các không gian kín, công nhân vừa thực hiện sơn quét đồng thời 

thực hiện các biện pháp hút bụi. Sau khi sơn xong phải rời khỏi nơi làm việc tránh hít 

hơi dung môi. 

- Các công nhân phải có chế độ sơn, nghỉ rõ ràng và tuân theo khi thực hiện thi công. 

Cụ thể, sau 1 giờ chà nhám hoặc 2 giờ sơn trong phòng kín, công nhân được luân công 

hoặc nghỉ giải lao 15 phút tại nơi thông thoáng. 

2.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn gây phát sinh 

a.1. Tiếng ồn 

- Trong giai đoạn xây dựng dự án, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

xây dựng, các hoạt động thi công xây dựng. 

- Đánh giá mức độ tác động: Mức ồn cách nguồn 1m của các phương tiện vận chuyển 

và thi công được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 12. Cường độ ồn của một số thiết bị, máy móc thi công 

Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Quy chuẩn 
Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

Máy ủi - 82,2 – 96,3 

QCVN 24:2016/BYT: 

85 dBA 

QCVN 

26:2010/BTNMT: 

ban ngày 70 dBA; 

ban đêm 55 dBA 

Xe tải - 82,0 – 94,0 

Máy trộn bê tông 75,0 75,0 – 88,0 

Xe bồn bơm bê tông - 80,0 – 83,0 

Xe cẩu - 76,0 – 87,0 

Máy hàn, cắt 84,0 - 

Máy đào 80,0 – 93,0 - 

Máy đầm nén - 72,0 – 74,0 

(Nguồn: Tài liệu (1) – Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự, năm 2002; Tài liệu (2): 

Mackernize, 1985) 

Tiếng ồn sẽ bị giảm dần khi lan xa và mức độ giảm được tính theo công thức sau: 

Li = Lp − 20 log (
r2

r1

)
1+a

 

Trong đó: 

+ r1: Khoảng cách cơ sở đến nguồn ồn, bằng 1,5 m. 

+ r2: Khoảng cách cần tính mức độ giảm ồn, m. 
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+ a: Hệ số kể đến độ hấp thu tiếng ồn của bề mặt. 

▪ a = -0,1 (mặt nhựa, bê tông, mặt nước) 

▪ a = 0,0 (đất bằng phẳng, trống trãi) 

▪ a = 0,1 (đất trồng cỏ) 

Bảng 4. 13. Cường độ ồn phát sinh từ nguồn đơn sau lan truyền qua khoảng cách 

STT Thiết bị 

Mức ồn 

(dBA), cách 

nguồn 1,5 m 

Độ lan truyền theo khoảng cách (dBA) 

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 

1 Máy ủi 82,2 – 96,3 78,8 72,8 69,3 66,8 64,8 

2 Xe tải 82,0 – 94,0 77,5 71,5 68,0 65,5 63,6 

3 Máy trộn bê tông 75,0 – 88,0 71,0 65,0 61,5 59,0 57,1 

4 Xe cẩu 76,0 – 87,0 71,0 65,0 61,5 59,0 57,1 

5 Máy hàn, cắt 84,0 73,5 67,5 64,0 61,5 59,6 

6 Máy đào 80,0 – 93,0 76,0 70,0 66,5 64,0 62,1 

7 Máy đầm nén 72,0 – 74,0 62,5 56,5 53,0 50,5 48,6 

Từ bảng 4.14 cho thấy, độ ồn của các phương tiện, máy móc thi công trên công 

trường cách nguồn 1,5 m thường dao động trong khoảng 72 - 96,3 dBA. Khi lan truyền 

qua khoảng cách càng xa thì mức ồn càng giảm xuống. Ở khoảng cách 15 m mức ồn 

giảm xuống dưới 70 dBA. 

* Đối với nguồn ồn cộng hưởng: 

Nguồn ồn cộng hưởng có thể xảy ra đối với hoạt động thi công trên công trường bởi 

các thiết bị máy móc. Khả năng cộng hưởng ồn cao nhất là từ máy đầm dùi, xe tải, máy 

trộn bê tông. Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau: 

L2 = 10 log(∑ 100,1Lin
1 )  (dBA) (*) 

Trong đó: 

+ L: Mức ồn tại điểm tính toán, dBA. 

+ Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA. 

Chú thích: (*) Công thức tính trích từ Hướng dẫn chi tiết lập Bản cam kết bảo vệ môi 

trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị thi công 

tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 20 m, 30 m, 50 m. 
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Bảng 4. 14. Mức ồn cộng hưởng do các phương tiện thi công gây ra 

STT Thiết bị 
Mức ồn (dBA), 

cách nguồn 1,5 m 

Mức ồn tổng cộng cách nguồn 

(dBA) 

20 m 30 m 50 m 

1 Xe tải 88,0 

67,1 63,6 59,1 2 Máy trộn bê tông 81,5 

3 Xe cẩu 81,5 

QCVN 24:2019/BYT ≤ 85 dBA 

QCVN 26:2016/BTNMT < 70 dBA 

Theo kết quả tính toán ở bảng 4.15 cho thấy, mức ồn cộng hưởng giữa các thiết bị, 

máy móc thấp. Các đối tượng ngoài bán kính 20 m tính từ vị trí nguồn ồn ồn phát sinh 

đều bị ảnh hưởng trong giới hạn cho phép. Các đối tượng trong bán kính 20 m bị ảnh 

hưởng nhẹ. 

Kết luận: Dựa trên mức độ tác động của nguồn đơn lẻ và nguồn cộng hưởng, công 

nhân thi công bị ảnh hưởng cao với nguồn đơn lẻ với mức ồn trực tiếp là 88 dBA (lấy 

theo xe tải, do phương tiện này có thời gian làm việc liên tục và dài nhất so với các thiết 

bị còn lại). 

a.2. Độ rung 

- Độ rung phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động của các máy đào đất, máy đầm 

rung tự hành, xe tải. 

- Đánh giá mức độ tác động: Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

+ Cấu tạo địa chất và nền móng của công trình. 

+ Loại phương tiện, thiết bị sử dụng. 

+ Tần suất hoạt động. 

Giá trị mức độ rung của các thiết bị thi công được tham khảo từ Bảng 12.2 trong tài 

liệu “Transit noise and vibration impact assessment U.S. Department of Transportation, 

Federal Transit Administation (FTA) - 05/2006”. Độ rung của các thiết - bị thi công 

được đo tại điểm cách nguồn rung 7,62 m (25 ft). 

Bảng 4. 15. Mức rung của các thiết bị thi công 

STT Loại máy móc/ phương tiện Cường độ rung tại L = 7,62 m (dB) 

1 Máy đào 94 

2 Máy đầm rung 94 

3 Xe tải 86 

(Nguồn: Transit noise and vibration impact assessment U.S. Department of 

Transportation, Federal Transit Administation (FTA) - 05/2006) 
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Dựa trên khoảng cách các đối tượng xung quanh, báo cáo tính toán quá trình lan 

truyền rung động. Theo Phạm Ngọc Đăng, 2003, độ rung tại khoảng cách (x) so với 

nguồn rung được tính toán theo công thức sau: 

Lv(x) = Lv(7,62m) − 30 log (
x

7,62
) 

Trong đó: 

+ Lv(x): Độ rung của thiết bị tại khoảng cách 7,62 m (25 ft). 

+ x: Khoảng cách so với nguồn rung. 

Bảng 4. 16. Độ rung của thiết bị thi công tại các khoảng cách khác nhau 

STT 
Loại máy móc/ 

phương tiện 

Cường độ rung tại x (dB) QCVN 

27:2010/ 

BTNMT 7,62 m 15 m 20 m 30 m 35 m 

1 Máy đào 94,00 85,18 81,43 76,15 74,14 

75 dB 2 Máy đầm rung 94,00 85,18 81,43 76,15 74,14 

3 Xe tải 86,00 77,18 73,43 68,15 66,14 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, các đối tượng nằm trong bán kính dưới 35 m 

sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung từ quá trình thi công của dự án với sự hoạt động của các 

thiết bị bên trên. Ngược lại những đối tượng nằm ngoài bán kính 35 m bị ảnh hưởng 

rung chấn nhẹ trong giới hạn cho phép. 

Kết luận: Độ rung tác động đáng kể đến công nhân thi công tại dự án và các đối 

tượng trong bán kính 35 m trở lại. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Để đảm bảo sức khỏe của công nhân thi công và giảm thiểu đến mức thấp nhất tiếng 

ồn cho các đối tượng xung quanh, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện 

các giải pháp: 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc với thiết bị, máy móc có 

cường độ ồn cao. 

- Bố trí lịch làm việc của các phương tiện, thiết bị so-le nhau về thời gian hoặc không 

gian làm việc nhằm hạn chế tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Không vận hành liên tục máy móc trong thời gian kéo dài trên 4 giờ, do các thiết bị 

sử dụng thi công có cường độ ồn cao. 

- Tránh hoạt động máy móc vào các khoảng thời gian như nghỉ trưa, ban đêm để tránh 

gây phiền nhiễu đến các đối tượng xung quanh. 

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng, nhất là những công nhân 

làm việc bên cạnh các máy móc, thiết bị có mức ồn cao. Do đó, công nhân vận hành các 

máy có độ ồn cao được làm việc luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc 

liên tục trong thời gian dài. 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hạn chế phát 

sinh độ ồn, rung cao do long ốc hoặc khô bạc đạn,... 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc sử dụng thi công được đăng kiểm định kỳ và bảo trì, 

bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động tốt, độ ồn, rung thấp. 

2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

2.1.5.1. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu do hoạt động của một số thiết bị, máy móc phát sinh 

nhiệt, đồng thời vào mùa nắng nóng lượng bức xạ mặt trời lớn cũng góp phần gây ô 

nhiễm nhiệt. 

- Mức độ tác động: Công nhân có thể bị say nắng, mệt mỏi và giảm hiệu quả lao động 

nếu làm việc trong môi trường nắng nóng kéo dài. Tuy mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm 

nhiệt không cao nhưng cũng cần có giải pháp giảm thiểu để đảm bảo sức khỏe cho công 

nhân qua đó giảm xác suất xảy ra tai nạn lao động. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Luân phiên thay đổi vị trí làm việc bên trong và bên ngoài công trình, sắp xếp nghỉ 

giữa giờ, lịch đổi ca làm việc cho công nhân. 

+ Bố trí, sắp xếp cho công nhân nghỉ trưa ở các khu vực được che chắn tránh nắng. 

2.1.5.2. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 

- Nguồn gây tác động: 

+ Về kinh tế, xã hội: 

Quá trình xây dựng dự án với thời gian dài sẽ đóng góp vào nền kinh tế địa phương 

thông qua hoạt động ăn uống, thuê nhà trọ. Ngoài ra, dự án còn mang lại nguồn lợi nhuận 

không nhỏ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng tại địa phương khi cung cấp lượng lớn 

nguyên vật liệu xây dựng. 

Bên cạnh những mặt tích cực thì quá trình thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật 

liệu và vận hành các máy móc thiết bị của dự án sẽ làm phát sinh tiếng ồn, rung, bụi và 

các rủi ro tai nạn lao động, giao thông gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người 

dân xung quanh dự án, công nhân tham gia thi công. 

+ Về an ninh, trật tự xã hội: 

Thời gian xây dựng dự án diễn ra khoảng 6 tháng, số lượng công nhân khoảng 60 

người nên trong quá trình xây dựng dự án, dễ phát sinh những vấn đề mâu thuẫn xã hội 

giữa công nhân và người dân ở địa phương. Tuy nhiên, lực lượng công nhân lao động 

được tuyển dụng chủ yếu từ nguồn lao động địa phương, hoạt động xây dựng được diễn 

ra bên trong CCN nên những mâu thuẫn về các vấn đề trật tự xã hội là không đáng kể. 

Công ty sẽ phối hợp với đơn vị thầu xây dựng để giải quyết những mâu thuẫn (nếu có) 

để không gây ra những tác động. 

Trong quá trình thi công, xe cộ ra vào thường xuyên sẽ làm gia tăng mật độ tại khu 

vực, dẫn đến gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng đường giao thông. 

Vì thế, chủ dự án và Nhà thầu sẽ quan tâm bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, 

xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học và quản lý an toàn giao thông nhằm hạn chế 
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tối đa các tác động có hại tới môi trường. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Vấn đề mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội là một vấn đề khó, do thường nằm ngoài tầm 

kiểm soát của chủ dự án cũng như nhà thầu vì nó diễn ra ngoài giờ làm việc hoặc ngoài 

khuôn viên của dự án. Vì thế, đòi hỏi trước hết từ sự ý thức của chính người lao động. 

Trong khả năng có thể, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Yêu cầu nhà thầu thi công quán triệt đến công nhân về việc vui chơi giải trí lành 

mạnh trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. 

- Đề ra nội quy trên công trường không cho phép công nhân có mùi bia rượu vào làm 

việc gây mất an toàn. 

- Ưu tiên sử dụng nhân lực tại địa phương để giảm bớt việc tập trung lao động ngoài 

địa phương đông gây bất đồng về văn hóa, lối sống dẫn đến mất an ninh trật tự, xã hội. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân. 

2.1.5.3. Giảm thiểu tác động đến việc cản trở giao thông khu vực xung quanh dự án 

- Thực hiện điều phối quá trình vận chuyển các xe trung chuyển, vận chuyển vật liệu 

xây dựng trong giai đoạn xây dựng, tránh tập trung một lượng lớn các phương tiện trên 

đường cùng 1 thời điểm. 

- Điều phối hoạt động của các xe vận chuyển, tránh hoạt động vào các giờ cao điểm. 

- Bố trí biển báo xe ra vào thường xuyên để người dân qua lại lưu ý. 

2.1.5.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

a. Sự cố cháy nổ 

- Các nguồn phát sinh dẫn đến sự cố cháy nổ có thể bao gồm: 

+ Do chập điện: Các hoạt động đấu nối tạm thời các ổ điện, đường điện không đúng 

quy cách để phục vụ cho việc vận hành các thiết bị thi công của dự án dễ gây chập điện. 

Do các thiết bị máy móc có công suất cao, khi vận hành nếu nguồn điện hay đường dây 

không đủ tải sẽ gây chập điện dẫn đến cháy nổ. Đặc biệt, nếu khu vực chập điện có các 

chất dễ cháy sẽ hình thành đám cháy lớn. Vì dự án diễn ra trong thời gian khoảng 6 

tháng nên xác suất và mức độ tác động ở mức cao. 

+ Vứt tàn thuốc vào các nguồn dễ cháy: Đây là một hành vi thiếu ý thức và đáng trách 

của người công nhân. Bởi mỗi một đơn vị nhà thầu trước khi cho công nhân vào công 

trường xây dựng đều đã đào tạo qua cho công nhân về vấn đề an toàn lao động và an 

toàn cháy nổ. Mặc dù chỉ là một tàn lửa nhỏ nhưng nếu bắt gặp các nguồn dễ cháy thì 

ngọn lửa sẽ lan nhanh. Đặc biệt là kho chứa nhiên liệu dự trữ của dự án. Do đó, các vấn 

đề liên quan đến lửa cần phải cẩn trọng. 

+ Tia lửa sinh ra từ quá trình hàn, cắt, mài sắt bằng đá mài: Quá trình hàn cắt các thanh 

sắt thép trong quá trình làm dầm, cột, khung mái, ... sẽ phát sinh các tia lửa điện. Nếu 

khu vực xung quanh có chứa các vật dụng dễ cháy, dễ bắt lửa sẽ gây ra các sự cố cháy 

nổ nghiêm trọng. Xác suất xảy ra sự cố do tia lửa cao nhưng mức độ ảnh hưởng là rất 

lớn. 
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+ Bố trí các chất dễ cháy ở gần những nơi có nguồn phát sinh nhiệt cao: Nếu bố trí 

các chất dễ cháy gần nguồn phát sinh cao sẽ dễ dẫn đến cháy nổ khi nhiệt độ đủ cao. 

Nhìn chung, trong tất cả các nguồn phát sinh dẫn đến sự cố thì nguồn phát sinh do 

chập điện và tia lửa từ quá trình hàn, cắt có xác suất từ trung bình đến cao và mức độ 

tác động cũng không hề nhỏ. Do đó, cần thực hiện các biện pháp an toàn trong việc sử 

dụng điện và bố trí khu vực hàn cắt an toàn, đồng thời cũng không được lơ là hoặc chủ 

quan với những nguồn còn lại. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Bố trí các bình chữa cháy cầm tay ở những vị trí thích hợp để tiện sử dụng, thiết bị 

chữa cháy đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Đặc biệt là trong quá trình hàn 

cắt kim loại khi lắp đặt thiết bị, ... 

+ Yêu cầu công nhân không hút thuốc trong phạm vi dự án. 

+ Thực hiện đấu nối các nguồn điện khi vận hành thiết bị thích hợp. 

+ Giữ khô ráo khu vực có các động cơ điện, tủ điện điều khiển. 

+ Có bảng cảnh báo PCCC và số điện thoại nóng niêm yết tại các công trình. Tại kho 

xi măng, kho vật tư có biển cấm lửa và biển ghi rõ nội quy phòng cháy chữa cháy. Tuyệt 

đối không mang các chất hay vật dễ gây cháy nổ vào trong phạm vi công trường. 

+ Các vật liệu thải bỏ dễ bắt lửa tuân theo luật lệ và quy tắc bảo vệ môi trường và 

phòng cháy. Cấm hút thuốc ở khu vực dễ cháy nổ. Có nhiều bảng “Cấm hút thuốc lá và 

châm lửa”. 

+ Kho, lán trại chứa nguyên vật liệu dễ cháy như xăng, dầu,... phải có các nội quy cụ 

thể và các quy định chung về công tác phòng cháy, trang bị các dụng cụ phòng cháy 

như bình khí CO2, cát, ... để sẵn ứng phó khi sự cố xảy ra. 

b. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động không loại trừ bất kỳ một công việc, một ngành nghề nào nhưng 

mức độ và tần suất rủi ro sẽ khác nhau. Trong đó, ngành xây dựng là một trong những 

ngành có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất. Bởi, nó tập trung các tính chất như: làm việc 

trên cao, tiếp xúc với nhiều thiết bị, máy móc chuyển động, tiếp xúc với vật liệu sắc 

nhọn,... bên cạnh đó, thời gian thi công kéo dài 6 tháng nên xác suất xảy ra rủi ro tai nạn 

đối với các công trình xây dựng cao. Vì vậy, từ cá nhân mỗi công nhân cho đến Ban 

quản lý nhà thầu cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động. 

- Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động được phân tích cụ thể như sau: 

+ Té ngã khi làm việc trên cao: Vì dự án là công trình cao tầng nên các hoạt động trên 

cao rất nhiều. Do đó, rủi ro té ngã có thể đến từ các nguyên nhân như: 

+ Do vị trí làm việc trên cao thiếu an toàn, chênh vênh hoặc tư thế không thoải mái 

nhưng thiếu hoặc không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: dây đai, nón bảo hộ, 

giày,... 

+ Té ngã trên cao do sập dàn giáo tức sàn thao tác hoặc thang bắt tạm bợ bị đổ gãy. 

+ Do công nhân làm việc trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo hoặc bị choáng 

ngợp bởi độ cao, sợ độ cao,... 
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+ Công nhân chưa được đào tạo về chuyên môn hoặc làm việc không đúng với nghề 

nghiệp, bậc thợ. 

+ Công nhân chưa được huấn luyện về an toàn lao động hoặc tham gia huấn luyện 

nhưng không đạt yêu cầu. 

+ Không sử dụng các phương tiện làm việc trên cao như thang, các loại dàn giáo để 

tổ chức chỗ làm việc và đi lại an toàn cho công nhân khi thi công trên cao. 

+ Sử dụng các phương tiện làm việc trên cao nói trên không đảm bảo các yêu cầu an 

toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử 

dụng. 

+ Công nhân không tuân thủ các nội quy an toàn lao động, làm bừa, làm ẩu trong quá 

trình thi công. 

+ Điện giật: Trong quá trình thi công xây dựng, nếu các đường điện không được đấu 

nối theo quy tắc, để dưới đất, bắt ngang lối đi hay vị trí thi công dễ dẫn đến giật điện. 

Đặc biệt trong điều kiện trời mưa rất dễ bị nhiễm điện do gió bão làm đứt dây hay chạm 

phải đường dây bị nhiễm điện,... 

+ Công nhân bị ngất xỉu do thời tiết nắng nóng hoặc làm việc trong tình trạng sức 

khỏe không đảm bảo: Trong quá trình thi công nếu công nhân không đảm bảo sức khỏe 

sẽ dễ dẫn đến tai nạn do làm việc không tập trung, tinh thần không tỉnh táo. Cụ thể: nếu 

làm việc trên cao sẽ dễ té ngã trên cao do choáng hay khi vận hành thiết bị không tập 

trung dẫn đến tai nạn với máy móc thiết bị hoặc thiếu quan sát bị vật rơi trúng người 

hoặc đứng tại vị trí không an toàn,... 

+ Tai nạn với thiết bị máy móc: Nếu công nhân không có chuyển môn về vận hành 

thiết bị, máy móc hoặc chưa được đào tạo về các thao tác an toàn khi làm việc với máy 

móc sẽ dẫn đến tai nạn do vận hành không đúng quy tắc hoặc không sử dụng các bảo 

hộ đi kèm khi vận hành thiết bị đó. 

+ Bên cạnh đó, nếu các thiết bị, máy móc sử dụng trong quá trình thi công của dự án 

không được bảo trì, bảo dưỡng và kiểm định định kỳ cũng sẽ gây ra tai nạn cho người 

vận hành. 

+ Trường hợp vận hành cần cẩu tháp vận chuyển thiết bị trên cao, công nhân vận hành 

cần quan sát kĩ càng và vận hành đúng thao tác kỹ thuật, tránh sự cố các thiết bị rơi 

xuống ảnh hưởng đến công nhân xây dựng và người dân. Bên cạnh đó, công nhân điều 

khiển các thiết bị này phải được cấp giấy chứng nhận vận hành. 

+ Bị vật rơi trúng: Trong quá trình làm việc, nếu không quan sát cẩn thận mà sơ ý 

đứng tại các vị trí không an toàn sẽ dễ bị vật dụng, nguyên vật liệu rơi trúng người rất 

nguy hiểm. Ngoài ra, các rủi ro do ngã đổ, gãy các thiết bị thi công cũng sẽ gây rủi ro 

tai nạn lao động cho công nhân thi công tại công trường. Do đó, trong quá trình làm 

việc, công nhân cần quan sát cẩn thận các vị trí. 

+ Không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: Trong quá trình thi công nếu nhà thầu không 

trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, khi có sự cố xảy ra sẽ 

rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, bản thân công nhân cũng cần thực hiện nghiêm túc việc 

trang bị bảo hộ lao động cũng như nhận dạng được các mối nguy để sử dụng bảo hộ lao 

động thích hợp cho từng hoạt động. 
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+ Công nhân không được huấn luyện về an toàn lao động: Nhiều công nhân khi tham 

gia thi công trên công trường mà chưa qua huấn luyện đào tạo rất dễ xảy ra tai nạn do 

không nắm rõ các quy tắc cũng như thao tác và nội quy về an toàn lao động. Đây cũng 

là một trong những nguyên nhân gây tai nạn lao động. 

+ Thiếu các biển báo nguy hiểm: trong quá trình thi công xây dựng nếu không có các 

biển báo công trình đang thi công hoặc biển báo chú ý khu vực đang có thi công trên 

cao; khả năng người lao động lơ là, không chú ý dẫn đến các tai nạn lao động, sự cố 

xảy ra rất cao. 

Nhìn chung, dự án là công trình có quy mô và cao tầng, đồng thời diễn ra trong thời 

gian dài nên rủi ro tai nạn lao động cao. Trong đó, té ngã trên cao, điện giật là một trong 

những nguyên nhân có xác suất cao. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Bố trí giám sát thi công đã tham gia các lớp huấn luyện về an toàn lao động để giám 

sát an toàn lao động trên công trường. 

+ Tổ chức treo các biển báo ATLĐ đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở những vị trí 

dễ xảy ra tai nạn để nhắc nhở người lao động thường xuyên chú ý. 

+ Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi 

vận hành. 

+ Yêu cầu công nhân trước hết phải làm việc cẩn trọng, quan sát kỹ càng trong quá 

trình thi công, vận hành thiết bị máy móc. 

+ Công nhân vận hành thiết bị, máy móc phải được đào tạo chuyên môn trong việc sử 

dụng phương tiện máy móc thi công. 

+ Phương tiện, thiết bị phục vụ xây dựng dự án phải được bảo trì, bảo dưỡng, kiểm 

định định kỳ. 

+ Trang bị đầy đủ bao hộ lao động cho công nhân khi tham gia thi công. 

+ Không cho phép người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo trí lực, 

thể lực (say xỉn, đang bị choáng, bệnh...). 

+ Khi làm việc ở độ cao từ 1,8 m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng ở dưới chỗ 

làm việc có các chướng ngại vật, vật nguy hiểm thì phải đeo dây an toàn hoặc lưới bảo 

vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. Khi có gió cấp 6 trở lên, trời rét 

buốt hoặc sương mù nhiều thì phải đình chỉ thi công mọi công việc ở trên cao. 

+ Khi cẩu lắp các cấu kiện bắt buộc phải có sự kiểm tra trước và trong suốt quá trình 

cẩu của cán bộ giám sát công trình và cán bộ an toàn. Tuyệt đối không được ngồi trên 

kèo hoặc qua lại bên dưới các cấu kiện khi đang cầu. Không được đùa giỡn, tổ chức ăn 

uống, nghỉ giải lao ngay trên mái công trình. 

+ Cuối mỗi ngày làm việc phải làm vệ sinh công trường, phải giằng buộc chắc chắn 

toàn bộ vật tư, thiết bị để lại trên mái. Mọi vật tư thừa, bao bì, rác về nơi quy định phải 

được tập kết về nơi quy định. 

+ Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên tiếp 

thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 72 

+ Đảm bảo các phương tiện máy móc hoạt động đúng tải trọng, quy trình. Đặc biệt 

lưu tâm đến công tác vận hành xe cẩu. 

+ Các thiết bị điện phải được đấu nối đúng quy cách tránh gây xẹt điện và giật điện. 

Đồng thời các thiết bị điện, dây điện không được để dưới đất dễ bị nhiễm điện hoặc bắt 

qua lối đi gây vướng vào người dễ dẫn đến giật điện. 

c. Tai nạn giao thông 

- Tai nạn giao thông chủ yếu do va chạm với các phương tiện lưu thông trong quá 

trình vận chuyển vật tư thi công. Bên cạnh đó, việc hỏng hóc phương tiện đột ngột cũng 

là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm. 

- Quá trình xây dựng của dự án có tần suất vận chuyển cao, đặc biệt giai đoạn vận 

chuyển vật tư, bê tông tươi. Tần suất này đóng góp đáng kể vào mật độ giao thông trong 

khu vực địa phương của dự án. 

- Nguyên nhân gây va chạm đến từ chính bản thân tài xế điều khiển phương tiện của 

dự án hoặc từ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển như: 

Thiếu quan sát, chạy quá tốc độ dẫn đến mất lái hoặc do kỹ thuật điều khiển phương tiện 

của tài xế. Tuy rủi ro không thể đoán trước nhưng bản thân mỗi tài xế cần tuân thủ các 

quy định trong quá trình tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro 

về giao thông. 

- Để hạn chế rủi ro này, Chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

+ Yêu cầu nhà cung cấp vật tư tuân thủ đúng tải trọng của các tuyến giao thông và cầu 

đường bộ đang khai thác. 

+ Yêu cầu nhà cung cấp vật tư kiểm tra hạng đăng kiểm của phương tiện trước khi 

cho phép vận chuyển. 

+ Nhắc nhở tài xế thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông trên các tuyến 

đường lưu thông. 

+ Bố trí lịch vận chuyển vật tư hợp lý. 

+ Bố trí biển báo công trình thi công với đầy đủ các thông tin về công trình, nhà đầu 

tư, nhà thầu thi công dự án. 

+ Trên công trường thi công, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy 

móc tham gia thi công vào công trường, nhà thầu bố trí lực lượng cảnh báo, điều hành 

giao thông và hệ thống rào chắn, biển báo, chỉ dẫn hạn chế tốc độ tại các vị trí cần thiết. 

d. Sự cố rò rỉ, tràn dầu 

- Nguyên nhân dẫn đến sự cố rò rỉ dầu có thể do phương tiện bị hư hỏng làm rò rỉ 

dầu. Tuy nhiên, xác suất thấp và mức độ tác động không lớn do lượng phát sinh thường 

nhỏ. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Bố trí thùng cát, giẻ lau tại kho dự trữ nhiên liệu trên công trường để xử lý khi có 

sự cố tràn đổ, rò rỉ dầu ra bên ngoài. 

+ Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa dầu để kịp thời phát hiện rò rỉ. 
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+ Bảo trì, bảo dưỡng bình chứa dầu trên các phương tiện, tránh rò rỉ gây nguy hiểm 

khi đang lưu thông và ô nhiễm môi trường. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.2.1.1. Nước thải 

a. Nguồn phát sinh 

a.1. Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng nước thải: Dựa theo nhu cầu cấp nước được tính toán trong chương 1, 

báo cáo tính toán được lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh (lấy bằng 100% lượng 

nước cấp) là 12,56 m3/ngày. 

- Thành phần và tính chất nước thải: Thành phần và tính chất nước thải chưa xử lý 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 17. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) 

TT Thành phần Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

40:2025/ 

BTNMT, 

cột B 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng 

1 pH - - - - 6 – 9 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 100 220 350 ≤ 80 

3 
Nhu cầu oxy 

sinh hóa (BOD5) 
mg/L 110 250 400 ≤ 60 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L 250 500 1.000 ≤ 90 

5 

Amoni (N-

NH4
+), tính theo 

N 

mg/L 12 25 50 ≤ 10 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L 20 40 85 ≤ 40 

7 
Tổng Phốt pho 

(T-P) 
mg/L 4 8 15 ≤ 6 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L 50 100 150 ≤ 30 

9 Tổng Coliform MPN/100mL 106 -108 107 - 108 107 - 109 ≤ 5.000 

 (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm 

Minh Triết, 2008) 
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Do nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ dễ phân hủy cao, khi không 

được thu gom và xử lý phù hợp, chúng sẽ phân hủy gây mùi và sinh ra các khí độc như 

H2S, NH3, mercaptane (RSH),... Ngoài ra, nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều các chất 

dinh dưỡng như: N, P và đặc biệt là các vi sinh vật, vi trùng gây bệnh cho người. 

Do đó, nguồn thải này khi thải trực tiếp ra môi trường chúng sẽ gây ô nhiễm môi 

trường nước trong các sông suối tiếp nhận chúng, qua đó ảnh hưởng đến đời sống sinh 

vật thủy sinh trong các sông, suối cũng như hệ sinh thái thủy sinh và chất lượng nước 

cấp cho sản xuất nông nghiệp, v.v... 

Dự án không xả trực tiếp nước thải ra hệ thống sông, suối xung quanh mà đấu nối 

vào hệ thống cống thu gom nước chung của CCN theo đúng quy định. 

a.2. Nước thải sản xuất 

- Lưu lượng phát sinh: 

Dựa theo nhu cầu nước được tính toán trong chương 1, lưu lượng nước thải sản xuất 

phát sinh tối đa khi dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 18. Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh tại dự án 

STT Đối tượng phát sinh 
Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

1 Công đoạn ngâm hạt sen (trước khi làm lụa) 30 

2 Công đoạn chần, luộc 10 

3 
Nước rửa hộp sen nước đường thành phần (sau khi 

ghép nắp) 
15 

4 Nước xả đáy nồi tiệt trùng 9 

5 Nước xả đáy lò hơi (2% lượng nước cấp lò hơi) 0,24 (*) 

6 Hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất 8 

7 Hoạt động vệ sinh nhà xưởng 0,25 

 Tổng cộng 72,49 

Ghi chú: (*) Định kỳ khoảng 1 tháng sẽ xả đáy lò hơi 1 lần với lượng xả đáy lò hơi 

khoảng 2% là 0,24 m3/tháng. 

- Thành phần và tính chất nước thải: 

Thành phần nước thải chứa nhiều cặn bẩn lơ lửng, các chất hữu cơ từ quá trình ngâm, 

chần hạt sen và vệ sinh nhà xưởng. Ngoài ra, lượng nước thải này cũng có hàm lượng 

Nitơ, Phospho, nồng độ các thành phần BOD, COD và vi khuẩn khá cao. 
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* Tổng hợp lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án: 

Bảng 4. 19. Tổng hợp lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án 

STT Loại nước thải 
Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

1 Nước thải sinh hoạt 12,56 

2 Nước thải sản xuất 72,49 

 Tổng cộng 85,05 

Do dự án chưa đi vào hoạt động nên thành phần, tính chất và nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải trước xử lý của dự án được tham khảo theo một số tài liệu như 

sau: 

Bảng 4. 20. Đặc trưng nước thải trước xử lý 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN 40:2025/BTNMT 

Cột A Cột B Cột C 

1 pH - 5,5 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 

2 Nhiệt độ ºC 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

3 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L 3.000 ≤ 65 ≤ 90 ≤ 130 

4 
Nhu cầu oxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/L 1.800 ≤ 40 ≤ 60 ≤ 80 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 500 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 120 

6 
Amoni (N-NH4

+), 

tính theo N 
mg/L 25 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 12 

7 
Tổng Phốt pho (T-

P) 
mg/L 8,0 ≤ 4 ≤ 6 ≤ 10 

8 Tổng Nitơ (T-N) mg/L 60 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 60 

9 Tổng Coliform MPN/100mL 105  ≤ 3.000 ≤ 5.000 ≤ 5.000 

b. Công trình thu gom, xử lý và thoát nước thải 

b.1. Công trình thu gom nước thải 
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Hình 4. 5. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải của dự án 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh (dòng nước thải đen) của dự 

án được thu gom về các bể tự hoại 3 ngăn thiết kế âm nền tại nhà vệ sinh bên trong nhà 

xưởng để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại cùng với nước thải sinh hoạt (dòng xám) 

từ bồn rửa tay, rửa mặt và thoát sàn nhà vệ sinh theo tuyến ống PVC D110 mm về hố 

thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sản xuất của dự án được thu gom theo rãnh thu nước thải có kích thước 

0,3 m × 0,6 m bố trí dọc bên trong khu vực nhà xưởng dẫn về hố thu gom nước thải của 

hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ ngày đêm. 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của 

Cụm công nghiệp Trường Xuân. 

- Thống kê hệ thống thoát nước mưa 

Bảng 4. 21. Thống kê hệ thống thu gom, thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống PVC - D110 mm m 55 

2 Ống PVC - D160 mm m 85 

3 Hố ga cái 1 

b.2. Công trình thoát nước thải sau xử lý 

Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) sau hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 150 m3/ngày đêm đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột B được bơm 

theo tuyến ống PVC D160 mm, dài 85 m đấu nối vào hố ga của Cụm công nghiệp trên 

đường Nguyễn Văn Hưởng. Trên tuyến ống đấu nối có bố trí hố van, đồng hồ đo lưu 

lượng đấu nối vào hố ga để lấy mẫu kiểm tra. 

Nước thải sinh hoạt 

(dòng đen) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt 

(dòng xám) 

Hệ thống XLNT công suất 150 m3/ ngày đêm 

Nước thải sản xuất 

Đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột B – Đấu nối vào 

hệ thống thoát nước chung của CCN → Kênh neo 

đậu ghe tàu 
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Tọa độ vị trí đấu nối: X = 1178167; Y = 584913. (Theo hệ tọa độ VN 2000 trục kinh 

tuyến 105º, múi chiếu 3º) 

 

Hình 4. 6. Vị trí điểm đấu nối nước thải của dự án vào hệ thống thoát nước chung 

của Cụm công nghiệp 

(Nguồn: Theo bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải của dự án) 

c. Công trình xử lý nước thải 

c.1. Công trình xử lý nước thải sơ bộ - bể tự hoại 3 ngăn 

* Tính toán bể tự hoại: 

Tổng thể tích phần lắng của bể tự hoại (W) bao gồm thể tích phần chứa nước (Wn) và 

thể tích phần chứa bùn (Wb): 
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W = Wn + Wb 

- Thể tích phần nước được tính theo công thức: 

Wn = K × Q = 1,2 × 12,56 = 15,072 m3/ ngày đêm 

Trong đó: 

+ K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2. 

+ Q: Lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm, Q = 12,56 m3/ngày đêm. 

- Thể tích phần chứa bùn được tính theo công thức sau: 

Wb = (a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2 × (100 – P2))/100.000 

Trong đó: 

+ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 lít/người.ngày. 

+ N: Số công nhân viên của nhà máy, N = 157 người. 

+ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày (chọn giá trị đặc 

trưng t = 300 ngày). 

+ 0,7 và 1,2: Lần lượt là hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy và 20% cặn 

được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi khuẩn cần thiết để xử lý cặn tươi). 

+ P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%. 

+ P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Wb = (0,4 × 157 × 300 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90))/100.000 = 7,9 m3 

→ Vậy, Thể tích tổng cộng phần lắng của bể tự hoại sẽ là: 

W = Wn + Wb = 15,072 + 7,9  23 m3 

Nhà máy thiết kế bể tự hoại dung tích 25 m3 đảm bảo đủ khả năng lưu chứa và xử lý 

sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

 

Hình 4. 7. Hình ảnh minh hoạt bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

- Ngăn chứa: sau khi các chất thải, rác thải được xả trực tiếp trong quá trình sử dụng, 

chúng sẽ trôi xuống ngăn chứa và lưu trong một một thời gian nhất định chờ phân hủy. 
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Sau quá trình phân hủy, các chất thải này sẽ biến thành bùn, riêng đối với các loại rác 

thải khó phân hủy sẽ đọng lại. Ngăn chứa có thể tích lớn nhất. 

- Ngăn lắng 1: Nước thải có chứa bùn cặn tiếp tục qua ngăn lắng 1, tại đây dưới tác 

dụng của trọng lượng các hạt bùn cặn sẽ lắng xuống đáy bể và tiếp tục phân hủy nhờ 

các vi sinh vật yếm khí, cặn sẽ lên men, mùi hôi và thể tích bùn cặn giảm.  

- Ngăn lắng 2: Tại ngăn lắng 2, quá trình diễn ra tương tự như ở ngăn lắng 1. 

Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân hủy kỵ khí. Các chất rắn 

lơ lửng sau khi lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí ở đây lên men, phân hủy tạo 

thành NH4, H2S, ... Hiệu suất xử lý của bể làm giảm khoảng 60 - 65% hàm lượng BOD, 

70 - 80% SS so với đầu vào. 

Định kỳ 1 năm sẽ tiến hành hút bể phốt đi xử lý theo đúng quy định bởi đơn vị có 

chức năng. 

c.2. Công trình xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày đêm 

Với tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp phát sinh tối đa 

trong giai đoạn 1 là 85,05 m3/ ngày đêm. Dự án sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 150 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh 

trong giai đoạn 1 và đủ khả năng tiếp nhận thêm nước thải của giai đoạn 2 ước tính tối 

đa khoảng 40 m3/ngày đêm. 

Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý: Tham khảo thành phần và tính chất nước thải của 

các cơ sở có loại hình sản xuất tương tự dự án tại Bảng 4.20 cho thấy, đặc trưng của 

nước thải có hàm lượng các chất hữu cơ (COD, BOD5) và chất rắn lơ lửng cao. Do đó, 

nước thải nên được xử lý bằng phương pháp hóa lý trước khi qua phương pháp sinh học. 

+ Hóa lý: việc xử lý hóa lý trước khi đi vào Bể kỵ khí (UASB) đảm bảo an toàn cho 

hệ thống vi sinh cũng như duy trì tính ổn định của hệ thống trong trường hợp thông số 

ô nhiễm đầu vào vượt tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài ra hóa chất lựa chọn cho quá trình xử 

lý hóa lý có khả năng xử lý hầu hết các thông số độ màu, TSS, COD, Tổng Phospho… 

có trong nước thải.  

+ Vi sinh: Quá trình kỵ khí giúp xử lý chất hữu cơ (BOD5, COD) ở mức cao (từ 2.000 

mg/L trở lên) xuống mức thấp (200 - 300 mg/L) với hiệu suất cao, tiết kiệm diện tích 

và ít sinh bùn; sau đó vi sinh vật hiếu khí ở cụm sinh học A-O (Anoxic – Aerotank) sẽ 

xử lý đồng thời chất hữu cơ (BOD5, COD) và nitơ. Xử lý triệt các thành phần ô nhiễm 

trong nước thải xuống đạt mức chuẩn đầu ra. 

Dựa trên các phân tích bên trên kết hợp với QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

quốc gia về nước thải công nghiệp, Công ty lựa chọn và đề xuất quy trình công nghệ xử 

lý nước thải như sau:  
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Hình 4. 8. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

150 m3/ngày đêm

Nước thải xả 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Hố thu gom: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh bao gồm dòng đen và dòng xám. Trong 

đó, dòng đen được dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó dẫn về hố thu gom 

chung với dòng xám. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình ngâm, chần hạt sen, nồi tiệt trùng được thu 

gom dẫn về hố thu gom. 

+ Nước thải vệ sinh xả đáy lò hơi được thu gom về hố thu gom. 

Nước thải chảy qua song chắn rác nhằm tách các cặn lớn khỏi dòng nước thải trước 

khi dẫn vào bể gom. Bể này có nhiệm vụ tiếp nhận và lưu chứa các dòng nước thải trước 

khi chảy sang bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: Bể điều hòa có vai trò điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải (pH, 

Độ màu, COD, TSS, Amoni, …) trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. Bên 

cạnh đó, Bể điều hòa giúp cho quá trình sử dụng hóa chất và hoạt động của các thiết bị 

như bơm, máy thổi khí, … được ổn định. Bể điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí nhằm 

xáo trộn đều nước thải, đồng thời phân hủy được một phần chất hữu cơ trong nước thải. 

Nước thải từ Bể điều hòa được bơm vào Bể keo tụ với lưu lượng ổn định. 

- Bể keo tụ: Tại đây, hóa chất keo tụ PAC được châm vào để thực hiện quá trình keo 

tụ các hạt keo, cặn lơ lửng (nếu nước thải có pH thấp, Hóa chất điều chỉnh pH (NaOH) 

được châm vào bằng bơm định lượng để điều chỉnh pH nước thải về ngưỡng 6,5 – 8,5 

tạo điều kiện tối ưu cho quá trình phản ứng hóa lý diễn ra hiệu quả). Hóa chất keo tụ 

PAC có vai trò giúp nén điện tích của các hạt keo có trong nước thải. Các hạt keo sau 

khi đã được nén điện tích sẽ có xu hướng liên kết với nhau tạo nên bông cặn có kích 

thước và khối lượng lớn hơn. Quá trình keo tụ loại bỏ được phần lớn TSS, độ màu, COD 

và một phần nitơ hữu cơ có trong nước thải. Nhờ sự hỗ trợ của motor khuấy giúp cho 

các phản ứng được diễn ra thuận lợi trong thời gian rất nhanh và đây cũng là một yếu tố 

quyết định đến hiệu quả của quá trình xử lý. Nước thải từ Bể keo tụ được dẫn qua Bể 

tạo bông. 

- Bể tạo bông: Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và 

hiệu quả hơn tại bể tạo bông, hóa chất trợ keo tụ (Polymer) được châm vào để liên kết 

các bông cặn nhỏ được tạo ra từ quá trình keo tụ thành bông cặn to, lắng nhanh. Ngược 

với quá trình keo tụ, quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn và 

tốc độ khuấy của motor chậm hơn, nếu motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các bông cặn 

vừa được hình thành. Nước thải từ bể tạo bông được dẫn qua Bể tuyển nổi. 

- Bể tuyển nổi (DAF): Bể tuyển nổi (DAF) sử dụng khí hòa tan. Bể tuyển nổi (DAF) 

là một bước đột phá so với thiết bị xử lý nước thải ứng dụng phương pháp tuyển nổi 

thông thường. Chế độ phân phối nước vào và ra trong Bể tuyển nổi (DAF) với dòng vào 

động và dòng ra tĩnh giúp hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình tuyển 

nổi. Tại đây hỗn hợp khí và nước thải được hòa trộn tạo thành các bọt khí mịn dưới áp 

suất khí quyển, các bọt khí tách ra khỏi nước đồng thời kéo theo các váng dầu nổi và 

một số cặn lơ lửng. Bể tuyển nổi siêu nông kết hợp quá trình keo tụ - tạo bông đạt hiệu 

quả loại bỏ chất rắn lơ lửng và dầu mỡ rất cao. Bể tuyển nổi (DAF) còn có chức năng 

tách các tạp chất (ở dạng không lắng được). Phần nước trong ra khỏi bể tuyển nổi sẽ 
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được Bơm trục ngang bơm tuần hoàn vào bồn tạo áp. Tại đây quá trình tuyển nổi được 

thực hiện bằng cách sục các bọt khí nhỏ ở áp suất cao (2 - 4 atm) bằng máy nén khí, sau 

đó giảm áp giải phóng khí. Không khí thoát ra sẽ tạo thành bọt khí có kích thước 20 -

100 mm. Các bọt khí sẽ bao phủ các chất rắn và nổi lên trên mặt nước. Bọt khí chứa các 

chất lơ lửng được tách tự động đưa về Bể chứa bùn. Nước trong sau Bể tuyển nổi (DAF) 

tự chảy xuống Ngăn 1 - Bể trung gian. 

- Bể trung gian: Bể trung gian được chia thành 2 ngăn thông đáy với nhau. Ngăn 1 – 

Bể trung gian có chức năng tập trung nước thải sau bể tuyển nổi (DAF), sau đó được 

bơm phân phối và bể UASB với một lưu lượng ổn định. 

- Bể sinh học kỵ khí UASB: 

Kỵ khí là quá trình xử lý sinh học được thực hiện bởi các vi khuẩn kỵ khí, trong suốt 

quá trình kỵ khí, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan sẽ được chuyển hóa hoàn 

toàn thành khí metan (70-80%) và CO2 (20-30%) qua 4 quá trình: thủy phân, axit hóa, 

acetate hóa và metan hóa. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí 

được diễn ra khá phức tạp và chủ yếu liên quan đến 3 nhóm vi sinh vật sau: 

+ Vi khuẩn axit hóa: Được biết đến như các vi khuẩn lên men, chúng hòa tan các hợp 

chất có khả năng phân hủy sinh học không tan hoặc không có khả năng hòa tan 

(cellulose, tinh bột, protein, lipid), thủy phân các phân tử polyme, các axit hữu cơ khác 

(axit lactic, axit citric), H2, CO2. Các vi khuẩn này phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh 

và phong phú. Chúng làm việc trong một khoảng giá trị nhiệt độ và pH rộng và không 

nhạy cảm với chất độc. 

+ Vi khuẩn axetate hóa: Cũng được gọi là các vi khuẩn kỵ khí buộc phải sản sinh khí 

Hydro. Chúng chuyển hóa các axit béo như axit lactic, axit citric, và rượu thành axit 

acetate, H2 và CO2. Các vi khuẩn này thì khá nhạy cảm hơn khi điều kiện thay đổi. 

Chúng sinh trưởng chậm và sinh khối sinh ra ít. Chúng hoạt động tại một khoảng giá 

trị nhiệt độ và pH hẹp hơn và nhạy cảm với các chất độc.  

+ Vi khuẩn Metan hóa có 2 loại: 

▪ Vi khuẩn metan sử dụng Hydro sản sinh khí metan từ H2 và CO2: 

4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O 

▪ Vi khuẩn metan sử dụng axit acetic chuyển hóa acetate thành CH4 và CO2: 

CH3COOH → CH4 + CO2 

Thực tế, nhóm vi khuẩn thứ 2 là nhóm quan trọng nhất, thực hiện hầu hết các công 

việc. Các vi khuẩn metan đặc biệt là nhóm vi khuẩn thứ hai thì nhạy cảm hơn với những 

điều kiện thay đổi và cũng sinh trưởng chậm và sinh khối phát sinh ít. Chúng hoạt động 

trong những khoảng nhiệt độ và pH hẹp và nhạy cảm với các chất độc. 

Các phương trình kỵ khí được diễn ra như sau: 

4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O 

4 HCOOH   → CH4 + 3CO2 + 2H2O 

CH3COOH → CH4 + CO2  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 83 

4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O 

4(CH3)3N + H2O → 9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3  

Khí sinh ra từ Bể UASB sẽ được thu gom và dẫn về thiết bị đốt khí tự động trước khi 

ra ngoài môi trường. 

Nước thải sau Bể UASB sẽ tự chảy về Ngăn 2 - Bể trung gian sau đó dẫn qua Bể 

Anoxic. 

- Bể sinh học thiếu khí Anoxic: 

Bể Anoxic có vai trò khử nitrat (NO3
-) thành nitơ tự do với sự tham gia của vi sinh 

vật dị dưỡng tùy nghi. Lượng nitrat này hình thành từ sự chuyển hóa amoni và nitơ hữu 

cơ tại  Bể Aerotank phía sau. 

Một số thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ: 

+  Thời gian lưu nước (HRT);  

+ Nồng độ vi sinh (MLVSS); 

+ Tốc độ tuần hoàn nước từ Bể Aerotank; 

+ Hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; 

+ pH; 

+ Nhiệt độ;       

+ Oxy hòa tan (DO).     

Quá trình khử nitrat: 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+  → 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm (mixer) nhằm giữ bùn ở trạng thái 

lơ lửng và tạo điều kiện tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được 

cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho quá trình khử nitrat. Nước thải 

sau khi khử nitrat ở Bể Anoxic tiếp tục tự chảy qua Bể Aerotank. 

- Bể sinh học hiếu khí Aerotank: 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank giúp làm giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt 

động của vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí; Thực hiện quá trình nitrat hóa nhằm tạo ra lượng 

nitrat cho Bể Anoxic phía trước thông qua nhóm vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và 

Nitrobacter.       

Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học từ cuối Bể Aerotank được bơm tuần hoàn về đầu 

Bể Anoxic để thực hiện quá trình khử nitrat. Tỷ lệ tuần hoàn (IR) được tính toán dựa 

trên nồng độ nitrat đầu vào và yêu cầu nồng độ đầu ra, tỷ lệ này thường được chọn từ 1 

– 4. 

Máy thổi khí được vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí 

này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí, trong điều kiện được cấp 

oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước 

thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 
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CxHyOz + O2  CO2 + H2O + ΔΗ 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2  Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C3H7ΝΟ2 - ΔΗ 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2  5CO2 + 2H2O + NH3  ΔΗ 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ trong 

nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ 

nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của 

chúng. Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm vi 

sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrat hóa xảy ra theo các phương trình 

phản ứng sau đây: 

+ Nitrosomonas: NH3 + 3/2O2→ NO2 + H+ + H2O + sinh khối 

+ Nitrobacter: NO2 + 1/2O2 → NO3
- + sinh khối 

Việc thổi khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy và duy trì bùn hoạt 

tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể Aerotank không 

được nhỏ hơn 2 mg/L.  

Tốc độ sử dụng oxy hòa tan (DO) trong bể phụ thuộc vào: (1) Tỷ số thức ăn trên vi 

sinh vật (F/M); (2) Nhiệt độ; (3) pH và độ kiềm; (4) Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong 

quá trình trao đổi chất; (5) Oxy hòa tan (DO); (6) BOD5/TKN. 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải 

hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các 

chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ 

một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-, SO4

2-, … Một cách 

tổng quát,  vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Zoogloea, Nocardia, 

Pseudomonas, Achromobacter, Flacobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium và hai 

loại vi khuẩn nitrat hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn 

dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix và Geotrichum cũng tồn 

tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải đưa vào hệ 

thống cần có hàm lượng  TSS không vượt quá 150 mg/L, hàm lượng tổng dầu mỡ không 

quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5. Nước thải sau khi được xử lý tại Bể Aerotank tự chảy qua 

Bể lắng sinh học. 

- Bể lắng sinh học: 

Bể lắng sinh học có nhiệm vụ tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải sau khi đã xử lý 

các chất ô nhiễm. Bùn hoạt tính dưới tác dụng của trọng lực sẽ lắng xuống đáy bể. Các 

vách nghiêng được xây dựng ở đáy bể lắng nhằm tăng hiệu quả lắng của hỗn hợp bùn. 

Bùn lắng xuống đáy bể sẽ được tuần hoàn một phần về bể thiếu khí và bể kỵ khí nhằm 

ổn định hệ vi sinh trong các bể. Phần bùn dư còn lại được bơm khí nâng bơm về bể lắng 

bùn. Nước trong sau khi tách ra khỏi hỗn hợp bùn sẽ được thu đều trên bề mặt bể lắng 

bằng các máng răng cưa và tiếp tục về bể khử trùng. 
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- Bể khử trùng: 

Tại đây, Hóa chất khử trùng [Ca(OCl)2] được bơm định lượng châm vào để tiêu diệt 

các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform, … có trong nước thải đạt QCVN 

40:2025/BTNMT, cột B sẽ được xả điểm đấu nối.  

- Xử lý bùn: 

Bùn dư phát sinh tại bể lắng sinh học và bể tuyển nổi được bơm về Bể chứa bùn. Tại 

bể chứa bùn có lắp đặt hệ thống sục khí thô, mục đích để xáo trộn đều và phân hủy bùn, 

làm giảm khối lượng bùn thải. Bùn thải tiếp tục được bơm lên máy ép bùn để ép thành 

bùn khô. 

Tại ngăn khuấy trộn của Máy ép bùn, hóa chất ép bùn được bơm định lượng châm 

vào tạo điều kiện hình thành bông bùn to và dễ tách pha. Phần bùn sau ép được lưu trữ 

tại khu vực nhà chứa bùn và sau đó định kỳ được xe thu gom vận chuyển đến nơi xử lý 

theo quy định. Phần nước tách pha từ máy ép bùn được dẫn về hố thu gom để tiếp tục 

xử lý. 

* Thông số cơ bản thiết kế của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước 

thải công suất 150 m3/ngày đêm: 

Bảng 4. 22. Thông số thiết kế các hạng mục công trình trong hệ thống xử lý nước 

thải công suất 150 m3/ ngày đêm 

STT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 
Hố thu gom 

(TK01) 

- Kích thước hữu ích: 1,5 m × 1,5 m × 3,0 m 

- Thời gian lưu nước: 1,0 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

2 
Bể điều hòa 

(TK02) 

- Kích thước hữu ích: 5,2 m × 2,8 m × 5,0 m 

- Thời gian lưu nước: 10,48 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

3 Bể keo tụ (TK03) 
- Kích thước hữu ích: 1,5 m3 

- Thời gian lưu nước: 10 - 15 phút 
01 bể 

4 Bể DAF (TK04) 

- Kích thước hữu ích: 2,0 m × 1,9 m 

- Thời gian lưu nước: 20 - 60 phút 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

5 
Bể trung gian 2 

ngăn (TK05-A/B) 

- Kích thước hữu ích: 5,2 m × 1,0 m × 3,0 m 

- Vật liệu: BTCT, M200 
01 bể 

6 Bể UASB (TK06) 

- Kích thước hữu ích: 5,0 m × 4,5 m × 7,5 m 

- Thời gian lưu nước: 25,2 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M300 

01 bể 

7 
Bể Anoxic 

(TK07) 

- Kích thước hữu ích: 3,0 m × 2,0 m × 5,0 m 

- Thời gian lưu nước: 4,32 giờ 
01 bể 
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STT Hạng mục Quy cách Số lượng 

- Vật liệu: BTCT, M200 

8 
Bể Aerotank 

(TK08) 

- Kích thước hữu ích: 5,3 m × 5,2 m × 5,0 m 

- Thời gian lưu nước: 19,8 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

9 
Bể lắng sinh học 

(TK09) 

- Kích thước hữu ích: 4,0 m × 4,0 m × 4,0 m 

- Thời gian lưu nước: 9 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

10 
Bể khử trùng 

(TK10) 

- Kích thước hữu ích: 4,0 m × 1,0 m × 2,5 m 

- Thời gian lưu nước: 1,3 giờ 

- Vật liệu: BTCT, M200 

01 bể 

11 
Bể chứa bùn 

(TK11) 

- Kích thước: 2,0 m × 2,0 m × 5,0 m 

- Vật liệu: BTCT, M200 
01 bể 

12 
Nhà điều hành 

(N01) 

- Kích thước: 3,2 m × 2,0 m × 4,0 m 

- Vật liệu: BTCT, M200 
01 nhà 

13 
Nhà kho hóa chất 

(N02) 
- Kích thước: 3,2 m × 3,0 m × 4,0 m 01 nhà 

14 
Nhà pha hóa chất 

(N03) 
- Kích thước: 5,0 m × 3,2 m × 4,0 m 01 nhà 

15 

Nhà đặt máy ép 

bùn & chứa bùn 

(N04) 

- Kích thước: 5,0 m × 3,2 m × 4,0 m 01 nhà 

16 
Khu đặt máy thổi 

khí (N05) 
- Kích thước: 2,5 m × 2,25 m × 2,0 m 01 nhà 

Bảng 4. 23. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải của 

Dự án 

STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

1 Hố thu gom 

Song chắn rác thô 

- Kích thước khe lọc: 5 – 10 mm 

- Vật liệu: SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

Song chắn rác tinh 

- Kích thước khe lọc: 2 mm 

- Vật liệu: SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

Bơm nước thải 03 bộ 
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STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

- Loại: bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 10 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Vật liệu: Vỏ động cơ/Cánh/ Trục bơm: 

SS316/SS316/SS316 

- Bao gồm: phụ kiện xích kéo bơm (Việt Nam) 

- Xuất xứ: Châu Á 

2 Bể điều hòa 

Bơm nước thải 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Vật liệu: Vỏ động cơ/Cánh/ Trục bơm: 

SS316/SS316/SS316 

- Bao gồm: phụ kiện xích kéo bơm (Việt Nam) 

- Xuất xứ: Châu Á 

03 bộ 

Đĩa thổi khí 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí thô 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27mm 

- Xuất xứ: Taiwan 

01 hệ 

Đồng hồ lưu lượng 

- Kết nối: Bích 

- Dạng: cơ 

- Kích thước: DN80 

- Kiểu nối: Mặt bích 

- Bao gồm: mái che đồng hồ 

- Xuất xứ: Châu Á 

01 hệ 

3 Bể keo tụ 

Motor khuấy trộn 

- Tốc độ vòng quay: 60 - 80 vòng/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Bao gồm trục và cánh khuấy: SUS304 

- Bao gồm nón che motor 

- Xuất xứ: Taiwan 

01 bộ 

4 Bể tạo bông Motor khuấy trộn 01 bộ 
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STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

- Tốc độ vòng quay: 30 - 40 vòng/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Bao gồm trục và cánh khuấy: SUS304 

- Bao gồm nón che motor 

- Xuất xứ: Taiwan 

5 
Bể tuyển nổi 

(DAF) 

Bồn tuyển nổi 

- Vật liệu: kim loại, dày 1,5 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

Máy nén khí 

- Áp lực: 2 - 8 bar 

- Có kiểm định an toàn 

- Xuất xứ: Taiwan 

01 bộ 

Bồn tích áp 

- Vật liệu: kim loại, dày từ 1,5 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

6 Bể trung gian 

Bơm nước thải 

- Loại: Bơm trục ngang  

- Lưu lượng: 7 m3/h 

- Cột áp: 25 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Guồng bơm và cánh bơm: SUS304 

- Xuất xứ: Châu Á 

02 bộ 

Hộp che bơm 

- Vật liệu: SS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

02 bộ 

Đồng hồ lưu lượng 

- Kết nối: Bích  

- Dạng: cơ 

- Kích thước: DN80 

- Kiểu nối: Mặt bích  

- Bao gồm: mái che đồng hồ 

- Xuất xứ: Châu Á 

01 hệ 

7 Bể UASB 

Bồn lấy mẫu 

- Vật liệu: SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 
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STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

Bồn thu khí (chưa bao gồm thiết bị đốt khí) 

- Vật liệu: SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

8 
Bể thiếu khí 

(Anoxic) 

Máy khuấy trộn chìm 

- Điện áp: 3 pha/ 380V/ 50Hz 

- Xuất xứ: Châu Á  

02 bộ 

Hệ thống thanh trượt máy khuấy trộn chìm 02 bộ 

9 
Bể hiếu khí 

(Aerotank) 

Máy thổi khí 

- Lưu lượng: 3-9 m3/phút 

- Cột áp: 5 m 

- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz 

- Phụ kiện kèm theo: Giảm âm đầu hút, giảm 

âm đầu thổi, dây curoa, belt cover, khung đế, 

đồng hồ áp suất, ống nối mềm… 

- Xuất xứ: Taiwan 

02 bộ 

Đĩa thổi khí 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí tinh, bọt mịn 

- Lưu lượng thiết kế: 0 - 9,5 m3/h 

- Đường kính tổng: 277 mm 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0,038 m2 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27 mm 

- Xuất xứ: Taiwan 

01 hệ 

Bơm nội tuần hoàn 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 7 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz (Việt Nam) 

- Xuất xứ: Taiwan 

02 bộ 

10 Bể lắng sinh học 

Ống phân phối trung tâm 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1,5 mm 

- Bát treo, tắc kê: Inox 304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

Máng răng cưa 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1,5 mm 

- Tắc kê cố định: Inox 304 

01 bộ 
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STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Tấm chắn bọt 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1,5 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

Bơm bùn sinh học 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Đã bao gồm phụ kiện: Xích kéo bơm (Việt 

Nam) 

- Xuất xứ: Taiwan 

02 bộ 

11 Bể khử trùng 

Đĩa thổi khí 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí thô 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27mm 

- Xuất xứ: Taiwan 

01 hệ 

12 Hệ hóa chất 

Bơm định lượng 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Dùng cho hóa chất: NaOH, PAC, dinh 

dưỡng, Ca(OCl)2 

- Xuất xứ: Italia 

06 bộ 

Bơm định lượng 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Dùng cho hóa chất: Polymer Anion 

- Bi: Inox 

- Xuất xứ: Italia 

02 bộ 

Bồn chứa hóa chất 

- Vật liệu: Nhựa 

- Thể tích: 1000L 

- Xuất xứ: Việt Nam 

05 bộ 

Phễu đổ hóa chất 

- Vật liệu: Nhựa/composite 

- Vừa với miệng bồn: 1000L 

- Xuất xứ: Việt Nam 

05 bộ 

Khung đỡ thiết bị 01 bộ 
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STT Hạng mục Tên thiết bị Số lượng 

- Vật liệu: Sắt nhúng kẽm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

13 
Hệ thống điều 

khiển 

Tủ điện 

- Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện 

- Tủ điện được lập trình PLC chuẩn công 

nghiệp với giao diện HMI dễ thao tác, điều 

chỉnh. 

- Thiết kế sử dụng Soft Starter giúp thiết bị 

khởi động trơn tru hơn, hạn chế sự cố trong 

quá trình vận hành. 

- Hệ thống được thiết kế để hoạt động hoàn 

toàn tự động, nhưng có thể vận hành bằng tay. 

- Linh kiện chính lắp đặt trong tủ: đầy đủ các 

cấp bảo vệ ngắn mạch, quá tải động cơ, xuất 

xứ châu Á 

- Dây điều khiển, dây đơn: Cadivi-Việt Nam 

- Phụ kiện khác: Bảng tên, công tắc..: Việt 

Nam 

- Xuất xứ: Việt Nam/ Japan 

01 bộ 

  

Cáp điện 

- Cáp điện: CADIVI 

- Ống luồn: uPVC 

- Máng cáp 

- Chủ đầu tư cấp nguồn đến chân CB tổng của 

tủ điện do KingPower lắp đặt 

- Xuất xứ: Việt Nam/ Japan 

01 hệ 

14 
Hệ thống đường 

ống 

- Ống dẫn Khí: Trên mặt nước: Sắt tráng kẽm 

- Ống dẫn khí: Dưới mặt nước uPVC 

- Ống dẫn nước thải, bùn, hóa chất, van, co, 

tê… UPVC  

- Van , mặt bích , co tê , lơi ...:  Inox/ UPVC  

- Support đỡ ống STK / Sắt nhúng kẽm ... 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 hệ 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Tổng thầu môi trường King Power, 2025) 

- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống 

xử lý: 
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Bảng 4. 24. Khối lượng hóa chất cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

công suất 150 m3/ngày đêm 

STT Hóa chất 
Lượng hóa chất sử dụng 

trong ngày (kg/ngày) 

Lượng hóa chất sử dụng 

trong tháng (kg/tháng) 

1 NaOH 22,50 675,00 

2 PAC 6,00 180,00 

3 Dinh dưỡng 21,00 630,00 

4 Ca(OCl)2 0,45 13,50 

5 Polymer Anion 0,90 27,00 

Ghi chú: Định mức sử dụng của từng loại hóa chất như sau: 

+ NaOH, khối lượng sử dụng 150 g/m3 nước thải. 

+ PAC, khối lượng sử dụng 30 - 50 g/m3 nước thải. 

+ Dinh dưỡng, khối lượng sử dụng 130 - 150 g/m3 nước thải. 

+ Ca(OCl)2, khối lượng sử dụng 3 g/m3 nước thải. 

+ Polymer Anion, khối lượng sử dụng 6 g/m3 nước thải. 

* Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của HTXLNT công suất 150 m3/ngày đêm: 
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Bảng 4. 25. Hiệu suất xử lý của HTXLNT công suất 150 m3/ngày đêm của dự án 

Công trình BOD COD TSS Amoni T-N T-P Tổng Coliform 

Nước thải đầu vào C (mg/L) 1.800 3.000 500 25 60 8 100.000 

Bể điều hòa 
C (mg/L) 1.800 3.000 500 25 60 8 100.000 

H (%) 5 5 0 0 0 0 0 

Bể keo tụ, bể tạo 

bông, bể tuyển nổi 

C (mg/L) 1.710 2.850 500 25 60 8 100.000 

H (%) 60 60 70 5 15 40 0 

Bể trung gian, bể 

UASB 

C (mg/L) 684 1.140 150 23,75 51 4,80 100.000 

H (%) 80 75 0 0 5 45 0 

Bể Anoxic 
C (mg/L) 136,80 285 150 23,75 48,45 2,64 100.000 

H (%) 20 10 0 10 70 5 0 

Bể Aerotank 
C (mg/L) 109,44 256,50 150 21,38 14,54 2,51 100.000 

H (%) 75 70 0 70 15 30 0 

Bể lắng sinh học 
C (mg/L) 27,36 76,95 150 6,41 12,35 1,76 100.000 

H (%) 0 0 70 0 0 0 0 

Bể khử trùng 
C (mg/L) 27,36 76,95 45 6,41 12,35 1,76 100.000 

H (%) 0 0 0 0 0 0 97 

Cống thoát C (mg/L) 27,36 76,95 45 6,41 12,35 1,76 3.000 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột B ≤ 60 ≤ 90 ≤ 80 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 6 ≤ 5.000 
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Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải 

đều đảm bảo đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột B. Như vậy, việc lựa chọn và đề xuất quy trình công nghệ 

xử lý nước thải của dự án là phù hợp. 

2.2.1.2. Nước mưa chảy tràn 

a. Nguồn phát sinh 

Nước mưa được quy ước là nước sạch có thể thải ra nguồn tiếp nhận mà không qua 

xử lý. Tuy nhiên nước mưa rửa trôi các tạp chất trên mặt đất, đường sá,… nên sẽ bị ô 

nhiễm một phần do các chất hữu cơ, chất rắn hòa tan, chất rắn lơ lửng cũng như các chất 

dinh dưỡng có trong đất. 

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn: 

Dựa theo TCXDVN 51:2008 – Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu 

chuẩn thiết kế, lưu lượng nước mưa chảy tràn tại dự án được tính theo công thức sau: 

Q = q × Cdc × F 

Trong đó:  

+ Q: Lưu lượng nước mưa (m3/ngày). 

+ q: Lượng mưa tính theo ngày, m/ngày. Theo QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, lượng mưa ngày 

cao nhất là 183,6 mm/ngày (Trạm khí tượng Cao Lãnh – Đồng Tháp). 

+ F: Diện tích khu vực dự án (m2). 

+ Cdc: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán. Chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 5 (Theo bảng 2, mục 4.1.3 

của TCXDVN 7957:2023/BXD). Vậy hệ số dòng chảy được xác định theo bảng 3, 

mục 4.1.5 của TCXDVN 7957:2023/BXD như sau: 

Bảng 4. 26. Hệ số dòng chảy C 

STT Khu vực Hệ số dòng chảy 

1 Mái công trình 0,80 

2 Sân, đường nội bộ 0,77 

3 Khu vực cây xanh, sân cỏ (Độ dốc trung bình 1 – 2%) 0,34 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trong ngày có lượng mưa cao nhất chảy qua diện 

tích toàn dự án: 

Bảng 4. 27. Tổng lưu lượng nước mưa phát sinh tại dự án 

STT Khu vực 
Diện tích 

(m2) 

Lưu lượng mưa 

(m/ngày) 

Lưu lượng phát sinh 

(m3/ngày) 

1 Mái công trình 3.638 0,1836 534,35 

2 Sân, đường nội bộ 5.998,3 0,1836 847,99 
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STT Khu vực 
Diện tích 

(m2) 

Lưu lượng mưa 

(m/ngày) 

Lưu lượng phát sinh 

(m3/ngày) 

3 

Khu vực cây xanh, 

sân cỏ và đất dự 

trữ (Độ dốc trung 

bình 1 – 2%) 

4.002,2 0,1836 249,83 

4 Đất dự trữ 6.365,5 0,1836 397,36 

 Tổng 20.004 - 2.029,53 

- Thành phần và tính chất nước mưa như sau: 

Bảng 4. 28. Thành phần nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng Photpho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của Viện vệ sinh dịch tễ, 2005) 

- Tác động của nước mưa chảy tràn: 

+ Nước mưa chảy tràn khi lôi kéo đất, cát đá vào các nguồn nước mặt xung quanh sẽ 

gây bồi lắng và làm gia tăng độ đục của nguồn nước; gây tắc nghẽn cống rãnh thu – 

thoát nước mưa xung quanh. Ngoài ra, nếu không quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải nguy hại sẽ gây ô nhiễm thứ cấp nguồn nước. 

+ Trong giai đoạn này, dự án đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa hoàn thiện và 

kết nối với hệ thống thoát nước của CCN. Do đó, toàn bộ nước mưa được thu gom và 

tiêu thoát thích hợp. 

b. Công trình thu gom - thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải.  

- Nước mưa chảy tràn trên mái công trình theo độ dốc mái về máng thu nước mưa sau 

đó theo ống đứng nhựa PVC D160mm dẫn xuống hố ga bề mặt sân, đường nội bộ thu 

gom chung với nước mưa chảy tràn bề mặt sân, đường. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường nội bộ được thu gom bởi các hố ga có 

kích thước L×B = 1.800 × 1.800 mm, giữa các hố ga được nối với nhau bởi cống BTCT 

D400, D600 mm, bố trí dọc hai bên vỉa hè đường nội bộ và xung quanh nhà xưởng. 

Khoảng cách tối đa giữa 2 hố ga liền kề từ 30 – 40 m, tùy vị trí.  

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế BTCT đi âm bên đường dưới lòng đường dọc theo 

nhà xưởng và các công trình phụ trợ. Nước mưa từ các trục nhánh D400 mm thu về trục 

chính D600 mm sau đó thoát ra hệ thống thoát nước hiện hữu trên tuyến đường Nguyễn 
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Văn Hưởng. Các hố ga được bố trí tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Tất 

cả các hố ga thu gom đều thiết kế song chắn rác để tránh gây nghẹt cống. 

- Tọa độ điểm đấu nước nước mưa trên đường Nguyễn Văn Hưởng (Theo hệ tọa độ 

VN 2000 trục kinh tuyến 105º, múi chiếu 3º): X = 1178141; Y = 584847. 

Bảng 4. 29. Thống kê hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 mm m 48 

2 Cống BTCT D600 mm m 600 

3 Hố ga cái 12 

 

 

Hình 4. 9. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Nước mưa trên 

mái công trình 

Máng thu nước 

mưa mái 

Nước mưa trên sân, 

đường nội bộ 

Hố ga mặt đất 

L×B = 1.800×1.800 mm 

Đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 

của CCN trên đường Nguyễn Văn Hưởng 

Cống BTCT D400-600 mm, 

i = 0,5% 

Cống BTCT D600 mm, 

i = 0,5% 
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Hình 4. 10. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa của dự án



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 98 

2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.2.1. Bụi, khí thải từ lò hơi 

a. Nguồn phát sinh 

Quá trình vận hành lò hơi tại dự án để cấp hơi nóng cho quá trình tiệt trùng làm phát 

sinh khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu. Công ty dự kiến lắp đặt 1 lò hơi công suất 1,5 

tấn/ giờ sử dụng nhiên liệu là trấu rời. Quá trình đốt trấu rời sẽ làm phát sinh bụi, khí 

SO2, NOx và CO. Các khí này nếu thải vào môi trường với nồng độ cao sẽ gây tác động 

xấu đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Theo kinh nghiệm vận hành của Công ty, để tạo ra 1 tấn hơi cần khoảng 200 kg trấu 

rời. Như vậy, với công suất lò hơi 1,5 tấn/ giờ, khi hoạt động tối đa công suất, suất tiêu 

hao nhiên liệu vào khoảng 300 kg/ giờ. 

Từ lượng vỏ trấu sử dụng cho lò hơi và các thông số liên quan, báo cáo tính được tải 

lượng ô nhiễm trong khí thải như sau: 

- Thành phần % theo khối lượng của nhiên liệu: 

Thành phần 

khối lượng 
%C %H %O %S %N %A %W 

Trấu rời 39,6 5,2 34,4 0,05 0,32 0,48 20 

- Nhiệt năng của nhiên liệu đốt được tính theo công thức Mendeleev: 

Qp = 81 × Cp + 246 × Hp – 26 × (Op – Sp) – 6 × W 

= 81 × 39,6 + 246 × 5,2 – 26 × (34,4 – 0,05) – 6 × 20 = 3.473,7 Kcal/kg 

- Kết quả tính toán lưu lượng khí thải và các chất ô nhiễm có trong khí thải lò hơi 

được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 4. 30. Lưu lượng khí thải phát sinh từ lò hơi đốt trấu 

STT Lưu lượng khí Công thức tính Kết quả 

1 
Lượng không khí 

khô lý thuyết 

𝑉0 = 0,089 × 𝐶𝑝 + 0,264 × 𝐻𝑝 −

0,0333 × (𝑂𝑝 − 𝑆𝑝)  
3,753 

m3/kg 

2 

Lượng không khí 

ẩm lý thuyết d = 17 

g/kg (t = 30ºC,  = 

65%) 

𝑉𝑎 = (1 + 0,0016 × 𝑑) × 𝑉0  
3,860 

m3/kg 

3 

Lượng không khí 

ẩm thực tế với hệ số 

thừa không khí  = 

1,2 – 1,6. Chọn  = 

1,4 

𝑉𝑡 = 𝛼 × 𝑉𝑎  
5,404 

m3/kg 
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STT Lưu lượng khí Công thức tính Kết quả 

4 

Lượng khí SO2 

trong sản phẩm 

cháy (SPC) 

𝑉𝑆𝑂2
= 0,683 × 10−2 × 𝑆𝑝  

0,00034 

m3/kg 

5 

Lượng khí CO 

trong sản phẩm 

cháy với  = 0,0015 

𝑉𝐶𝑂 = 1,865 × 10−2 × 𝜂 × 𝐶𝑝  
0,0011 

m3/kg 

6 

Lượng khí CO2 

trong sản phẩm 

cháy 

𝑉𝐶𝑂2
= 1,853 × 10−2 × (1 − 𝜂) × 𝐶𝑝  

0,697 

m3/kg 

7 

Lượng hơi nước 

trong sản phẩm 

cháy 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,111 × 𝐻𝑝 + 0,0124 × 𝑊𝑝 +

0,0016𝑑𝑉𝑡  

0,972 

m3/kg 

8 
Lượng khí N2 trong 

sản phẩm cháy 
𝑉𝑁2

= 0,8 × 10−2 × 𝑁𝑝 + 0,79 × 𝑉𝑡  
4,272 

m3/kg 

9 
Lượng khí O2 trong 

không khí thừa 
𝑉𝑂2

= 0,21 × (𝛼 − 1) × 10,5  
0,882 

m3/kg 

10 

a) Lượng khí NOx 

trong SPC (xem 

như NO2, NO2 = 

2,054 kg/m3) 

𝑀𝑁𝑂𝑥
= 3,953 × 10−8 × (𝑄𝑝 × 𝐵)1,18  

0,499 

m3/kg 

b) Quy đổi ra m3/kg 𝑉𝑁𝑂𝑥
=

𝑀𝑁𝑂𝑥

𝐵×𝜌𝑁𝑂𝑥

  0,00081 

m3/kg 

c) Thể tích khí N2 

tham gia phản ứng 

của NOx 

𝑉𝑁2(𝑁𝑂𝑥) = 0,5 × 𝑉𝑁𝑂𝑥
  

0,00041 

m3/kg 

d) Thể tích khí O2 

tham gia vào phản 

ứng của NOx 

𝑉𝑁2(𝑁𝑂𝑥) = 𝑉𝑁𝑂𝑥
  

0,00081 

m3/kg 

11 

Lượng SPC tổng 

cộng ở điều kiện 

chuẩn 

VSPC = Tổng các mục (4 đến 9) + 10b - 10c 

- 10d 

6,820 

m3/kg 

12 
Lượng khói (SPC) 

ở điều kiện chuẩn 
𝐿𝑐 =

𝑉𝑆𝑃𝐶×𝐵

3.600
  0,57 m3/s 

13 

Lượng khói (SPC) 

ở điều kiện thực tế 

tkhói = 134ºC 

𝐿𝑇 =
𝐿𝑐×(273+𝑡𝑘ℎó𝑖)

273
  0,85 m3/s 

(Nguồn: Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 3 Lý thuyết tính toán và 

công nghệ xử lý khí độc hại – GS.TS Trần Ngọc Chấn, năm 2001) 
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- Từ lưu lượng khí thải tính toán tại bảng 4.32 (STT 12) và lượng nhiên liệu tiêu thụ 

có thể tính được tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải như sau: 

Bảng 4. 31. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khói thải ứng với lượng nhiên liệu 

tiêu thụ 300 kg/giờ 

STT Lưu lượng khí Công thức tính Kết quả 

1 

Tải lượng bụi với 

hệ số tro bay  = 

0,1 – 0,85. Chọn  

= 0,8 

𝑀𝑏ụ𝑖 =
10×𝛼×𝐴𝑝×𝐵

3600
  0,08 g/s 

2 

Tải lượng khí SO2 

với SO2 = 2,926 

kg/m3 
𝑀𝑆𝑂2

=
103×𝑉𝑆𝑂2×𝐵×𝜌𝑆𝑂2

3600
  0,08 g/s 

3 Tải lượng NOx 𝑀𝑁𝑂𝑥
=

3,953×10−5×𝑄𝑝
1,18

3600
  0,14 g/s 

4 
Tải lượng CO với 

CO = 1,25 kg/m3 
𝑀𝐶𝑂 =

103×𝑉𝐶𝑂×𝐵×𝜌𝐶𝑂

3600
  0,12 g/s 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán dựa trên Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí 

thải, Tập 3 Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại – GS.TS Trần Ngọc 

Chấn, năm 2001) 

Nồng độ phát thải của các chất ô nhiễm được tính toán theo công thức: 

C = M/ LT × 1.000 (mg/m3) 

Bảng 4. 32. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ ô nhiễm 
QCVN 

19:2024/BTNMT, cột C 

1 Lưu lượng m3/ giờ 2.052 - 

2 Bụi mg/m3 94,1  ≤ 60 

3 SO2 mg/m3 94,1 ≤ 250 

4 NOx mg/m3 164,7 ≤ 300 

5 CO mg/m3 141,2 ≤ 350 

Nhận xét: Theo tính toán trên, cho thấy bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đốt trấu 

của lò hơi có lưu lượng lớn, trong đó hầu hết các chỉ tiêu SO2, NOx, CO đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT cột C, trừ chỉ tiêu bụi vượt giới hạn cho 

phép nhiều lần. Bên cạnh đó, trong điều kiện làm việc liên tục có thể gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp tại Nhà máy. Do đó, khí thải này cần thu gom, xử 

lý đảm bảo quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

b. Công trình, biện pháp xử lý 

- Số lượng: 01 hệ thống. 
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- Cơ sở lựa chọn công nghệ và công suất thiết kế: 

Với lưu lượng khí thải phát sinh của lò hơi là 2.052 m3/h, chọn hệ số an toàn là 1,2 

→ Công suất thiết kế 2.052 × 1,2 = 2.462,4 m3/h  2.500 m3/h 

- Quy trình công nghệ: 

 

Hình 4. 11. Quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi công suất 2.500 m3/ giờ 

* Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ lò hơi sau khi qua hệ thống đường ống để gia tăng nhiệt độ cho nước sẽ 

được thu gom bằng quạt hút theo đường ống dẫn qua hệ thống cyclone chùm để thu bụi. 

Sau khi vào Cyclone chùm, các hạt bụi trong dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc bên trong 

thân trụ. Theo “Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2” hiệu quả 

xử lý bụi của cyclone tổ hợp đạt khoảng 93 – 95% (đối với thành phần bụi có kích cỡ 

5µm). Bụi thu được từ hệ thống cyclone sẽ được thu gom dưới dạng chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. Các hạt bụi có kích cỡ nhỏ hơn (<5 micromet) bị đẩy ra gần hơn 

sẽ bị dội ngược trở lên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoắn ốc và thoát ra theo đường 

ống phía trên đi qua thiết bị lọc túi vải. 

Sau khi thu gom và xử lý bụi ở hệ thống cyclone chùm, dòng khí tiếp tục qua thiết bị 

lọc bụi túi vải. Lọc bụi túi vải là thiết bị làm việc theo nguyên lý phin lọc, những hạt bụi 

có kích thước lớn hơn lỗ rỗng của vải khi tiếp xúc với bề mặt màng vải sẽ được giữ lại 

và hình thành lớp bụi bám trên bề mặt vải có tác dụng như lớp lọc phụ. Không khí sạch 

đi qua phin lọc được thu gom lại rồi đẩy ra ngoài. Hiệu quả lọc đạt tới 99,74% và lọc 

được tất cả các hạt rất nhỏ nhờ có lớp trợ lọc (Theo Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm không 

khí và xử lý khí thải tập 2 – Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi). Bụi thu hồi được 

thu gom, xử lý dưới dạng chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Sau 1 

Khí thải lò hơi 

Cyclone chùm 

Thiết bị lọc túi vải 

Quạt hút 

Ống thải 

Bụi 
Xử lý dưới dạng 

CTRCNTT 

Đảm bảo đạt theo QCVN 

19:2024/BTNMT, cột C 
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thời gian làm việc, lớp bụi tích tụ trên phin lọc làm tăng trở lực của thiết bị do đó làm 

giảm sức hút của hệ thống. 

Để đảm bảo hiệu quả làm việc của thiết bị, định kỳ sau một thời gian làm việc nhất 

định, phin lọc phải được rũ bụi để hoàn nguyên. Thời gian rũ bụi phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như: nồng độ bụi, dạng bụi, sức cản thuỷ lực của hệ thống. 

Để các thiết bị lọc bụi túi vải hoạt động tốt, nhà máy cần duy trì chế độ bảo dưỡng 

thường xuyên, theo khuyến cáo của nhà cung cấp thiết bị, định kỳ bảo dưỡng 3 – 6 

tháng/1 lần. 

Khí thải sau khi qua thiết bị lọc túi vải thoát ra môi trường bằng ống khói. Nồng độ 

bụi và khí thải sau xử lý đạt yêu cầu thải ra môi trường không khí xung quanh theo 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

 

Hình 4. 12. Hệ thống xử lý khí thải đi kèm lò hơi 1,5 tấn/ giờ 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

Bảng 4. 33. Tổng hợp các thiết bị xử lý khí thải lò hơi 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1 Cyclone chùm 

- Khung thiết bị: Thép hình (CT3) 

- Vỏ thiết bị: Thép tấm (CT3) dày 3 - 4 

mm 

- Đường kính: 1.500 mm 

- Chiều cao: 2.000 mm 

- Công suất lọc bụi: 2.500 m3/giờ 

- Số phần tử lọc bụi: 16 

- Hiệu suất: > 85% 

01 bộ 

2 
Van xoay thải tro liên 

tục dưới đáy Cyclone 

- Công suất: 0,5 kW 

- Tốc độ vòng: 50 V/phút 
01 cái 

Lò hơi 1,5 tấn/ giờ 

Hệ thống XLKT 

Cyclone 

Lọc túi vải 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

3 Thiết bị lọc túi vải 

- Khung thiết bị: Thép hình (CT3) 

- Vỏ thiết bị: Thép tấm (CT3) dày 3 - 4 

mm 

- Kích thước: 2.000 mm × 1.800 mm × 

7.000 mm 

- Công suất lọc bụi: 2.500 m3/giờ 

- Hiệu suất: 99% 

01 bộ 

4 
Van xoay thải tro liên 

tục dưới đáy xyclo 

- Công suất: 0,5 kW 

- Tốc độ vòng: 50 V/phút 
02 cái 

5 Quạt hút 

- Vật liệu: Thép CT3 

- Công suất: 30 kW 

- Tốc độ vòng quay: 1.473 vòng/ phút 

- Điện áp: 380V 

01 cái 

6 Ống khói 

- Vật liệu: Inox SS304 

- Đường kính: D500 mm 

- Chiều cao: H = 10 m 

01 cái 

2.2.2.2. Khí thải từ máy phát định dự phòng 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của dự án, khi có các sự cố về điện xảy 

ra sẽ tiến hành vận hành máy phát điện dự phòng để cung cấp điện cho quá trình sản 

xuất của dự án. Do máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu DO nên trong quá trình hoạt 

động sẽ phát sinh các khí thải như: SO2, CO, NOx, Hydrocacbon, bụi,…  

- Lưu lượng và nồng độ phát sinh: 

Lượng dầu DO tiêu thụ từ hoạt động của máy phát điện dự phòng có công suất 

100kVA là 28 lít/h, tương ứng 24,08 kg/h (trọng lượng riêng của dầu DO là 860 kg/m3) 

khi hoạt động 100% tải.Theo tài liệu Vũ Tam Huề và Nguyễn Phương Tùng - Hướng 

dẫn sử dụng nhiên liệu – Dầu – Mỡ, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2000, 

lượng khí thải sinh ra khi đốt 1kg dầu DO là 38 Nm3/h. Báo cáo tính được lưu lượng khí 

thải thực tế sinh ra khi đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng của dự án vào 

khoảng 915,04 m3/h = 0,25 m3/s. 

Theo WHO - 1993, các hệ số phát thải khi đốt cháy nhiên liệu dầu DO được xác định 

như sau: 

Bảng 4. 34. Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ tấn dầu) 

1 Bụi 0,71 

2 SO2 20S 
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STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ tấn dầu) 

3 NOx 9,62 

4 CO 2,19 

5 VOC 0,791 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% (theo Petrolimex – 

http://www.petrolimex.com.vn) 

Dựa vào lượng nhiên liệu sử dụng của máy phát điện và hệ số ô nhiễm khi đốt dầu 

DO, báo cáo đã tính toán được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm như trong bảng 

bên dưới: 

Bảng 4. 35. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO khi 

vận hành máy phát điện dự phòng 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột C 

1 Bụi 0,017 18,684 ≤ 100 

2 SO2 0,024 26,316 ≤ 350 

3 NOx 0,232 253,158 ≤ 500 

4 CO 0,053 57,632 ≤ 450 

5 VOC 0,019 20,816 - 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán và tổng hợp) 

Ghi chú: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp, cột C. 

Kết luận: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng thấp hơn nhiều lần so với 

giới hạn cho phép, hơn nữa, máy phát điện không hoạt động thường xuyên mà chỉ hoạt 

động khi có các sự cố về điện xảy ra hoặc trường hợp mất điện. Tuy nhiên, cần thiết kế 

ống khói phát thải phù hợp để đảm bảo phát tán khí thải vào môi trường không khí xung 

quanh. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Mặc dù nồng độ khí thải từ máy phát điện nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên để 

đảm bảo khí thải phát tán qua ống khói không gây ô nhiễm môi trường không khí xung 

quanh, dự án thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Phòng chứa máy phát điện được thiết kế cao, rộng, thoáng và được ngăn cách với 

xưởng chế biến; 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy phát điện để đảm bảo máy hoạt 

động trong điều kiện tốt nhất, hạn chế phát sinh các bụi và khí thải trong quá trình hoạt 

động; 
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+ Thiết kế ống khói với chiều cao phù hợp nhằm tăng khả năng pha loãng khí thải vào 

không khí, đồng thời tăng khả năng giảm tiếng ồn.  

2.2.2.3. Các biện pháp giảm thiểu khí thải khác 

a. Giảm thiểu bụi từ hoạt động lưu kho, tập kết, bốc dỡ vật tư 

- Nguồn phát sinh: 

+ Hoạt động bốc dỡ nguyên liệu, thành phẩm: nguyên liệu khi nhập về hay thành phẩm 

sau khi đóng gói đều được bao gói kỹ, bụi phát sinh chủ yếu là bụi đất bám trên về mặt 

các kiện hàng trong quá trình lưu kho. Khi bốc dỡ sẽ tác động lên lớp bụi trên bề mặt 

kiện hàng và làm phát sinh bụi. Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh thấp, không đáng kể. 

+ Hoạt động bốc dỡ hóa chất: Tương tự, những hóa chất mặc dù dạng bột nhưng đều 

được đóng gói 2 – 3 lớp nên quá trình bốc dỡ cũng không làm phát sinh bụi đáng kể, 

bụi phát sinh chủ yếu là bụi bám trên bề mặt các bao bì. 

+ Hoạt động bốc dỡ trấu nhiên liệu: Trấu nhiên liệu được thu mua từ các nhà máy xay 

xát trên địa bàn thành phố và vùng lân cận, sau đó được vận chuyển bằng xe tải về nhà 

máy. Trấu được bơm vào kho chứa bởi máy hút bằng hơi kết hợp với đường ống hút 

trấu từ xe tải vào kho. Máy hút trấu hoạt động theo nguyên lý khí động học với các bộ 

thổi trung - cao áp, vận chuyển nguyên liệu không qua quạt, giúp cho việc tiết kiệm 

điện năng khi hoạt động, đồng thời có thể thổi nguyên liệu đi khoảng cách xa theo yêu 

cầu. Nhờ sử dụng ống thổi khí động lực học nên hàm lượng bụi phát sinh thấp, chủ yếu 

tại điểm xả trấu vào kho và điểm hút trên xe tải. Tuy nhiên, nhờ xe tải chỉ để hở một 

vách phía sau nên giúp hạn chế bụi phát tán ra xung quanh. 

+ Hoạt động lưu chứa trấu, cấp trấu cho lò hơi: Kho chứa trấu được xây kín các mặt 

với vách tôn cao đến mái nên khả năng phát tán bụi ra bên ngoài thấp. Bụi trấu phát 

sinh chủ yếu bên trong kho. Tại khu vực lò hơi do trấu được cấp vào phễu chứa của lò 

hơi bằng gầu tải kín nên không làm phát sinh bụi ra bên ngoài. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động như 

găng tay, khẩu trang chống bụi, ... 

+ Thực hiện tốt quản lý nội vi khu vực sản xuất nhằm tránh rơi vãi, thất thoát nguyên 

vật liệu. Vệ sinh môi trường lao động luôn đảm bảo sạch, gọn, dây chuyền thiết bị được 

bố trí hợp lý, khoa học tạo môi trường làm việc thông thoáng. 

+ Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm luôn đảm bảo thông thoáng. 

+ Sử dụng phương tiện cơ khí (xe nâng) để bốc dỡ thay thế cho bốc dỡ thủ công để 

hạn chế tiếp xúc của công nhân với vật tư, đặc biệt là vật tư dễ phát sinh bụi. 

+ Công đoạn vận chuyển: 

▪ Sắp xếp lịch trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hợp lý. 

▪ Bê tông hóa hệ thống giao thông và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập 

kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán 

từ mặt đất. 
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▪ Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm, việc vận chuyển được sắp xếp trong khung 

giờ từ 8h00 – 11h00 và từ 13h30 – 16h30. 

▪ Thiết bị nâng, xe đẩy hàng hóa, nguyên vật liệu phải tuân thủ quy định nội quy của 

Dự án, đi theo lối đi quy định. 

▪ Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng xe, đảm bảo có thông số khói thải của xe đạt yêu cầu 

về kỹ thuật và môi trường. Xe chở đúng trọng tải và chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định về xe lưu thông. 

▪ Giảm tốc độ khi lưu thông trong khuôn viên dự án. 

+ Công đoạn bốc dỡ: 

▪ Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng 

tay, … cho công nhân bốc xếp hàng hóa. 

▪ Thời điểm bốc dỡ nguyên liệu được lựa chọn phù hợp với sản xuất. 

▪ Sau khi bốc dỡ xong, khu vực bốc dỡ được vệ sinh sạch bụi, nguyên liệu rơi vãi. 

▪ Quét dọn vệ sinh khu vực kho, khu vực xe vận chuyển thường xuyên để dừng bốc 

hàng nhằm hạn chế bụi bốc lên khi bốc dỡ hàng. 

b. Giảm thiểu bụi từ hoạt động giao thông, vận chuyển 

- Nguồn phát sinh: 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ kéo theo việc gia tăng hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển bao gồm xe hơi, xe gắn máy và xe tải. Các phương tiện này sử dụng chủ yếu 

là xăng và dầu DO. Khi nhiên liệu đốt cháy sẽ phát sinh các chất ô nhiễm bao gồm: bụi, 

SO2, NOx, CO, VOC, ... các thành phần này tùy theo đặc tính của mỗi loại mà tác động 

lên môi trường và sức khỏe của con người theo mỗi cách khác nhau. 

Với số lượng 157 cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Báo cáo dự báo số lượt 

xe ra vào dự án và quãng đường di chuyển của từng loại xe như sau: 

▪ Xe máy: chiếm 90% tương đương 283 lượt/ngày, quãng đường di chuyển khoảng 

0,1 km cho cả lượt vào và lượt ra.  

▪ Xe ô tô con: chiếm 10% tương đương 31 lượt/ngày, quãng đường di chuyển 

khoảng 0,6 km cho cả lượt vào và lượt ra. 

▪ Xe ô tô tải: khoảng 10 lượt/ngày, quãng đường di chuyển khoảng 0,6 km cho cả 

lượt vào và lượt ra. 

Hệ số ô nhiễm cho các phương tiện này được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 4. 36. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông theo UNEP&AIT, 2012 

STT Loại xe 
Hệ số ô nhiễm (g/km) 

Bụi SO2 NO2 CO THC 

1 Xe gắn máy 4 thì 0,032 0,1 0,3 20 3,9 

2 Xe ô tô dùng xăng EURO II 0,03 0,1 0,5 2,9 0,5 

3 Xe tải nhạy < 3,5 tấn (chạy dầu) 0,2 0,3 1,28 5,1 0,14 

(Nguồn: Atmospheric Brown Cloud (ABC) – Emission inventory Manual, 2012) 
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Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu S = 0,05%. 

Bảng 4. 37. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông tại 

dự án trong giai đoạn vận hành 

STT Loại xe 
Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO THC 

1 Xe gắn máy 4 thì 0,91 2,83 8,49 566,00 110,37 

2 Xe ô tô dùng xăng EURO II 0,56 1,86 9,30 53,94 9,30 

3 Xe tải nhạy < 3,5 tấn (chạy dầu) 1,20 1,80 7,68 30,60 0,84 

Nhìn chung lượng bụi và các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện giao thông lớn, tuy nhiên mật độ lưu thông các phương tiện không thường xuyên và 

không tập trung cùng thời điểm trong ngày nên tác động từ hoạt động ngày đến các đối 

tượng chỉ mang tính tức thời. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Dựa trên tải lượng tính toán các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động phương tiện giao 

thông trong quá trình vận hành của Dự án cũng góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm  môi 

trường không khí khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu. Và lượng khí thải sẽ  tác 

động trực tiếp đến công nhân viên làm việc tại nhà máy ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra 

các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Do đó, chủ Dự án có biện pháp quản lý nội bộ nhằm 

giảm thiểu tác động từ hoạt động này như sau: 

+ Bê tông hóa tất cả các đường giao thông trong phạm vi nội bộ dự án. 

+ Trồng nhiều cây xanh có tán rộng trong khuôn viên khu vực dự án đảm bảo tỷ lệ tối 

thiểu 20% theo quy định. 

+ Trong những ngày nắng nóng, tích cực phun nước lên bề mặt đường nội vi để tránh 

làm phát tán bụi, đất khô sa lắng. 

+ Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động 

trong nhà máy cùng thời điểm. 

+ Quy định tốc độ đối với phương tiện di chuyển trong khuôn viên nhà máy. 

+ Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty sẽ tiến hành 

bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại từ các phương 

tiện này. 

c. Giảm thiểu mùi từ khu vực tập kết rác 

Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, do có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy (có nguồn 

gốc động thực vật) và khoảng 40% là các loại bao bì (giấy, chai nhựa, thủy tinh,…). 

Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, quá trình lên men, phân hủy kỵ khí sẽ gây 

ra một số hơi khí độc và mùi hôi phát tán ra khu vực lân cận như H2S, NH3. Đồng thời, 

khi rác thải sinh hoạt phân hủy cũng thu hút chuột, ruồi nhặng và các loại côn trùng 

truyền bệnh. Khi tiếp xúc với các khí này với mức độ thường xuyên, sẽ gây các triệu 

chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiếp xúc. 
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Do đó, để hạn chế các tác động tiêu cực từ mùi hôi, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Trang bị các thùng chứa rác có nắp đậy kín để tránh phát sinh mùi, thường xuyên 

kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh khu vực chứa rác. 

- Phân loại rác trước khi vứt, không để rác thải tồn đọng lâu dài nhằm tránh phát sinh 

nước rỉ rác. 

- Hợp đồng thu gom rác hàng ngày, không để qua đêm nhằm tránh phân hủy gây mùi. 

2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

 

Hình 4. 13. Quy trình quản lý chất thải rắn tại dự án 

2.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án gồm:  

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa, ... 

+ Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống, ... 

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, ... 

Chất 

thải có 

khả 

năng 

tái sử 

dụng, 

tái chế 

Chất thải 

tái chế, tái 

sử dụng 

Khu tập kết CTR sinh hoạt 

Hợp đồng đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

Chất 

thải 

thực 

phẩm 

Chất thải 

phải xử lý 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

phải 

xử lý 

Chuyển 

giao cho 

đơn vị có 

nhu cầu 

Chất thải rắn CNTT 

Hợp đồng 

đơn vị có 

chức năng 

thu gom, 

xử lý 

 

Chất thải nguy hại 

Phân loại và lưu 

chứa trong thiết bị 

riêng và có dán 

mã CTNH 

Kho chứa CTNH 

Hợp đồng đơn vị 

có chức năng thu 

gom, xử lý 

Chất thải rắn 

Kho chất thải rắn CNTT 
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+ Kim loại như vỏ hộp, ... 

- Khối lượng và thành phần phát sinh: 

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

khối lượng chất thải phát sinh trung bình 0,9 kg/người/ngày. Với quy mô lao động tại 

dự án tối đa là 157 người. Lượng rác thải phát sinh tính trên đầu người như sau: 

M = 157 người × 0,9 kg/người/ngày = 141,3 kg/ngày 

- Mức độ tác động: 

Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất, 

nước, qua đó tác động lên sức khỏe con người nếu không được thu gom và xử lý triệt 

để. Các tác động cụ thể như sau: 

+ Trong điều kiện nóng ẩm, chất thải rắn sinh hoạt chứa nhiều thành phần dễ phân 

hủy sinh học sẽ phân hủy nhanh, quá trình phân hủy này làm phát sinh nhiều khí độc và 

gây mùi khó chịu như H2S, NH3, ... làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt tồn trữ lâu sẽ thu hút nhiều côn trùng gây bệnh, các côn trùng 

này là nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm như: tả, lỵ, thương hàn và các bệnh 

đường ruột, ... 

+ Chất thải rắn sinh hoạt nếu vứt bỏ bừa bãi sẽ bị nước mưa cuốn vào cống, rãnh, lâu 

ngày sẽ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây mất mỹ quan. 

b. Công trình, biện pháp xử lý 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các thùng rác 

bằng nhựa dung tích 60 – 120 lít, được bố trí tại các khu vực nhà văn phòng, nhà bảo 

vệ, xưởng sản xuất, kho chứa chất thải. 

- Phương thức thu gom: Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên quét dọn, thu gom và phân 

loại rác thải, tập trung kho chứa. Bố trí thùng rác dọc theo các đường nội bộ nhà máy, 

trong các phòng ban. Hằng ngày công nhân dọn vệ sinh của nhà máy thu gom và phân 

loại chất thải từ thùng nhỏ, tập kết các thùng chứa dung tích lớn (thùng 120 lít) và tập 

kết các thùng chứa dung tích lớn này tại khu vực tập kết rác trước cổng dự án để chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

- Để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết rác, nhân viên phụ 

trách vệ sinh của dự án thường xuyên dọn vệ sinh tại kho sau mỗi lần lấy rác, tránh tình 

trạng rác còn rơi rớt và nước rỉ rác làm phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm môi trường không 

khí xung quanh cũng như mỹ quan khu vực dự án. 

- Phương thức xử lý: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đến thu gom, 

xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh với tần suất 01 ngày/lần. 

2.2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Nguồn phát sinh 

Quá trình hoạt động sản xuất tại dự án chủ yếu làm phát sinh các chất thải rắn thông 

thường bao gồm: Tro trấu từ quá trình vận hành lò hơi, bao bì đóng gói thải bỏ, gương 

sen rỗng, vỏ và tim sen từ quá trình sơ chế nguyên liệu.  
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Dựa vào nguyên liệu, nhiên liệu được trình bày tại Bảng 1.5 và tỷ lệ hao hụt, báo cáo 

dự báo thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại 

dự án như sau: 

Bảng 4. 38. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự 

án 

STT 

Nhu cầu sử dụng nguyên, 

nhiên liệu 

Tỷ lệ hao hụt, chất thải (%) 

Khối lượng 

chất thải 

(kg/năm) Loại nguyên 

liệu 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/ năm) 

1 Đài sen 960.000 

53,5% gương sen rỗng + cuống 

ngắn 
513.600 

2,25% hạt sen hỏng 21.600 

10% vỏ xanh + vỏ lụa 96.000 

3% tim sen 28.800 

2 Hạt sen lụa 307.200 
2,25% hạt sen không đạt chuẩn 

(hỏng, bể, sậm màu, …) 
7.200 

3 Lon nhôm 189.000 
7,2% bao bì carton thải 14.040 

1% lon nhôm hư hỏng 240 

4 Thùng carton 84.000 2% bao bì carton thải 1.680 

5 Trấu 720.000 8 – 10% tro trấu 57.600 

6 
Bùn từ bể tự 

hoại (*) 
- - 5.660 

 (*) Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại được tính toán như sau: 

+ Thể tích phần bùn: Wb = (b × N × t)/1000 

Trong đó: 

▪ b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; 

giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn 

dưới 1 năm thì b lấy bằng 0,1 lít/người/ngày đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 

lít/người/ngày đêm. 

▪ N: Số người trong giai đoạn hoạt động của dự án, N = 157 người. 

▪ t: Thời gian tích lũy bùn cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày (chọn giá trị 

đặc trưng t = 300 ngày). 

Vậy, Wb = (0,08 × 157 × 300)/ 1000 = 3,77 m3 

Với tỷ trọng bùn bể tự hoại là 1,4 – 1,5 tấn/m3 → Khối lượng bùn phát sinh của dự 

án là 1,5 tấn/m3 × 4,7 m3 = 5,66 tấn = 5.660 kg/ năm. 
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Bảng 4. 39. Tổng hợp chủng loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Phương án xử lý 

1 Gương sen rỗng - Rắn 513.600 
Phơi khô → Bán 

cho đơn vị/ cơ sở 

sản xuất nhang 

2 
Vỏ sen, vỏ lụa, hạt 

sen hỏng 
- Rắn 124.800 

Chuyển giao cho 

đơn vị thu gom, 

xử lý 

3 Tim sen - Rắn 28.800 
Bán cho đơn vị 

thu mua 

4 
Giấy và bao bì các 

tông thải bỏ 
18 01 05 Rắn 15.240 

Chuyển giao cho 

đơn vị thu gom, 

xử lý 

5 

Bao bì kim loại (đã 

chứa chất khi thải 

ra không phải là 

CTNH và không có 

lớp lót nguy hại 

như amiang) thải 

18 01 08 Rắn 240 

Chuyển giao cho 

đơn vị thu gom, 

xử lý 

6 
Tro đáy, xỉ và bụi lò 

hơi khác 
04 02 06 Rắn 57.600 

Chuyển giao cho 

đơn vị thu gom, 

xử lý 

7 Bùn từ bể tự hoại 06 02 10 Rắn 5.660 
Thuê đơn vị hút 

định kỳ 

Tổng cộng 746.420  

b. Công trình, biện pháp xử lý 

- Thiết bị lưu chứa: sử dụng bao PE/PP, thùng chứa bằng kim loại, nhựa hoặc thùng 

gỗ và các thiết bị khác đáp ứng yêu cầu quy định. 

- Kho/ khu vực lưu chứa:  

+ Đối với gương sen rỗng, vỏ sen, vỏ lụa, hạt sen hỏng, bao bì thải, phế liệu: 

▪ Diện tích kho chứa: 16,1 m2 (Kích thước: 4,6 m × 3,5 m × 6,6 m). 

▪ Thiết kế, cấu tạo kho: Nền móng BTCT và láng vữa, chống thấm, cao hơn cốt 

nền đường đảm bảo kín khít và không bị nước mưa chảy tràn vào bên trong; tường 

xây gạch và sơn trít hoàn thiện có cửa khép kín, có mái che kín khít không bị nước 

mưa tạt vào bên trong. Phía ngoài kho dán biển báo và tên kho chứa theo quy định. 

+ Đối với tro trấu: 
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▪ Diện tích lưu chứa: Bố trí khu vực chứa tro nằm trong kho trấu + lò hơi có diện 

tích 50 m2 tương ứng với sức chứa khoảng 75 tấn tro (sức chứa tĩnh trong kho trung 

bình theo quy định là 1,5 tấn/m2). 

▪ Thiết kế, cấu tạo: Công trình có kết cấu nền bê tông, dựng vách tôn, khung sắt, 

mái lợp tôn. 

- Phương thức thu gom: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà 

xưởng sản xuất của dự án được tập kết tạm thời tại các khu vực sản xuất để phân loại 

riêng biệt các thành phần tái chế, hỗn hợp sau đó cuối ngày tập kết về nhà lưu chứa. 

- Chuyển giao xử lý: Hợp đồng với các cơ sở thu mua, đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

2.2.3.3. Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

- Chất thải nguy hại tại dự án chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển. 

+ Từ hoạt động tháo dỡ bao bì, thùng chứa hóa chất, dầu nhớt phục vụ cho sản xuất. 

+ Từ hệ thống chiếu sáng toàn dự án. 

+ Từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải. 

- Thành phần và khối lượng: 

Tham khảo nhà máy có loại hình sản xuất tượng tự, báo cáo dự báo khối lượng và 

thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4. 40. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Pin thải, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 2,5 

2 Bóng đèn LED thải 16 01 13 Rắn 9,0 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 42  

Tổng cộng 53,5 

Bảng 4. 41. Thành phần, khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát 

sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 

Bùn thải có thành phần nguy 

hại từ hệ thống xử lý nước 

thải (*) 

12 06 05 Bùn 103.746 
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STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

2 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 02 Rắn 0,2 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

18 02 01 Rắn 86,2 

Tổng cộng 103.832,4 

(*) Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm 

được tính toán như sau: 

- Lượng bùn thải từ quá trình xử lý hóa lý được tính toán theo công thức thực nghiệm 

sau: M = Q × (R1 × SS + R2 × 0,3) × 10-3 (kg/ngày) 

- Lượng bùn thải từ quá trình xử lý sinh học được tính toán theo công thức thực 

nghiệm sau: 

+ Thể tích bùn hoạt tính: V =
Q×Y×(S0−S)×qc

X×(1+kd×qc)
 

+ Lượng bùn thải bỏ: Qw =
V×X−qc×Q×SSra×0,8

(qc×SShl)
 

+ Hệ số lượng bùn sinh ra từ việc khử BOD5: Yobs =
Y

1+Kd×qc
 

+ Lượng bùn hoạt tính (VSS) tăng lên: PX(VSS) =
Yobs×Q×(S0−S)

1000
 

+ Lượng MLSS tăng lên: PX(SS) =
Px

0,8
 

+ Lượng bùn thải bỏ hằng ngày: M =
Px(SS)

1−I
 

Bảng 4. 42. Khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

STT Ký hiệu Diễn giải Thông số 

I Bùn hóa lý 

1 Q1 Lưu lượng nước thải, m3/ngày đêm 150 

2 R1 Hiệu quả khử SS 0,5 

3 SS1 Nồng độ cặn đầu vào, g/m3 535 

4 R2 Hiệu quả khử BOD 0,2 

5 Bhl Lượng bùn thu được, kg/ngày 40,13 

6 - Độ ẩm sau máy ép bùn, % 75 
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STT Ký hiệu Diễn giải Thông số 

7 M1 Khối lượng bùn thải thực tế, kg/ngày 160,52 

II Bùn sinh học từ hệ thống xử lý nước thải 

1 Q Lưu lượng nước thải, m3/ngày đêm 150 

2 Y Sản lượng sinh khối 0,6 

3 Kd Hệ số phân hủy nội bào 0,06 

4 qc 
Thời gian tiếp xúc giữa bể bùn hoạt tính và nước 

thải, ngày 
10 

5 X Nồng độ bùn hay MLSS, mg/l 2.000 

6 S0 Lượng BOD đầu vào, mg/l 687 

7 S Lượng BOD đầu ra, mg/l 30 

8 Yobs Hệ số lượng bùn sinh ra từ việc khử BOD5 0,375 

9 Px(vss) Lượng bùn hoạt tính (VSS) tăng lên, kg/ngày 36,96 

10 Px(ss) Lượng MLSS tăng lên, kg/ngày 46,20 

11 I Độ ẩm sau ép bùn, % 75 

13 M2 

Lượng bùn thải bỏ hàng ngày, kg/ngày 

(bỏ qua lượng SS có trong nước thải sau xử lý) 
184,80 

14 M3 
Lượng hóa chất tích lũy trong bùn thải, 

kg/ngày (*) 0,53 

15 M4 
Lượng bùn thải phát sinh (M1+M2+M3+M4), 

kg/ngày 
345,85 

Ghi chú: (1) Lấy 2% khối lượng hóa chất sử dụng để vận hành hệ thống xử lý nước 

thải sẽ đi vào bùn thải. 

Như vậy, với khối lượng 345,85 kg/ ngày, thì 1 năm sẽ phát sinh khoảng 103.746 

kg/năm. 

b. Công trình, biện pháp xử lý 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa có dung tích phù hợp với lượng phát sinh 

của các loại CTNH. Số lượng phương tiện lưu chứa tương ứng với số loại CTNH phát 

sinh từ dự án.  

- Kho lưu chứa:  

+ Diện tích kho: 6,44 m2 (Kích thước: 4,6 m × 1,4 m × 6,6 m). 

+ Thiết kế, cấu tạo kho: Khu lưu chứa thiết kế nền móng BTCT, mặt sàn kín khít, mái 

che, tường bao, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có 

trang bị dụng cụ, thiết bị PCCC, có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với 
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loại chất thải nguy hại được lưu giữ, thiết kế hố thu gom chất lỏng và có dán nhãn, tên 

kho chứa. 

- Chuyển giao xử lý: Công ty sẽ hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định khi đi vào vận hành. 

2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

Trong quá trình hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình vận chuyển và vận 

hành máy móc, thiết bị sản xuất như khu vực hoạt động của nồi tiệt trùng, máy ghép 

nắp, vận hành lò hơi, hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi. Đây là các nguồn ồn liên tục trong suốt quá trình sản xuất, gây ảnh hưởng xấu đến 

công nhân làm việc tại các khu vực này. 

Ngoài ra, tiếng ồn, độ rung còn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển, tuy nhiên do hoạt động này không thường xuyên và diễn ra trong thời gian ngắn 

nên ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung từ hoạt động này không đáng kể. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Toàn bộ máy móc, thiết bị được lắp đặt, cân chỉnh đảm bảo không bị chênh, vênh 

so với mặt sàn để tránh gây ra rung động và ồn lớn vừa ảnh hưởng đến môi trường làm 

việc, vừa ảnh hưởng đến tuổi thọ máy móc. 

+ Đầu tư máy móc hiện đại, mang tính tự động cao. 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế các thiết 

bị hư hỏng. 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc thiết bị 

để giảm rung, giảm ồn. 

+ Bảo dưỡng các máy móc, thiết bị định kỳ để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt, êm. 

+ Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ nút 

bịt tai, bao ốp tai chống ồn. 

+ Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công 

nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 

+ Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án 

Bảng 4. 43. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án 

Thành phần Đơn vị Giới hạn QCVN áp dụng 

Tiếng ồn dBA 

Khu vực thông thường: 

Ban ngày từ 6 giờ - 21 giờ: 70 

Ban đêm từ 21 giờ - 6 giờ: 55 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Độ rung dB Khu vực thông thường: QCVN 27:2010/BTNMT 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 116 

Thành phần Đơn vị Giới hạn QCVN áp dụng 

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 

Từ 21 giờ - 6 giờ: 60 

2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.3.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với nước thải 

❖ Nguyên nhân gây sự cố: 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thu gom và thoát nước thải do đường ống sử dụng lâu 

ngày, tác động của ngoại lực. 

- Tại trạm xử lý nước thải có thể xảy ra các sự cố như: 

+ Nước thải đầu vào có tính chất bất thường hoặc vượt quá công suất của trạm XLNT 

làm giảm hiệu quả xử lý. 

+ Ngộ độc vi sinh do môi trường xử lý không ổn định (pH tăng hoặc giảm, thiếu oxy, 

dinh dưỡng, ...) làm giảm hiệu quả xử lý, gây mùi hôi. 

+ Thiết bị bơm, thổi khí bị hỏng, bị nghẹt đường ống hoặc hệ thống ngừng làm việc 

do mất điện. 

+ Mực nước tại bể điều hòa quá cao. 

+ Bùn nổi trên bề mặt bể lắng. 

+ Váng bọt màu nâu đen bền vững trong bể hiếu khí mà phun nước vào cũng không 

thể phá vỡ. 

+ Bùn trong bể hiếu khí có xu hướng trở nên đen. 

+ Đệm bùn nổi lên về mặt bể lắng và trôi theo dòng ra. 

+ Có nhiều bọt hoặc một số vùng trong bể hiếu khí bọt bị kết thành khối. 

+ Thiết bị định lượng hóa chất để châm hóa chất vào các bể gặp sự cố như bị nghẹt do 

hóa chất chưa hoàn toàn hòa tan vào dung dịch dẫn đến tình trạng hóa chất không được 

bơm vào các bể; hư hỏng thiết bị định lượng. 

❖ Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Để hạn chế xảy ra sự cố hệ thống XLNT cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Nguồn điện đảm bảo ổn định để máy móc, thiết bị hoạt động liên tục và thường 

xuyên. 

- Kiểm tra máy bơm thường xuyên, đảm bảo máy bơm luôn hoạt động tốt. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành và thực hiện tốt công tác quan trắc nước 

thải định kỳ. 

- Kiểm tra thường xuyên điều kiện thiếu khí, hiếu khí trong các bể. 

- Trang bị máy bơm, máy thổi khí dự phòng để sử dụng thay thế khi phát hiện các sự 

cố hư hỏng thiết bị. 
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❖ Phương án ứng phó sự cố: 

- Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư: Vận hành 

và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ 

thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn 

định của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cổ một cách sớm nhất, nhằm sửa 

chữa kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ 

thống. 

Bảng 4. 44. Các sự cố thiết bị thường gặp và cách khắc phục 

Loại 

thiết bị 

Các sự cố 

thường gặp 
Các nguyên nhân Cách khắc phục 

Máy 

bơm 

Không lên 

nước 

A. Do chưa đóng điện 

B. Do đường ống bị 

nghẹt 

C. Do động cơ bị cháy 

D. Do nhảy rơle 

E. Do khí vào buồng bơm 

hoặc bơm bị tụt nước 

trong ống hút (bơm trục 

ngang) 

A'. Đóng điện cho bơm. 

B'. Kiểm tra và thông đường 

ống. 

C'. Kiểm tra và quấn lại động 

cơ. 

D'. Đo dòng làm việc và hiệu 

chỉnh lại dòng định mức. 

E'. Thổi khí ra khỏi buồng bơm 

bằng cách đổ đầy nước, kiểm tra 

độ kín của lupê ở đầu ống hút. 

Có tiếng kêu 

lạ 

F. Cánh bơm bị kẹt bởi 

vật lạ. 

G. Bạc đạn hư. 

H. Phốt hư, bơm bị vào 

nước (bơm chìm) 

F'. Tháo buồng bơm để lấy vật 

lạ ra. 

G'. Thay bạc đạn. 

H'. Thay phốt. 

Độ cách điện 

giảm 

I. Động cơ bị chạm mát 

(bơm trục ngang) 

I’. Kiểm tra phát hiện chỗ rò 

điện và xử lý. 

Máy 

thổi khí 

- Không hoạt 

động 

- Máy hoạt 

động nhưng 

không lên 

khí 

A/C/D 

J. Do hệ thống phân phối 

khí K bị tắc nghẽn. 

L. Đầu hút gió bị tắc. 

M. Buồng khí bị hư. 

A’/B’/C’ 

J’. Mở van xae khí để đẩy cặn 

ra. 

K’. Vệ sinh đầu hút. 

L’&M’. Căn chỉnh lại trục khí 

trong buồng khí hoặc thay mới. 

Bơm 

định 

lượng 

- Không hoạt 

động 

- Không lên 

nước 

A/C/D 

P. Van một chiều của đầu 

hút hoặc đẩy bị kẹt (hở). 

Q. Màng bơm bị rách. 

A’/C’/D’ 

P’. Tháo van ra xúc rửa cặn. 

Q’. Thay màng bơm 

- Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: đảm bảo vận hành hệ 

thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu 

nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả quá trình hoạt động của hệ thống xử lý. 
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- Trường hợp nước thải đầu ra vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện 

trạm xử lý nước thải vẫn hoạt động, nước thải sẽ được quay vòng để xử lý lại. 

- Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc 

phục ngay, sẽ tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các thông số môi trường đạt tiêu chuẩn cho 

phép mới được xả thải. Hàng ngày, tiến hành kiểm tra một số chỉ tiêu đo nhanh của nước 

thải tại đầu ra để theo dõi các hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Nếu có vấn đề 

phát sinh, có biện pháp kịp thời để điều chỉnh hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

2.3.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 

quy định thì phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện các biện pháp 

khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

thu gom khí thải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống thu gom khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể 

xảy ra. 

+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động để 

thay thế, sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm quyền 

để giảm tải hoặc dừng hoạt động của các tổ máy để kiểm tra, khắc phục. 

- Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết 

bị thu gom, xử lý. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng cho các thiết bị xử lý như quạt hút, túi vải, để thay 

thế khi có sự cố chưa kịp sửa chữa. 

❖ Phương án phòng ngừa khi có sự cố xảy ra: 

- Bước 1: Phát hiện sự cố. 

Khi có dấu hiệu bất thường hoặc phát hiện quạt hút không hoạt động, lập tức báo cho 

bộ phận bảo trì để xử lý và bộ phận giám sát an toàn lao động theo dõi, giám sát. 

- Bước 2: Chỉ đạo ứng phó, xử lý. 
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Bộ phận bảo trì, bảo dưỡng chịu trách nhiệm xử lý và bộ phận an toàn lao động chịu 

trách nhiệm giám sát. 

- Bước 3: Tiến hành xử lý. 

+ Nếu trường hợp không nghiệm trọng như sự cố đường ống thu gom hay hệ thống 

điện thì nhanh chóng khắc phục. 

+ Nếu là trường hợp nghiêm trọng như hư hỏng túi lọc, quạt hút cần thời gian sửa 

chữa, thay thế thì sử dụng thiết bị dự phòng để thay thế, trường hợp không có thiết bị 

dự phòng thì nhanh chóng tìm nhà cung ứng để mua và thay thế. Trong thời gian chờ 

khắc phục sẽ tạm thời ngưng hoạt động thiết bị này. 

- Bước 4: Báo cáo và lưu hồ sơ. 

2.3.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

a. Phòng chống sự cố cháy nổ 

Công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ cần thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa 

cháy. 

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra trong 

nhà máy, các biện pháp về phòng chống và ứng cứu chảy nổ được áp dụng nghiêm túc 

và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy của Chính phủ Việt 

Nam: 

- Biện pháp quản lý, phòng ngừa: 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tại các vị trí có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. 

+ Lắp đặt các thiết bị, phương tiện PCCC theo đúng quy định pháp luật cho toàn bộ 

công trình. Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: hệ thống báo cháy tự động, hệ 

thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC. 

+ Đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên sử dụng các thiết bị chữa cháy. Hướng 

dẫn cách ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

+ Tuyên truyền cho công nhân viên nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Dán các 

nội quy, cách chữa cháy ở các nơi dễ thấy tại công trình. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc sản xuất. 

+ Quy hoạch nhà xưởng hợp lý, có lối thoát hiểm, không để vật lạ cản trở lối đi. 

+ Phương án phòng ngừa. 

+ Thống nhất người chỉ huy chữa cháy cho dự án, điều hành công tác di tản, chữa cháy 

khi lực lượng chức năng chưa đến hiện trường trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải tri hô cho mọi người biết, tập trung cứu người 

và dập tắt đám cháy bằng mọi cách. 
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+ Trường hợp đám cháy có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát, thực hiện các biện 

pháp di tản, ngắt cầu dao điện ngưng tất cả các hoạt động sản xuất và báo ngay cho các 

lực lượng chức năng cụ thể: 

▪ Đội PCCC của Công ty. 

▪ Cảnh sát PCCC nơi gần nhất. 

▪ Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

▪ Khi di tản khỏi đám cháy phải giữ bình tĩnh, vừa đi vừa cúi thấp người xuống hoặc 

dùng vải thấm nước che mũi để tránh hít phải khí độc. 

- Khắc phục hậu quả đám cháy: 

+ Thực hiện cấp cứu, đưa người bị nạn đến cơ quan y tế gần nhất. 

+ Ổn định trật tự an ninh xã hội, vệ sinh khu vực. 

+ Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất. 

b. Tai nạn lao động 

- Biện pháp quản lý, phòng ngừa: 

+ Lắp các biển thông báo nguy hiểm tại những khu vực, công đoạn sản xuất tiềm ẩn 

rủi ro tai nạn lao động. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân viên về vấn 

đề an toàn lao động. 

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc tại dự án. 

+ Khi làm việc trên cao phải có phương án bảo hộ an toàn, phải được lập đề xuất, 

thông qua bộ phận an toàn lao động kiểm duyệt. 

+ Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kiến thức về an toàn lao động định kỳ hàng 

năm cho cán bộ - công nhân viên. 

- Phương án phòng ngừa: Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, quy trình ứng phó 

như sau: 

+ Bước 1: Vô hiệu nguồn gây hại, tắt động cơ, cắt nguồn điện, dỡ bỏ vận chuyển đè 

lên người bị nạn. 

+ Bước 2: Nhánh chóng đánh giá tình hình, nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi 

vị trí tai nạn và tiến hành các biện pháp sơ cứu. Trong những trường hợp xấu, tuyệt đối 

không di chuyển nạn nhân để tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương, khi 

đó cần trấn an nạn nhân. 

+ Bước 3: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên 

nghiệp hoặc gọi 115. 

+ Bước 4: Hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc (nếu có). 

+ Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ. 

c. Tai nạn giao thông 

- Biện pháp phòng ngừa: 
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+ Tuân thủ đúng tải trọng của các tuyến giao thông và cầu đường bộ đang khai thác. 

+ Nhắc nhở tài xế, cán bộ, công nhân viên thực hiện đúng quy định về an toàn giao 

thông trên các tuyến lưu thông. 

+ Bố trí lịch vận chuyển vật tư thi công trong quá trình xây dựng; nguyên vật liệu, 

thành phẩm trong quá trình sản xuất hợp lý. 

+ Bố trí thời gian vào ca, tan ca hợp lý trong quá trình sản xuất. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đội xe để hạn chế thấp nhất nguyên nhân 

xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng phương tiện vận chuyển. 

- Phương án ứng phó: 

+ Bước 1: Nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi 

vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp. Nếu không phù hợp, sự cố gắng 

di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân. Trong trường 

hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ. 

Chú ý: hạn chế việc làm thay đổi hoặc xáo trộn hiện trường để công tác điều tra của 

cơ quan chức năng được thuận lợi. 

+ Bước 2: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên 

nghiệp hoặc gọi 115. 

+ Bước 3: Liên hệ 113, hoặc CSGT hoặc cơ quan công an gần nhất. 

+ Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có). 

+ Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ. 

d. Tràn đổ hóa chất 

- Biện pháp quản lý, phòng ngừa: 

Tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng hóa chất: 

+ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

+ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

+ Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Luật Hóa chất. 

+ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương về quy định 

cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-

CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hóa chất. 

+ Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của 

Bộ Công Thương về quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa 

chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
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+ QCVN 05A:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Phương án ứng phó: 

Công ty sẽ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và phân công nhiệm vụ và trách nhiệm 

cho từng bộ phận; phân công rõ ai sẽ liên lạc với ai, ai chịu trách nhiệm về sự cố, ai sẽ 

làm công việc gì trong khi xảy ra sự cố, tránh tình trạng dồn hết vào nơi này mà bỏ hở 

nơi khác, mục tiêu khác. Biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra: 

+ Bước 1: Cô lập khu vực tràn đổ, di dời vật dụng lân cận ra khỏi khu vực tràn đổ. 

+ Bước 2: Sử dụng bảo hộ lao động nhanh chóng dùng cát để rãi lên các vùng loang 

hoặc giẻ lau để quây lại không cho hóa chất lan rộng. 

+ Bước 3: Đợi hóa chất thấm xong dùng các dụng cụ xúc lớp cát thấm hóa chất vào 

thùng chứa chất thải nguy hại hoặc thu gom giẻ lau dính hóa chất về kho chứa chất thải 

nguy hại. Đồng thời sử dụng giẻ lau tiếp tục làm sạch nền kho. Giẻ lau được thu gom, 

quản lý cùng với chất thải nguy hại. 

e. Sự cố lò hơi 

- Lò hơi được lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, có giấy tờ đăng ký sử 

dụng và kiểm định kèm theo. 

- Bố trí nhân viên có trình độ chuyên môn theo dõi quá trình vận hành của lò hơi. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lò hơi. 

- Vận hành lò hơi theo đúng nguyên tắc hoạt động. 

- Mọi sự cố xảy ra và cách xử lý phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ vào sổ lý lịch 

vận hành lò hơi. 

- Khi xảy ra sự cố lò hơi, cần thực hiện các biện pháp: 

+ Tạm ngừng hoạt động lò hơi bị sự cố và báo cáo tình hình sự cố với Ban giám đốc 

nhà máy; 

+ Tìm hiểu nguyên nhân và tổ chức khắc phục sự cố theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

+ Nếu sự cố hư hỏng lò hơi, không có các tác động nghiêm trọng và có thể sản xuất 

bình thường, tiến hành vận hành lò hơi dự phòng trong thời gian khắc phục sự cố. 

* Quy định chung khi vận hành lò hơi: 

+ Nếu có hiện tượng hư hỏng các bộ phận chịu áp lực của lò phải ngưng vận hành lò 

ngay để sửa chữa đột xuất. 

+ Khi hết hạn sử dụng vận hành lò hơi theo quy định thì phải ngưng vận hành lò để 

tiến hành kiểm tra, sửa chữa, đăng kiểm để tiếp tục sử dụng. 

+ Việc sửa chữa vừa và lớn phải do các cá nhân và đơn vị được pháp lý của nhà nước 

công nhân và phải tuân thủ theo đúng quy phạm kỹ thuật an toàn lò hơi hiện hành. 

+ Khi gặp các sự cố không khắc phục được thì đề nghị liên hệ với nhà cung cấp lò 

hơi. 

+ Mọi sự cố và khắc phục phải ghi vào nhật ký vận hành. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 123 

+ Việc thay đổi kết cấu và nguyên lý làm việc của lò hơi phải được nhà cung cấp lò 

hơi chấp thuận. 

* Công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng lò hơi: 

+ Hàng ngày: Cần kiểm tra độ mềm và pH của nước; xả bẩn định kỳ và xả bẩn ống 

thủy. 

+ Hàng tuần: Kiểm tra chất lượng nước mềm cấp cho lò hơi; quá trình làm việc của 

bơm cấp nước; vệ sinh sạch sẽ ống thủy từ trong ra ngoài; kiểm tra độ chính xác của bộ 

điều khiển, đặc biệt là mức nước; kiểm tra sự làm việc của các thiết bị đóng ngắt nước 

ở chế độ cạn; kiểm tra sự làm việc của van an toàn. 

+ Hàng tháng: Tháo nước ở bể chứa nước mềm, làm sạch. 

+ Hàng năm: Kiểm tra và sửa chữa lớp cách nhiệt của lò hơi nếu cần; làm sạch các bể 

và sơn lại; bôi trơn dầu mỡ cho các động cơ điện; kiểm tra béc phun; v.v ... 

+ Đối với vật liệu chịu lửa: Kiểm tra điều kiện của vật liệu chịu lửa sau 6 tháng; tránh 

cửa va đập mạnh để ngăn ngừa gạch chịu lửa khói vỡ; kiểm tra sự rò rỉ của vật cách 

nhiệt để hạn chế tổn thất nhiệt, v.v... 

+ Cần có sổ nhật ký vận hành lò hơi đầy đủ. 

+ Bảo dưỡng lò hơi khi dừng hoạt động: Nếu lò hơi ngừng vận hành từ 1 tháng trở lên 

thì sử dụng phương pháp bảo dưỡng khô; nếu lò hơi dừng vận hành dưới 1 tháng thì sử 

dụng phương pháp bảo dưỡng ướt. 

f. Sự cố đối với máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất 

- Bảo dưỡng hàng ngày: 

+ Kiểm tra và duy trì mức dầu nằm giữa kính thăm dầu (Khi máy ngừng hoạt động thì 

dầu phải ở mức giới hạn). 

+ Xả bình chứa khí 4 tiếng hay 8 tiếng mỗi lần phụ thuộc vào độ ẩm của không khí. 

+ Kiểm tra chấn động và tiếng ồn bất thường (xem bảng xử lý các vấn đề bất thường). 

- Bảo dưỡng hàng tuần: 

+ Làm sạch bộ lọc khí. Bộ lọc bị nghẹt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất máy và 

dẫn đến quá nhiệt và giảm tuổi thọ nhớt. 

+ Làm sạch tất cả linh kiện bên ngoài của máy. Đảm bảo các ống giải nhiệt ở hai đầu 

máy nén sạch sẽ. Máy bị dơ sẽ tạo ra nhiệt độ cao khác thường và dầu bị các bon hoá ở 

các linh kiện van bên trong. 

+ Kiểm tra hoạt động van an toàn bằng cách kéo vòng hay cần. 

- Bảo dưỡng hàng tháng: 

+ Kiểm tra rò rỉ của hệ thống khí. 

+ Kiểm tra dầu, thay nếu cần thiết. 

+ Kiểm tra độ căng dây đai, tăng nếu cần. 

- Bảo dưỡng hàng quý: 
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+ Thay dầu. 

+ Kiểm tra các van. Làm sạch muội than ở các van và đầu máy. 

+ Kiểm tra và siết tất cả các bu lông, đai ốc,... nếu thấy cần thiết. 

+ Kiểm tra chế độ không tải của máy. 

- Dầu bôi trơn: 

+ Duy trì mức dầu luôn nằm ở giữa giới hạn và giới hạn dưới của kính thăm dầu. 

+ Ngừng máy, cho (châm) dầu vào. 

+ Không được đổ dầu cao hơn giới hạn trên và không được vận hành máy khi dầu 

dưới giới hạn dưới. 

+ Thay dầu vào 100 giờ làm việc đầu tiên và 1000 giờ cho các lần tiếp theo hoặc theo 

quy định. Có thể thay sớm hơn thông thường trong điều kiện thông thoáng không tốt. 

- Đối với các máy móc, thiết bị khác: 

+ Định kỳ kiểm tra các máy móc, thiết bị xử lý chất thải. 

+ Toàn bộ các máy móc, thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch 

để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. 

+ Các máy móc, thiết bị sẽ có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí 

hoạt động. Dự án sẽ thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra không để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng 

an toàn thiết bị. 

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở áp suất cao đều có hồ sơ trích lục được kiểm tra, 

đăng kiểm định kỳ. 

+ Dự án đặc biệt chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an toàn kỹ thuật tại các 

bộ phận của dự án. Tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi 

làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để xảy ra sự cố làm 

ngưng trệ sản xuất, hư hỏng máy móc và xảy ra tai nạn. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, tổ chức bảo vệ môi trường 

Bảng 4. 45. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

TT 

Công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kế hoạch tổ 

chức thực hiện 

các biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí đối với 

từng công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Tổ chức, bộ máy 

quản lý, vận hành 

các công trình bảo 

vệ môi trường 

A Giai đoạn xây dựng 

1 
Trang thiết bị 

bảo hộ lao động Thực hiện trong 

suốt thời gian 

xây dựng 

10.000.000 

đồng/tháng 
- Công ty Cổ phần 

Đồ hộp Hạ Long 

- Nhà thầu thi công 

xây dựng 2 Phủ bạt xe 
2.000.000 đồng/lần 

trang bị 
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TT 

Công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kế hoạch tổ 

chức thực hiện 

các biện pháp 

bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí đối với 

từng công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Tổ chức, bộ máy 

quản lý, vận hành 

các công trình bảo 

vệ môi trường 

3 

Dựng hàng rào 

vách tole che 

chắn xung 

quanh khu vực 

thi công 

30.000.000 đồng 

- Đơn vị cung cấp 

vật tư xây dựng 

4 
Phun nước giảm 

bụi 
200.000 đồng/lần 

5 

Bể lắng cặn 

nước thải thi 

công, xây dựng 

5.000.000 đồng 

6 

Trang bị thùng 

chứa chất thải 

rắn sinh hoạt 

1.000.000 đồng 

7 
Trang bị biển 

báo công trình 
10.000.000 đồng 

8 
Trang bị bình 

chữa cháy 
2.000.000 đồng 

B Giai đoạn hoạt động 

1 
Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

Hoàn thành 

trước khi đi vào 

vận hành 

200.000.000 đồng 

- Công ty Cổ phần 

Đồ hộp Hạ Long 

- Nhà thầu thi công 

lắp đặt 

2 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
1.000.000.000 đồng 

3 
Kho chứa 

CTRCNTT 
70.000.000 đồng 

4 
Kho chứa 

CTNH 

* Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

Công ty phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trường Xuân thực hiện tốt chương trình 

quản lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, cụ thể: 

- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi 

trường cho Công ty. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để phụ trách các vấn đề môi 

trường cho Công ty khi dự án đi vào hoạt động. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 
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- Vận hành bảo dưỡng hệ thống thông gió, hút bụi, khí thải của nhà máy. 

- Quản lý công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn của nhà máy. 

- Việc quản lý và xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại của dự 

án được thực hiện như đã cam kết trong báo cáo. Chủ dự án tổ chức nhân sự cho quản 

lý môi trường trong cả giai đoạn xây dựng dự án và giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

- Dự án sẽ bố trí 01 - 03 nhân viên chuyên trách để vận hành các công trình xử lý môi 

trường. Mỗi nhân viên được đào tạo sẵn sàng cho quá trình vận hành công trình. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy các kết quả đánh giá, dự báo 

- Căn cứ vào nguồn hồ sơ, tài liệu rất chi tiết mà nhóm thực hiện báo cáo đã thu thập 

được từ Chủ đầu tư. 

- Căn cứ vào nguồn hồ sơ, tài liệu phong phú có độ tin cậy cao về khoa học mà nhóm 

thực hiện báo cáo đã tìm tòi, tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng để áp dụng vào quá trình 

đánh giá cho dự án này. 

- Căn cứ vào những thu thập trực quan qua chuyến khảo sát thực địa tại dự án. 

- Nhóm thực hiện báo cáo tự nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá, 

dự báo như sau:  

+ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là một quá trình phân tích tổng hợp bao 

gồm nhiều bước, mỗi bước có những mục tiêu và nội dung riêng. Đối với mỗi bước, để 

đạt được mục tiêu đề ra có thể chọn một hoặc nhiều phương pháp thích hợp. Các số liệu 

đã xác định, quan trắc được các chuyên gia về môi trường, sinh học, vật lý, hóa học 

phân tích đánh giá, thẩm định.  

+ Đối với dự án này, trên cơ sở những số liệu thu thập được từ thực tế đo đạc, quan 

trắc và thu thập được trong quá trình điều tra cùng với việc áp dụng các phương pháp 

định lượng và cụ thể hóa từng nguồn gây tác động, làm tiền đề cho báo cáo đánh giá 

các tác động đến dự án. Nhìn chung, các phương pháp sử dụng trong báo cáo tương đối 

đơn giản, đầy đủ về số liệu môi trường, khi áp dụng các phương pháp này vào dự án 

cho thấy kết quả phù hợp và có độ tin cậy tương đối cao. 

+ Các phương pháp được sử dụng để lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

cho dự án là những phương pháp nghiên cứu cơ bản thường quy, kết hợp với phương 

pháp xử lý số liệu theo hướng chuyên ngành. Các cơ sở phân tích sử dụng có đầy đủ 

thiết bị, có các chuyên gia phân tích, so sánh, đánh giá nên số liệu thu được đảm bảo tin 

cậy. 

+ Vì vậy, có thể nhận xét rằng báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đã 

được nghiên cứu chi tiết, cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu phân tích chính xác và có 

giá trị khoa học.  

+ Trong quá trình đánh giá có thể còn một số tác động đến môi trường chưa được nhận 

dạng và chưa chắc chắn trong đánh giá do một số nguyên nhân sau: 

▪ Sai số thiết bị, sai số do khâu phân tích; 

▪ Yếu tố chủ quan, cảm tính của người đánh giá. 

Nhìn chung, các đánh giá này đưa ra một cách nhìn trực quan đối với các vấn đề môi 
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trường có liên quan đến dự án. Tuy nhiên, độ chính xác còn phụ thuộc rất nhiều vào khả 

năng đề kháng của cơ thể, sức chịu tải của môi trường,… cho nên một cách định tính thì 

độ chính xác của phương pháp là có thể chấp nhận được trong phạm vi của báo cáo. 

Bảng 4. 46. Tổng hợp độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

Khía cạnh môi 

trường 
Độ tin cậy Phương phát đánh giá 

Kết quả 

đán giá 

Các đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

- Bụi, khí thải 85 – 90% 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp kế thừa 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương pháp so sánh với QCVN 

Đạt 

- Nước thải 85 – 90% 

- Phương pháp kế thừa 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp so sánh với QCVN 

Đạt 

- Chất thải rắn 80 – 85% 
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp kế thừa 
Đạt 

- Chất thải nguy hại 85 – 90% 
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp kế thừa 
Đạt 

Các đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

- Tiếng ồn, rung 80 – 90% 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp so sánh với QCVN 

- Phương pháp đo đạc hiện trường 

- Phương pháp kế thừa 

Đạt 

Các đánh giá tác động về rủi ro và sự cố môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

75 – 80% 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

và phản ảnh từ thực tế từ các dự 

án có cùng loại hình 

Đạt 

- Tràn đổ hóa chất 

- Tai nạn giao thông 

- Sự cố hệ thống XLKT 

- Sự cố ngộ độc thực 

phẩm 
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

(Dự án không thuộc đối tượng lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn 

đa dạng sinh học) 
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các bồn vệ sinh nhà vệ sinh nhà xưởng. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ công đoạn ngâm hạt sen (trước khi làm lụa). 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ công đoạn chần, luộc. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ công đoạn rửa hộp sen nước đường thành phẩm 

(sau khi ghép nắp). 

- Nguồn số 05: Nước thải từ công đoạn xả đáy nồi tiệt trùng. 

- Nguồn số 06: Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất. 

- Nguồn số 07: Nước thải từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng. 

- Nguồn số 08: Nước thải vệ sinh, xả đáy lò hơi định kỳ. 

1.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

- Nguồn số 01: Lưu lượng xả thải tối đa là 12,56 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Lưu lượng xả thải tối đa là 30 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 03: Lưu lượng xả thải tối đa là 10 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 04: Lưu lượng xả thải tối đa là 15 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 05: Lưu lượng xả thải tối đa là 9 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 06: Lưu lượng xả thải tối đa là 8 m3/ ngày đêm. 

- Nguồn số 07: Lưu lượng xả thải tối đa là 0,25 m3/ ngày đêm. 

- Nguồn số 08: Lưu lượng xả thải tối đa là 0,24 m3/ tháng (xả bỏ định kỳ 1 tháng/lần). 

Tổng lưu lượng xả nước thải tối đa là 85,05 m3/ngày. 

1.1.3. Dòng nước thải 

Chủ dự án đề nghị cấp phép một dòng nước thải sau khi xử lý đạt theo QCVN 

40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B được 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước chung trên đường Nguyễn Văn Hưởng của Cụm 

công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân sau đó thoát ra kênh neo đậu tàu 

thuyền. 

1.1.4. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Dòng nước thải sau xử lý của dự án đạt theo QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các 

chất ô nhiễm theo dòng nước thải theo quy chuẩn như sau: 
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Bảng 6. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải của dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

1 pH - 6 - 9 

01 lần/ 

năm 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc nước thải tự 

động, liên tục theo 

quy định tại 

Khoản 2, Điều 97 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ 

sung tại Khoản 

46, Điều 1 Nghị 

định 

05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 

2 
Nhu cầu oxy 

hóa học (COD) 
mg/L ≤ 90 

3 

Nhu cầu oxy 

sinh hóa 

(BOD5) 

mg/L ≤ 60 

4 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L ≤ 80 

5 

Amoni (N-

NH4
+), tính 

theo N 

mg/L ≤ 10 

6 
Tổng Nitơ (T-

N) 
mg/L ≤ 40 

7 
Tổng Phốt pho 

(T-P) 
mg/L ≤ 6 

9 Tổng Coliform MPN/100mL ≤ 5.000 

1.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí đấu nối nước thải: Một điểm tại hố ga bê tông cốt thép của hệ thống thoát 

nước chung CCN trên đường Nguyễn Văn Hưởng. 

- Tọa độ vị trí đấu nối nước thải sau xử lý của dự án vào hệ thống thoát nước chung 

trên đường Nguyễn Văn Hưởng (Theo tọa độ VN2000 kinh tuyến 105º, múi chiếu 3º): X 

= 1178167; Y = 584913. 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý → Đường ống nhựa PVC D160 mm, dài 

85 m → Hố ga bê tông cốt thép của hệ thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Văn 

Hưởng → Kênh neo đậu ghe tàu của CCN. 

- Hình thức: Tự chảy. 

- Chế độ xả thải: Liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thoát nước chung trên đường 

Nguyễn Văn Hưởng, sau đó thoát ra kênh neo đậu ghe tàu của CCN. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 
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a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sinh (dòng nước thải đen) của dự 

án được thu gom về các bể tự hoại 3 ngăn thiết kế âm nền tại nhà vệ sinh bên trong nhà 

xưởng 1 để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại cùng với nước thải sinh hoạt (dòng 

xám) từ bồn rửa tay, rửa mặt và thoát sàn nhà vệ sinh theo tuyến ống PVC D110 mm về 

hố thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sản xuất của dự án được thu gom theo rãnh thu nước thải có kích thước 

0,3 m × 0,6 m bố trí dọc bên trong khu vực nhà xưởng dẫn về hố thu gom nước thải của 

hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ ngày đêm. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nước thải sản xuất, nước xả 

đáy lò hơi) → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể tuyển 

nổi (DAF) → Bể trung gian → Bể UASB → Bể anoxic → Bể aerotank → Bể lắng sinh 

học → Bể khử trùng → Đấu nối vào cống thoát nước chung của CCN trên đường 

Nguyễn Văn Hưởng → Kênh neo đậu ghe tàu của CCN. 

- Công suất thiết kế: 150 m3/ngày đêm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer Anion, Dinh dưỡng, Ca(OCl)2. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, 

liên tục theo Điều 97 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 46, Điều 1 Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Trang bị các thiết bị dự phòng cho các hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ 

thống xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Bố trí cán bộ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành công trình xử lý nước 

thải, ứng phó sự cố để vận hành, theo dõi, giám sát quá trình vận hành và có nhật ký vận 

hành công trình xử lý nước thải ghi nhận các thông tin về lưu lượng nước thải, lượng 

điện tiêu thụ, lượng bùn thải để kịp thời nhận biết các sự cố quá tải về lưu lượng. 

- Vận hành công trình xử lý nước thải theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, 

bảo trì, bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong công trình xử lý nước thải theo đúng 

hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp nhằm đảm bảo các thiết bị. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của công trình xử lý nước 

thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với công trình xử lý nước thải. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải và vệ sinh đường ống thoát 

nước, hố ga để tăng khả năng xử lý nước và thoát nước. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.1.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải lò hơi. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 100 KVA. 

2.1.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa 2.500 m3/ giờ. 

- Nguồn số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa 915 m3/ giờ. 

2.1.3. Dòng khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò hơi ứng với nguồn số 

01. 

- Dòng khí thải số 02: Ống khói của máy phát điện ứng với nguồn số 02. 

2.1.4. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Khí thải từ 02 dòng thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp, cột C. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải theo quy chuẩn như sau: 

Bảng 6. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải của dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

I Dòng khí thải số 01 

1 Lưu lượng m3/h - 

01 lần/năm 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

Khoản 2, Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

2 Bụi mg/Nm3  ≤ 60 

3 SO2 mg/Nm3 ≤ 250 

4 NOx mg/Nm3 ≤ 300 

5 CO mg/Nm3 ≤ 350 

II Dòng khí thải số 02 

1 

Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng gián đoạn trong 

trường hợp cúp điện, không yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải. Công ty 

sử dụng nhiên liệu dầu DO đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo quy định của 

pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

2.1.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 
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- Vị trí xả thải số 01: ứng với ống khói của nguồn thải số 01, tọa độ Theo tọa độ 

VN2000 kinh tuyến 105º, múi chiếu 3º): X = 1178237; Y = 584918. 

- Phương thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý được xả cưỡng bức ra môi trường qua 

mỗi ống thải tương ứng bởi quạt thổi, xả liên tục khi hoạt động. 

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom 

dẫn về hệ thống xử lý khí thải của lò hơi để xử lý trước khi xả ra môi trường thông qua 

ống khói có đường kính 500 mm, cao 10 m. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ máy phát điện dự phòng công suất 100 KVA. 

2.2.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

a. Hệ thống xử lý khí thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Thiết bị Cyclone chùm → Thiết bị lọc 

túi vải → Quạt hút → Ống thải đạt theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

- Công suất thiết kế: 2.500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

b. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, 

liên tục. 

2.2.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 

quy định thì phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện các biện pháp 

khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống thu gom khí thải, bụi. 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 
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+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động để 

thay thế, sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm quyền 

để giảm tải hoặc dừng hoạt động của các tổ máy để kiểm tra, khắc phục. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Dự án có phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các nguồn sau: 

+ Nguồn số 01: Khu vực nồi tiệt trùng. 

+ Nguồn số 02: Khu vực ghép nắp. 

+ Nguồn số 03: Khu vực nhà lò hơi. 

+ Nguồn số 04: Khu vực máy phát điện. 

+ Nguồn số 05: Khu vực xử lý nước thải tập trung. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đảm bảo độ cân bằng của máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt và vận hành. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế các thiết 

bị hư hỏng. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc thiết bị 

để giảm rung, giảm ồn. 

- Kiểm tra độ cân bằng của các máy móc, thiết bị và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Bảo dưỡng các máy móc, thiết bị định kỳ. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cho công nhân. 
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- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định 

để giảm thiểu tiếng ồn. Các điểm tiếp xúc giữa máy móc và sàn đặt máy được kê đệm 

cao su để giảm tiếng ồn và giảm độ rung. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc với thiết bị, máy móc có cường 

độ ồn cao. 

- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công 

nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; tạo khoảng cách cách ly 

và trồng cây xanh trong khuôn viên theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lắp đặt đệm cao su tại các chân các thiết 

bị có công suất lớn, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài 

mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Quản lý chất thải 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên được trình bày 

trong bảng sau: 

* Thành phần chất và khối lượng chất thải nguy hại: 

Bảng 6. 3. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Pin thải, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 2,5 NH 

2 Bóng đèn LED thải 16 01 13 Rắn 9,0 NH 

3 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 42 NH 

 Tổng cộng 53,5 - 

* Thành phần chất và khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 
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Bảng 6. 4. Thành phần và khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Bùn thải có thành phần 

nguy hại từ hệ thống xử lý 

nước thải 

12 06 05 Bùn 103.746 KS 

2 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 02 Rắn 0,2 KS 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 86,2 KS 

 Tổng 103.832,4 - 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường 

xuyên 

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6. 5. Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Thành phần 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1 Gương sen rỗng - Rắn 513.600 - 

2 Vỏ sen, vỏ lụa, hạt sen hỏng - Rắn 124.800 - 

3 Tim sen - Rắn 28.800 - 

4 Giấy và bao bì các tông thải bỏ 18 01 05 Rắn 15.240 TT-R 

5 

Bao bì kim loại (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH và 

không có lớp lót nguy hại như 

amiang) thải 

18 01 08 Rắn 240 TT-R 

6 Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi khác 04 02 06 Rắn 57.600 TT 

7 Bùn từ bể tự hoại 06 02 10 Rắn 5.660 TT 

Tổng cộng 746.420 - 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 141,3 kg/ngày, tương 
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đương 44,1 tấn/năm, chủ yếu bao gồm 3 nhóm chất thải: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Chai nhựa, giấy vụn,… 

+ Chất thải thực phẩm: Rau quả, thực phẩm thừa,… 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Nylon, thủy tinh, sành sứ, 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại 

4.1.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a. Thiết bị lưu chứa 

- Bố trí các thùng chứa có dung tích phù hợp với lượng phát sinh của các loại CTNH. 

Số lượng phương tiện lưu chứa tương ứng với số loại CTNH phát sinh từ dự án. 

- Tất cả các thùng lưu trữ CTNH là loại thùng chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, các 

thùng đều có nắp dậy, chống ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hoá học với các chất 

thải nguy hại bên trong có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm 

tùy tính chất của chất thải. 

b. Kho lưu chứa 

- Diện tích kho: 6,44 m2 (Kích thước: 4,6 m × 1,4 m × 6,6 m). 

- Thiết kế, cấu tạo kho: Khu lưu chứa thiết kế nền móng BTCT, mặt sàn kín khít, mái 

che, tường bao, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có 

trang bị dụng cụ, thiết bị PCCC, có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với 

loại chất thải nguy hại được lưu giữ, thiết kế hố thu gom chất lỏng và có dán nhãn, tên 

kho chứa. 

- Chuyển giao xử lý: Công ty sẽ hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 và thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 

2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.1.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

a. Thiết bị lưu chứa 

- Sử dụng bao PE/PP, thùng chứa bằng nhựa, kim loại hoặc thùng gỗ và các thiết bị 

lưu chứa khác đáp ứng yêu cầu quy định. 

b. Kho lưu chứa 

- Đối với gương sen rỗng, vỏ sen, vỏ lụa, hạt sen hỏng, bao bì thải, phế liệu: 

+ Diện kho chứa: 16,1 m2 (Kích thước: 4,6 m × 3,5 m × 6,6 m). 

+ Thiết kế, cấu tạo kho: Nền móng BTCT và láng vữa, chống thấm, cao hơn cốt nền 

đường đảm bảo kín khít và không bị nước mưa chảy tràn vào bên trong; tường xây gạch 

và sơn trít hoàn thiện có cửa khép kín, có mái che kín khít không bị nước mưa tạt vào 

bên trong. Phía ngoài kho dán biển báo và tên kho chứa theo quy định. 

- Đối với tro trấu: 
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+ Diện tích lưu chứa: Bố trí khu vực chứa tro nằm trong kho trấu + lò hơi có diện tích 

50 m2 tương ứng với sức chứa khoảng 75 tấn tro (sức chứa tĩnh trong kho trung bình 

theo quy định là 1,5 tấn/m2). 

+ Thiết kế, cấu tạo: Công trình có kết cấ nền bê tông, dựng vách tôn, khung sắt, mái 

lợp tôn. 

- Phương thức thu gom: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà 

xưởng sản xuất của dự án được tập kết tạm thời tại các khu vực sản xuất để phân loại 

riêng biệt các thành phần tái chế, hỗn hợp sau đó cuối ngày tập kết về nhà lưu chứa. 

- Chuyển giao xử lý: Hợp đồng với các cơ sở thu mua, đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4.1.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các thùng rác bằng nhựa dung tích 

60 – 120 lít, được bố trí tại các khu vực nhà văn phòng, nhà bảo vệ, xưởng sản xuất, kho 

chứa chất thải. 

- Phương thức thu gom: Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên quét dọn, thu gom và phân 

loại rác thải, tập trung kho chứa. Bố trí thùng rác dọc theo các đường nội bộ nhà máy, 

trong các phòng ban. Hằng ngày công nhân dọn vệ sinh của nhà máy thu gom và phân 

loại chất thải từ thùng nhỏ, tập kết các thùng chứa dung tích lớn (thùng 120 lít) và tập 

kết các thùng chứa dung tích lớn này tại khu vực tập kết rác trước cổng dự án để chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý 

- Phương thức xử lý: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đến thu gom, 

xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh với tần suất 01 ngày/lần. 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Đảm bảo an toàn trong lưu trữ và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật hóa chất 

và các văn bản liên quan. 

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó về phòng cháy chữa cháy, sự 

cố về nước thải (sự cố thiết bị hư; sự cố vi sinh chất, các sự cố khác) , an toàn lao động, 

ứng cứu sự cố và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự 

án theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025) và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ 

các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022.  
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự án thuộc loại hình không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, căn cứ theo 

điểm b, Khoản 6, Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

và được Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025. Báo cáo đề xuất thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm như sau:  

Bảng 7. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT 

Công trình 

vận hành 

thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 
Công suất dự 

kiến đạt được 

1 Nước thải 

Sau khi hoàn thành 

công trình xử lý 

chất thải 

 

02 tháng sau khi vận 

hành thử nghiệm 

Khoảng 50 – 

60% công suất 

2 Khí thải 

Sau khi hoàn thành 

công trình xử lý 

chất thải 

02 tháng sau khi vận 

hành thử nghiệm 

Khoảng 60 – 

70% công suất 

1.2. Kết quả quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 và được Sửa đổi, bổ sung tại Điểm c, Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025, Báo cáo đề xuất kế hoạch quan trắc 

chất thải của dự án như sau: 

Bảng 7. 2. Kế hoạch về thời gian lấy các mẫu chất thải của dự án 

STT Mẫu chất thải Loại mẫu Thời gian lấy mẫu dự kiến 

1 Nước thải 

Mẫu đơn (trong giai 

đoạn vận hành ổn định 

công trình xử lý) 

3 ngày liên tục trong 2 tháng vận 

hành thử nghiệm 
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STT Mẫu chất thải Loại mẫu Thời gian lấy mẫu dự kiến 

2 Khí thải 

Mẫu đơn (trong giai 

đoạn vận hành ổn định 

công trình xử lý) 

3 ngày liên tục trong 2 tháng vận 

hành thử nghiệm 

1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 7. 3. Kế hoạch về thời gian lấy các mẫu chất thải của dự án 

Mẫu 

chất 

thải 

Loại mẫu 
Vị trí lấy 

mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số 
QCVN so 

sánh 

Nước 

thải 

Mẫu đơn 

(trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định công 

trình xử lý) 

+ Mẫu nước 

thải đầu vào 

– Tại hố thu 

gom 

01 mẫu 

pH, Nhu cầu 

oxy hóa học 

(COD), Nhu 

cầu oxy sinh 

hóa (BOD5), 

Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), 

Amoni (N-

NH4
+), tính 

theo N, Tổng 

Nitơ (T-N), 

Tổng Phốt pho 

(T-P), Tổng 

Coliform 

QCVN 

40:2025/ 

BTNMT, cột B 
+ Mẫu nước 

thải đầu ra – 

Tại hố ga 

đấu nối nước 

thải 

03 mẫu 

Khí 

thải 

Mẫu đơn 

(trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định công 

trình xử lý) 

+ Ống khói 

của hệ thống 

xử lý lò hơi 

03 mẫu 

Lưu lượng khí 

thải, bụi, SO2, 

NOx, CO 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT, cột C 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp thực hiện 

Chủ dự án sẽ lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Đơn vị được lựa chọn phân tích mẫu là đơn vị có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, đáp ứng việc 

lấy mẫu và phân tích. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Chương trình quan trắc nước thải 
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Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 46, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, 

nhằm theo dõi đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, đồng thời có thông 

tin số liệu thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường, chủ dự án đề xuất thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ với tần suất quan trắc căn cứ theo điểm b, Khoản 3, Điều 97 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 như sau: 

- Vị trí giám sát: Hố ga cuối của hệ thống xử lý nước thải. 

- Các thông số giám sát: pH, Nhu cầu oxy hóa học (COD), Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (N-NH4
+), tính theo N, Tổng Nitơ (T-N), 

Tổng Phốt pho (T-P), Tổng Coliform. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ năm. 

- Tọa độ giám sát: X = 1178249; Y = 584918. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp, cột B. 

2.1.2. Chương trình quan trắc khí thải 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. Tuy nhiên, nhằm 

theo dõi đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải, đồng thời có thông tin số 

liệu thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường, chủ dự án đề xuất thực hiện quan 

trắc khí thải định kỳ với tần suất quan trắc căn cứ theo điểm b, Khoản 4, Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại ống khói phát thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ năm. 

- Tọa độ giám sát: X = 1178237; Y = 584918. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột C. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục theo quy định. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật 

* Giám sát chất thải rắn – chất thải nguy hại 

- Yêu cầu giám sát: Lập sổ theo dõi tình hình phát sinh các loại CTR và CTNH. 

- Vị trí giám sát: Tại kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Quy định hiện hành: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 

2020; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc của dự án hàng năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7. 4. Kinh phí quan trắc môi trường của dự án 

STT Hạng mục 
Số lượng 

mẫu 

Dự toán chi phí giám sát 

môi trường hằng năm 

(VNĐ) 

1 Giám sát môi trường nước thải 01 mẫu/năm 6.000.000 

2 Giám sát môi trường bụi, khí thải 01 mẫu/năm 5.000.000 

3 Nhân công - 2.000.000 

4 Vận chuyển 01 lần/năm 2.000.000 

 Tổng cộng  15.000.000 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến nông sản (giai đoạn 1)” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 143 

Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chủ đầu tư dự án cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Chủ đầu tư dự án cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

+ Nước thải được thu gom, xử lý đảm bảo đạt theo QCVN 40:2025/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom chung trên đường Nguyễn Văn Hưởng. 

+ Khí thải được thu gom, xử lý đảm bảo đạt theo QCVN 19:2024/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột C. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo đạt theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ Chất thải rắn, chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, xử lý theo đúng quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được Sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được Sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Công ty cam kết tiến hành xây dựng đường ống thu gom nước mưa và nước thải 

riêng biệt và đấu nối toàn bộ nước mưa và nước thải sau xử lý vào hệ thống thoát nước 

chung trên đường Nguyễn Văn Hưởng của CCN. 

- Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố 

trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động của dự án gây ảnh Chủ 

đầu tư cam kết thực hiện xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của dự án theo đúng 

thiết kế và nội dung đã nêu trong báo cáo. 

- Công ty cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được cấp phép trước 

khi dự án đi vào vận hành. 

- Công ty cam kết thiết kế, vận hành các công trình bảo vệ môi trường đúng chức 

năng, đủ tải. Các công trình thu gom, xử lý khí thải phải đảm bảo kín. 

- Công ty cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo 

cáo, đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải của quy trình sản 

xuất thì chủ dự án sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các 

công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp. 
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- Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong 

quá trình vận hành Dự án. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám 

sát môi trường định kỳ hàng năm như đã nêu trong Chương VII. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố, rủi ro theo đúng 

quy định; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng về hoạt động của Dự án 

về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Cam kết xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

do chất thải của dự án; Biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong trường 

hợp xảy ra sự cố không do chất thải của dự án. 

- Cam kết thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong 

trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các Công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam nếu xảy 

sự cố gây ô nhiễm môi trường.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

STT Tên hồ sơ 

I Hồ sơ pháp lý 

1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số DM 931711 (số vào sổ cấp GCN: CT09169) ngày 20 tháng 05 

năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp cho Công ty Cổ phần Đồ 

hộp Hạ Long. 

3 

Công văn số 211/UBND-KT ngày 12 tháng 08 năm 2025 của UBND xã Trường 

Xuân về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà 

máy chế biến nông sản của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại Cụm công 

nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân (Kèm theo Tờ trình số 141/TTr-

PKT ngày 12 tháng 08 năm 2025 của Phòng kinh tế - UBND xã Trường Xuân) 

4 Thuyết minh lò hơi 1,5 tấn/giờ 

II Các phiếu kết quả quan trắc môi trường nền 

III Các bản vẽ 

5 Bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án 

6 Bản vẽ quy hoạch mặt bằng thoát nước mưa 

7 Bản vẽ quy hoạch mặt bằng thoát nước thải 

8 
Bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải và thuyết minh hệ thống xử lý 

nước thải 

9 Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

10 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 



 

 

 

Sơ đồ lấy mẫu nền của dự án 

Mẫu đất 

Mẫu không khí 

Mẫu nước 
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG LÒ HƠI 1,5T  & CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG    ●   3/20 

 

 

 

I. TỔNG QUAN 

Chúng tôi mang đến sự hài lòng cho các bạn với tất cả các sản phẩm lò hơi mang thương hiệu 

TISECO. Chúng tôi chắc chắn rằng, sự lựa chọn của bạn là đúng. 

Lò hơi TISECO với hiệu suất cao thiết kế theo phong cách hiện đại, đảm bảo những đòi hỏi khắt 
khe của hầu hết các tiêu chuẩn về an toàn, hiệu suất và năng suất. Bạn được đảm bảo có hiệu suất 

vừa ý từ lò hơi TISECO vì nó được sản suất với công nghệ mới nhất, thiết bị hiện đại và với kĩ năng 
và trình độ cao của các kĩ sư và công nhân. Lò hơi TISECO luôn nhận được đánh giá từ phía khách 

hàng là tốt nhất trước bất kì tiêu chuẩn nào.  

Hiệu suất của lò hơi TISECO không chỉ phụ thuộc vào sự linh hoạt và sự hiểu biết của bản thân bạn 

mà còn phục thuộc vào quá trình lắp đặt, quá trình hoạt động và bảo trì lò hơi. Hiệu suất của 
chúng cao khi đảm bảo được đầy đủ các điều kiện có những nhân viên lành nghề được tuyển dụng 
làm việc có hiệu quả đối với những chỉ dẫn trong việc lắp đặt, vận hành và bảo trì lò hơi. 

Chúng tôi chắc chắn rằng trong nhiều năm vận hành, lò hơi này không bị hỏng hóc. 

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

 Mã hiệu   : TS.1500 

 Công suất hơi định mức : 1.500 Kg hơi/h 

 Kiểu lò hơi   : Tổ hợp buồng đốt phụ, ống nước ống lửa, tuần hoàn tự 

nhiên. 

 Áp suất thiết kế  : 10 Kg/cm2. 

 Áp suất làm việc (Max). : 6-7 Kg/cm2. 

 Áp suất thử thuỷ lực : 14 Kg/cm2 

 Nhiệt độ hơi bão hoà : 165 oC 

 Hiệu suất lò hơi  : 85 %  2 

 Nhiên liệu đốt  :  Trấu rời, mùn cưa, củi băm, viên nén Trấu/Gỗ, Than cám 
Indonesia. 

 Nhiệt độ khói thải  : ~ 120 0C 
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 Nguồn điện sử dụng : 380 VAC – 3 pha – 50Hz. 

 Tiêu chuẩn chế tạo : Theo TCVN 6413 – 1998 và TCVN 7704-2005 

 Chế độ làm việc  : Điều khiển Bằng tay hoặc Tự động. 

 Môi trường  :    

o Tiếng ồn cách nhà lò 1m nhỏ hơn 85 dB. 

o Thành phần khí thải phù hợp với QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B). 

 Toàn bộ quá trình chế tạo, kiểm tra nồi hơi được tuân thủ theo tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật 

an toàn Nhà nước Việt Nam về nồi hơi TCVN 6413:1998 và TCVN 7704-2005. 

 

 



5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LƯỢNG THIÊN SƠN 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG LÒ HƠI 1,5T  & CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG    ●   5/20 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh bố trí lắp đặt Lò hơi 1,5 Tấn / giờ 
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III. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC HỆ THỐNG LÒ HƠI TẦNG SÔI 
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống lò hơi tầng sôi 

BU? NG Ð? T

T?NG SÔI

B? N CH? A NU ? C C?P

CYCLONE CHÙM L? C B? I TÚI V?I

 

Hình trải dài hệ thống lò hơi tầng sôi 

Lò hơi tầng sôi là loại lò hơi đốt được cùng một lúc nhiều loại nhiên liệu như trấu rời, củi viên, 
mùn cưa, củi băm và Than cám Indonesia. 

Nhiên liệu từ kho chứa nhiên liệu được gàu tải cấp lên phễu chứa trung gian, sau đó được vít 
cấp liệu cấp vào buồng đốt. 

Gió cấp 1 từ quạt gió đi qua bộ sấy không khí, tận dụng nhiệt thừa của khói nóng gia nhiệt cho 
không khí trước khi thổi vào buồng đốt. 
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Nước cấp từ bể chứa được bơm cao áp bơm qua bộ hâm nước, tận dụng nhiệt thừa của khói 
nóng gia nhiệt cho nước trước khi cấp vào bên trong lò hơi. 

Không khí nóng và nhiên liệu được đưa vào trong buồng đốt, tại đây xảy ra quá trình cháy 
nhiên liệu, truyền nhiệt cho các dàn ống bên trong lò hơi. Khói nóng tiếp tục qua phần đối lưu của 
thân lò, truyền nhiệt cho nước trong thân lò. Nước trong các dàn ống và trong thân lò được gia 
nhiệt đến sôi và sinh hơi. Hơi nước được dẫn qua hệ thống đường ống đến các thiết bị sử dụng hơi 
nước. 

Buồng đốt của lò hơi được thiết kế và thi công đặc biệt, đảm bảo cho hệ thống lò hơi hoạt 
động hiệu quả, ổn định, lâu dài và nâng cao hiệu suất quá trình cháy kiệt nhiên liệu trong buồng 
đốt. Nhiệt độ buồng đốt thấp <850 độ C (không phát sinh N0x) 

Với sự tính toán đặc biệt cẩn thận và kinh nghiệm thực tế của các dự án tương tự. Hệ thống 
gió cấp 2 được bố trí một cách tối ưu trong buồng đốt nhằm bổ sung Oxy cho vùng hoàn nguyên. 
Điều này làm giảm tối đa sự hình thành CO sinh ra trong quá trình cháy nhiên liệu, giúp bảo vệ môi 
trường. 

Hơn nữa, hệ thống lò hơi tầng sôi sử dụng nhiên liệu biomass (trấu rời, mùn cưa, dăm bào, củi 
băm, gỗ viên, phụ phẩm nông nghiệp,...) là nhiên liệu tái tạo, thân thiện với môi trường và than đá 
Indonesia hàm lượng lưu huỳnh thấp (khí S02 sinh ra được xử lý bằng phương pháp hấp thụ khô 
với đá vôi, được cấp vào buồng đốt theo định lượng nhiên liệu sử dụng) theo phương trình: 

­ CaCO₃ + SO₂ / CaSO₃ + CO₂ 

­ CaO + SO₂ / CaSO₃ 

­ 2CaSO₃ + O₂ / 2CaSO4 

Khói và tro bay sinh ra trong buồng đốt nhờ sức hút của quạt hút và sức đẩy của quạt gió cấp 
1 qua buồng lắng kiểu ngoặt dòng. Tại đây, phần nhiên liệu chưa cháy hết (kích thước lớn) bị lắng 
xuống phễu tro buồng đốt và được đưa trở lại buồng đốt nhờ quạt tuần hoàn.  

Khói và tro bay đã cháy hết (kích thước nhỏ) qua chùm ống lửa pass 1 của thân lò đến hộp 
khói sau. Tại đây, khói bị ngoặt dòng đi vào pass 2 của thân lò, một phần tro bay bị lắng tại hộp 
khói sau, rơi xuống phễu tro hộp khói sau và được đưa ra ngoài qua hệ thống van xoay và được 
đóng bao. (Thu bụi khô cấp 1).  

Sau khi khỏi phần đối lưu, khói và một phần nhỏ tro bay đi qua bộ hâm nước, qua bộ sấy 
không khí đến bộ khử bụi cyclone chùm. Tại đây, theo nguyên lý ly tâm, các hạt bụi có kích thước 
nhỏ sẽ bị thu lại đến 99,5%, tro bụi rơi xuống phễu, qua hệ thống van xoay, qua vít tải tro và được 
đóng bao. (Thu bụi khô cấp 2). 

Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang được Chính 
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phủ đặc biệt quan tâm. Vì vậy, để giải quyết triệt để vấn đề bảo vệ môi trường, hệ thống lò hơi của 
chúng tôi còn được thiết kế thêm thiết bị lọc bụi túi vải. Khói và một phần rất nhỏ tro bay (khoảng 
1 đến 2 %) từ cyclone chùm đến thiết bị lọc bụi túi vải. Tại đây, theo nguyên lý lọc bụi của vải trong 
xử lý khí thải: không khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi 
vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải 
lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp 
màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả lọc đạt tới 
99,8% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất 
dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta phải tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải thổi 
ngược lại bằng khí nén. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc Toàn bộ lượng bụi 
trong khói sẽ bị khử hoàn toàn tại đây. Khói sạch, đảm bảo tiêu chuẩn thoát ra môi trường qua ống 
khói. (Thu bụi cấp 3). 

Điều này tạo nên một sự khác biệt lớn của hệ thống lò hơi tầng sôi của TISECO so với các hãng lò 
hơi khác. 

Ngoài ra, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động một cách an toàn nhất, hệ thống lò hơi TISECO còn 
được trang bị các chức năng tự động và an toàn như:  

 Tự động cấp nước theo mức đã ấn định. 

 Tự động cấp nhiên liệu, tự động điều chỉnh tuỳ theo tải sử dụng hơi.  

 Ngừng đốt khi đủ áp suất. 

 Tự động khởi động lại lò hơi khi áp suất xuống mức ấn định.  

 Tự động ngừng quạt khi nhiệt độ khói lò hơi vượt mức quy định.  

 Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải lò hơi.  

 Bảo vệ cạn nước hai mức. Báo động và tự động ngừng lò.  

 02 van an toàn xả hơi khi áp suất vượt mức qui định.  

IV. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 

Lò hơi TISECO kiểu TS.1500 là loại lò hơi tầng sôi đốt được cùng một lúc nhiều loại nhiên liệu như 

than, trấu rời, củi viên, mùn cưa, củi băm và Than cám Indonesia. 

Lò hơi bao gồm những phần chính sau: 

a) Phần buồng đốt: 

Phần buồng đốt bao gồm:  
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 Phần nhận nhiệt bức xạ: Được cấu tạo từ các ống thép đúc chịu nhiệt chuyên dùng cho lò hơi. 
Có tác dụng nhận nhiệt bức xạ trực tiếp từ quá trình cháy của nhiên liệu sinh ra trong buồng 
đốt.  

 Phần thể xây: Được thiết kế và thi công đặc biệt đảm bảo hiệu quả hoạt động ổn định, lâu dài 

và nâng cao hiệu suất quá trình cháy kiệt nhiên liệu trong buồng đốt. 

 Ghi lò: được chế tạo bằng gang chịu nhiệt độ cao với thiết kế đặc biệt phù hợp với các loại 

nhiên liệu như than, trấu rời, củi viên, mùn cưa, củi băm và các loại nhiên liệu sinh khối khác 

tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

 Ngoài ra, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vận hành, lò hơi TISECO được 

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với các cửa vận hành, thao tác một cách hợp lý nhất. Các vị trí 

cửa vệ sinh, xả đáy ống góp được thiết kế theo tiêu chí thuận lợi nhất cho việc bảo dưỡng, bảo 
trì. 

b) Phần đối lưu: 

Để đảm bảo tận dụng tối đa nhiệt của đường khói, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng lò hơi, 
phần đối lưu được thiết kế bao gồm chùm ống lửa pass 1 và 2. Ngoài ra, trên thân phần đối lưu 

được lắp tất cả các đường ống công nghệ như van hơi chính, van an toàn, van xả khí, đường nước 
cấp, xả đáy, ống thủy, cụm tín hiệu điều khiển... 

Được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với công nghệ hiện đại, toàn bộ mối hàn trên thân phần đối lưu 

và ống lò được hàn trên máy hàn tự động hồ quang chìm, kiểm tra đảm bảo 100% chất lượng mối 
hàn theo tiêu chuẩn mới nhất.  

c) Bộ hâm nước (Economizer) 

Để gia nhiệt cho nước trước khi cấp vào lò hơi, tận dụng nhiệt thải của khói, bộ hâm nước được 

chúng tôi thiết kế và chế tạo với sự tính toán một cách cẩn thận. Bộ hâm nước được bố trí sau 
phần đối lưu của lò hơi.   

d) Thiết bị sấy không khí (APH) 

Để gia nhiệt cho không khí trước khi đưa vào buồng đốt, tăng cường hiệu quả cháy kiệt của nhiên 
liệu trong buồng đốt, đồng thời tận dụng nhiệt thải của khói, thiết bị sấy không khí gia nhiệt được 
chúng tôi thiết kế và chế tạo với sự tính toán một cách cẩn thận. Thiết bị sấy không khí được bố trí 
sau bộ hâm nước. Đầu ra của quạt đẩy FD được nối về phía bộ sấy không khí gia nhiệt không khí 

trước khi vào buồng đốt.   

e) Bộ khử bụi cyclone chùm 
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Đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, bộ khử bụi sử dụng cho lò hơi loại này là loại Cyclone 
chùm, được TISECO nghiên cứu và thiết kế một cách cẩn thận và hiệu quả của nó đã được chứng 

minh trên tất cả các lò hơi của TISECO đã lắp đặt. Bộ khử bụi Cyclone chùm là một chùm các 
cyclone đơn sử dụng tác dụng của lực ly tâm để phân ly các hạt bụi, đảm bảo thu được trên 95% 

bụi tro bay theo đường khói. 
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- Đặc tính kỹ thuật cyclone chùm: 

o Công suất lọc bụi max : 12.000 m3/h 

o Chiều dài   : 1500 mm 

o Chiều ngang  : 1500 mm 

o Chiều cao   : 2.000 mm 

o Số phần tử lọc bụi : 16 

o Hiệu suất lọc bụi  : > 85% 

o Khung thiết bị  : Thép hình (CT3) 

o Vỏ thiết bị   : Thép tấm (CT3) dày 3 mm và 4 mm 

 

5

 

Thiết bị lọc bụi Cyclone chùm  

Hiệu quả xử lý bụi của cyclon chùm: 

Đường kính hạt bụi 0 - 5µm 5-10 µm 10-20 µm 

Hiệu suất xử lý bụi 75-83 93-95 99-99,5 

 [Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Tập 2, Trần Ngọc Chấn] 

Chọn hiệu suất 75% để tính toán. Với nồng độ bụi đầu vào là 1000 mg/m3, hiệu suất xử lý 75%, 

nồng độ bụi sau khi qua cyclone chùm còn lại: 250 mg/m3. 
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Van xoay thải tro liên tục dưới đáy Cyclone. 

o Công suất : 0,5 kW. 

o Tốc độ vòng: 50 V/phút. 

o Hộp số:  Đài Loan hoặc tương đương. 

o Số lượng:  01 Cái. 

 

f) Thiết bị lọc bụi túi vải 

Sau bộ khử bụi cyclone chùm, để xử lý triệt để các hạt bụi có kích thước nhỏ, chúng tôi đã nghiên 
cứu, tính toán, thiết kế thêm cho hệ thống lò hơi thiết bị lọc bụi túi vải. Đảm bảo thu hồi triệt để, 
nâng cao khả năng xử lý khói thải của hệ thống lên hơn 99%. 

Nguyên lý lọc bụi của vải trong xử lý khí thải: không khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các 
hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn 

bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu 
được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất 

nhỏ . Hiệu quả lọc đạt tới 99,8% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng 
thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta phải ngưng cho khí thải đi qua và 
tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải thổi ngược lại bằng khí nén. Thao tác này được gọi là 

hoàn nguyên khả năng lọc. 

Đặc tính kỹ thuật túi vải lọc bụi: 

o Công suất lọc bụi max : 9.000 m3/h 

o Chiều dài   : 2.000 mm 

o Chiều ngang  : 1.800 mm 

o Chiều cao   : 7.000 mm 

o Hiệu suất lọc bụi  : 99% 

o Khung thiết bị  : Thép hình (CT3) 

o Vỏ thiết bị   : Thép tấm (CT3) dày 3 mm và 4 mm 
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 Thiết bị lọc bụi túi vải  

Van xoay thải tro liên tục dưới đáy xyclo: 02 cái 

o Công suất  : 0,5 kW. 

o Tốc độ vòng : 50 V/phút. 

o Hộp số  : Đài Loan hoặc tương đương. 

o Số lượng  : 01 Cái. 

g) Băng tải cấp nhiên liệu từ kho vào phễu trung gian. 

o Kiểu  : Băng tải. 

o Công suất max : 400 Kg /h. 

o Chế độ làm việc : Tự động hoàn toàn theo công suất lò hơi. 

o Số lượng  : 01 bộ. 

h) Hệ thống điện và điều khiển lò hơi 

 Hệ thống các thiết bị bảo vệ và đóng cắt, thiết bị đo lường và điều khiển: Bộ phận này sẽ đo áp 

suất, nhiệt độ trong lò hơi rồi xử lý tín hiệu này để đưa ra các lệnh điều khiển liên động với bộ 
điều khiển mức, điều khiển tốc độ quạt gió, tốc độ quạt đẩy, bơm cấp nước phù hợp với điều 

kiện phụ tải hay cảnh báo trước bằng đèn tín hiệu, còi các chế độ sự cố có thể xảy ra liên quan 
đến áp suất và nhiệt độ. 
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V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TỚI MÔI 

TRƯỜNG 

1. Tác động do nước thải 

a) Nguồn nước thải: Gồm các loại nước thải sau:  

­ Nước thải thường xuyên: là loại thải theo định kỳ hoặc thải theo chu kỳ vận hành của hệ thống, 
bao gồm: Nước xả lò hơi, nước thải tái sinh các bình lọc của hệ thống khử khoáng. Tổng cộng 
khoảng 0,05 m3/h. 

­ Nước thải không thường xuyên: là loại thải bất thường không theo kế hoạch hoặc chu kỳ vận 
hành của hệ thống, bao gồm: Nước thải rửa lò hơi, nước thải rửa thiết bị phụ... Chỉ có trong 
thời kỳ đại tu và tiểu tu khoảng 1 năm 1 lần. 

b) Phương pháp xử lý:  

­ Quy trình xử lý nước thải chủ yếu dựa trên các nguyên lý hoá học và vật lý như lắng đọng – keo 
tụ, lọc và trung hoà.  

­ Bùn cặn của hệ thống xử lý nước thải sẽ được làm khô và được đưa ra bãi thải rắn của hệ 
thống.   

­ Vì vậy, nước thải của hệ thống trong giai đoạn vận hành tác động không đáng kể đối với môi 
trường nước trong khu vực.  

2. Tác động của bụi và các chất khí độc hại tới môi trường 

a) Nguồn gây ô nhiễm:       

Việc đốt trấu rời, mùn cưa, than đá indonesia tạo ra bụi gồm các khí độc hại như COx và các 
hydrocacbon bay hơi. Độ phát thải bụi và các khí thải độc hại ra môi trường phụ thuộc rất nhiều 
vào thành phần trấu rời, mùn cưa, than đá Indonesia, công nghệ đốt, công suất hệ thống, còn sự 
khuyếch tán bụi và các khí độc hại ra môi trường phụ thuộc vào điều kiện khí tượng, chiều cao ống 
khói… 

b) Nồng độ bụi: 

Nồng độ bụi trong khói thải của hệ thống được tính dựa trên công suất hệ thống, đặc tính của 
than Indonesia, trấu rời, mùn cưa, công nghệ đốt trấu rời, mùn cưa và các thiết bị khử.  

Đối với hệ thống này, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn và hệ thống lọc bụi 3 cấp của 
nồi hơi TISECO hiệu TS.1500, lượng tro bay được giữ lại đến 99,5%, chính vì vậy lò hơi đốt trấu rời, 
mùn cưa, than đá Indonesia luôn đạt được tiêu chuẩn môi trường về lượng tro bay ra ngoài môi 
trường theo qui chuẩn Việt Nam QCVN 19 – 2024/BTNMT. 
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c) Tính toán khí thải môi trường: 

Thành phần hóa học của nhiên liệu sử dụng: 

 STT TÊN THÀNH PHẦN KÍ HIỆU ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

1 Các bon C % 39,60 

2 Hyđrô H % 5,20 

3 Ôxi O % 34,40 

4 Nitơ N % 0,32 

5 Lưu huỳnh S % 0,5 

6 Tro A % 0,48 

7 Độ ẩm W % 20,00 

8 Tổng cộng ∑ % 100 

Phương trình phản ứng cháy nhiên liệu: 

 Cháy các bon  : 2C + O2 = 2CO và C + O2 = CO2    (1.1) 

 Cháy hyđrô  : 2H2 + O2 = 2H2O      (1.2) 

 Cháy lưu huỳnh : 2S + 3O2 = 2SO3 và S + O2 = SO2   (1.3) 

 Cháy Nitơ  :  N + O2 = NO2      (1.4) 

Từ phương trình phản ứng cháy xác định được thành phần các loại khí chính trong khói thải lò hơi 
bao gồm: CO2, H2O, SO3, NO2, tro bụi. 

Nhưng do phản ứng cháy là không hoàn toàn nên trong thành phần khói thải còn có mặt của 1 số 
khí NO, SO2, CO và O2 dư… 

Theo qui chuẩn Việt Nam năm 2024: QCVN 19 – 2024/BTNMT, nồng độ khí thải công nghiệp được 
đánh giá dựa trên nồng độ của tro (bụi tổng hợp A), Các bon ôxít (CO), Lưu huỳnh điôxít (SO2), 
Nitơ ôxít (NO2), Hơi H2SO4 tính theo hàm lượng SO3. 

Lò hơi TS.1500 công suất hơi 1,5 Tấn/h, tiêu hao nhiên liệu trong 1 giờ max là 400 kg trấu rời, mùn 

cưa, than/h sinh ra lượng khói thải là 9.000 m3/h. 

3.  Cơ sở tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải và chiều cao ống khói 

 3.1 Tính toán lượng khí thải phát sinh 



16 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LƯỢNG THIÊN SƠN 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG LÒ HƠI 1,5T  & CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG    ●   16/20 

 

 

Với định mức nhiên liệu sử dụng là 400kg/giờ. Căn cứ vào Sổ tay hướng dẫn xử lý khí ô 

nhiễm môi trường trong tiểu thủ công nghiệp – Xử lý khói lò hơi của Sở khoa học công nghệ môi 

trường thành phố Hồ Chí Minh, công thức tính toán lượng khí thải: 

 

 B: lượng nhiên liệu sử dụng, dựa trên định mức 250-300kg /tấn hơi và số liệu sử dụng thực 

tế tại Công ty, B = 260 kg/giờ. 

 V0
20: khói sinh ra khi đốt 1 kg nhiên liệu, V0

20 = 4,3 m3/kg. 

 α: Hệ số thừa không khí, α = 1,25 ÷ 1,3. Chọn α = 1,25. 

 V0: Lượng không khí cần để đốt 1kg nhiên liệu, V0 = 3,43 m3/kg 

 t: Nhiệt độ khí thải gần đúng, t = 1340C. 

 Thay thế vào công thức tính được L = 15.378m3. 

 3.2 Nồng độ khói thải lò đốt củi 

 Sổ tay hướng dẫn xử lý khí ô nhiễm môi trường trong tiểu thủ công nghiệp có nồng độ CO = 

100÷200mg/m3; Bụi = 200÷1.000mg/m3; các khí khác có nồng độ không đáng kể, đáp ứng quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành. 

 3.3 Tính toán các thông số kỹ thuật của ống khói 

 Chiều cao ống khói được tính toán để đảm bảo các TCVN về môi trường không khí khu vực 

dân cư xung quanh. Mặc dù hệ thống đã đặt các thiết bị khử bụi nhưng bụi vẫn bi phát tán vào khí 

quyển và thải vào không khí xung quanh. Nhiệm vụ của ống khói là khuếch tán các tác hại này 

trong khí quyển để đảm bảo chất lượng không khí trong khu vực dân cư xung quanh dự án nằm 

trong giới hạn cho phép. 

Chiều cao ống khói được xác định dựa theo các điều kiện sau: 

 Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành là TCVN – 5939 - 2005 

 Nồng độ độc chất nền trong khu vực xung quanh dự án 

 Các thông số của chủng loại trấu rời, mùn cưa, than đá, thiết kế 
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Trong hệ thống này công suất hệ thống quá nhỏ nên chúng tôi chọn chiều cao ống khói bằng 
phương pháp nội suy từ kinh nghiệm thực tế của các hệ thống khác và từ các tài liệu của nước 
ngoài...  

Kết quả chiều cao ống khói là 18 m và đường kính ống khói là 0,5 m.  

4. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường không khí 

Nhiệt độ trong môi trường lao động tại các khu vực như phân xưởng lò hơi, khu vực gia nhiệt và 
các khu vực có đường ống dẫn hơi đi qua có thể lên tới 35 - 400C. Biện pháp phù hợp nhất và có 
hiệu quả nhất để khống chế ô nhiễm nhiệt là khống chế ngay tại nguồn phát sinh ra chúng.  

Các biện pháp giảm thiểu cơ bản sẽ được áp dụng là:  

- Giải pháp kiến trúc nhà xưởng hợp lý: Thiết kế nhà xưởng có độ thông thoáng cần thiết để 
lưu thông không khí giữa khu vực sản xuất và môi trường xung quanh. 

- Các đường ống tải môi chất có nhiệt độ cao như đường ống hơi, nước cấp, đường ống dầu, 
bể chứa dầu, ống khói… đều phải được bọc các lớp bảo ôn cách nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm bên trong công trình như tổ chức 
thông gió kết hợp với hệ thống điều hoà không khí cho công trình. 

- Căn cứ vào phương án kiến trúc và tính năng sử dụng của công trình, hệ thống điều hoà 
không khí và hệ thống thông gió sẽ được tính toán, thiết kế bảo đảm các thông số kỹ thuật 
theo yêu cầu của công trình, phù hợp với các tiêu chuẩn - qui phạm Việt Nam hiện hành và 
mang tính hiệu quả kinh tế cao. 

- Hệ thống điều hoà nhiệt độ: Trong các phòng vi tính, phòng điều khiển, phòng thiết bị điện 
sẽ được lắp đặt điều hoà nhiệt độ để ổn định nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.  

- Hệ thống thông gió bao gồm: Hệ thống thông gió cưỡng bức độc lập cho từng khu vực như. 

5. Kiểm soát sự dò rỉ thất thoát các hợp chất hữu cơ 

Các hợp chất hữu cơ thoát ra trong quá trình sản xuất tại hệ thống chủ yếu từ các khu vực chứa 
nguyên liệu và trong quá trình vận chuyển. Để giảm thiểu sự bay hơi của các hợp chất này vào môi 
trường, cần phải tiến hành các biện pháp sau: 

- Lắp đặt các thiết bị, đường ống, van có độ kín cao và sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt về độ kín 
trước khi đưa vào vận hành. 

- Trong quá trình hoạt động, thường xuyên kiểm tra độ kín của các thiết bị để có biện pháp xử 
lý kịp thời khi phát hiện có sự dò rỉ. 

6. Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, rung  
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 Trong giai đoạn này, các máy móc của hệ thống và việc vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu cho hệ 
thống sẽ gây ra tiếng ồn cho khu vực. Vì vậy khi vận hành hệ thống sẽ khống chế bằng những biện 
pháp sau: 

a) Giảm thiểu tiếng ồn 

- Các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn của hệ thống sẽ được đặt trong buồng hoặc nhà 
xưởng có che chắn để giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Bên cạnh đó, sẽ lắp 
đệm chống ồn cho các máy có công suất lớn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị, tra dầu bôi trơn máy, phát hiện kịp 
thời âm thanh khác thường phát ra từ máy đang hoạt động và có biện pháp sửa chữa, thay 
thế phụ tùng. 

- Khi cần xả van an toàn, nên xả vào thời điểm ban ngày để tránh gây ra tiếng ồn ảnh hưởng 
đến khu vực lân cận. Mặt khác, sẽ lắp đặt các thiết bị giảm âm tại các đầu xả hơi thừa và các 
van an toàn tại khu vực lò hơi. 

- Tại hệ thống sẽ lắp đặt thiết bị có mức độ ồn thấp, thiết bị giảm thanh và vật liệu cách âm tại 
những nơi cần thiết.  

b) Giảm thiểu độ rung 

- Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô 
để tránh rung theo mặt nền. 

- Các thiết bị gây rung sẽ được lắp đặt trên đệm cao su sao cho độ rung được giảm tối thiểu. 

7. Chương trình quản lý môi trường 

Các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường được đề xuất như sau:  

- Cần phối hợp với các ban ngành chức năng để kiện toàn lực lượng các phòng ban có liên 
quan đến nhiệm vụ bảo vệ Môi trường. 

- Xây dựng cơ chế quản lý và bảo vệ môi trường một cách rõ ràng và hợp lý. Kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng lưu thông nguyên nhiên liệu và lưu lượng giao thông vận tải ra vào hệ thống. 

- Giáo dục và nâng cao nhận thức môi trường cho từng cán bộ, công nhân viên của hệ thống. 
Phổ biến kiến thức về Luật bảo vệ môi trường tới từng cán bộ, công nhân viên. 

- Tổ chức các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.  

- Vận động từng cá nhân trong hệ thống tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, các cam 
kết... về tự quản vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. 
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- Thực hiện chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ, theo qui định của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

8. Hệ thống điện chiếu sáng 

Các đèn chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo 
của Việt Nam, chủ yếu dùng đèn huỳnh quang loại lắp ngầm trần đảm bảo độ rọi tối thiểu tại các 
khu vực như sau: 

- Khu văn phòng : 200 lux 

- Khu vận hành : 200 lux 

- Kho nhiên liệu : 75 lux 

9. Các biện pháp về phòng chống cháy và sự cố môi trường  

a) Hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy  

Hệ thống dùng các loại nhiên liệu dễ cháy như trấu rời, mùn cưa nên cần đặc biệt quan tâm đến 
công tác phòng chống cháy nổ. Hệ thống thiết bị phòng chống cháy hoàn chỉnh sẽ được trang bị 
cho hệ thống nhằm mục đích: phát hiện, cảnh báo, hiệu lệnh, kiểm soát và dập lửa.  

b) Các giải pháp an toàn về phòng chống cháy nổ 

- Mặt bằng hệ thống phải đảm bảo thẩm mỹ công nghiệp, an toàn cháy nổ. Khi xảy ra sự cố có 
thể dễ dàng ra khỏi khu vực và đi vào để khắc phục sự cố. 

- Gian kho chứa trấu rời, mùn cưa, lò hơi, phòng điều khiển phải nằm ở vị trí thuận lợi, không 
gian thoáng đãng có thể đưa xe vào ra để vận chuyển di dời thiết bị khi cần thiết hoặc các xe 
phòng cháy chữa cháy có thể vào ra.  

- Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ và vệ sinh công nghiệp: các cửa ra vào đủ 
lớn, mở ra bên ngoài, có trang bị các lam thông gió gian máy, chiều cao đủ lớn thoáng đãng. 
Trong phòng máy có đầy đủ các bảng, nội qui, qui định, các dụng cụ vận hành sửa chữa, bảo 
hộ lao động, mặt nạ phòng độc....  

- Tất cả các thiết bị và kết cấu chống cháy tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam.  

- Các ống cáp điện phải được bố trí để không bị ngập trong chất lỏng dễ cháy. 

VI. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Chúng tôi, Công ty TNHH Năng lượng Thiên Sơn (TISECO) cam kết thực hiện các biện pháp xử lý 
chất thải, giảm thiểu tác động đã được nhận biết và nêu trong đánh giá tác động môi trường của 
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báo cáo. Trong quá trình thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường hiện hành, cam kết thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

............................................................................................................................................................... 

Đơn vị sử dụng 

CÔNG TY TNHH xxxxx 

 

 

Đơn vị chế tạo 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LƯỢNG 
THIÊN SƠN (TISECO) 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

HẠT SEN CÔNG SUẤT 150 M3/ NGÀY ĐÊM 

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỒ HỘP HẠ LONG  



2.1 LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ  

Nước thải phát sinh từ Nhà máy được dẫn vào trạm xử lý nước thải có công suất là  

150 m3/ngày.đêm.  

Lưu lượng nước thải dẫn vào trạm xử lý nước thải được trình bày tại Bảng 2.1. 

Bảng 2.1 Lưu lượng nước thải 

STT Mô tả Đơn vị Lưu lượng 

01 Tổng lưu lượng nước thải 
m³/ngày.đêm 150 

m3/giờ 6,25 

 

2.2 THÀNH PHẦN - NỒNG ĐỘ NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU SAU XỬ LÝ 

Bảng 2.2 Thành phần - nồng độ nước thải đầu vào và yêu cầu sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị đầu 

vào tối đa 

Yêu cầu sau xử lý QCVN 

40:2025/BTNMT Cột B 

1 Nhiệt độ 0C 40 40 

2 pH - 5,5 – 9,0 6,0 – 9,0 

3 BOD5 (200C) mg/L 1.800 60 

4 COD mg/L 3.000 90 

5 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 500 80 

6 Tổng Nitơ mg/L 60 40 

7 Coliform Vi khuẩn/ 100ml 100.000 5.000 
 

Nguồn: 

-  Thông số thiết kế dựa do nhà thầu đề xuất;  

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải Công nghiệp. 

❖ Cơ sở thiết kế Hệ thống xử lý nước thải: 

- Dựa trên nồng độ nước thải đầu vào và yêu cầu chất lượng nước sau xử lý; 

- Dựa trên kinh nghiệm thiết kế và vận hành hiệu quả các trạm xử lý nước thải  

mà nhà thầu đã thực hiện; 

- Dựa trên thực trạng vận hành của các trạm xử lý nước thải mà nhà thầu đã nghiên cứu 

trong thời gian qua. 

❖ Các tiêu chí thiết kế Hệ thống xử lý nước thải: 

- Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý ổn định, luôn đạt QCVN 40:2025/BTNMT,  

Cột B và đảm bảo Trạm xử lý nước thải vận hành đúng công suất thiết kế; 

- Công nghệ đáp ứng được tiêu chí vận hành đơn giản, không gián đoạn và thiết kế  

vận hành phù hợp để tiết kiệm chi phí vận hành ở mức hợp lý nhất; 



- Các cụm bể xử lý được tích hợp khối để tiết kiệm diện tích, mặt bằng được bố trí  

hợp lý cho việc vận hành cũng như chi phí đầu tư đường ống; 

- Nhà máy được thiết kế có đầy đủ các công trình phụ trợ như nhà kho, nhà vận hành, 

nhà ép bùn đầy đủ với chi phí hợp lý.  

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 

Thuyết minh công nghệ 

 NGUYÊN TẮC XỬ LÝ 

Với đặc trưng tính chất nước thải có COD và nên TSS cao việc xử lý hóa lý trước khi đi 

vào Bể kỵ khí (UASB) là hết sức quan trọng.  

 TÓM TẮT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 



- Trạm xử lý nước thải được áp dụng theo công nghệ: “Hóa lý kết hợp với  

vi sinh”. 

+ Hóa lý: việc xử lý hóa lý trước khi đi vào Bể kỵ khí (UASB) đảm bảo an toàn cho hệ 

thống vi sinh cũng như duy trì tính ổn định của hệ thống trong trường hợp thông số ô nhiễm 

đầu vào vượt tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài ra hóa chất lựa chọn cho quá trình xử lý hóa lý có 

khả năng xử lý hầu hết các thông số độ màu, TSS, COD, Tổng Phospho… có trong nước 

thải.  

+ Vi sinh: Quá trình kỵ khí giúp xử lý chất hữu cơ (BOD5, COD) ở mức cao (từ >2000 

mg/L) xuống mức thấp (200-300 mg/L) với hiệu suất cao, tiết kiệm diện tích và ít sinh bùn; 

sau đó vi sinh vật hiếu khí ở cụm sinh học A-O (Anoxic – Aerotank) sẽ xử lý đồng thời 

chất hữu cơ (BOD5, COD) và nitơ. Xử lý triệt các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

xuống đạt mức chuẩn đầu ra. 

 Hố thu gom 

Hố thu gom là nơi tập trung nước thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy trong một khoảng thời 

gian vừa đủ. Hố thu gom không có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu gom và phân phối nước thải đến các công 

trình xử lý phía sau. Nước thải từ Hố thu gom sẽ được bơm vào Bể điều hòa. 

 

Hình 2.1. Hố thu gom 
 

 

 Bể điều hòa  

Bể điều hòa có vai trò điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải (pH, Độ màu, COD, 

TSS, Amoni…) trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. Bên cạnh đó, Bể điều hòa 

giúp cho quá trình sử dụng hóa chất và hoạt động của các thiết bị: bơm, máy thổi khí… 

được ổn định. Bể điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí nhằm xáo trộn đều nước thải,  

đồng thời phân hủy được một phần chất hữu cơ trong nước thải. Nước thải từ Bể điều hòa 

được bơm vào Bể keo tụ với lưu lượng ổn định.  



  

Hình 2.2. Bể điều hòa 

 Bể keo tụ 

Tại đây, Hóa chất keo tụ PAC được châm vào để thực hiện quá trình keo tụ các hạt keo, cặn 

lơ lửng (nếu nước thải có pH thấp, Hóa chất điều chỉnh pH (NaOH) được châm vào bằng 

bơm định lượng để điều chỉnh pH nước thải về ngưỡng 6,5 – 8,5 tạo điều kiện tối ưu cho 

quá trình phản ứng hóa lý diễn ra hiệu quả). Hóa chất keo tụ PAC có vai trò giúp nén điện 

tích của các hạt keo có trong nước thải. Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích sẽ có xu 

hướng liên kết với nhau tạo nên bông cặn có kích thước và khối lượng lớn hơn. Quá trình 

keo tụ loại bỏ được phần lớn TSS, độ màu, COD và một phần nitơ hữu cơ có trong nước 

thải. Nhờ sự hỗ trợ của motor khuấy giúp cho các phản ứng được diễn ra thuận lợi trong 

thời gian rất nhanh và đây cũng là một yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình xử lý. 

Nước thải từ Bể keo tụ được dẫn qua Bể tạo bông. 

 
 

Hình 2.3 Cơ chế keo tụ và Bể keo tụ 

 Bể tạo bông  

Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn,  

tại Bể tạo bông, Hóa chất trợ keo tụ (Polymer) được châm vào để liên kết các bông cặn 

nhỏ được tạo ra từ quá trình keo tụ thành bông cặn to, lắng nhanh. Ngược với quá trình keo tụ,  

quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor 

chậm hơn, nếu motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các bông cặn vừa được hình thành.  

Nước thải từ Bể tạo bông được dẫn qua Bể tuyển nổi. 



  

Hình 2.4 Cơ chế tạo bông và Bể tạo bông 

 Bể tuyển nổi (DAF) 

Bể tuyển nổi (DAF) sử dụng khí hòa tan, Bể tuyển nổi (DAF) là một bước đột phá so với 

thiết bị xử lý nước thải ứng dụng phương pháp tuyển nổi thông thường. Chế độ phân phối 

nước vào và ra trong Bể tuyển nổi (DAF) với dòng vào động và dòng ra tĩnh giúp hạn chế 

tối đa sự ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình tuyển nổi. Tại đây hỗn hợp khí và nước 

thải được hòa trộn tạo thành các bọt khí mịn dưới áp suất khí quyển, các bọt khí tách ra 

khỏi nước đồng thời kéo theo các váng dầu nổi và một số cặn lơ lửng. Bể tuyển nổi siêu 

nông kết hợp quá trình keo tụ - tạo bông đạt hiệu quả loại bỏ chất rắn lơ lửng và dầu mỡ 

rất cao. Bể tuyển nổi (DAF) còn có chức năng tách các tạp chất (ở dạng không lắng được). 

Phần nước trong ra khỏi bể tuyển nổi sẽ được Bơm trục ngang bơm tuần hoàn vào bồn tạo 

áp. Tại đây quá trình tuyển nổi được thực hiện bằng cách sục các bọt khí nhỏ ở áp suất cao 

(2 - 4 atm) bằng máy nén khí, sau đó giảm áp giải phóng khí. Không khí thoát ra sẽ tạo thành 

bọt khí có kích thước 20 -100 m. Các bọt khí sẽ bao phủ các chất rắn và nổi lên trên mặt 

nước. Bọt khí chứa các chất lơ lửng được tách tự động đưa về Bể chứa bùn. Nước trong 

sau Bể tuyển nổi (DAF) tự chảy xuống Ngăn 1- Bể trung gian. 

  

Hình 2.5. Bể tuyển nổi siêu nông (DAF) 

 Bể trung gian 

Bể trung gian được chia thành 2 ngăn được thông đáy với nhau. 



Ngăn 1 - Bể trung gian có chức năng tập trung nước thải sau Bể tuyển nổi (DAF), 

sau đó được bơm phân phối vào Bể UASB với một lưu lượng ổn định. 

 Bể sinh học kỵ khí UASB 

 Kỵ khí là quá trình xử lý sinh học được thực hiện bởi các vi khuẩn kỵ khí, trong suốt 

quá trình kỵ khí, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan sẽ được chuyển hóa hoàn toàn 

thành khí metan (70-80%) và CO2 (20-30%) qua 4 quá trình: thủy phân, axit hóa,  

acetate hóa và metan hóa. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí 

được diễn ra khá phức tạp và chủ yếu liên quan đến 3 nhóm vi sinh vật sau: 

- Vi khuẩn axit hóa: Được biết đến như các vi khuẩn lên men, chúng hòa tan các hợp 

chất có khả năng phân hủy sinh học không tan hoặc không có khả năng hòa tan (cellulose, 

tinh bột, protein, lipid), thủy phân các phân tử polyme, các axit hữu cơ khác (axit lactic, 

axit citric), H2, CO2. Các vi khuẩn này phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh và phong 

phú. Chúng làm việc trong một khoảng giá trị nhiệt độ và pH rộng và không nhạy cảm với chất 

độc.  

- Vi khuẩn axetate hóa: Cũng được gọi là các vi khuẩn kỵ khí buộc phải sản sinh khí 

Hydro. Chúng chuyển hóa các axit béo như axit lactic, axit citric, và rượu thành axit 

acetate, H2 và CO2. Các vi khuẩn này thì khá nhạy cảm hơn khi điều kiện thay đổi. Chúng 

sinh trưởng chậm và sinh khối sinh ra ít. Chúng hoạt động tại một khoảng giá trị nhiệt 

độ và pH hẹp hơn và nhạy cảm với các chất độc.  

- Vi khuẩn Metan hóa 

Có 2 loại: 

Vi khuẩn metan sử dụng Hydro sản sinh khí metan từ H2 và CO2: 

4 H2 + CO2→ CH4 + 2 H2O 

Vi khuẩn metan sử dụng axit acetic chuyển hóa acetate thành CH4 và CO2: 

CH3COOH → CH4 + CO2 

Thực tế, nhóm vi khuẩn thứ 2 là nhóm quan trọng nhất, thực hiện hầu hết các công việc. 

Các vi khuẩn metan đặc biệt là nhóm vi khuẩn thứ hai thì nhạy cảm hơn với những điều 

kiện thay đổi và cũng sinh trưởng chậm và sinh khối phát sinh ít. Chúng hoạt động trong 

những khoảng nhiệt độ và pH hẹp và nhạy cảm với các chất độc. 

Các phương trình kỵ khí được diễn ra như sau: 

 4 H2 + CO2→ CH4 + 2H2O 

 4 HCOOH   → CH4 + 3CO2 + 2H2O 

 CH3COOH → CH4 + CO2  

 4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O 

 4(CH3)3N + H2O → 9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3  

Khí sinh ra từ Bể UASB sẽ được thu gom và dẫn về thiết bị đốt khí tự động trước khi ra 

ngoài môi trường. 



Nước thải sau Bể UASB sẽ tự chảy về Ngăn 2 - Bể trung gian  sau đó dẫn qua Bể Anoxic. 

 

Hình 2.6. Bể UASB và cơ chế (Lilley et al, 2014) 

 

 Bể sinh học thiếu khí Anoxic   

Bể Anoxic có vai trò khử nitrat (NO3
-) thành nitơ tự do với sự tham gia của vi sinh vật dị 

dưỡng tùy nghi. Lượng nitrat này hình thành từ sự chuyển hóa amoni và nitơ hữu cơ tại  

Bể Aerotank  phía sau. 

Một số thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ: 

 - Thời gian lưu nước (HRT);  

 - Nồng độ vi sinh (MLVSS);  

 - Tốc độ tuần hoàn nước từ Bể Aerotank;  

 - Hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; 

- pH; 

- Nhiệt độ;       

- Oxy hòa tan (DO).     

Quá trình khử nitrat: 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+  

→ 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm (mixer) nhằm giữ bùn ở trạng thái  

lơ lửng và tạo điều kiện tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được 

cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho quá trình khử nitrat. Nước thải sau 

khi khử nitrat ở Bể Anoxic tiếp tục tự chảy qua Bể Aerotank. 



  

Hình 2.7. Cơ chế khử nitrat và Bể Anoxic  

 Bể sinh học hiếu khí Aerotank 

Vai trò của Bể sinh học hiếu khí Aerotank: 

(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí;     

(2) Thực hiện quá trình nitrat hóa nhằm tạo ra lượng nitrat cho Bể Anoxic phía trước thông 

qua nhóm vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.       

Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học từ cuối Bể Aerotank được bơm tuần hoàn về đầu  

Bể Anoxic để thực hiện quá trình khử nitrat. Tỷ lệ tuần hoàn (IR) được tính toán dựa trên 

nồng độ nitrat đầu vào và yêu cầu nồng độ đầu ra, tỷ lệ này thường được chọn từ 1 – 4. 

Máy thổi khí được vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí 

này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí, trong điều kiện được cấp 

oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải 

thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                      CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                                 Bacterial cell + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H  

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ trong  

nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm 

duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng.  

Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật 

dị dưỡng. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrat hóa xảy ra theo 

các phương trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: 

NH3 + 3/2 O2  → NO2
- + H+ + H2O + biomass 

Nitrobacter: 

NO2
- + 1/2 O2 → NO3

- + biomass 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 



Việc thổi khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy và duy trì bùn hoạt tính 

ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể Aerotank không được nhỏ 

hơn 2 mg/L.  

Tốc độ sử dụng oxy hòa tan (DO) trong bể phụ thuộc vào: 

(1) Tỷ số thức ăn trên vi sinh vật (F/M);       

(2) Nhiệt độ;       

(3) pH và độ kiềm;       

(4) Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất;       

(5) Oxy hòa tan (DO); 

(6) BOD5/TKN; 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ vai 

trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong 

nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa 

hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-, SO4

2-… Một cách tổng quát,  vi sinh vật tồn tại trong hệ thống 

bùn hoạt tính bao gồm Zoogloea, Nocardia, Pseudomonas, Achromobacter, Flacobacterium, 

Bdellovibrio, Mycobacterium và hai loại vi khuẩn nitrat hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào 

đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix và 

Geotrichum cũng tồn tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải 

đưa vào hệ thống cần có hàm lượng  TSS không vượt quá 150 mg/L, hàm lượng tổng dầu mỡ không 

quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5. Nước thải sau khi được xử lý tại Bể Aerotank tự chảy qua Bể 

lắng sinh học. 

  

Hình 2.8. Bể Aerotank và cơ chế nitrat hóa (Nutri-Systems International, Inc, 2004) 

 Bể lắng sinh học  

Tại đây, xảy ra quá trình tách bông bùn vi sinh ra khỏi nước thải dưới tác dụng của lắng 

trọng lực. Nước thải sau lắng (nước trong) tự chảy sang Bể khử trùng. Phần bùn sau lắng 

được bơm tuần hoàn về Bể Anoxic, một phần được bơm vào Bể chứa bùn để xả bùn dư. 



 

Hình 2.9. Bể lắng sinh học 

 

 Bể khử trùng 

Tại đây, Hóa chất khử trùng [Ca(OCl)2] được bơm định lượng châm vào để tiêu diệt 

các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform… có trong nước thải đạt QCVN  

40: 2025/BTNMT, cột B sẽ được xả điểm đấu nối. 

 

 
 

Hình 2.10. Bể khử trùng và cơ chế khử trùng (Haccpper Advantec Corp, 2020) 

 Bể chứa bùn   

Bùn dư phát sinh tại Bể lắng sinh học và Bùn tuyển nổi được bơm về Bể chứa bùn. Tại 

Bể chứa bùn có lắp đặt hệ thống sục khí thô, mục đích để xáo trộn đều và phân hủy bùn, 

làm giảm khối lượng bùn thải.  



  

Hình 2.11. Bể chứa bùn và cơ chế (Institute for Urban Water Management) 

 Máy ép bùn  

Tại ngăn khuấy trộn của Máy ép bùn, Hóa chất ép bùn (Polymer Cation) được bơm định 

lượng châm vào tạo điều kiện hình thành bông bùn to và dễ tách pha. Phần bùn sau ép được 

lưu trữ tại khu vực nhà chứa bùn và sau đó định kỳ được xe thu gom vận chuyển đến nơi 

xử lý theo quy định. Phần nước tách pha từ Máy ép bùn được dẫn về Hố thu gom để tiếp 

tục xử lý. 

  



Hiệu quả xử lý của từng công đoạn trong quy trình công nghệ được trình bày theo bảng dưới đây: 

Công trình BOD COD TSS Amoni T-N T-P Tổng Coliform 

Nước thải đầu vào C (mg/L) 1.800 3.000 500 25 60 8 100.000 

Bể điều hòa 
C (mg/L) 1.800 3.000 500 25 60 8 100.000 

H (%) 5 5 0 0 0 0 0 

Bể keo tụ, bể tạo 

bông, bể tuyển nổi 

C (mg/L) 1.710 2.850 500 25 60 8 100.000 

H (%) 60 60 70 5 15 40 0 

Bể trung gian, bể 

UASB 

C (mg/L) 684 1.140 150 23,75 51 4,80 100.000 

H (%) 80 75 0 0 5 45 0 

Bể Anoxic 
C (mg/L) 136,80 285 150 23,75 48,45 2,64 100.000 

H (%) 20 10 0 10 70 5 0 

Bể Aerotank 
C (mg/L) 109,44 256,50 150 21,38 14,54 2,51 100.000 

H (%) 75 70 0 70 15 30 0 

Bể lắng sinh học 
C (mg/L) 27,36 76,95 150 6,41 12,35 1,76 100.000 

H (%) 0 0 70 0 0 0 0 

Bể khử trùng 
C (mg/L) 27,36 76,95 45 6,41 12,35 1,76 100.000 

H (%) 0 0 0 0 0 0 97 

Cống thoát C (mg/L) 27,36 76,95 45 6,41 12,35 1,76 3.000 

QCVN 40:2025/ BTNMT, cột B ≤ 60 ≤ 90 ≤ 80 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 6 ≤ 5.000 



QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

A. THAO TÁC VẬN HÀNH CHUNG 

A.1. Công tác bàn giao ca  

Trước khi vào ca làm việc người vận hành phải làm thủ tục bàn giao ca trực, thời gian bàn giao 

thường 10-15 phút. Hai bên bàn giao và ghi vào sổ nhật ký vận hành với các nội dung sau:  

1) Thời gian bàn giao. 

2) Lượng nước trong các bể. 

3) Tình hình hiện trạng tại công trình. 

4) Những sự cố, hiện tượng khác và các biện pháp giải quyết. 

5) Hiện trạng đóng mở các van trong trạm. 

6) Liều lượng hóa chất đã sử dụng. Lượng hóa chất còn lại trong các bồn. 

7) Hiện trạng các máy đang vận hành. 

✓ Lưu lượng bơm. 

✓ Tiếng động cơ. 

✓ Độ rung. 

✓ Điện áp các pha. 

✓ Cường độ dòng điện các pha. 

✓ Hiện tượng rò rỉ. 

A.2. Vận hành trong ca 

- Trong trường hợp các máy móc thiết bị vẫn đang vận hành tiếp, người công nhân vận hành có 

nhiệm vụ theo dõi hoạt động của máy thường xuyên liên tục. 

- Tuyệt đối không được bỏ trạm trong khi đang vận hành. 

- Các công trình xử lý hoạt động theo hệ thống điều khiển tự động vẫn phải thường xuyên giám 

sát kiểm tra. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng sau xử lý. 

• Định kỳ theo đúng lịch vận hành phải tiến hành: 

✓ Loại bỏ các vật cản vướng vào song chắn rác, bầu lược rác, nếu không có thể dẫn đến tắt 

nghẽn đường ống, cháy bơm. 

✓ Kiểm tra, vệ sinh các bơm chìm, bơm hóa chất, các luppê, đầu hút, đầu đẩy. 

✓ Xử lý vòng kín ở ổ trục bơm (phốt bơm). 

✓ Tra dầu mỡ cho máy. 

• Khi dừng máy bảo dưỡng: 

✓ Tắt máy đang vận hành. 

✓ Đóng van trên đường ống có liên quan. 

✓ Mở máy dự phòng. 



✓ Mở từ từ van máy dự phòng, theo dõi các chỉ số về điện áp, điều chỉnh lưu lượng đảm 

bảo đúng công suất trạm xử lý. 

✓ Chỉ ngừng chỉnh van khi các thông số đã đạt yêu cầu. 

• Trong quá trình vận hành phải quan sát trạm xử lý: 

✓ Nếu nhà máy bị hư hỏng, nứt vỡ đường ống phải kịp thời có biện pháp khắc phục. 

✓ Tháo gỡ các chướng ngại vật gây cản trở dòng chảy của nhà máy. 

✓ Những biến động về tính chất, lưu lượng đầu vào phải được ghi nhận và báo cáo kịp thời. 

✓ Ghi chép cập nhật hằng ngày vào sổ nhật ký công trình theo quy định vận hành. 

✓ Vệ sinh nhà máy xử lý gọn gàng, sạch sẽ, luôn đảm bảo an toàn. 

✓ Kiểm tra tất cả dụng cụ, thiết bị, vật tư sửa chữa cũng như lượng hóa chất có trong nhà 

máy. Nếu thiếu phải có biện pháp bổ sung ngay. 

✓ Trước lúc hết ca 15 phút phải chuẩn bị hồ sơ, dọn dẹp gọn để chuẩn bị bàn giao. 

✓ Ca trực cuối cùng của ngày phải đảm bảo xử lý hết lượng nước thải có trong bể điều hòa. 

A.3. Công việc thực hiện hằng ngày 

- Kiểm tra hệ thống điện: hiệu điện thế, cường độ dòng điện. 

- Nhận hóa chất từ kho mang về nhà máy xử lý. 

- Pha hóa chất. 

- Vệ sinh bơm hóa chất (nếu tắc nghẹt). 

- Vớt liên tục các vật cản vướng vào song chắn rác: đá, sợi chỉ, các mảnh vụn… 

- Khi bơm hoạt động kiểm tra chất lượng nước ở bể xử lý kỵ khí, hiếu khí, bể lắng nếu chất lượng 

không đạt xem cách khắc phục ở phần vận hành các bể đó. 

- Kiểm tra châm nhớt bơm định lượng. 

Stt Hạng mục 
Máy móc 

thiết bị 
Thao tác vận hành Ghi chú 

1 
Hố thu 

gom 

Bơm nước 

thải 

- Kiểm tra và vệ sinh bơm nếu không lên 

nước hoặc lên yếu; 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của 

bơm; 

- Đo pH: 02 lần/ngày; 

Vệ sinh, lấy rác 

trong các bơm 

khi bị nghẹt rác 

hoặc định kỳ 1 

tháng/lần; 

2 
Bể điều 

hòa  

Bơm nước 

thải & máy 

thổi khí  

- 02 bơm hoạt động luân phiên nhau; 

- Chỉnh lưu lượng nước thải duy trì = 

Qtb. 

- Đo lưu lượng nước đầu vào tối thiểu 2 

giờ/lần. 

- Đo pH và độ kiềm: 02 lần/ ngày; 

Vệ sinh, lấy rác 

trong các bơm 

khi bị nghẹt rác 

hoặc định kỳ 1 

tháng/lần; 



Stt Hạng mục 
Máy móc 

thiết bị 
Thao tác vận hành Ghi chú 

3 Bể keo tụ 
- Motor 

khuấy  

- Thường xuyên kiểm tra cảm quan 

nước; 

- Thường xuyên kiểm tra bơm hóa 

chất PAC đảm bảo keo tụ tốt; 

- Duy trì khoảng pH tối ưu 6,5 – 8,5. 

Kiểm tra thường 

xuyên pH và 

bông bùn 

4 
Bể tạo 

bông 

- Motor 

khuấy  

- Thường xuyên kiểm tra bơm hóa chất 

Polymer đảm bảo tạo bông tốt; 

Kiểm tra thường 

xuyên pH và 

bông bùn 

5 
Bể tuyển 

nổi (DAF) 

- Máy nén khí  

- Bồn tích áp 

- Bể DAF 

- Kiểm tra áp suất bồn tích áp; 

- Kiểm tra nước sau tuyển nổi: nước 

trong, không có cặn 

- Kiểm tra lớp bùn nổi và gàu gạt bùn; 

- Định kỳ vệ sinh bể DAF hoặc tùy thuộc 

vào tình hình vận hành thực tế tại trạm; 

- Thường xuyên 

kiểm tra chất 

lượng nước sau 

tuyển nổi; 

 

6 

Bể trung 

gian Ngăn 

1&2  

- 02 Bơm trục 

ngang: hoạt 

động theo 

chế độ tự 

động, có van 

điều chỉnh 

lưu lượng.  

- 02 Bơm trục ngang hoạt động liên 

tục; 

- Đảm bảo bùn sinh học luôn luôn lơ 

lửng và xáo trộn đều; 

- Đảm bảo nước thải tiếp xúc đều với 

bùn sinh học; 

- Đo pH và SV30:  02 lần/ ngày; 

Đo lưu lượng 

hóa chất 2 

giờ/lần 

7 
Bể kỵ khí 

UASB  

- Máng thu 

nước  

- Đảm bảo bùn sinh học luôn luôn lơ 

lửng và xáo trộn đều; 

- Đảm bảo nước thải tiếp xúc đều với 

bùn sinh học; 

- Kiểm tra, theo dõi màu bùn vi sinh 

trong bể thông qua van lấy mẫu bùn; 

- Đo SV30 tại bể 02 lần/ngày để duy 

trì bùn trong bể; 

- Đo pH và SV30:  02 lần/ ngày; 

 

7 Bể Anoxic  

- 02 Mixer: 

hoạt động 

theo chế độ 

tự động.  

- 02 Mixer hoạt động liên tục; 

- Đảm bảo bùn sinh học luôn luôn lơ 

lửng và xáo trộn đều; 

- Đảm bảo nước thải tiếp xúc đều với 

bùn sinh học; 

- Kiểm tra, theo dõi màu bùn vi sinh 

trong bể; 

- Đo SV30 tại bể 02 lần/ngày để duy 

trì bùn trong bể; 

- Vận hành bơm tuần hoàn liên tục, hoạt 

động luân phiên nhau; 

Đo lưu lượng 

hóa chất 2 

giờ/lần 



Stt Hạng mục 
Máy móc 

thiết bị 
Thao tác vận hành Ghi chú 

- Kiểm tra lưu lượng tuần hoàn bùn và 

bơm tuần hoàn nội (khi cần thiết) về bể 

Anoxic 1; 

- Kiểm tra pH tại bể (duy trì pH 6,5 – 

8,5); 

- Đo pH và SV30:  02 lần/ ngày; 

8 
Bể 

Aerotank  

- Bơm tuần 

hoàn: 03 bơm 

hoạt động 

luân phiên; 

- Máy thổi 

khí: 03 Máy 

thổi khí hoạt 

động bình 

thường. 

- Máy thổi khí hoạt động, thời gian 

nghỉ luân phiên nhau; 

- Kiểm tra, theo dõi bùn vi sinh trong 

bể; 

- Đo SV30: 2 lần/ngày để theo dõi 

lượng bùn trong bể;  

- Duy trì độ kiềm trong bể Aerotank 

lớn hơn  

300 mg/L để đảm bảo quá trình nitrat 

hóa; 

- Đo pH và độ kiềm: 02 lần/ngày; 

- Duy trì pH 6,5 – 8,5. 

- Thường xuyên 

kiểm tra hoạt 

động bơm tuần 

hoàn nội;  

9 
Bể lắng 

sinh học 

- Bơm bùn 

tuần hoàn: 02 

bơm. 

- Vận hành bơm bùn tuần hoàn liên 

tục hoạt động luân phiên nhau để duy 

trì sinh khối trong bể; 

- Kiểm tra nước sau lắng: nước trong, 

không cặn; 

- Đo độ kiềm 2 lần/ngày; 

- Thường xuyên 

kiểm tra chất 

lượng nước sau 

lắng sinh học, 

đảm bảo nước 

trong không cặn 

=> nếu có cặn sẽ 

làm mất bùn vi 

sinh.  

10 
Bể khử 

trùng 

Bơm định 

lượng 

Chlorine: 2 

bơm 

- Kiểm tra hoạt động bơm Chlorine; 

- Kiểm tra chất lượng nước đầu ra; 

 

- Thường xuyên 

kiểm tra chất 

lượng nước sau 

xử lý; 

- Ghi lưu lượng 

nước thải hàng 

ngày. 

11 
Bể chứa 

bùn  
Bơm bùn 

- Vận hành bơm bùn để giảm lượng 

bùn thải cho hệ thống; 

- Kiểm tra hoạt động của bơm  

- Thường xuyên 

kiểm tra 

  



Kích thước bể và các khu xử lý: 

 

  



CHƯƠNG 3: 

DANH MỤC THIẾT BỊ TRONG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

 

3.1 . DANH MỤC THIẾT BỊ 
Bảng 3.1 Danh mục thiết bị trong các hạng mục công trình 

 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

A 
PHẦN THIẾT BỊ CHÍNH CỤM XỬ LÝ 

CHÍNH 
   

I. Hố thu gom    

1 

SONG CHẮN RÁC THÔ 

Kích thước khe lọc: 5-10mm 

Vật liệu: SUS304 

Việt Nam Bộ 1 

2 

SONG CHẮN RÁC TINH 

Kích thước khe lọc: 2mm 

Vật liệu: SUS304 

Việt Nam Bộ 1 

3 

BƠM NƯỚC THẢI 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 10 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Vật liệu: Vỏ động cơ/Cánh/ Trục bơm: 

SS316/SS316/SS316 

Bao gồm: phụ kiện xích kéo bơm (Việt 

Nam) 

Châu Á Bộ 3 

II. Bể điều hòa    

1 

BƠM NƯỚC THẢI 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Vật liệu: Vỏ động cơ/Cánh/ Trục bơm: 

SS316/SS316/SS316 

Bao gồm: phụ kiện xích kéo bơm (Việt 

Nam) 

Châu Á Bộ 2 

2 
ĐĨA THỔI KHÍ 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí thô 
Taiwan Hệ 1 



STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27mm 

3 

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG 

- Kết nối: Bích  

- Dạng: cơ 

- Kích thước: DN80 

- Kiểu nối: Mặt bích 

Bao gồm: chi phí hiểu chuẩn đồng hồ (1 

lần) 

Bao gồm: mái che đồng hồ 

Châu Á Hệ 1 

III Bể keo tụ    

1 

MOTOR KHUẤY TRỘN 

- Tốc độ vòng quay: 60 -80 vòng/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Bao gồm trục và cánh khuấy: SUS304 

- Bao gồm nón che motor 

Taiwan Bộ 1 

IV. Bể tạo bông    

1 

MOTOR KHUẤY TRỘN 

- Tốc độ vòng quay: 30-40 vòng/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Bao gồm trục và cánh khuấy: SUS304 

- Bao gồm nón che motor 

Taiwan Bộ 1 

V. Bể tuyển nổi (DAF)    

1 
Bồn tuyển nổi 

- Vật liệu: kim loại, dày 1.5mm 
Việt Nam Bộ 1 

2 

Máy nén khí 

- Áp lực: 2-8 bar 

- Có kiểm định an toàn 

Taiwan Bộ 1 

3 
Bồn tích áp 

- Vật liệu: kim loại, dày từ 1.5mm 
Việt Nam Bộ 1 

VI. Bể trung gian    

1 

BƠM NƯỚC THẢI 

- Loại: Bơm trục ngang 

- Lưu lượng: 7 m3/h 

Châu Á Bộ 2 



STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Cột áp: 25 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Guồng bơm và cánh bơm: SUS304 

2 
HỘP CHE BƠM 

- Vật liệu: SS304 
Việt Nam Bộ 2 

3 

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG 

- Kết nối: Bích  

- Dạng: cơ 

- Kích thước: DN80 

- Kiểu nối: Mặt bích  

Bao gồm: mái che đồng hồ 

Châu Á Hệ 1 

VII. Bể UASB    

1 

BỒN LẤY MẪU 

- Vật liệu: SUS304 

- Kích thước: theo thiết kế bản vẽ 

Việt Nam Bộ 1 

2 

BỒN THU KHÍ (CHƯA BAO GỒM 

THIẾT BỊ ĐỐT KHÍ) 

- Vật liệu: SUS304 

- Kích thước: theo thiết kế bản vẽ 

Việt Nam Bộ 1 

VIII. Bể sinh học thiếu khí    

1 
MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM 

- 3 pha/ 380V/ 50Hz 
Châu Á Bộ 2 

2 
HỆ THỐNG THANH TRƯỢT MÁY 

KHUẤY TRỘN CHÌM 
Việt Nam Bộ 2 

IX. Bể sinh học hiếu khí    

1 

MÁY THỔI KHÍ 

- Lưu lượng: 3-9 m3/phút 

- Cột áp: 5 m 

- Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz 

- Phụ kiện kèm theo: Giảm âm đầu hút, 

giảm âm đầu thổi, dây curoa, belt cover, 

khung đế, đồng hồ áp suất, ống nối mềm… 

Taiwan Bộ 2 

2 

ĐĨA THỔI KHÍ 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí tinh, bọt mịn 

- Lưu lượng thiết kế: 0-9.5 m3/h 

Taiwan Hệ 1 



STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Đường kính tổng: 277 mm 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27mm 

3 

BƠM NỘI TUẦN HOÀN 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 7 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz  (Việt Nam) 

Taiwan Bộ 2 

XIII. Bể lắng sinh học    

1 

ỐNG PHÂN PHỐI TRUNG TÂM 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm 

- Bát treo, tắc kê: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1 

2 

MÁNG RĂNG CƯA 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm 

- Tắc kê cố định: Inox 304 

- Kích thước: theo thiết kế bản vẽ 

Việt Nam Bộ 1 

3 

TẤM CHẮN BỌT 

- Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm 

- Kích thước: theo thiết kế bản vẽ 

Việt Nam Bộ 1 

4 

BƠM BÙN SINH HỌC 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 8 m 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Đã bao gồm phụ kiện: Xích kéo bơm (Việt 

Nam) 

Taiwan Bộ 2 

XIV. Bể khử trùng    

1 

ĐĨA THỔI KHÍ 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí thô 

- Vật liệu: Màng EPDM, khung nhựa ABS 

- Đầu nối: ren 27mm 

Taiwan Hệ 1 

XV. Hệ hóa chất    

1 
BƠM ĐỊNH LƯỢNG 

- Điện áp: 380V/50Hz 
Italia Bộ 6 



STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Dùng cho hóa chất: NaOH, PAC, Dinh 

Dưỡng, Ca(OCl)2 

2 

BƠM ĐỊNH LƯỢNG 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Dùng cho hóa chất: Polymer Anion 

- Bi: Inox 

Italia Bộ 2 

3 

BỒN CHỨA HÓA CHẤT 

- Vật liệu: Nhựa 

- Thể tích: 1000L 

Việt Nam Bộ 5 

4 

PHỄU ĐỔ HÓA CHẤT 

- Vật liệu: Nhựa/composite 

- Vừa với miệng bồn: 1000L 

Việt Nam Bộ 5 

5 
KHUNG ĐỠ THIẾT BỊ 

- Vật liệu Sắt nhúng kẽm 
Việt Nam Bộ 1 

B PHẦN VẬT TƯ VÀ ĐIỀU KHIỂN    

XVI Hệ thống điện    

6 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

- Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện 

- Tủ điện được lập trình PLC chuẩn công 

nghiệp với giao diện HMI dễ thao tác, điều 

chỉnh. 

- Thiết kế sử dụng Soft Starter giúp thiết bị 

khởi động trơn tru hơn, hạn chế sự cố trong 

quá trình vận hành. 

- Hệ thống được thiết kế để hoạt động hoàn 

toàn tự động, nhưng có thể vận hành bằng 

tay. 

- Linh kiện chính lắp đặt trong tủ: đầy đủ 

các cấp bảo vệ ngắn mạch, quá tải động cơ, 

xuất xứ châu Á 

- Dây điều khiển, dây đơn: Cadivi-Việt 

Nam 

- Phụ kiện khác: Bảng tên, công tắc..: Việt 

Nam 

Việt Nam 

/Japan- 

Tương 

đương 

Bộ 1 

7 

CÁP ĐIỆN 

- Cáp điện: CADIVI 

- Ống luồn: uPVC 

Việt Nam - 

Tương 

đương 

Hệ 1 



STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Máng cáp 

- Chủ đầu tư cấp nguồn đến chân CB tổng 

của tủ điện do KingPower lắp đặt 

8 BOX ĐIỆN 

Việt Nam - 

Tương 

đương 

Hệ 1 

XVII Đường ống công nghệ    

1 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 

- Ống dẫn Khí: Trên mặt nước: Sắt tráng 

kẽm 

- Ống dẫn khí: Dưới mặt nước uPVC 

- Ống dẫn nước thải, bùn, hóa chất, van, co, 

tê… UPVC  

- Van , mặt bích , co tê , lơi ...:  Inox/ UPVC 

- Support đỡ ống STK / Sắt nhúng kẽm ... 

Việt Nam - 

Tương 

đương 

Hệ 1 

 

 



coNG Ty rNHH KHoA Hoc cONc NcnB va pnAu ricn uOr TRUoNG

PHTJONG NAM
Tru s& : I358l2ll5G Dudrng Quang Trung, P. An HQi Tdy, TP. HCM
Hot line : O919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHIEM DAT CHUNG NHAN VIMCERTS 039 & ISO/IE C 17025:2017
,22?

PHIEU KET QUA KIEM NGHITM
Md sii phi)u: 2515747

NHA vTAy CHE BIEN NONc sAN
- Dich vu thucrng mai Trulng Xudn, x5 Trudng Xudn, tinh D6ng Th6p

MOi truong kh6ng khi
28t07t2025

13t08t202s

1. Dia di6m 6v miu
Dfa chi: Khu 2, CCN

2. Phf,n loai mfru

3. Neiv l6v miu
4. Neiv trf, k6t qui

Chi ti6u
Di6m do

DQ 6n
dBA

Bui
mgNm3

Soz
mg/Nm3

Noz
mg/I.{m3

CO
mgA.{m3

K l: Khu vuc du 5n titip gi6p voi
ducrng Nguy6n Vdn Hu&ng vA
phia Nam

56,7 0,173 0,0'/4 0,065 < 8,3

Phumrg phdp do, xdc dinh TCVN
7878-2:2018

TCVN
5061:1995

TCVN
5911:1995

TCVN
6131:2009

HD
85-PTCO

QCVN 05:2023[BTNMT 0r3 0,35 012 30

QCVN 26:20L0[BTNMT
Khu vgc th6ng thulng (6 -zlh)

s70

Trunngp\rdng phdn tich
/l

1-
Ng6 Thi Bfch Thudn

ffi
rfiT;ffiffin

KffiW Nggc B6u

- C6c k6t qud phdn tich chi c6 gi6 t4 aOi voi miu thrl ph0n tich dd md h6a nhu tr€n
- Kh6ng dugc.trich sao mQt phdn hay toin b6 k6t qui phAn tich n6u kh6ng c6 sg cl6ng 1i bang vdn bin cria c6ng ty.

(-): Th6ng sd kh6ng quy dlnh gi6i h4n

QCVN 05:2023[BTNMT: Quy chudn k! thuft qu6c gia v€ ch6t luqng kh6ng khi
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuin ky thuat qu6c gia vE titing 6n

.8 Liin ban hinh: 01-2020

Ut



CONG TY TNHH KHOA HOC CONG NCHB vI pTTAN TicH UOT TRUoNG

PHTJONG NAM
l358l2ll5c Duong Quang Trung, P. An HQi TAy, TP. HCM
09 197 97 284 - 09 19986829
moitruongphuongnam @ gmail.com
www. moitruongphuongnam.com

PHONG THI NGHIEM DAT CHTING NHAN vIMCERTS 039 & ISO/IE C 17025:2017

PHIEU TNT QUA KIBM NGHITM
Md sii phitiu:2515838

1. Dia di6m 6v miu
Dia chi: Khu 2, CCN

2. PhAn loai miu I

3. Neiv 6v miu
4. Neiv tri k6t qui

NHA VTAY CHE BIEN N6NC SAU
- Dich vu thuong m4i Trudng XuAn, x5 Trudng XuAn, tinh D6ng Th6p

M6i trudng kh6ng khi
2910712025

13108t2025

Chi ti6u
Di6m do

DQ 6n
dBA

Bui
mqA'{m3

Soz
mgNm3

Noz
mgA.{m3

CO
mg/Nm3

K 1: I(hu vuc du 6n titip giSp vcri

ducrng Nguy6n VIn Hu&ng vA
phia Nam

58,2 0,176 0,012 0,064 < 8,3

Phuong ph6p do, x6c dinh TCVN
1878-2:2018

TCVN
5067:1995

TCVN
591 l:1995

TCVN
6137:2009

HD
85-PTCO

QCVN 05:2023{BTNMT 0r3 0,35 012 30

QCVN 26:20L0[BTNMT
Khu vuc th6ng thudng (6 -2lh)

s70 K@ \
Tru&nglphdng phdn t(ch

tl
E
*
r€

%f,#llffifu
('li pnil ntr norrnoriej

.I.P

I.{gufCn ThiNggc B6u

w:
- Cac tiiSt quA phdn tich chi c6 gie ri d6i vdi mdu tht phan tich itd md h6a nhu tr6n
- Kh6ng dugc.trich sao mQt phdn hay toin b6 k6t quri phAn tich n6u kh6ng c6 sp cl6ng f bdng vhn b6n cira c6ng ty.
- (-): Th6ng sd kh6ng quy dinh gi6i h4n

I QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuAn k! thuft qu6c gia vA chSt luo,ng kh6ng khi
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chu6n ky thuat qu6c gia ve titlng 6n

'.8 LAn ban hinh: 01-2020

ln



coNG TY TNHH KHoA Hoc cONc NcnB vl pnAN ricn uOr rRUCn{c

PHONG THi NCrrrDvr DAT CHITNC NrrAN vIMCERTS 039 & ISoflE C I7O25z2OI7

PHIEU TNT QUA KIEM NGHIEM
Md sii phi1u:2515906

1. Dia ai6m tiv mfiu NUA vrAy cHE BrEN NONc sAN
- Dich vu thuong mpi Trudng Xudn, x5 Trudng Xudn, tinh D6ng Th6p

M6i trucnrg kh6ng khi
30t07t2025

13/08t2025

Dla chi: Khu 2, CCN
2.Phdn loai miu
3. Neiv 6v m6u

4. Neiv tri k6t qui

- C6c kilt qud phAn tich chi c6 gia d d5i vdi mAu thri phdn tich <Id m6 h6a nhu trOn
Khone duOc,trilh sao mQtphAn hay toin b6 k€t qud phAn tich n6u kh6ng c6 su d6ng yl bing vdn bin cria c6ng ty.

- (-): Th6ng sd kh6ng quy tllnh gi6i h4n

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuAn ky thuat qu6c gia vii ch6t luqng kh6ng khi
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuAn ky thuat qu6c gia v0 tiilng 6n

Chi ti6u
Di6m do

DQ 6n
dBA

Bui
mg/I.{m3

Soz
mg/I.{m3

Noz
mgA'{m3

CO
mg/I.{m3

Kl: Khu vuc du 5n titip gi6p vcri
dudng Nguy6n Vin Hucrng vC
phia Nam

54,7 0,169 0,079 0,065 < 8,3

Phuong phdp do, xdc dinh TCVN
7878-2:2018

TCVN
5061:1995

TCVN
59ll:7995

TCVN
6137:2009

HD
85-PTCO

QCYN 05:2023|BTNMT 013 0,35 012 30

QCVN 26:20L0[BTNMT
Khu vuc th6ng thulng (6 -21h)

370 ,
Trucrng phdng ph6n tich

,\\

0
=f
l/a PHII(tNi.tiiW,\ry$v

\l'r,p 8oY
ily6n Thi Nss.

LAn ban hinh: 01-2020

PHIJdNG NAM
Trg s& : l358l2ll5G Dunng Quang Trung, P. An HQi TAy, TP. HCM
Hot line z O919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com
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cONc ry rNHH KHoA Hoc coNG Ncnn va pnAN ricn MoI TRUot{c

PHTJdNG NAM
l358l2ll5c Duong Quang Trung, P. An HQi Tdy, TP. HCM
o9r97 97 284 - 09 19986829
moitruongphuongnam @ gmail.com
www.moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHTEU DAT CHUNG NHAN vIMCERTS 039 & ISo/IE C I7O25I2OI7

PHIEU TNT QUA KIEM NGHIEM
Ma siphi(iu:2515769 '

1. Dia di6m 6v miu
Dia chi: I{hu2, CCN

2. Th6ne tin miu
3. Neiv I6v miu

NHA vTAy CHE BIEN N6Nc sAN
- Dich vu thuong mai Trudng Xudn, x5 Trudng XuAn, tinh D6ng Th6p

Nudc m{t k6nh neo dflu ghe tiu c6ch dg 6n khoing 500 m vC phia Tdy
28/072025

13t08t20254. Neiv tri k5t quf,

Ghi chi:
.ffit qua phdn tich chi c6 gi6 tri d6i vdi mAu rhu ph0n tich da ma h6a nhu tr€n
- Kh6ng duqc tric-h sao mQt ph6n hay todn bQ ktit qud phdn tich n6u kh6ng c6 sU d6ng f bing v5n bin cira c6ng ty.
- Thdi gian luu miu: 7 ngiy k6 tu ngiy trd ktit qua iHtit thoi gian luu ,6,r, PTN kh6ng eiai {uy6t viqc *,i6, nii iet qu6 phan tich;
i QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chudn k! thudt qu5c gia vA ch6t luong nudc mAt

.8 Liin ban hinh: 0l-2020
U1

TT Chi ti6u Dcrn vi Kiit qui
QCVN

08z20234BTNMT
Mrfrc A

Phuong phdp
phAn tfch

1 pH '1,54 6,5 - 8,5 TCVN 6492:2011

2 BOD5 (20"C) mgll- -J <4 TCVN 6001-2:2008

aJ DO mgll, 6,21 >6 TCVN 7325:2016

4 COD mgll- <10 <10 SMEWW 5220C:2023

5 TSS mg[, t3 <25 TCVN 6625:2000

6 T6ng Nito mgll, KPH (LOD=0,2) <016 SMEWW 4500-N.C:2023 &
SMEWW 4500-NO3-E:2023

7 T6ng Photpho mgll- KPH (LOD=0,02) s0r1 SMEWW 4500-P.B&E:2023

8 Coliform MPN/100m1 1,1 x t02 "ffi SMEWW 92218:2023

f Nggc Bdu

Trucrng phdng ph0n tich

Ngd ThiBich ThuAn



coNG Ty rNHH KHoA Hec coNG xcHB va pnAN ricH Mor rRUCn{c

PHTIONG NAM
l358l2ll5c Dtr0ng Quang Trung, P. An HQi TOy, TP. HCM
09 197 91 284 - 09 19986829
moitruongphuongnam @ gmail.com
w w w. moitru on gphuongnam. com

PHONG THi NGHIDM DAT CHUNG NHAN VIMCERTS 039 & ISOIIE C I7O25Z2OI7

PHIEU KET QUA KIEM NGHITM
Md sii phi€u:2515855

NHA TvTAy CHE BIEN N6Nc sAN
- Dich vp thuong mai Trudng Xu0n, x5 Trudng Xu0n, tinh D6ng Th5p

Nu6c mflt kOnh neo ddu ghe tiu c6ch dg 5n khoing 500 m vO phia TAy

29/072025

t3t08t2025

1. Dia di6m l6v mfiu
Dfa chi: Khu 2, CCN

2. Thdne tin mflu
3. Neiv tdY miu
4. Neiv tri k5t qui

TT Chi ti6u Don vi K6t qui
QCVN

08:2023IBTNMT
Mrlc A

Phuoxg ph6p
phfln tfch

1 pH 1,49 6,5 - 8,5 TCVN 6492:2011

2 BOD5 (20'C) mgll- 2 <4 TCVN 6001-2:2008

aJ DO mgll- 6,3'7 >6 TCVN 7325:2016

4 COD mgll- <10 <10 SMEWW 5220C:2023

5 TSS mglL 11 <25 TCVN 6625:2000

6 T6ng Nitcr mgll- KPH (LOD=0,2) <016 SMEWW 4500-N.C:2023 &
SMEww 4500-NO3-E:2023

1 TOng Photpho mg[., KPH (LOD=0,02) s0,1 SMEww 4500-P.B&E:2023

8 Coliform MPN/l00ml 94 {"000 SMEWW 9221B:2023

Ng6 Thf Bich Thu4n

;L
Nggc B6u

Ghi chi:
fffit qua phdn tich chi c6 gi6 tri o6i voi mAu thri phdn tich dd md h6a nhu tren
- Kh6ng dugc trich sao m6t phin hay todn bQ k6t qui phdn tich n6u kh6ng c6 sg <I6ng 1i bing ven bin cria c6ng ty.Kh6ng rlugc trich sao mQt phdn hay todn b0 ket qua phan tich n6u kh6ng c6 sg d6ng 1i bing vdn bin cria c6ng ty.

Thdi gian luu mhu: 7 ngdy k€ tir ngiy tri k6t qu6 (Htit thcri gian luu miu, PTN kh6ng gi6i quy6t viQc khitiu ngi ktit qui phAn tictr)
QCVN 08:2023|BTNMT: Quy chuan ry tnuat qu6c gia vd ch6t luong nu6c mdt

.8 LAn ban hinh: 01-2020
U1

(u#



cONc rv
A

/@

TNHH KHoA HoC cONc Ncrrn vI prrAN ricrr UOI TRUONG

PHTIONG NAM

Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHTPU DAT CHI]NG NHAN vIMCERTS 039 & Iso/IE C 1702522017

PHTEU KET QUA KIEM NGHITM
Md sii phiAu: 2515860

1. Dia di6m l6v miu
Dia chi: Khu 2, CCN

2. Th6ne tin miu
3. Neiv l6v miu
4. Neiv tri k6t qui 

l

NHA IvTAy CHE BIBN NONc sAN
- Dich vq thuong m4i Trudng Xudn, x6 Trulng Xudn, tinh D6ng Th6p

Nudc m{t kOnh neo ddu ghe tdu c6ch dy 6n khoing 500 m v€ phia T6y
30107t2025

13t08t2025

!Nggc B6u

C6c k6t qud phdn tich chi c6 gi6 tri d6i udi mau thu phdn tich d6 md h6a nhu tr6n
Kh6ng duoc trich sao m6t phAn hay toin Uq tiit qua phdn tich niiu kh6ng c6 sg d6ng y bing vXn bdn cria c6ng ty.
Thdi gian luu mhu: 7 ngny kd tri ngay tra tet qud luct.tnoi gian luu miu, rfN krOng gi6i quyet viQc khiou n[i iet qud ph6n tictr;
QCVN 08:2023IBTNMT: Quy chuAn ky thudt qu6c gia vC chit luong nuoc mAt U1

LAn ban hinh: 01-2020

phdng ph6n tich

Bich Thufln

QCYN
08z2023|BTNMT

M['c A

Phuong ph6p
phAn tfch

TCVN 6001-2:2008

SMEWW 5220C:2023

TCVN 6625:2000

KPH (LOD=0,2) SMEWW 4500-N.C:2023 &
SMEWW 4500-NO3-E:2023

KPH (LOD=0,02) SMEWW 4500-P.B&E:2023

SMEWW 92218:2023

6P,
;-/not
ilvirun
e\rfl'l

TT Chi ti6u Don vi K6t qui

1 pH J,4J 6,5 - 9,5 TCVN 6492:2011

2 BOD5 (20"C) mglL aJ 34
aJ DO mg[- 6,19 >6 TCVN 7325:2016

4 COD mgll- <10 <10

5 TSS mgll- 9 <25

6 T6ng Nito mgll, <016

1 T6ng Photpho mgll, S0r1

8 Coliform MPN/100rnl 79 s1.000



CONG TY TNHH KHOA HOC CONG ucrrr vI prrAN ricrr nrOr TRUCNG

PHIJdNG NAM

Hot line z 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHTEU DAT CH(}NG NHAN vIMCERTS 039 & ISo/IE C L7O25z2OI7

PHIEU KBT QUA KIEM NGHIEM
Md sii phidu: 2515770

1. Dia di6m I6v m6u : NHA vrAy CHE BIEN NONG sAN
Dia chi: I{huZ, CCN - Dich vu thucrng mai Trudng Xudn, xI Trudng Xudn, tinh DOng Th6p

2. Th6ne tin mfiu
3. Neiv I6v m6u

: MAu ddt bdn trong khu d6t dg 6n

: 2810712025

4. Neiv tri k6t qui : 1310812025

STT Chi ti6u Don vi Ktit qui LOD
Phuong ph6p

phAn tfch

1 PH nzo 6,98 TCVN 5979:2021

2 Asen (As) mg&g KPH 0,3
US EPA Method 30514. +

US EPA Method 7010

aJ Cadimi (Cd) mg/kg KPH 0,15
US EPA Method 3051A +

US EPA Method 7010

4 chi (Pb) mg/kg <10 US EPA Method 30514+
US EPA Method 70008

5 D6ng (Cu) mglkg 25,3 US EPA Method 3051A +
US EPA Method 70008

6 Crom t6ng (Cr) mg/kg KPH 5
US EPA Method 3051A +
US EPA Method 70008

7 KEm (Zn) mg/kg t36 US EPA Method 3051A +
US EPA Method 70008

Trudue phdng ph6n tich

IY

----
Ng6 Thi Bfch Thupn

,\.P{f,UtG lllil /.t/l

Wg*B6u

- Cdc k6t qud phdn tich chi c6 gi6 t i OOi vOi m6u thr? phdn tich da ma h6a nhu tr6n- Cdc k6t qud phdn tich chi c6 gi6 tri d6i vdi mau thr?
- Kh6ng dugc trich sao mQt phdn hay toin bQ k6t qui

Lin ban hinh: 0l-2020

Kh6ng dugc trich sao mQt pnan hay toin bQ k€t qui phdn tich ntiu kh6ng c6 sg ddng 1i bing vln bin crira c6ng ty.
Thdi gian luu miu: 5 ngny k€ tt ngay tra krit qua 66t thoi gian luu miu, efN krOng giai quytlt viec t t i6, nll i6t qua phan ti.t ; UI



Hec cONc Ncnp va pnAN ricn uor TRUoNG

PHUdNGNAM
L35812115G Dutrng Quang Trung, P. An HQi TAy, TP. HCM
09 197 97 284 - 09 19986829
moitruonsohuonsnam @ smail.com
www. moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHIDVT DAT CHU"NG NHAN VIMCERTS 039 & ISO/IE C I7O25Z2OI7
,<2?

PHIEU KBT QUA KIEM NGHIEM
Md sii phi€u: 2515856

NHA vTAy CHE BIEN N6Nc sAN
- Dich vu thucrng mai Trudng Xudn, x5 Trudng Xuin, tinh D6ng Th6p

Mdu d6t b6n trong khu d6t dU 6n

2910712025

13108t2025

1. Dia di6m liy miu
Dia chi: Khu 2, CCN

2. Thdne tin miu
3. Neiv l6v miu
4. Neiv tri k5t qui

ggc B6u

- Cdc k6t qua phdn tich chi c6 gi6 tri d6i v6i miu thir phdn tich dd md h6a nhu tren
i- Kh6ng duo. c trich sao mQt ph6n hay tonn bQ k6t qud phdn tich n6u kh6ng c6 sg diKh6ng tluo. c trich sao mQt ph6n hay toin b6 k6t qud phdn tich n6u kh6ng c6 sg d6ng y bing vdn bin cria c6ng ty.
Thoi gian lru m6u: 5 ngny k0 tir ngdy tri ktit qua (H6t thoi gian luu miu, efN tirOng gini quy6t viQc ffrieu nai i<tit qud phAn tich)

Lin ban hinh: 01-2020
t/l

phdng phdn tich

i Bich Thu4n

TCVN 5979:2021

Asen (As) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 7010

Cadimi (Cd) US EPA Method 3051A +

US EPA Method 7010

US EPA Method 3051A+
US EPA Method 70008

D6ng (Cu) US EPA Method 3051A +

US EPA Method 70008

Crom t6ng (Cr) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 70008

Kem (Zn) US EPA Method 3051A +

US EPA Method 7000B

6P,
'flprol
*lvAlltll
re-LP[



cONc rY TNHH KHoA Hec cOrvc Ncup va. pnAN ricn uOr rRUoltG
PHUdNGNAM

Tru s& t 135812115G Drrng Quang Trung, P. An HQi Tdy, TP. HCM
Hot line z 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHONG THi NGHTDU DAT CHUNG NHAN vIMCERTS 039 & ISo/IE C I7O25z2OI7

PHIEU TTT QUA KIEM NGHIE'M
Md sdphiiiu: 2515861 '

1. Dia di6m 6v mf,u

Dia chi: I{hu2, CCN
2. Th6ne tin miu :

3. Neiv I6y miu
4. Neiv tri k5t qui

-Z- tEt qua phdn tich chi c6. gi6rr! A6i udi m6u thir phdn tich rli.m6 h6a nhu trOn
Kh6ng duoc tr(ch sao m6t ph.dn hay toin bQ k6t qud phdn tich nOu kh6ng c6 su d6ng 1l bang vln bin cia c6ng ty.
Thdi gian luu mAul 5 ngdy kd tir ngiry tri ket qua (Het thni gian luu m6u, PTN kh6ng girii quy€t viQc khi6u nai itit qu6 phdn tich)

NHA vTAy CHE BIEN u6Nc sAN
- Dfch vu thucrng mai Trudng Xudn, x5 Trudng Xudn, tinh Ddng Th6p

MAu d5t b6n trong khu d6t du 6n

30/07t2025

t3t08t2025

ggc B6u

'.8 LAn ban hinh: 01-2020

phdng phAn tich

i Bich Thufln

Ut

Phuong ph6p
phAn tich

Asen (As) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 7010

Cadimi (Cd) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 7010

US EPA Method 30514+
US EPA Method 70008

D6ng (Cu) US EPA Method 3051A +
US EPA Method 70008

Crom t6ng (Cr) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 7000B

Kem (Zn) US EPA Method 30514 +
US EPA Method 70008

6P,
s/pol
*[VAPllAl

,e\rfll



cOnc ry rF{HH KrioA Hoc cOxc NGHE va pnAx rrcn mOr rnUoNG

PHIIONG NAM
135812115G, Dudng Quang Trung, Phucmg An HQi Tdy, TP HCM
09 19'.7 9'7 284 - 09 r7 3 42405 - 09 19986829
m oitruon gp huon gnam @ gmail. com
www.moitruon gphuon gnam. com

HIEM EAT CHIJ.NG NHAN VIMCERTS 039 & ISO/ IEC 17025:2017

/BBLM-2025
A2

rg scr

ot line
mail
ebsite

BIEI{ BAl\ LAY MAU VA NIEM PHOI{G MAU
C C* cri chrlc n5ng, quydn han cua C6ng ty TNHH KHCN vi PTMT Phuong Nam (PNC)

n CEn cri hign trqng thgc tti tai doanh ngtriqp, PNC thgc hiQn theo yOu cAu:

DdY, lirc n5:n.4gxl

vd PhAn tich M6i trulng Phucrn"g Nam.

2lDql

3lDai

5/ D4i diQn:

bd {"'

- Ong Ge) :......... ..... Chric yp: :.........
Ti6nhanhH,aJsat,aod4cvir6ym5utrongdiAukiQn:fl-",tda%.D.,fu4
Muc dich 6y mdu: .............NUf

z. Lo4i miu mi: druOng ktri tr KH thai tar ngutin

Phuo'ng ph6p 6y m5u:
. QCVN 46 :20 1 2/BTNMT-\aKH
drcvr.i 7 8i t -2 :20 1 8 -Tiring on
tr TCV}I6963:2001- D0 rung
drcvN 506'7:t995- Bui, Pb (KK) D MOSH Method 3500 - Formaldehyt (KK) tr US EPA Method 29 - Kim loai (KT)
dTCVN 5971:t995- Soz(KK) D.........
dfcl'll 6 t37 :2009- Noz (KK)
/rpss-Lvr co- co (KK)
o TCVN 5293:1995- NH: (KK)
tr Masa Method 701-HrS (KK)

b. Loai m6u nudc: n Nu6c
Do t4i hiQu trulng

Ll Nnler oo
npH
I Hirm lugng Oxy hda tan (DO)
_ 

^^ 
r:u tJo oan olen (ts,LJ

Ldy m6u:

n NIOSH Metiod 1500-THC (KK)
D NIOSH Method 1501-VOCs (I(K).
tr MOSH Method 2546 - Phenol (KK)

-... ... ...
-.........
n US EPA Method 2- Ltru lusng

n T0ng chdt ran hda tan (TDS)
s D0 duc
n Th6 oxy h6a khri (ORP)
u uo muol

n VOCs - PD CEN/TS 13649:2014 (KT)
tr IIS K 0099:2020 -NI{;(KT)
tr JIS K 0108:20i0 - HzS (KT)

tr US EPA Method 26 - Halogen HC (KT)
tr HD NB-05- CO, SO1 NOx Oz(Testo)
t...............
tr............

n Vdn t6c
n Lru lugng
Ll Lto ou
n.......-.

tr US EPA Method 5- Bui tOng tr
tr ThUc rqng ngu6n thdi chua dung theo quy drnh TT 1O/2021I|T-BTNMT ngiry 3010612021 cria BQ truone B0 Tai nguy€n vd M6i
truong, Cty Vn'Phuong Nam thuc hign do dac, l6y m6u theo y€u cAu ri6ng cua Kh6ch hang vd Co quan ban ngirnh.

m4t tr Nudc thai I Nu6c ngAm I Nu6c bi6n n Nu6c mua

tr TCVN 6663-I:2011; TCVI'{5999:1995; TCV}..I 6663-3:2016; TCM{ 8880:2011: Nudc thdi
tr TCVN 6663-1:2011; TCM\,I 6663-3:2016; TC\fN 6663-4:2018; TCMII 6663-6:2018, TCVN 8880:201 1: Nu6c mit
trTCVN 6663-\:2011;TC\,TI6663-11:2011,TC\n{6663-3:2016;TCM{8880:2011:NudcdudidAVNudcmua
- TC\4.1 6663-l:2011;TCM.tr 5998:1995; TCVN 6663-3:2016, TCM{ 8880:2011: Nuoc bi€n
tr Thuc vdt noi - SMEWW 102008:2023; n DQng vdt n6i - SN(EWW 102008:2023; r DQng vdJ dity - SiVIEWW 105008:2023

6/ D4i diQn:
4

BM03-QT7.3 LAn ban hdrnh: 01102-2020 Trang:112

Thenh ph6n tham dg gdm c6:



c0Nc ry rNrHH Kr{oA Hoc c0lc NGHE ve pnAN riclt uOr rRrrot\rc
PHIIOI{G I{AM

.,::
PHONG THI

Trg s&

Hot line
E-mail
Website

135812115G, Duong Quang Trung, Phucrng An HQi TAy, TP HCM
a9 19797284 - 09 17 34240s - 09 19986829
moitruon gph uonsnam@, gmail. com
www.moitruon gphuon gnam. com

NGHIEM DAT CIrLn\G NHaN VTMCERTS 039 & ISO/ rEC 1702s:20L7

c.LopimAukh5c:..1:.,.......-..,S6Iuqrrg:.,....../.....,..
Phuong ph:ip i6y m6u:
D TCVNi 5297:1995; TC\fN 7538-2:2005; TCM'{ 4046:1985 - E6t.
tr TCVN 6663-13:2000; TC\4{ 6663-13:2015 - Tram tich
D TCVN 6663-13:2015; TC\,TI 6663-15:2004 - Birn thdi
tr TC\rN 9466:2021- Chdt thai

I DTING T,AY VTAU:

Thai han m6 ni6m phons: Trong vdng 24 gid kd til thdi diim lay mdu, qud thdi han ffAn C6ng ty Phuang Nam sd tidn
hdnh md niAm phong vd phdn tich theo y€u ciu cia Co quan chtc ndng.

M6u tli5i chri'ne: Mdu diit chung chi co gia tri khi Ldy ,',6r, song song cilng thdi di€m, dong nhiit mdu vd phai dtroc niAnt
phong cing hic voi mdu md Cty Phuong Nam dd tiiy. OAng thd'i, khi gtri miu d6l chthtg cho don vi th* ba kiem nglzi€m.
phdn tich phai c6 ur gidm sdt, chilmg ki6n clua trinh mo'niAm phong cua Cry* Phuong Nam.

Bi6nbank6tthr:chic........cirngngdy, dugc 16pthanh...C4. bin c6 gi|trinhunhauvdm5i
b6n git . .0{.. Uan.

DN DIEN . .NI$.i -*i ChA1. hl; *I * DAI

DN DIEN DAI

DAI DIEN DAi DIE-N.

NOI DI,ING LAY MAU:

TT Vi trf liv miu Chi ti6u ilo dac/
phin tfch

Htu chitl
-.1trreu l{ren
bio quin

Ghi chrft

De lny
mau

Chra lAy
mau

fi,( vl,; LJ;/ .+*l l.l Ar,J crn iln r!.\ A Theo quy dinh d T
n.uld *;f rh,).*-\ rr\r.,.,.^* Theo quy dfnh U T
$,tl rh?lr. ,t;{ ',[# \u- Theo quy dfnl n D

d Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh n tr
Theo quy din}l tr tr
Theo quy dinh tr l
Theo quy dinh D tr
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh n D
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh D tr
Theo quy dinh n T
Theo quy dinh T tr
Theo quy dinh tr T
Theo quy dinh tr n

BM03-QT7.3

)
UXugr.r.t

LAn ban himh: 01102-2020 Trarg:212



cOxC Ty TNHH KHOA HoC cOxC NGHE ve. pnAx rics lr0I rnUoNG

PHIIONG I\AM
135812115G, Duong Quang Trung, Phuong An HQi TAy, TP HCM
a9]-9797284 - 0917342405 - 09 19986829

m oitruoneph uonqnam@ gmail. com

www.m o itruon gphuon gnam. com

GHIEM EAT CHtn\G NH4N VIMCERTS 039 & ISO/ IEC fia25:20\7

JS.AEgt-t /BBLM-2025

ru s0
line

mail
ebsite

{
n

ONGMAU
Can cir chric n5ng, quydn han cira Cdng ty TNHH KHCN vi PTMT Phucrng Nam (PNC)

Cin cri hien trang thuc t6 tai doanh nghiQp, PNC thgc hiqn theo y6u cAu:

Thanh phAn tham dg g6m c6:

llDu diQn: C6ng fy TNHH vd Phdn tich MOi truong Phuong Nam.

- One (Be)

JQ/'

:,r,r{ Xur,!r,.... X..f('Ct}.....Kuc},.,.. #r.} 
=.q4,

2lDqL

3lDql

4lDAl

- Otg @e) :........ -.-.-. Chric \11 : ..'--'.-..

Chtic vu : ...............-:-- -. --' ; ."{- Ons (Ba) :

L. Loai m6u ktu: tr Kh6ng khi tr Khi thai tai ngu6n

Phuong ph6p IAy m5u:
tr QC\4.1 46:2012,tsTNMT-VKH tr NIOSH Method 1500-THC (KK)
tr TCVN 7878-2:2018-Tii5ng On

D TC\4\i 6963:2001- DQ rung
n TCVN 5067:1995- Bui, Pb (KK)
D TCVN 5971:1995- SOz (KK)
tr TC\4{ 613'7:2009- NO: (KK)
n HD85-LM CO- CO (KK)
D TCVNI 5293:t995- NIL (KK)
D Masa Method 701-HzS (KK)

tr MOSH Method 1501-VOCs QKK).
n NIOSH Method 2546 - Phenol (KK)

n.........
tr.........
3.........
tr US EPA Method 2- Luu luqng

o US EPA Method 5- Bui tdng

r VOCs - PD CEN/TS 13649:2014 (KT)
D IIS K 0099:2020 - NFL (KT)
I IIS K 0108:2010 - HzS (KT)

D US EPA Method 26 - Halogen HC (KT)
tr F]D NB-05- CO, SOz.NOx Oz(Testo)

n-........
tr.........
D.........

D MOSH Method 3500 - Formaidehyt (KK) tr US EPA Method 29 - Kim loai (KT)

D Thuc tr4ng nguOn thi'i chua dtng theo qry din! TT |O/1O}L1TT-BTNMT ngiry 30106/2021 cria BQ truong B0 Tdi nguy6n va M6i

truong, Cty MT Phuong Nam thgc hiOn do dac,l6y m6u theo y6u cAu ri€ng cua Kh6ch hang v?r Co quan ban ngduh.

r Tdng chAt ran hoa tan (TDS)

r D0 dsc
I Thti oxy h6a khri (ORP)

r D0 mu5i

D Van t6c
I Luu lugng
u Llo ou
n.........

Lan ban hirnh: OltO2-2020

b. Loa m6u nu6c: E'NuO" m4t tr Nuoc thai I Nu6c ngarn I Nu6c bi6n I Nu6c mua

Do t4i hiQn trudng
tr Nhiet do
dpu
dHam Iuqng Oxy hoa tan (DO)
n D0 {an diOn (EC)

Liy miu:
. TCVN 6663-1.2011; TCVN5999:1995; TCVN 6663-3:2016; TC\BI 8880:2011:Nudc thi'i

/rcrnr 6663-t:z0n;TCVN 6663-3:20r6;TC\n{ 66634:2018; TC\N 6663-6:2018, TCVN 8880:20i1:Nudc mat

tr TCVN 6663-I:20n: TCVN 6663-11:2011, TC\4'l 6663-3:2016;TCVN 8880:2011:Nudc du6i ddVNuoc mua

r TCVN 6663-1:2011; TCV}I5998:1995;TC\fN 6663-3:2016, TCM'J 8880:2011: Nudc bi6n

n Thuc vAt ndi - SMEWW 102008:2023; n EQng v4t ndi - SMEWW 10200P .2023; n DQng v4t d6y - SMEWW 105008:2023

. Trang: L12

U* e.t

BM03-OT7"3



cOnc ry rNHH KHoA Hec c0r,qc NGHE va pnAx ricu uOr rRtroNG
PHIIONG NAM

Tru s&

Hot line
E-mail
Website

1358121/5G, Du&ng Quang Trung, Phuong An Hgi TAy, Tp HCM
09 19797284 - 09 t7 3 4240s - 09 19986829
mo itruon gp huon gnam @ smail. com
www.m oitruon gphuon gnam. com

PHONG THi NGHTEM DAT clrlr\rc NHAN vTMCERTS 039 & ISo/ rEC 1702s:2017

c. Loai m6u kh6c: .. i1*.. 56 luong: ....e.1.
Phumg ph6p l6y miu:
dTCVI\ 5291.1995; TC\rN 7538-2:2005; TCMrJ 4046:1985 - D6t.
D TCVNI 6663-13:2000; TC\,TI 6663-13:2015 - Trim tich
o TCVN 6663-13.2015 TC\n{ 6663-15:2004 - Bun rhai
. TC\rN 9466.2021- ch6t thai

Thqi han m ni6m phong Trong vdng 24 gid k€ tir thdi didm liiy miu, qud thdi han ffan Ca"g j i::i;r"g Nr* ,a fie"
hdnh mo ni€m phong vd phdn tich theo yAu cdu cila Co quan chuc ndng.
N15u a6i chrine: Aldu diii chirng chi co gid tri khi l(iy miu song song cirng thdi Qiem, dong nhfi miu vd phai duoc niant
phong citng lilc voi mdu md Cty Phuong.Nam da lq Dong thii, rni gn il6" aai cht),ng jo ar* ri tn,i fo rret*iinti*,
phdn tich phai c6 su giam sdt, chirng kidn qud trinh mo.ni€m phong iua ctv* phuong N-am.

Bi€n ban k6t thric lfc. . . . . ... cung ngey, dugc lAp thanh . . QL. bin c6 gi6 frnhu nhau vd m6i

*Jgi"ffih
DAr DiEN

DAr DiEN.

DAr DiEN.

DAl DrEN

NQI DLNG LAY VTAU'

TT V! trf 6y miu Chi ti6u tlo c[4cl
phAn tfch

Hria chdt/
Didu kiQn
bio quin

Ghi chrf

Ee 16y
miu

Chua 6y
miu

c.{ ua] ,+# b,i {*-', i i,^,, 'li oA A< (L,0\ 7n G Theo quy dinh g x
h'j n1\ d '(.J Theo quy dinh tr tr

oi xfrfr4 nn& I^.]0. ntn *rl n"ll -.r(i ltfo ron Ar",n Theo quy dinh d n
akc- +ril n^ll^ A,t ^(^ l[*l id; Ni *(c;J g' Tcri"L' Theo quy dinh tr tr

rt.A d d
I-DWICFTY1-, Theo quy dinh E Td o

Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh D tr
Theo quy dinh n n
Theo quy dinh tr I
Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh ! !
Theo quy dinh n n
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh T tr
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh D tr
Theo quy dinh tr tr

BM03-QT7.3 tan ban hdnh: OtlO2-2020 Trans:212

{



c0xc ry rNHH KHoA Hoc cONc NGHE va pnAx fics rvlOl rnu{n{c
PHUOI\GNAM

rB s(r 135812115G, Du&ng Quang Trung, Phuong An HQi TAy, TP HCM
09 t9797 284 - 09 r7 342405 - 09 1 9986829
moitruon gphuon gnam@ gmail. com
www.moitruongphuongnam.com

line

GHITM DAT CIilING NHAN VTMCERTS 039 & rSO/ rEC 1702s:201.7

\BLM-2025
/l'

BIEN BAl\{ LAY MAU VA I{IEM PHONG MAU
d Can cir chiic ning, quy6n han cua C6ng ty TNHH KHCN vi PTMT Phuorlg Nam (PNC)

n CEn cri hiQn trgng thuc t6 tai doanh nghiQp, PNC thUc hiEn theo y6u cAu:

JCd r

vi Phin tich MOi truong Phucrng Nam.

Chirc vu : ......NM
21D41

ng (Bd) Chric vu
3/ Dai diOn:

4/ Dfi di6n:

-: i .' /

Ong @a) :.......................

5/ Dai diQn:

6/ Dai dien:

Chric vu

Chirc l.u

tr NIOSH Method 3500 - Formaidehyt (KI() tr US EPA Method 29 - Kim loa (KT)

tr MOSH Method 1500-THC (KK)
tr NIOSH Method 1501-VOCs (KK).
B NIOSH Method 2546 - Phenol (KK)

tr.........
tr.........
n.........
r US EPA llethod 2- Lum luqng

tr US EPA Method 5- Bsi t6ng

n T6ng chAt ran hda tan (TDS)
n D0 duc
n Thd oxy h6a khu (ORP)
L-i uo muol

I VOCs - PD CEN/TS 13649:2014 (KT)
n I.IIS K 0099:2020 - NFL (KT)
D JIS K 0108:2010 - HzS (KT)

n US EPA Method 26 - Halogen HC (KT)
D HD NB-05- CO, SOz.NOx Oz(Testo)
tr............
tr............
-............

n Van tdc
I Luu tuqng
o Clo du
-

Nu6c m4t I Nu6c thai tr Nu6c ngAm E Nu6c biAn tr Nu6c mua

tr TCn{ 6663-1:2011;TC\N5999:1995; TCVN 6663-3:2016; TCVN 8880:2011:Nudc thiri
D TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016; TC\rN 6663-4:2018; TCMII 6663-6:2018, TCVN 8880:2011: Nudc mit
D TCVN 6663-l:2011;TCMII 6663-11:2011, TC\fN 6663-3:2016;TCVN 8880:2011:Nudc dudi d6t/Nudc mua
D TC\t{ 6663-l:2011; TCMri 5998:1995;TC\n{ 6663-3:2016, TCVN 8880:2011: Nuoc bidn
n Thuc vdt ndi- SME\MW 102008:2023; n DQng v6t n6i - SMEWW 10200P:2023: n DQng vlt dity - SMEWW 105008:2023

L. Loai miu mi' dff,Ong khi I Khi thai tai ngudn

Phuomg ph6p l6y m5u:
tr QCVN 46:20 \2,tsTNMT-VI(H
s'TC\ l '7878-2:2018-Titing 6n
tr TC\ l 6963:2001- D0 rung
drcrrx 5067:1995- Bsi, Pb (KK)
drcw 5971:1995- Soz (KK)
d.rcvx 6 r3i :zoo9- No: (r(K)
/toss-I-rul co- co (KK)
tr TCVN 5293:1995- NH; (I(K)
n Masa Method 701-HzS (KK)

b. Loai m5u nu6c: E
Do t4i hi6n trutmg

tr Nhiet d0
trpH
o Hirm lugng Oxy hda tan (DO)
- ^^ ':u uo oan olen (EUJ

L6y miu:

D Thuc trang ngudin th6Li chua driog theo quy dinh TT \O/}O2LIIT-BTNMT ngiry 3010612021 cria BQ truong BQ Tiri nguy€n vir M6i
truong, Cty MT Phuong Nam thgc hiQn do d4c, i6y m6u theo ydu cAu ri€ng cria Kh6ch hang vd Co quan ban ngirnh.

BM03-QT7.3 tan ban hdnh: OllO2-2020 Trang:712

Thenh ph6n tham du g6m c6:

Ti6n hanh khAo s6t, do d4c vd 6y m5u trong diOu kiQn: .. .tttai: *ai,^5 t*ir **to*g..:...............
Muc dfch 6y m5u: ..............&1t'{I



cOxc ry rNHH KHoA Hoc c6r,{c NGHE v.q pHAn rics uOl rnUoNG

PHIIONG NAM
135812115G, Ducrng Quang Trung, Phucrng An HQi TAy, TP HCM
09 197 97284 - A9 17 3 42405 - 09 i 9986829
moitruon gphuon gnam@ gm ail. com
www.moitruongphuonsnam. com

DAT CHLfiYG NH4.N VIMCERTS 039 & ISO/ IEC fiA25:2017

Tru sd
Hot line
E-mail
Website

NGHIE,M

Phuong phdp l6y m6u:
. TCVII 5297 :1995 ; TCVII 7538-2:2005; TCMrI 4046: I 985 - Ddt.
tr TC\n{ 6663-13:2000; TC\fN 5653-13:2015 -Trarn tich
tr TCVNI 6663-13:2015; TC\n{ 6663-i5:2004 - Bun thai
tr TCVN 9466:2021- Ch6t thai

I DTING T,AY VTiU:NOI DI.ING LAY U:

TT Vi tri liy miu Chi ti6u tlo tlac/
phin tich

H6a chitl
^.1trreu tilen
bio quin

Ghi chfi
De l6y
mau

Chra liy
mau

0,{ fu,'l. 1,0.i' +..,, ),J ^( Ar,r' C( q hllr ro r)- Theo quy dinh d n
-t')i d ,,,r., /n r.,/,i ohl.t,t, Theo quy dinh D tr
NLI'.,,"{ rrl,I^ ,it'tJuo Qt;- Theo quy din-h tr tr
,lS/oo xv.- Theo quy din-h tr n

Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh n !
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinlr tr tr
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh n D
Theo quy dinh n tr
Theo quy din-h tr tr
Theo quy dinh tr u
Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh ! D
Theo quy dinh tr I
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh u D

Thai han mO ni6m phons Trong vdng 24 gid ki ti thdi diAm liiy mdu, qud thdi hqn tAn C6ng ty Phuong Nam s€ fi6n
hdnh md niAm phong vd phdn t[ch theo y€u cdu caa Co quan ch*c ndng.

fU6u aiSi chf'ne: Mdu diii chung chi cd gici tri khi liiy ntiu song song cimg thdi didm, dong nhrit mdu vd phai iluoc niam
phong cilng lzic voi mdn md Cty Phuong Nam dd tiiy. Ding thd'i, khi gui mdu d6i chlmg cho don vi rh{r ba ki€m nghi€m.
phdn tich phai c6 su gidn sdt. chung kidn qnd trinh mo'niAm phong cua Cty Phrong Nam.

Bi0n ban ttit thric hic. . . . . ... ctng ngdy, dugc ldp thanh . . n&... ban c6 gi|tqi nhu nhau vd m6i
b6n git ...8{. Uan.

DArDEN .r\rrd. q .$'i:,h.u, *E h" D+i

!ffi
ntrdh \mnJ

M)rytu

DIEN 
.

tt 6"# rf"i.t.,
DAI DIEN

DAr DiEN

DAI DIEN

DAI DIEN

BM03-QT7.3 tan ban hanh: 01102-2020 Trang:212



C0xC Ty TNHH KHOA HoC cOXC NCnE VA PHAN ricu uOt lntIONG

PHIIOI\G NAM
l358l2ll5G, Dudng Quang Trung, Phuong An HQi TAy, TP HCM
09 19'7 97 284 - 09 17 3 4240s - 09 1 99 86829

mo itruon gphuon snam@. smaii. com

www.mo itruon gphuon gnarn. com

GHIEM DAT CHII'NG NH4.N VIMCERTS 039 & ISO/ IEC 17025:20L7

BLM-202s

BIEN BAN T,AY MAU VA I{IEM PHOI{G MAU

H6m nay, vdo hic .. . ngiy .J^9. thang .*.. qa* ./Odi
ra: .........NL{r:...[toi....Cld,: . hfi N..g &3 . ...:.................... .....:....:........-.^(.-r ,.

Dia chi: . .Ci^r1d.,....Ccr*.,...^0il..--t'U fr04, .X'rar!,....K .,(* X\iil.,..:Ec,€ fi'+p
SO Aien thoai: ...........1Fax:.................

,t .:. .
lnann pnan mam ou gom co:

U Dqt di6n: C6ng ty TNHH Khoa H9c.C6ng NghQ vi Phin tich MOi truong Phuong Nam.
--t+ \t 

'r/

s&

line
TrB

//+/a/
:t1
2iti*$
,o\\6f

ebsite

g/ Ca" ct chric nang, quyAn hAn cua C6ng ty TNFtrI KHCN vi PTMT Phucmg Narn (PNC)

! CEn cir hiqn tr+ng thuc ttl tai doanh nghiQp, PNC thuc hiqn theo y6u cdu:

- Oog (Be) :...............tt..ti...0ld..-I!*,)i. Chitc r,u

2lDqi

Ti6n hdnh khio s6t,

Muc dfch 15y m6u: .............&11{T-

tr Khi thai tai ngu6n

n MOSH Method 1500-THC (KK)
o NIOSH Method 1501-VOCs (I(K).
D NIOSH Method 2546 - Phenol (KK)

tr...............
tr US EPA Method 2- Lum lugng

tr US EPA Mettrod 5- Bui tting

r T6ng ch6t an hda tan (TDS)
u tlo Guc

a ffr6 oxy h6a khri (ORP)

n D0 muOi

a VOCs-PD CEN/TS 13649:201a (KT)
n IIS K 0099:2020 -NH: (KT)
tr JIS K 0108:2010 - rLS (KT)

tr Van toc
I Luu lugng
I Cio du
tr.........

Trang:712

L. Lopi m6u kti: tr Kh6ng khi
Phucrng phSp 6y m5u:

tr QC\Dr 46 :20 \2,tsTNMT-VKH
n TCVN 7878-2:2018-Ti€ng 6n

tr TCVN 6963:2001- DQ rung
tr TC\rN 5067:1995- Bui, Pb (KK)
tr TCVN 59'71 1995- SOz (KK)
tr TCVN 6131:2009- NOz(KK)
tr HD85-LM Co- CO (KK)
tr TCVN 5293:1995- NH: (KK)
il Masa Method 701-HzS (KK)

BM03-OT7.3

D ThUc tqng ngu6n thii chua dring theo qry di.l TT_l}l}lzlnT-BTNMT ngiry 30fi612021 cria B0 h'uong B0 Tiri nguy€n vd Mdi

truorrg, Cty }vf i' Phuong Nam thuc hi€n do dac,l6y m5u theo y6u cdu ri€ng cria Khrich hang vd Co quan ban ng?u:h.

b. Loai m5u nu6c: dNoO" mat tr Nu6c thai D Nu6c ngaln n Nu6c biCn I Nu6c mua

Do tai hiQn truinrg
D Nhicj d6
dpH
s/Ham tuqng Oxy hda tan (DO)

I DO d6n dien (EC)

Lay mau:
tr TC\,I{ 6663 -l :20 | 1 ; TCMI15999 : 1 99 5 ; TCVN 6663 -3 :20 1 6 ; TC\AI 8880 :20 1 1 : Nudc thii
drcw 6663-t:20r1; TC\N 6663-3:2016; TC\rN 6663-4:2018; TCVN 6563-6:2018, TCM\I 8880:2011: Nudc mflt

tr TC\,.N 6663-l:2011; TCM\I 6663-11:2011, TC\fN 6663-3:2016;TCVN 8880:2011: Nu6c ducri d6V Nuoc mua

tr TCVN 6663-l:2011; TCMrI 5998:1995; TC\n{ 6663-3:2016, TCMri 8880:2011:Nudc bi6n

n Thuc vdt ndi - SMEWW 102008:2023; o DQng v6t noi - SMEWW 10200B:2023; o DQng vat dity - SMEWW 10500B:2023

r MOSH Method 3500 - Formaldehyt (KK) tr US EPA Method 29 - Kim loai (KT)
n US EPA Method 26 - Halogen HC (KT)
o IID NB-05- CO, SOz,NOx Ou(Testo)

tr............
-............
tr.........

n.

tan ban hanh: Otl02-2020



cOxc ry rNHH KHoA Hec c0Nc xcHE va pnAn ricu ru6r rntroNc
PHUCT|'.{G I{AM

PHONG THI

Trg s&

IIot line
E-mail
Website

NGHIEM

135812115G, Dudarg Quang Trung, Phuong An HQi T6y, Tp HCM
09 197 9'7284 - A9 17342405 - 09 19986829
m o itruon gph uon gnam@qmail. com
www. m oitru on gphuon gnam. com

DAT CHITNG NHaN VIMCERTS 039 & rSO/ rEC 1702s:2017

c. Lo4i m6u kh6c: .fd....... 56luqng:......0..-1
Phucrng phap l6y m6u:
drcrrrt 5291 .t995;Tcvlt 7538-2:2005; TCM{ 4046:1985 - DAt.
tr TCVNI 6663- t3 :2000; TC\A{ 6663- 1 3:2015 - Trdm tich
tr TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 - Bun thai
tr TCVNI 9466:2021- CtrAt tlal
I DIING TAY VIAU:

Thqi h4n m& ni6m phone Trong vdng 24 gid kd tu thdi dtiim liiy mdu, qud thdi han tr€n C6ng ty phuong Nam s€ tiiin
hdnh md niAm phongvd phdn tich theo yAu cdu cua Co quan chuc ndng.

M5u aiii ctrrine Mdu liit chimg chl cd gia tri khi li, yQu song song cimg tldi /ii)m, ding nhtit miu vit phai duoc niant
phong cimg lzic voi mdu ntit Cty Phuong.Nam da lay Dang thi'i, khl gtri ia" a,ii chhry jo don vi thu ba ki€m ngni4nn
phdn tich phai c6 su gidm sdt, chilrng kidn qua trinh mo'ni€m phong iuo ctv phuong Nim.
Bi€n ban k6t thric tric. . . . . ... ctng ngey, duoc 16p thanh ... C.e ban c6 gi6 tri nhu nhau vd m6i
b6n git ...e1. ben.

DAr DrEN. DAI DIE}I.

DAr Dr-EN DN DIEN

N DIING LAY MAU

TT Vi trf 6y miu Chi ti6u do tlac/
phin tfch

H6a chdt/
Didu ki6n
bio quin

Ghi chri

Da lny
mau

Chra 6v
mau

o4 u^:; d# L,i.n {v,* !^0,,,, D++ A< A l), Z,^ G Theo quy dinh d D
&J A,l n,( 6 tu-' Theo quy djnh l tr

AJ N,dJ. i; [r;n^ v,n^ z]r1,, 0+r fl( l'to ron hd\ Theo quy dinh { !
,r)* -+alr r *{il', A,l ni n'[ L 't*), "i **),] g' ,+A.): Theo quy dinh tr tr
dho* ,,r;' nfiiri. -tt u airL**l d '---d

Theo quy dinh tr D
d o

Theo quy dinh n n
Theo quy dinh ! tr
Theo quy dinh tr n
Theo quy dinh tr n
Theo quy dinh n D
Theo quy dinh D tr
Theo quy dinh n x
Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh n n
Theo quy dinh n tr
Theo quy dinh I !

BM03-QT7.3

Mgtgt,r

Ldn ban hanh: 01102-2020 Trans')l)

re



i
?' "{G TY TNHH KHOA IISC COXC NGHE VA PrrAI+ rTCg MOr TRU-C.I{G

PHUONGNAM
\ru s&

-rt line
1358/2ll5c, Euong Quang Trung, Phuong An Hgi Tiy, Tp HCM
09197 97284 - A9 t'7 342405 - 09 1 9986829
moitruonqphuonqnam@ gxnail. com
www.mo itruon gph uon gnam. com

{
r

GIIIEM DA.T CHTTNG NHAN VIMCERTS 039 & ISO/ IEC 17025:2017

.,.av.ol /BBLM-2025

BIEN BAI.{ TAY MAU VA I\IEM PHONG MAU
Can cri chric n5ng, quyAn hpn cua C6ng ty TNIIH KHCN vd PTMT Phucrng Narn (pNC)
cEn cf hiQn tr4ng thgc ti5 tai doanh nghiQp, pNC thgc hi6n theo y6u cAu:

nem..lC.oti

llDll diQn: C6ng ty TNHH Khoa Hoc C61g NehQ vd Phdn tich M6i trumg phucrng Nam.- Ong @e) :...................[. f!."# ..d.,J. ... Chirc vu , .........r:[

4/ Dai diQn:

5/ Dai di6n:

6ng @a) :................. Chrlc v.u : \................\...................
Ti6n hanh kh6o s6t, do dac vitlAy m5u trong di6u ki6n: ilrc* trE....bd4...t-r*X) .

Muc dich lAy m5u: ell.i1-
L. Loai m6u tUr: dru6ng khr I Khi thai t?i ngu6n
Phucrng ph6p 6y m6u:

tr QC\rN 46 :20 I2IBTNMT-VKH
/rcw 7 87 8-2 :zo 1 8 -Titing on
tr TCVN 6963:2001- D0 rung
drcw 5067:1995- Bui, pb (KK)
d.TC\n{ 5971 1995- SOz (KK)
d_rcw 6137 :2009- Noz (KK)
droas-lu co- co (KK)
tr TCVII 5293:1995- NH: (KK)

tr NIosH Method 1500-THC (KK) o vocs - pD CEN/TS 13649:2014 (KT)
n MOSH Method 150I-VOCs (KK). n IIS K 0099:2020-NH: (KT)
n MOSH Method 2546 - phenot (KK) tr JIS K 0108:2010 _ HzS (KT)
tr MosH Method 3500 - Formaldehyt (KK) n us EpA Method 29 - Kim loai (KT)

tr US EPA Method 26 - Haiogen HC (KT)
tr F{D NB-05- CO, SOxNOI Oz(Testo)
tr.........
tr................

tr Masa Method 701-HzS (KK) I US EpA Method 5- Bui tdng tr-........
tr Thgc trang ngu6n thai chua dring theo quy dinh TT_10/202II1T-BTNMT ngity 3010612021 cria B0 truong BO Tai nguy€n vd MOi
h'udng, Cty MT Phuong Nam thgc hien do dac,l6y m6u theo y€u cAu rieng cta Iihach hang vb Co quan ban uganh.

n VAn t5c
o Luu lugng
I Clo du
tr

n TC\n{ 6663-t:2011; TC\rN5999:1995; TCMrt 6663_3:2016; TCMII 8880:2011: Nudc thdi
tr TCVN 6663-1:2011; TC\N 6663-3:2016; TCVN 66634:2018; TCVNI 6663-6:20r8,TCM',t 8880:2011:Nuoc m6t
tr TCVNI 6663-1:2011; TCMrI 6663-11:2011, TC\n{ 6663-3:20t6; TC\AI 8880:2011: Nuoc du6i d6V Nudc mua
o TCVN 6663'1:2011; TCVI.J 5998:1995; TcvN 6663-3:2016,TCVN 8880:2011: Nu6c bi6n
n Thgc vat noi - SMEww 102008:2023; tr Dong vdt n6i - SMEww 102008:2023; tr DQng vflt dtty - SMEww 105008:2023

Ldn ban hdnh: 01102-2020

b. Lo4i m5u nudc: I Nu6c m4t E Nu6c thei I Nu6c ngam n Nu6c bien I Nu6c mua
Do t4i hiQn trudmg

tr Nhiet do
trpH
o Him luong Oxy hoa tan (DO)
D D0 gan dien @C)

Liy miu:

I T0ng ch6t rfn hda tan (TDS)
I D0 duc

a Thii oxy h6a kht (ORP)
a D0 mu6i

BM03-QT7.3 Trane: l/2

Dia chi: ..........t$"t. 01.,... CgN....D.\1. -.. l +..1.0"{r.,..... .. :.. ...Fax:
Thanh ph6n tha:n d1r g6m c6:



cflNC TY TNHH KHSA HQC cflxc NGHE va pnAx riCu m$l tRtIO,

PHIIOI{G I\AM
.;

psoxc rni

Tru s&

IIot line
E-mail
Website

l358l2ll5c, Duong Quang Trung, Phucrng An HQi Tiy, TP HCM

09 197 97 284 - 09 17 3 42405 - 09 19986829

m oitruon8r:huon snam@ qmail. com

www.moitruon gphuongnam. com

NGI{rEM DAT CHITNG NHAN VIMCERTS 039 & ISO/ IEC 17025:2O\7

c. Loai miu kh6c: -...t..-........ SO luqng: """2'
Phucrng ph6p l5y m6u:
D TC\N 5291..1995;TC\n{ 7538-2:2005;TCM'J 4046:1985 - D6t'

tr TCVN 6663-13:2000; TC\4\i 6663-13:2015 - Trdm tich

D TC\trN 6663-13:2015; TC\rN 6663-1 5:2004 - Bun thai

o TCVN 9466:2021- Ch61 thai

I DI.]NG I,AY TVTiU:

Chua l6v
mau

tr

tr
tr

DATDEN rygIiq&
--ll,{,..t}n.,

-tffi-.ru*
DAI DIEN.

DAI DIEN

D4] DIEN

DAI DIEN.

H6a chitl
Eidu kiQn
bio quin

Chi tiOu tlo d4c/
phin tichVi tri 6y m6u

BM03-QT7.3 Lan ban hdnh: 01102-2020 Trang:212

b6ngit.......ban.
B,t oreN NIU,I. }lqt .91" tlu, *% S-;

!-ffi',tLlr;11., Mut s{-'tt'l



cb*c ry rNHH KHoA Hoc coNc NGHE va pnAN ricn uOr rnuoNc
PHUOI\GNAM

135812115G, Dudng Quang Trung, Phuong An HQi TAy, TP HCM
09 197 97 284 - A9 17 3 42405 - 09 19986829

m o itruon gphuon gnam @ e-mail. com

www. mo itruon gphuongnam. com

NGHIEM DA,T CHII}{G NHaN VIMCERTS 039 & ISO/ IEC 17025:7017

:ot /BBLM-202s

d
n

OI{GMAU
CEn cir chirc ndng, quy6n han cua C6ng ty TNHH KHCN vi PTMT Phuong Nam (PNC)

CEn cri hiQn trang thuc tti tai doanh nghiep, PNC thuc hiOn theo y€u cAu:

HOm nay, vio lirc .....-. ...... -ngay .,lD tt *g .*. ndm ./Olf
T?r: ..........rt|,kn .U${....Ctu-i...U,r;i....bia.,r....S"iA.............

Dia chi: Lerl,..&........Ct.N......Ou.I.*l :-r.,^r.ro!.. x\(i*/!,...x.Jur!....X";r,.. floS. T.('uf ,.
i_i

SO alen thoai: ............'Fax:.................

Thdnh ph6n tham dg giim c5:

1/ DAi diQn: C6ng ty TNIIH I(hoa Hgc C6ng Nghq vd Ph6n tich M6i trud'ng Phuong Nam.

- Oog Ge) : . . .. ..8..e"#. f-qdl" Chric vu : ....NV.....

a. Loai m5u kti: tr Kh6ng

Phuong ph6p 6y m6u:
tr QCVN 46:20 \2IBTNMT-VKH
tr TC\rN 7878-2:2018-Ti6ng 6n

tr TCVN 6963:2001- D0 rung
D TCVN 5067:1995- Bui, Pb (KK)
tr TCVN 5971:1995- SOz (KK)
D TCVN 613'7:2009- NOz(KK)
D HD85-LM CO- CO (KK)
tr TC\ry 5293:1995- NIL 6K)
I Masa Method 701-HrS (KK)
tr ThUc tr4ng ngu6n thi,i chua dring theo q"y dinl TT 1012021rcT-BTNMT ngiry 3010612021 cria B0 truong BQ Tai nguy€n vd M6i
u'uong, Cty lvn'Phuong Nam thgc hiQn do dac, i6y m6u theo y€u cdu ri€ng cria Kh6ch hang vd Co quan ban ngirnh.

b. Loai m5u nu6c: g NoO" mat n Nu6c thai n Nu6c ngam E Nu6c biCn I Nu6c mua

Do t4i hiQn truimg
tr Nhiet d0

JoH
/ifu* toqng Oxy hoa tan (DO)
tr DO dan diQn (EC)

Lay mau:

BM03-OT7.3

a TCVN 6663-l:2011; TCVN5999:1995; TCVN 6653-3:2016: TCVN 8880:2011: Nu6c th6'i

drcw 6663-t:2011; TCVN 6663-3:2016;TC\n\i 66634:2018; TCM{ 6663-6:20t8, TCVN 8880:2011;Nudc mat

tr TC\N 6663-l:2011; TCVN 6663-11:2011, TC\N 6663-3:2016;TCM.J 8880:2011: Nu6c dudi d6VNu6c mua

tr TCVNI 6663-l:2011; TCVN 5998:1995; TCVN 6663-3:2016, TCM'J 8880:2011: Nuoc bidn

a Thsc vQt n6i - SMEWW 102008:2023; n DQng vdt n6i - SMEWW 10200B:2023; n DQng vat day - SMEWW 105008:2023

.Trang:712

t*rar

khf D Khi thAi tai ngudn

n MOSH Method I500-THC (KK)
n MOSH Method 1501-VOCs SK).
a NIOSH Method 2546 - Phenol(KK)

tr................
tr.........
D... ... ......
tr US EPA Method 2- Luu luqng

tr US EPA Method 5- Bui tting

tr NIOSH Mettrod 3500 - Formaldehyt (KK) tr US EPA Method 29 - Kim loai (KT)

I VOCs - PD CEI.VTS 136a9:2014 (KT)
tr IIS K 0099:2020 - NH: (KT)
D JIS K 0108:2010 - HzS (KT)

tr US EPA Method 26 - Halogen HC (KT)
tr HD NB-05- CO, SOz.NOx Oz(Testo)

tr.........
tr.........
n... -.....

n T6ng chAt ran hda tan (TDS)
n D0 duc
n Thti oxy h6a khri (ORP)
n D0 mu6i

n V6n ttic
a Luu luqng
u ulo ou
D.........

Lan ban hdLnh: 01102-2A20

Trg s&

line

s6.



coNc ry rNHH KHoA Hec cONc NGHE ve pnAN ricu ruOr rRtroNG
PHUCNG NAM

pnoNc rni

Tru s&

Elot Iine
E-mail
'Website

NGHIE,M

135812115G, Dulng Quang Trung, Phudng An HQiT6y, TP HCM
09r979't284 - 09 1734240s - 09 1 9986829
m oiruon qph uon qnam 

@ gmai I. com
Mr'.w.m oitruon gph uon gnam. com

DAT CI{U}{G NHaN VIMCERTS 039 & ISO/ IEC fiA25:2017

c. Loei mdu lih6c: ......-9s1..... 56 luqng: ....O.1

P.huong ph6p I6y m6u:
drcw 5291:1995;TCvN 7538-2:2005; TCVN 4046:1985 - Ddl
B TCV-)V 5663-13:2000; TCV'NI 5663-13:2015 - Trirn tich
tr TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 - Bun thai
- TCVfi 9455:2021- Cn6t ttrai

I DI,ING IAY VTAU:

Bi6n ban t<6t Ar:c lric........ cung ngdy, dugc lap thenh ban c6 gi6 tri nhu nhau va m5i
b6n git ....... ban.

Thoi han m ni6m ohons: Trong vdng 24 gid ke fi thdi didm ldy mdu, qud thdi han ftAn C6ng ty Phuong Nam s€ tiiin
hdnh md niAm phongvd phdn t[ch theo yAu ciiu ma Co quan ch*c ndng.

M6u aiii ctlrine: tutiu diii ch{rng chi c6 gia tri khi tiiy miz, song song cilng thdi di€m, d6ng nhtit mdu vit phai duqc niant
phong cilng lilc voi miu md Cty Phuong.Nam dd l,;y. DAng il',i'i, tt i gtn *i" aai chrhtg Jo don vi thu ia ki€m'nghiQm,
phdn tich phai c6 su gidm sdt, chilmg ki6n qttd trinh m6'ni€m phong caa cty phuong N-am.

DNDIEN yji W-\w-^,-
\i 4"6{ ffu,iq

D^I DrEN.

DAI DiEN.

DN DIE.N

DAI DIEJ.

NQI DI,ING LAY MAU:

TT Vi trf liv miu Chi ti6u clo ilac/
phin tfch

H6a chit/
Didu kiQn
bio quin

Ghi chri
DI liv
m2u

Chra 6y
mau

61 M^l, *i{ IT} {^.,n, ll^,, o{{ .A( A lh 7- G. Theo quy dinh d tr
dri+ Ai nG 0 ,G:

Theo quy dinh T tr
ru t.Lr# *rlo ,trl0, 

"ron 
ilri), nE,"rIE 00, coo EoDc .

Theo quy dinh d x
Jno tri, 'rnih A,t ,.l, ht*t 'e..rl. xi +"lJ o +a?n Theo quy dinh n tru\^i-Klt t ,* .,i' ,[il 'rr,?, c\ptm; d ' 4 Theo quy dinh T tr

d \)
Theo quy dinh n I
Theo quy dinh D u
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh tr D
Theo quy dinh ! !
Theo quy dinh I n
Theo quy dinh n n
Theo quy dinh T D
Theo quy dinh tr x
Theo quy dinh tr tr
Theo quy dinh n l
Theo quy dinh tr n

BM03-QT7.3 LAn ban hdnh: 01102-2020 Trans: ?,1)

DN DrEN....r.lt,;. q Ch.;1.is,,h...q..*t

0","-'--
J -----: lr

xSrtyi, p4 i,,1, 1,
J_yry2t
;, nl ,- , l, L(t 

a,rttc
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